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Thuở xưa, khi Hán học ở nước ta còn thịnh, việc học, 
pháp thi lấy đạo Nho làm gốc, kẻ học theo đường cử 
nghiệp muốn được cái vinh bạnh "Xuân phong đắc ý mã 
dê tật, Nhất nhật khán tận Trường - An hoa”t`, bắt 
buộc phải nghiên ngâm Tư thư, Ngủ kinh, “` ; học thuộc 
Nam sử. Bắc sử. mà không cần đọc những sách khác, - gọi 
chung là Ngoại thư. Bảnh rang, muốn cho kiến thực rộng 
thêm thi xem Đường Tống Bát Đại Gïa, ngâm Sở Tư, Nam 
Hoa '”', chứ ït khi tìm đến Dương, Mặc, Tuân, Han '`` - 
phải tịch Dương, Mặc, mới là môn đô của thánh nhân” 
(Mạnh Tử!, - vì Dương vô quan (không biết có vua) mà 
Mặc vô phụ (không biết có cha...) Hàn thì đề cao “pháp trị” 
(trị nước bằng hình pháp), trái với chủ trương “Lễ nhạc 
trí” của tiên vương còn Tuân thì đã mang tiếng không phải 
là Nho gia chính thống : Theo gương Tống Nho, người 
mình thuở đó cũng cho rằng Nho gia chính thống, sau 


(1! Trường An Hoa : Thơ Thị Đậu của Mạnh Giao đời Đường : Đác ý, giỏ 
xuân tung vo ngựa, Một ngày xem hết, một thanh họa † 

¡2: Tứ Thư : Bôn sách : Luận Ngửữ, Mạnh Tư, Trung Dung, Đại Học. Ngữ 
Kinh : Năm kinh TÐÙ¡, Thư, Lã, Nhạc, Dịch và Xuân Thu 

13) Đường Tổng hát đai gia : Tám nhả văn lớn đời Đường và đời Tống la: 

Hán na, Liên Tôn Nguyên, Âu Dương Tu, †ô Tuân, Tô Thưc Tô Đông 

Pha!, Tô Triệt, Tăng Củng (Tăng Tứ Œð) và Vương An Thach (Vương 

Kinh Công). 

ở Tư : vác bải phú của Khất Nguyên, Tầng Ngọc. 

Nam Hua : Tức Nam hoa kinh hay sách Trang Tư. 

lương. Mặc. Tuân, Hàn : Dương Chu, Mặc tịch, Tuân Huống (tức 

Tuân Tư), Hàn Phi 


c 
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Khổng Tử, là Tăng Sam, Không Cấp, Mạnh Kha (Tang Tử, 
Tử Tư, Mạnh Tử! kía ! Tuân Tử đả kích Tử Tư, Mạnh Kha 
nặng lời (Tuân Tử : Phi thập nhị Tử), sao gọi được là nhà 
Nho chính thông ? Suy luận như vậy thật oan cho họ 
Tuân. Họ Tuân căng 'du văn ư Lục Rĩnh chỉ trung, lưu ý 
ư nhàn nghĩa chỉ tế” (Lặn lội trong văn Lục Ninh, chú ý 
đến điệu nhân nghĩa), cũng "hiến chương Văn, Vũ, tôn sự 
Trọng Ni" (Pháp huy đạo vua Văn, vua Vũ, tân ông Trọng 
Ni (Không Tử) làm thầy). Cái học của Tuân, theo các học 
giả hữu danh gần đây, thật ra, củng là cái học chính 
truyền của Văn Vương, Rhổng Tử ; Mạnh Tử với Tuân Tử 
cùng xiển mình đạo Khổng, có điều là mỗi nhà dưới những 
khia cạnh riêng biệt mà thôi. 

Hỏi phép thị cũ bỏ, học chế đổi mới. Một số học giả 
năng lòng với học thuật cũ, đã bỏ công nghiên cứu, phiên 
dịch và chú giải các sách của chư Tử : Hhống Tử, Mặc 
Tử, Manh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Quản Tư, Vương 
Dương Minh... Duy, Tuân Tử cho tới nay, chưa có một 
chuyên biên nào giới thiệu (chúng tôi nhớ ; mười mấy năm 
trước, một cơ quan văn hóa nhờ một cụ cử viết về Tuân 
Tư, cụ đáp : "Viết về con người đó làn gì ?` !! Đó là một 
thiệt thôi cho những người hiểu bục, chưa đầy vốn liếng 
chứ Hản mà muốn tìm hiểu ranh mạch triết gia này, để có 
được cai nhìn tổng hợp và trọn vẹn về Nho thuật. Nghĩ 
như vày. chúng tôi soạn tập TUÂN TỬ này. 


Sach gồm hai phần : Phần Ï giới thiệu học thuyết và 
phầm IÌ trích dịch bản văn. 


Học thuyết Tuân Tử đã được giới thiệu khái quát trong 
Nho Giáo của Lệ Thần Trần Trọng Rimm, Khổng Học 
. Đăng của Phan Sào Nam và trong chuyết tác Đại Cương 
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Triết Học Trung Quốc - Quyển này trình bày các học 
thuyết theo hệ thống ngang. Phần I tập lược khảo này 
trình bảy theo hệ thống đọc, tuy cửng chưa được cặn kã, 
nhưng tương đối đầy đủ hơn và dê đọc hơn, nhất là cho 
những ai mới bắt đầu làm quen với triết học Trung Quốc, 

Bó Tuân Tư chữ Hán lưu hành hiện nay gôm 32 thiên, 
trong xô có bốn thiên quan trọng nhất là Thiên Luận, 
Chính Danh, Giải Tế và Tính Ác. Chúng tôi dịch trọn 
bốn thiên này. Ngoài ra, còn dịch thêm ba thiên Khuyến 
Học, Tu Thân, Bất Cẩu và một phần các thiên Phi 
Thập Nhị Từ, Lễ Luận, Nhạc Luận, Phú Quốc, Vương 
Đạo, Trọng Ni... Nhưng thiên còn lại, thì chúng tôi tóm 
tắt đại ý. 

Sách Tuân Tử có một số chữ thất thoát, một số chự 
khác sắp lộn hoặc in sai và một số nữa dùng. theo những 
nghia đặc biệt mà lại không được nhiều người hiệu đính, 
chư giải, như các sách chư Tử khác. Hơn nửa, đôi khi cùng 
mòt chừ, một câu mà các nhà chú giải lại cắt nghĩa khác 
nhau, trải ngược nhau nửa ! Gặp nhứng trường hợp khó 
khăn như thế, chúng tôi đối chiếu ý kiến của các nhà rồi 
châm chước với y riêng mà dịch, sao cho không trái nghĩa 
với chủ chỉ học thụ yết của tác giá thì thôi. 

Công việc của chủng tôi, nhất là phần phiên dịch, gặp 
khả nhiều khó khăn, mặc dầu đã rất thân trọng, chúng 
toi văn e khó tránh khỏi những lỗi lâm, thiếu sót, Chúng 
tôi mong được sự khoan dụng và lời chỉ giáo của các bậc 
Co mình, 

Sa! Gòn ngày 1ö tháng 1Ó năm 1978 
Biên giả 


Dị TUẦN TỬ 


CHƯƠNG ï 
LƯỢC TRUYỆN TUÂN TỬ 


TUÂN TỬ họ Tuân, tên Huống (Šj Ÿ) tự là Khanh đổ ). 
Người đời cúng gọi ông là TÔN KHANH đẳj#Ð Tổ tiên là 
một vọng tộc ở nước Tân, từ khi Trí Bá bì giết (-451) mới 
dời qua nước Triệu, và Tuân sinh ở Triệu. Chưa thể xác 
định được nam öng sinh và năm ông mất : Vũ Đồng, trong 
cuòn Trung Quốc Triết Học Đại Cương cho rằng ông sinh 
khoảng -330 (Hiến Vương) mất khoảng -227 (Vương 
Chính, đời Tân). Theo biểu Hành Trạng Tuân Tư, do La 
Cán Trạch lập '!" thì ông sinh ước vào năm -812 (năm thứ 
3 đời Chu Noän Vương đời Chu) và mất sau năm Xuân 
Thân Quân qua đời. Vương Trung Lâm trong Tân Dịch 
Tuản Tử Độc Bản - Tam Dân Thư cục, 1974, cho Tuân 
sinh vào năm - 315 (gần giống La Căn Trạch) và mât năm 
-328 tgần giông Vũ Đồng). 

Hai tại liệu cổ nhất về đời sống của Tuân Tử và còn lưu 
lại tới ngày nay là thiên 74. phần Liệt Truyện trong Sử Kí 


¡1i Ton Khanh : Xưa. hai chứ Tuân và Tôn đọc gần như nhau. Người La 
đọc trai Tuần Khanh ra Tôn Khanh, củng như người Yên đục Lrại 
dũnh!: Kha ra (Kinh) Khanh. Tư Mã Thiên rất Nhan Äư Cố chủ rắng 
xứ đi đoc Tần Khanh thay vì Tuân Khanh lá vì kiêng tên vua Hản 
Tuyên đề (Chúy lá Ttan3#) 1 Thuyết này không vừng : Đời Hản chưa 
vo lẻ kiêng Lên, nhưng Tiến li “Tuân 4% \Ó, Tuân Năng ở hạ “huản 
[uyöt lì) v.v... đời Hậu Han vân Viết nguyễn chứ và đục nưuyòn 
âm iLuän) ứá. 
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của Tư Mã Thiên và bài Tựa cuốn Tón Khanh Tân Thư 
của Lưu Hướng. Lưu Hướng (79 trước T.L. - 8 trước TL.) 
sinh sau Tự Ma Thiên (-145- ?), chác đã đọc Sử Kí, nên bài 
tựa của ông có những câu y hệt trong Sử Kĩ, chỉ khác mỗi 
một, điều là Tư Mã Thiên cho Tuân Tử làm quan lệnh ở 
Lan Lăng nước Sở một lân thôi, còn theo Lưu Hướng thì 
Tuân nhận chức đó tới hai lần. 


Nhưng cả bai tài liệu đó đêu không rành mạch, nên 
chủng tỏi đành tạm dùng ít đoạn trong Tuân Từ và bài 
Tuân Khanh du lịch khảo của La Căn Trạch trong Chư Tử 
Khảo Sách mà viết lại. 


Việc đầu tiên La Căn Trạch ghi vẻ hành động của Tuân 
Tử la việc Tuân vô Tần yết kiến Tần Chiêu Vương và 
Tướng quốc Ưng hầu, tức Phạm Tuy “” không rõ năm nào, 
chỉ biết là sau năm - 266, năm Phạm Tuy được phong là 
Ứng hầu. Nếu Tuân sinh năm - 312, như La Căn Trạch 
đoản. thì lúc đó Tuân đã khoảng 46 tuổi. Vậy, Tuân nổi 
danh cũng rất trễ, trễ hơn Mạnh Tử nữa. 


Trong Tuân Tư, có hai đoạn chép về việc Tuân qua Tần 
đó. 

Một đoạn ở thiên Nho hiệu (không trích dịch trong 
phân IIi. Chiêu Vương chẽ nhà Nho là vô ích cho nước, 
Tuân đạp đại ý rằng nhà Nho theo đạo Tiên vương, trọng 
lẻ nghìa, có địa vị cao ở triểu đình thì làm cho chính trị 
được đẹp đè, nếu ở địa vì thấp thì làm cho phong tục được 
đẹp đẻ. Chiêu Vương khen là phải, nhưng rỏi cũng không 
dưng. 

111 la Căn Trạch : Chư Tử Khảa Sách. - Học lâm Thư điểm, - Hương 


Cảng - L987. Phạm Tuy. Một số tác giả khác cho rằng Tuân qua Tẻ 
trước rồi mới qua Tần sáu. 
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Một đoạn nữa ớ thiện Cường quốc (cũng không trích 
dịch trong phần 1D), Phạm Tuy hỏi cảm tưởng vẻ nước Tần 
ra sao, Tuân đáp rằng : Tần địa - thế hiểm yếu, nhiều tài 
nguyên, dân chúng chất phác, không dâm đảng, biết sợ 
nhà cầm quyên, quan lại nghiêm chỉnh, trung tín, mặt nào 
cũng tốt cả, chỉ một sở đoản là không biết dùng Nho gia. 
Phạm Tuy không đáp gì cả. 


Vậy ta có thể đoán trễ lắm là vào khoảng ngoài 40 tuổi. 
Tuân đã có một chủ trương rõ rệt là dùng đạo Nho để trị 
nước và muôn đi chu du các nước để thuyết phục các vua 
chư hầu, như Khổng, Mạnh thời trước. Tại sao ông lại 
sang Tân mà không qua Tê trước (Tè ở sát ngay Triệu) thi 
ta không hiểu. Có lẽ ông thấy Tân lúc đó mạnh nhất, có cơ 
thòng nhất được thiên hạ, nên muốn thuyết phục vua Tân 
thi hành đạo Nho mà dựng nghiệp vương. 


Vua Tần không dùng ông, nên ít lâu sau, ông về Triệu 
rỗi qua Tề (sau năm -264, tuổi khoảng 50). Ông ở Tẻ khá 
lau, Sử K7 chép rằng ba lần làm Tế tửu” (tam vi tế tửu). 
Thời đó, theo Từ Hải, tế tửu chưa phải là một chức quan. 
Trong các buổi tế lễ, hễ người nào tuổi cao, được trọng 
vọng thì lãnh việc dâng rượu cúng trước hết. Vậy có lẽ 
Tuân củng chỉ được kính trọng - chẳng hạn ngang hàng 
với đại phụ thôi - chứ không được giao phó một chức vụ gì 
quan trọng cả. 

Vậy mà tới năm -355 (nam Chu bị Tân chiếm), Tuân 
củng không ở Tẻ được nữa (có lẽ là bị kẻ gièm pha), qua 
Sở. được tướng quốc Sở là Xuân Thân Quân''' đẻ cử làm 


(1) Xuân Thân Quân tên là Hoàng Yết, cũng như Mạnh Thường Quân. 
Lrong nhà thường có ha ngàn tần khách. 
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chực lệnh (coi một âp) ở Lan Lăng, một miền ở tỉnh Sơn 
Đông ngày nay, tức ở biên giới Đông Bắc Sở thời đó, rất xa 
kinh đỏ Sở mà Sở vừa chiếm được. 

Được bốn. nâm năm, cúng vì bị gièm pha '!' năm -250, 
Tuân mát chức, từ Sở về Triệu và có lần bàn vẻ việc bình 
với Lâm Vũ Quân, trước mặt vua Hiếu Thành vương nước 
Triệu. Việc này chép ở đầu thiên Nghị Binh (coi phần II. 
Tuân chủ trương phép dùng binh phải đoàn kết dân tâm, 
thống nhất. dân chí, trái hẳn với Lâm Vũ Quan chỉ trọng 
sự mưu mô, biến trá. Kết cuộc, theo Tuân Tử thì ông 
thuyết phục được cả vua Triệu lẫn Lâm Vú Quân, nhưng 
Triệu củng không dùng ông. 

Năm -246. vua Tân lây hiệu là Thúy Hoàng Đế, vào 
khoảng đó. Xuân Thân Quân ân hận rằng đã nghi oan của 
Tuân, nên viết thư xin lỗi ông và mời õöng trở về Sở lãnh 
chức củ. Ông giữ chức lệnh ở Lan Lãng tới khi Xuân Thân 
Quân bị giết. năm -238. Già quá, 74-75 tuổi rồi, ông không 
đi đâu nửa, ở lại Lan Lăng tới khì mất. Không rõ ông sống 
thêm được bao lâu, có phải thấy bai môn sinh của ông, 
một kẻ bị giết (Hàn Phi). một kẻ làm tế tướng ở Tần (Lí 
Tư? không. 

Đó, về đời ông, chúng ta hiện nay chỉ biết được bây 
nhiêu. Còn về số môn sinh của ông, về cách ông dạy học, 
trị dân, về việc ông viết sách... không có một tài liệu nào 
ghi lại cả. Chỉ biết õng gây được một học phái, học phái 
Lan Lang. vậy chính tích của ông chắc tốt, ảnh hưởng của 
öng đáng kể. 


(I1 Oierma pha : Họ báo Tuân có thể lấn quyền má nguy cho Sở, 
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Vẻ tính tình ông thì coi phần tiểu truyện ở trên, và đọc 
bộ Tuản Tử, chúng ta có thể đoán được ¡t nhiều. 


Ông củng có chí cứu đời như Khổng, Mạnh, hai chục 
nàm, bỏn ba qua Tần, Tề, Sở (ba nước mạnh nhất thời đó), 
nhưng không hăng hái như Mạnh, không tự đác hiên 
ngang như Mạnh, có lẽ củng ôn hòa như Không Tử, nên ba 
lần làm "tế tửu" ở Tê, hai lần làm quan lệnh ở Sở. 

Tính ông có vẻ điểm đạm, tuy suy tôn Khổng Tử, nhưng 
không tới mức bảo "tử khi có nhân loại tới nay, chưa ai 
bằng Không Tư (lời của Mạnh Tử, tuy chè mười hai triết 
gia (Phi thập nhị Tử), nhưng không gay gắt như Mạnh Tử 
khi mạt sát Đương và Mặc. 


Ông củng cho biện thuyết để làm rõ đạo là bổn phận 
của .ông, nhưng không hiểu thắng như Mạnh Tử khi cài 
nhau về "tính" với Cáo Tử, ông cứ bình tĩnh đưa ra lẽ phải 
trái, chứng cứ rành mạch, người ta nghe thì càng hay, 
khóng nghe, ông cũng không tức, và gặp kẻ biếu thăng thì 
thôi, öng không nói nữa. Khi chê chỉnh sách của Tần, hoặc 
cách dùng bình của Triệu giọng ông không gay gắt. 

Ông học rộng, tự tín, có nhiều ý độc đáo, suy luận sắc 
bén và có tỉnh thản nghệ sĩ ít nhiều, nên nổi danh vẻ từ 
phú. Văn ông giản luyện, cân đối, không lôi cuốn như vàn 
Mạnh. Mạnh là một chính trị gia hơn là một triết gla.. 
Tuân, trải lại. là một triết gia, một tư tưởng gia hơn la 
một chính trí gia., và chúng tôi đoán Xuân Thân Quản đè 
cử ông làm chức lệnh ở La Lăng vì trọng tự cách, sơ học 
hoặc văn tải của ông chứ không vì những tư tưởng chính 
trị của ông, mà ông sở đi nhận chức đó có lẽ một phần chì 
vì nề tình trì ngộ của Xuân Thân Quân đây thải. 
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Cuối thiên Nghiều Vấn, một môn sinh của ông, không 
biết vào thời nào, bảo trí ông rất sáng suốt, đức ông ngang 
với Nghiêu, Vũ, ông đáng được coi là bực thánh như Khổng 
Từ. Lời đó hơi quá, nhưng địa vị của óng không kém địa vị 
của Mạnh Tử trong Khổng môn. 

Sinh nhầm thời loạn, cái thời "kẻ có trí lự không được 
lo, ké có tài năng không được trì, kẻ có đạo đức không 
được dùng". ông cũng như Khổng, Mạnh, không có cơ hội 
hành đạo và, cũng như Khổng, Mạnh, trư thự để lưu tư 
tưởng lại hậu thể, 
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TÁC PHẨM 


Tự Mã Thiên bảo "Tuân viết sách được mãy vạn chữ. 
Vậy bộ Tuản Tử xuất hiện trể lắm là vào thê kí thứ bai 
trược T.1.. lưu Hương thu thập. sắp đặt rồi cbình lí lại còn 
được 39 thiên, vì vậy gọi là “Tân Thư” Thiên Nghệ Văn 
Chì trong Han Thư của Ban Cố (32-92) ghi răng bộ Tuân 
Tư gồm 33 thiên. Nhưng mãi đến đời Trung Đường (thê ki 
thư 8), mới có Dương Lang Ìä người đâu tiên chủ giải Tuân 
Tủ. 

Trong mưới thế ki, từ đầu đời Hán tới giữa đời Đường, 
tác phẩm đà bị sao đi sao lại không biết bao nhiêu lần, 
người sau tự ý thêm bớt, sửa đổi, cho nèn Dương Lạng đã 
ngờ rằng có nhiều thiên không phải của Tuân Tử và có 
nhiều chỗ sai lầm, Sau Dương, còn có mấy chục bản hiệu 
đính, chú giải nữa, (chi xin kế vài nhà : Uông Trung. 
Vương Tiên Khiếm, Cao Hanh. Phương Hiểu Bác...) mà 
không có bản nào giống hăn bản nào, có nhiều chỗ rất khó 
hiểu. hiện nay còn phải tồn nghị. 

Hết thảy các học giả đều nhận rằng Tuân Tử là một tác 
phẩm hỏn tạp. chứ không thuần nhất như Mạnh Tử, nghĩa 
la không phải do chỉ một mình Tuân Tử việt mà còn do 
nhiêu người đời sau, môn sinh hoặc không phải lả môn 
sinh ông viết, rôi người ta thu thập thêm vào. 

Đại khái thì trong số 32 thiên, chỉ có 7 thiên : Thiên 
luận tư đoạn cuối), Chính luận, Giải tế, Chính danh. 
Tình ac, Phú quốc, Phú là có phản chắc của Tuân. 

Các thiên Đại lược Hữu tọa, Pháp hành, Ai công, 
Nghiêu vấn chắc là của môn đệ Tuân gom góp một số cố 
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sự và miột sô lời của thấy mà cho thêm vào, Riếng thiên 
Nghiêu vận, đoạn cuối đề cao Tuân là bực Thánh, hiển 
nhiên là của người đời sau việt... 


Côn những thiên khác thì có thể của Tuân, hoặc có thể 
lần lộn cá của thầy lẫn trò, nhưng không có chứng cư rò 
rang. nên không dám quyết đoán. 

Vẻ cách đặt tên thiên, chúng ta thầy có sự tiến bộ hơn 
Mạnh Từ : hầu hết tên thiên tóm tắt được đại ý trong 
thiên, trừ máy tên cuối : Thánh tướng, Hữu tọa, Ái công, 
Nghiều văn là dùng hai chữ ở đầu thiên để đặt tên thiên 
như trong Mạnh Từ. 

Những thiên mà nhan đề tóm tát được đại ý thì nội 
dụng tương đôi nhất trí, trừ thiên Thiên luận chúng tôi đã 
nói ở trên và thiên Phi tướng mà hai đoạn cuối không liên 
quan một chút gì với đoạn đầu (chê môn coi tướng) cả, 

Có học giả còn cho rằng nhan đẻ thiên Quân tử là một, 
sự lầm lân : thiên đó bàn về đạo làm vua, chát là một 
phần trong thiên Quân đạo, người sau sắp lộn mà tách ra. 
Có nhà lại bảo nhan để chính là Thiên tử, đạo làm thiên 
tử. mà chép lầm là Quân tư. 

Tuy nhiên Tuân Tử không hên tạp bàng Trang Tủ, 
khöng có những chỗ rất mâu thuần nhau như giữa Ngoại 
thiên, Tạp thiên và Nội thiên của Trang Tử, cúng không 
chứa tư tưởng của năm ba phái như trong Trang Tử, vậy 
có thể là cúa một học phái, và trong phần Lược khảo này 

- càng như trong phần Trích dịch ở sau, chung tôi chỉ bỏ độ 

mươi chương - những chương ở cuối bộ và những chương 
không co gì đạc sắc, còn thị dụng hết, miễn là tư tưởng 
không trải với học thuyết, của Tuân, 
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CHƯƠNG Iï 


ẢNH HƯỚNG CÁC TƯ TRÀO 
ĐỐI VỚI TUÂN HỌC 


Cuối đời Chiến Quốc, cục điện chính trị của Trung Quốc 
đi dân vào cái thê chia lâu rồi thì hợp nhất. 

Phản ảnh xu thế đó, các trào lưu tư tưởng từ lâu chịu 
ảnh hưởng lẫn nhau bây giờ củng có khuynh hướng rô 
ràng là chiết trung dung hợp. Trước đó Mạc gia đã biến 
thái với Tống Kièn, Pháp gia, với Thân Bát Hại, Thận 
Đáo. Đạo gia, với Trang tử, rồi Âm Dương gia, với Trâu 
Diễn. 

Riêng Nho gia thì đến Mạnh Tử đã trải một lần biến 
với thuyết Tứ Đoan (bốn đầu mối Nhân, Nghĩa, Lê. Trí, 
con người sinh ra đã sẵn có) và thuyết Vạn vật giai bị ư 
ngã (Muôn vật đủ cả nơi ta) của ông, đến Tuân Tứ, lại trải 
thêm một lần biến nữa với quan niệm Nhân chi tình ác 
tTính người vốn ác) và Thiên nhân bất tương quan - Thiên 
đao là thiên đạo, nhân đạo là nhân đạo. - Hỏ Thu Nguyện 
cho ràng Mạnh Tử cũng giảng “Phi chiên”, "quá dục” là 
chịu ảnh hưởng Mặc Tử. `”, Tư Mã Thiên bảo Tuân Tử 
0Ý 40R-hGib Mặc tử : Hồ Thu Nguyên : f1 Đại Trung Quác Văn Hoa 


lữ Trung Quốc Trí Thức Phần Tử. AÁ châu xuât hán cục - Hinn 
Cảng 19ã8, quyền Ï, trang 174 
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chịu ảnh hưởng vừa của Mạc gia. vừa của Đạo Đức gia 'U 
Nhận xét của Sử Thiên thật đúng. quan mềm về trời của 
họ Tuân qua có phần nào như thoát thai từ quan niệm về 
trơi của Lao, Trang. Như sẻ thây ở chương 3, thái độ họ 
Tuân đôi với trời, tuy về chỉ tiết có nhiều điểm độc sáng, 
chưa hẻ thây nơi một triết gia tiến bối nào, nhưng về đại 
cương thi Tuân, tựu trung, củng như Lào. Trang, đều là 
những tự nhiên luận giả : không coi trời là vị chủ tê tối 
cao, có "nhân cách” mà chỉ là sự vạn hành tự nhiên, sự sự, 
vật vật đẻêu theo cái luật tắc tự nhiên. khách quan và 
thường hằng. đều bị chỉ phối bởi cái động lực tự nhiên 
huyền điệu mà biến hóa, 


Nho gia trước Tuân, và cả sau Tuân nứa chỉ chăm ]o 
đạo nghĩa, chứ không "mưu lợi, kế công". mưu lợi, kế công, 
đồng hóa công, lợi với đạo, nghĩa là một trong những đạc 
trưng của học thuyết Mạc Tư. Tuân là Nho gia duy nhât 
đời Tiên Tân. đã không xem thường công. lợi và đã chú 
trọng đến đạo phú cường, cơ hồ cùng một chủ trương với 
Mạc. có khác chăng chỉ là ở phương pháp đưa đến phú 
cường : phương pháp đó hạng tính cách tiêu cực với Mạc. 
trai lại nặng tính cách tích cực với Tuân. 


Tuần cảng là Nho gia duy nhất đời Tiên Tần, giống như 
Mạc Tư, xét giá trị hành ví theo kết quả (công lợi với Mạc. 
bình trị với Tuân), chư không chỉ riêng theo động cơ. 


Danh học của Trung Quốc đến Tuân Tử kế là hoàn bị, 
Mà thuyết Chính danh của Tuân một phản la do ảnh 
hưởng Danh học của Mạc gia. Không Tử đẻ xướng thuyêt 


1! Của Đạu đức gia : Sứ Ki, Mạnh. Tuân liệt truyện : Tuân Từ 7 ca 


Nhan, Mác, Đao Đức chỉ hạnh nự, hưng phê? mm 


SA 222 


đo 
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Chính danh với mục đích chính là "Minh qui tiện" (làm 
sáng tỏ sang hèn) ; Mặc gia nghiên cứu danh lí cốt để 
“Biện đồng dị” (phân biệt cái giống, cái khác) Thuyết 
Chính danh của Tuân thì kiếm cả hai thuyết Chính danh 
của Kháng Tử và Mặc gia và có đầy đủ cả giá trị luân lí 
lần luạn lí. Phùng Hữu Lan “”' còn nhận xét rằng quan 
điểm trì thức luận và luân lí trong thiên Chính danh của 
Tuân Tử tương đồng trên căn bản với Äiạc Kính. 


Thời Tuân Tử là thời phong trào du thuyêt cực thịnh. 
Tiêm nhiễm phong khí ấy, họ Tuân cũng ưa biện bác, phê 
bình. Thiền Phí thập nhị Tử của ông sau thiện Thiên hạ 
trong sách Trang Tử, là một áng văn phê bình triết học 
xưa nhät và rât có giá trị. 

Xưa nay, không có một học thuyết nào được thành lập 
mà không ít nhiều chịu ảnh hưởng của các học thuyết đã 
có từ trước hoặc đang lưu hành. Học thuyết Tuân Tử 
không thể ra ngoài thông lệ đó. Có điều là : họ Tuân chịu 
"vay" mà cũng chíu "trả", "vay" sành mà "trả" thật sông : 
ông đã lựa lây những sở trường người mà không quên nói 
thật và nơi tháng nhứng điểm của người mà ông thây là 
những đoán xư (Phi thập nhị Tử). 

Cải học của Tuân Tử, đúng như ông nói trong thiên 
Khuyvên học. quả là “Thanh thủ chỉ ư lam” (mau xanh rút 


tử mau chàm) vậy '?' 


tị Phúng Hưu loan : Trung Quốc Triệt Húc Sư - Thát Hình dương Đã thư 
vũng tỉ xuật bạm - Hương Cảng, 1981 - trang 374. 
f2t Matt cham ; Mán xanh rt tr máu chăm ra ma xanh hơn cham, hác 


thuyết của Tuận rút tử hoc Chuyết của các người trước ma hoàn bì 
hm, sắt sát hứn., 
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CHƯƠNG III 


QUAN NIỆM TRỜI 


- Trởií lì tự nhiên. 

- dạo trời là đạo trời, đạo người là đạo người. 
Tham tán trời đất. 

- Không tranh "chức" với trời. 

- Không sợ tai dị. 

- Chế thiên, dụng thiên, hóa vật lí vật và phương 
pháp "thiên chính”. 

- Điểm dị đồng về quan niệm trời giữa Tuân và 
Không, Mạnh, Lão, Trang. 


TRỜI LÀ TỰ NHIÊN ` 


Chậm nhàt càng là đến đời Hạ, Thương, Chu, người 
Trung Hoa vần còn tin rằng trới là đứng sinh thanh ra 
van vật, là đưng chủ tế tốt cao. có lí trí. cỏ ý chí va tình 
cảm. tân thiện và toản năng. Tuân Tư đã gạt bó tìn 
ngưỡng quan truyền thóng đó. Ông châp nhân trời là tốt 
cua sự sông, nhưng không tìn trời như một tỏn tại siêu 
hình hay một gia trị luân lí. Trời, với ỏng, chì là tự nhiên, 
- một thẻ lực ngang hảng với đặt và ngươi. một äự vận 
hanh theo những phép tắc tự nhiền. vĩnh cửu và thương 
hàng bất biên. Ông nói : 
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Việc trời diễn biến, có qui luật thường, không chủ ý làm 
cho vua Nghiêu còn, không chủ ý làm vua Kiệt mất” 
(Thiên hành hưu thường, bất vị Nghiêu tôn, bất vị Kiệt 
vong - Thiên luận) '"" 


Lại nói : Trời chẳng vì người ghét rét mà bó mùa đông, 
đất chẳng vì người ghét xa mà bỏ chiều rộng (...) Trời có 
đạo thường. đất có số thường "(Thiên bât vị nhân chi ö han 
dã suyết đông, địa bất vị nhân chỉ ò liêu viễn đã suyết. 
quảng £...) Thiên hữu thường đạo hị, địa hưu thường sô hiĩ 
tNhư trên) “ 


ĐẠO TRỜI LÀ ĐẠO TRỜI, ĐẠO NGƯỜI LÀ 
ĐẠO NGƯỜI 


Cái đạo thường của trời đất ấy không liên quan gì tới 
đạo của người. Nghĩa là không có lẻ “thiên nhân tương dứ” 


có KiệU vonpeC hạc giả cắt nghĩa câu này là : ®Việc Lrới điền hiện vú gui 
luật thường, chẳng vì thời vua Nghiêu trị ma còn, chẳng vì thời vua 
Kiệt loạn mã màt”, 

tt đây Những câu chứ Hàản trích địch có đanh số (1) (32) (3ì... đều 
đước in nguyên văn ở cuôi sách để phân biệt với các chủ thích ở cuối 
mỗi Lrangt, : 
Thường xũ hì : Phung Hưu lan và một số học giả Trung Hoa hưu 
đanh khác đếu cho răng quan niệm về trời của Tuân Tử đá chịu 
nhiều ảnh hưởng Tự Nhiên [Luận của Lao, Trang, Quả vậy, Lao Tử 
chà váng Đạp, bản căn cứa vũ tru, vận đâng theo phép tắc tự nhiên 
CĐaáo pháp tự nhiên”! rằng “trời đất hất nhăn, lây van vật làm chó 
có" Phiên địa bát nhân, đi vạn vật vì sô cầu”l. Trang Tử chỉ đưa ra 
quan niệm “1 giam” và "hát đàc bất nhiên" cho rằng sự vật sở dĩ 
hiện hoa là da sư thúc đẩy của một thứ ”then máy” (cơ giam) tự 
nhiên : "Trơi chuyên vận chăng ? Đât đứng yên chàng ? (...) Ai chủ 
trưng thể 3 (,.) Dáng chừng có cải thon máy tự nhiên nó thúc đấy 
mà chẳng đựng được cháng 7 (Thiên kì vận hồ ° L..). Địa kì sử hồ ? 
©.+ Thúc chú trường Chị ?(...7 Ÿ giả kì hưu cứ giam nhỉ hật đàc dĩ đa! 
» at Trang Từ, Tác ương) Ghì thêm : John Russel, trong hải "Ảnh 
hướng khoa học đôi với xá hội” (Đăng Tôn Bồi địch - Hiệp Chỉ Tìng 
"Thun cũng nhận : "Tự thân vụ trụ lá một thể hệ luân luôn hiên đông, 
phật nhất hiện động đều tuân theo phép tắc Lư nhiên”. 


Lẻ 
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hay “Thiên nhân tương thông" : "Gọi là đạo, không phải là 
cai đạo của trời, không phải là cái đạo cúa đất, má là cái 
đạo do ngươi đặt ra" (Đạo giả, phi thiên chỉ đạo, phì địa 
chỉ đao. nhân chì sở di đạo đã) (Nho hiệu) (3). Cái đạo đó, 
Tuần tử kêu lá cải đạo của người quân tử, cái đạo LỰC 
HANH. lây sưc người mà chỉnh lí việc trời đất, cái đạo 
NHÂN VI, lây lễ nghĩa mà giáo hóa, trí bình : 

“Trời đât sinh ra người quân tứ, người quân tử sửa trị 
tiệc! trời đất (...) Không có người quân tử thì (việc) trời 
đất không được sửa, lễ nghĩa không có đầu môi" (Thiên địa 
sinh quản tư, quân tử H thiên địa t,..) Võ quân tử tác thiên 
địa bắt lí, lễ nghĩa vỏ thống) (Vương chế) (4), 

“TSưa trí (việc) trời đất”, khóng có nghĩa là xen vào, 
tranh gianh phần việc của trời đất, Phản việc của trới đật 
la xinh thanh. 

Các sao đi vòng, mặt trăng, mặt trời soi sáng, bên múa 
chuyển vấn #m dương biến hóa lớn. go mưa bàn phát 
nhiều. van vật đều được cái động lực hoa hợp huyền diệu 
nỏ nuôi nâng mà trưởng*thánh” (Liết tỉnh tủy toàn, nhát 
nguyệt đệ chiêu, tư thời đại ngư, âm đương đại hỏa. phong 
vũ bac thí.. vạn vật các đắc kì hỏa đi sình, các đaác kì 
dưỡng dĩ thanh) (Thiên luân) (5), Cai phần việc âv, con 
ngươi không thể tranh. Người đã có phần việc cúa người. 


THAM TÁN TRỜI ĐẤT 


Phản việc của người là dùng văn trị mà làm cho tốt đẹp 
những cai trời đât sinh thành, 

“Trếi có thời (bốn mùa?) của trời. đất có sản phâm của 
đát, ngươi có cần trị của người (dụng lễ nghĩa ma giáo hoa, 
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trị binh). Như vậy, người với trời đât là ba tngười ngang 
với trơi đất, tham tán được trời đât). CThiên hứu kì thời, 
địa hữu ki sản, nhân hữu kì trị, phù thị chỉ vị nàng tham) 
Thiên luận) (6). 


KHÔNG TRANH CHỨC VỚI TRỜI VÀ 
KHÔNG CĂN BIẾT TRỜI 


Cho nên Tuân Tư bảo ta hãy nên chăm lo lắm trọn cái 
chức vụ của mình mà đừng tranh giành cái chức vụ của 
Lrớt : 

Như vãy "Không lam mà nên, không câu mà được, gọi 
la "chức vụ" của trời. sự suy nghĩ của ngưới có sâu. tài 
nàn của người có lớn sự xét đoán của người có tỉnh cũng 
không thêm được gì cho đạo trời Cho pên đạo trời dù 
thảm viên, bậc chí nhân cũng không lo nghĩ tới. Thê gọi la 
không tranh cái chức vụ của Trời" (Bât vị nhi thành, bắt 
cầu nhì đác, phủ thị chi vị thiên chức. Như thị giả tuy 
tham. kì nhân bất gia lự yên., tuy đại. bât gia năng vên., 
tuy tình, bát gia sát yên, phủ thị chi vị "bát dự thiên tranh 
chức” !tN.T.!(7) 

Cái chức vụ thâm áo, to lớn và tỉnh vì của trời (soi 
sáng, xoay chuyển bốn mùa, ban phát gió mưa...) ây, ta chỉ 
có thể biết cái kết qua cụ thể của nó. chư quả trình điền 
biển của nó ra sao và lí do sở đi nhiên của nó, thì đó la cải 
siêu hình ta không thẻ biết được : 

"Ai cúng biết cái đã thanh, chăng ai biết cải vô hình” 
tGIai trì kỳ đi thành, mạc trì kì vô hình) CN.) (CẢ). 

Cư "sửa sang chính sự cho hết trị đạo, cứ theo cái thuật 
nuôi ngươi cho thật thích đáng, sinh đưỡng vạn vật, chớ 
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làm chúng tổn thương, như thế la biết trời rồi” tRì hành 
khúc trị. ki dưỡng khúc thích, kì sinh bật thương, phu thị 
chị vị trì thiên) (N.t.) (9). Còn cái phần siêu hình, cái hi do 
sở dĩ nhiên của các biến bóa thì không cần biết. 


Ở thời đại khoa học còn chưa phát triển như thời Tuân 
Tư. chưa ai dám mong tìm hiểu những huyền bí của vú 
trụ. cho nên thải độ khôn ngoan hơn hêt, theo Tuân Tư, là 
chăm Ìo phần việc người. đừng nhọc lòng lo phản việc trời : 


TCho nẻn rõ được (đâu lả) phần trời. tđâu ]á) phần 
người (mọi sự tại người, chứ không tại trời) thì gọi được là 
bác chí nhân" (Cố minh thiên nhân chị phận, tác khả vị 
_ chỉ nhân hï) (Nh.t.) (10). 


KHÔNG SỢ TAI DỊ - KHÔNG CA TỰUNG TRỜI - 
KHÔNG OAN TRỜI 


Trời đã chỉ là tự nhiên, con người có thể "tham tán" 
được. thì đương nhiên những hiện tượng quái dị xảy ra 
trong khoảng trời đât không có gì la đáng sợ cả. Những cái 
đó không còn được coi như những điểm dừ, điềm lành. 
Tuân Từ nơi : "Sao toà sa, cây má kêu, đö là cái biến hóa 
của trởi đất, ám dương, là sự ít khi xáy ra của vạn vật, cho 
la quái lạ thì nên, mà lo sợ thì không nén. Mặt trời, mặt 
trang có khi “An” lần nhau, mưa gio có khi không hợp thời. 
(trai mùa), những ngôi sao lạ có khi xuât hiện '!'. những 
cải đó. không thời nào khóng thây. Người trên sảng suỏt 
mã Chính trí phải lẽ thì đủ tất cá những cái quải lạ đều 


+ 
t1» Xuất hiện nguyên văn chứ Hản la ˆ "Đảng" ¡ Ị Phương Hiệu Hác và 
Tiệp Ngọc làn đêu nói ; chứ đảng xưa có Nghĩa : "Tháng" k4 \, la 
vẽ Khi” tháng hoặc! Ẩn 
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xuật hiện củng không sao., người trên mờ ám mà chính trị 
hiểm ác. thì dủ không có quái lạ náo xuất biện, cũng 
không hay gì Tình trụy, mộc mình, thị thiên địa chị biển. 
âm đương chi hóa, vật chị bản chí giả dã., quát chị khả đã, 
nhì úy chị. phi dã. Phủ nhật nguyệt chỉ hứu thực, phong 
vũ chỉ bất thời, quái tình chỉ thảng (  ) hiện, thị vô thế 
nhi bất thường hữu chỉ. Thượng mình nhì chính bình, tuy 
tịnh thê khởi, vô thương đã thượng ám nhị chính hiểm, tắc 
thi tuy vỏ nhất chí giả, vô ích đã). Thiên Luận (HH) Dứ hay 
lành, trị hay loạn, tất cả tùy thuộc nơi ta, nơi con người. 
chứ không tùy thuộc nơi trời đất. Trời đât không có lí trí, 
không có ý thức "không chủ ý làm cho vua Nghiêu còn... ”. 
trời đất sinh thánh vạn vật chỉ là tự nhiên. Cho nên con 
người phải trông vào sức mình để là “tự cầu đa phúc". 
Thành ra không phải thuần thị nhờ trời đất, lại càng 
khỏng phải thuần thị tại trời đất. Sợ trời đát là điểu 
không nên, ca tụng hay oán mộ trời đât cùng đều là võ ích. 

"Làm cho mạnh cái gốc (tức việc canh nông) ch dùng có 
tiết độ. thì trời không thể làm cho nghèo đói được, Ìlo cho 
đủ sự đinh dưỡng và hành động thuận thời thì trời không 
thể gieo bệnh tật cho được , sửa đạo mà không trái với đạo 
thì trời không gây họa cho người được. Cho nên thúy hạn 
không thể làm cho người đói khát được, lạnh nóng không 
thể làm cho người đau õm được, yêu quải không thể làm 
hai người được. 

“TYyai lại. nếu cái gốc bỏ bê mà chì dùng xa xí thì trời 
không thể làm cho giảu được.. sự dình dưỡng sơ lược mà 
hành động ít thì trời không thể làm cho trọn vẹn (tức lanh 
manh) được.. trái với đạo mà làm căn thì trời củng không 
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thẻ lam cho tốt lành được. Cho nên thủy hạn chựa đến ma 
đất khát, lạnh nóng chưa gất mà đã đau ôm, yêu quái chưa 
tới ma đa bí hại, Ngày tháng thì đời loan củng như đơi trí 
thôi, mà tái ương (đời loạn) khác đơi trị Không nên oán 
trợi, Lẻ tự nhiên nhự vậy”, (Cường bản nhỉ tiết dụng tác 
thiên bắt nàng bản, dưỡng bị nhì động thời, tác thiên bắt 
nang bènh., tủ đạo nhí bắt nhí, tắc thiên bất năng họa. Cố 
thuA hạn bát nang sự chỉ cơ khát, han thứ bát nâng sự chỉ 
bênh, yêu quai bất năng sư chỉ hung. 

Hán hoàng nhì dụng xí, tác thiên bất nang sử chỉ phụ, 
dương lược thị động hán, tác thiên bát nàng sử chì toạàn., 
bọt đạo nhì vọng hanh, tắc thiên bất năng sử chỉ cát, Có 
thúx hạn vì chỉ nhí cơ, hàn thứ ví bạc nhì bật. yếu quai vị 
chỉ nhị hung, Thụ thời dứ trị thế đồng nhí ương họa dử trí 
thê dị. Bát khá di oán thiên. Kì đạo nhiên dải (Nt.) (12), 
Và? 

Tri loạn có phải là tại trơi không ? Đạp : Mạt trời, mạt 
trang. cac ngôi tình tú cùng cách lám lịch thì trời của vua 
Vũ va trơi của vua Kiệt giông nhau, thế mà đời vua Vũ thị 
trị, đới vua Kiệt thì loạn, vậy trị loạn không phải là tại 
(rơi. 

TTrí loàan có phải lạ tại thơi không 7 Đáp : Sự ãmh sôi 
131 tHữ Ø mua xuân, mua ha, sự sức tích, thu tang ở miủa 
thủ, mua đong thị thời của vua Vũ và thời của vua Kiệt 
cung giông nhau. thê ma đơi vua Vũ thị trí, đời vua Kiệt 
thì loạn, vậy, trí loạn không phải là tại thời. 

TEri loan có phải là tại đất không ? Đáp : Được đât thì 
sông, mi đất thị chết, vậy đắt của vua Vư và đất của vua 
Biết cũng giông nhau, thê mà đời vua Vũ thị trí, đơi vua 
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Kiệt. thí loạn, vậy trị, loạn không phải tại đất” (Trị loạn 
thiên da ? - Viết : Nhật nguyệt. tỉnh thần, thuy lịch, thị 
Vụ Kiệt chị sở đồng đã.. Vũ dĩ trị. Kiệt đã loạn, trị loạn phì 
thiên đã. 


Thời da ? - Viết : Phản khải, phỏn trướng ự xuân hạ. 
súc tích thu tảng ư thu công, thị hựu Vú, Kiệt chì sở đông 
dả. Vú di trị, Kiệt dã loạn, trị loạn thời đã. 


Địa da ? - Viết ; Đác địa tác sinh, thất địa tác tứ, thị 
hưứu Vú. Kiệt chỉ sở đồng đã, Vũ đi trí, Kiệt đi loạn, trị 
loạn phì địa dã. CN.t (13) 


Ở vao thời đại sự phát triển của trí tuệ con ở giai đoạn 
duy thần hoạc xiêu hình, con người đệ mê tín dị đoan, mọi 
hiện tượng, mọi biên cố đếu được giải thích bằng sự can 
thiệp của thân lĩnh.. đưng trược những bất thường xảy ra, 
ngươi ta Ìo sợ ¡ ngươi ta cầu xin. Tôn giáo từ đá phát sinh. 
Không Tư hoai nghỉ qui thản, 9Ạy mà gặp luc sâm nổ, gió 
tụt, củng biên sắc, tỏ vé kình hoàng (“Tân lôi phong liệt 
tất biến”), Tuy không oán trời "Bát oán thiên”) và cũng 
không theo cải chủ nghĩa Jdị tdần) duyên”, cầu trời lễ trời 
cho khỏi tội t"Đác tội ư thiên, vô sở đảo đã”), nhưng ông 
vần sợ mệnh trời túy thiên mệnh”), vẫn ca tụng trời lớn 
lao (Duy thiên vi đại") 'Í Đảnh ràng Tuân Tử sinh sau 
Không Từ trên hai thể kỉ, nhưng thởi Tuân Tư vân là thời 
long lin dị đoan con rất mạnh, thản quyền còn ngư trì 
hoanh hanh + doanh ư vu. chúc, tín cơ tưởng" - Sư Kí : 
Mạnh Tuàn Liệt truyện), vậy má Tuân Tư chẳng những 
“khong sợ tại dị", "không oán trời”, ma côn đi xa hơn nữa, 
như chúng ta sẽ thây ở dưới đây.. cái thái độ hoàn toan 


tắt Ví địa : Nhấng cân dẫn trông đoạn nay đều trích tự sách 1aàn Ngư. 
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phi tồn páo ấy của ông thạt đã làm cho ngưởi ‡a ngạc 
nhiên không ít. 


"“HẾ THIÊN DỤNG THIÊN", "HÓA VẬT LÍ VẬT" 
VÀ PHƯƠNG PHÁP "THIÊN CHÍNH" 


Yêu tỉnh chủ nghĩa Nhân Ví Lực Hành của Tuân Tự la 
TỊCH CỰC, ông khuyên người ta : 

TTön trọng trời mà mến trời thì sao bằng để cho vật sục 
tịch nhiều, ta tài chế nó mà dung, Theo trơi mà ngơ khen 
tri thì sao bằng tải chê cái mệnh trời mà dùng 2 Trông 
mong thơi ma đợi thời đến, thì sao bàng ứng thơi má điều 
khiến thời ? Nhân vật đã có sản má mong cho nó nhiều ra, 
thị sao bàng dùng tài trí mình mà biến hóa ra cho nhiều 2 
Nghĩ đến những vật sản có mà dùng nó thi sao bằng dụng 
tại trí mình mà biến hóa ra cho nhiều ? Nghĩ đến những 
vật sản có mà dùng nó thì-sao bằng tri vạn vật cho hợp lí, 
không để mát những vật Ay ? Mong ngóng cho vật sinh ra, 
sao bàng thánh tựu các vật ây ? Bỏ người (không dụng 
nhăn sự! má nghĩ đến trời (tôn sùng thiên mệnh) thì sai 
mất cai tình thất của vận vật” (Đại thiên nhì tư chì, thục 
dứ vặt, suc nhị chế chị ? Tòng thiên nhì tụng chị. thúc dự 
che thiên mệnh nhị dụng chỉ ? Vọng thời nhì đái nhị, thực 
dữ ưng thơi nhị sử chỉ ? Nhân vật nhì đa chỉ. thục dừ sính 
nàng nhì hóa chỉ ? Tư vật nhỉ vật chỉ. thục đứ lí vật nhi 
vật thât chỉ dã ? Nguyện ư vật chị, sở di sinh, thục dừ hưu 
vặt chị sở dĩ thanh 2 Có thê nhân nhị tư thiên, tác thất 
vạn vất chị tình) (N.tì (14) 


“Đạo của người”, cải đao tích cực "tham tan trời đất” la 
như vây. la "Chè thiên, dụng thiên” : "tài chế mệnh trơi 
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má dung" “hoa vật, lí vật", la đúng tài trí của mình mã 
biên hoa vật", "trí van vật cho hợp lf”, và "thánh tựu các 
vật âv”, nọi cho gọn và theo từ ngữ ngày Hay, lung 
nhàn lực ma chình phục thiên nhiên”. 

Ông con day người ta cái phương pháp chính phục thiên 
nhiên nữa. Phương pháp đó, phương pháp "thiên chính”, 
được tôm.tất trong câu : 


“Tại chế những vật không cúng loải vơi mình í người) để 
định đường loài mình (loài người), thê gọi Ìa "thiên dưỡng”. 
Thuận theo tính cố hừu của vật loại mà tài chế nó là phúc 
rốt lanh. ngược lại tính chất cố hữu của vật loại mà tải 
chế nó la họa (tai vạ) (Thuận theo tính cố hứu của vật loại 
chư không ngược lại! gọi là "thiên chính” (Tài phì kì loại đĩ 
đưỡng kì loại, phủ thị chỉ ví thiên đưỡng. Thuận ki loại giả 
vị chỉ phục, nghịch ki loại giả vì chì họa. phủ thị chị vì 
thiên chính: í1ã1, 


Y kiên của Tuân Tử thất mới mẻ. mưới mây thê kì sau. 
ở Âu châu mới có một triết gia Bacon `. có chủ trương 
tương tư : "Muốn chỉnh phục tự nhiên, trước phải thuận 


` 


theo tự nhiền”, 


Thuan theo tỉnh chất của vật để tài chế vật hay "thuận 
theo tự nhiên”, có nghĩa la thuận theo những qu) tác EW 
nhiên nó chỉ phôi sự vất, những đỉnh tác vật h ma nhát 
thiết sự vật phải tuân theo. Thì ra điều kiện cơ bản đẻ 
"chê thiên, dụng thiên”, "hóa vật. lí vật” lại là am tường 
nhưng định luát vật lí tự nhiên. Và Tuân Tư bao : Muân 
am tương những định luật vật lí thì phải quan sat sử vất, 
rồi suy cho ra lẻ 'P (Chè sát vận vất nhì vú trụ lhhhị ¡(...! 


;1z Haenh 2114-1284: Ngữ Anh, tì tô của phướng pháp thứ trighietn 
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tan kê vật tác sát (...) đi chính lí hành sát luận tắc vạn vật 
quan hï "Giải tế" (16) 

Đến đây, ý nghĩa mây chữ "không cầu biết trởi" (Bât 
câu trì thiên) của Tuân Tử được sáng tỏ hơn : “Không cầu 
biết” Là không cầu biết cái u áo, huyền bí của trời đât ma 
thôi, chư không phải là không quan tâm quan sát sự vật 
đè biết rõ những phép tác tự nhiên của trời đất, 


THỜ TRỜI 


Tuân Tử nói : "Cầu đảo mà mưa thì sao ? Đáp : Chăng 
sao cả, cũng như không cầu đảo mà mưa vậy thỏi" (Vu nhi 
vũ, ha dã ? Viết : vô hà dà, đo bất vu nhi vú đã) (Thiên 
luận! 17! 


Câu nay củng là triển khai, như nhừng câu trích dịch ở 
trên kia, cái ý chính diễn tả trong câu "Việc trời diễn biến, 
có qui luật thường (bất biến) (Thiên bành hữu thưởng!. 
Trời đất muôn vật đều tuân theo nhưng phép tăc tự nhiên 
vinh cưu và bát biến. Trời không có lí trí, ÿ thức. khảng cö 
khả năng ban phúc, gieo họa.. ta chăng cần cầu xin.. mà 
dủ cö câu xin, trơi cũng khòng thỏa mản nguyện vọng của 
ta được. Tháng hoặc nguyện vọng của ta được thỏa mãn 
thì chác chan cũng cháng phải vì ta có cầu xin. Tế tự là 
một hành đọng không có ích lợi thực tiền, lí ưng nên bải 
trử. Vậy má Tuân Tử cháắng những không bài trử mà còn 
coi thơ trời là một. việc hợp lẽ, không nên thiêu. Sách Tuấn 
Tư. thiên Lê luận. có câu : 


“Người quân tư coi đó (việc tế lẻ! là đạo người đổi vơi 
người” (Ki tại quân tử, đi vì nhân đạo dã: (18). 
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Việc tế lễ ma Tuân Tư đẻ cập ở đây là tế lẻ trời đât. tố 
tiên và vua, thầy : 

"Đối tượng của lễ là ba nguên gốc : Trời đất là nguồn 
góc của sự sông, tổ tiên lá nguồn gốc của giông nòi, vua và 
thảy la nguồn gốc của nên bình trị” (Lễ hữu tam bản : 
thiên địa giả, sinh chỉ bản đã., tiên tổ giả, loại chỉ bản đà.. 
quân sư giả, trị ch: bản đã) (Lê luận) (19). 

Hai ý kiến : "Trời là tự nhiên, vô trì, vô giác, không thẻ 
ban phúc, gieo họa" và "Lê trời la đạo người” có mâu thuẫn 
với nhau không ? Không. Ÿ kiên trên thuộc phạm ví nhận 
thức, ý kiến đưới thuộc phạm vì tình cảm., một đằng nói : 
là thê.. một đăng nói : nên thẻ : 

"Tế tự là tỏ cái "tình ý thương nhớ, hâm mộ, cái long 
trung tín kinh ái rật mực. là nghĩ thức dải bay lòng trung 
thanh cung kính một cách trang trọng nhát. Không phải 
bậc thánh nhân thì không hiểu được ý nghĩa đó” tTẻ gìa, 
chỉ ý tự mộ chi tình dã. trung tín, ái kính chỉ chỉ dã. Câu 
phi thánh nhận, mạc chỉ năng trị đã) (N.t.) (20). 

Thật đã rò rang : Tế lẻ nhằm hai mục đích. một là để to 
lòng trung hậu. hai là để làm cho long trọng sự thể (vàn 
sưct một co tính cách đạo đức. một có tính cách nghệ 
thuật. 


- Nên tê trời đất để tỏ lòng không quên “nguồn gốc của 
qự xong”, chứ không phải để cầu xin ban phúc, xá tội. Đó 
la một hanh vị vô cầu mang ý nghĩa “sung bán, bảo công”. 
trong gôc mà đáp công. uống nước mà nhở nguồn. Cho nên 
sách Nhạc Kĩ nói “Lễ đà giả, báo đã” (21) "Lê là báo đạp”. 
Thấy Tang Tư nói : "Thận chung truy viên, dân đức qui 
hạu (22! cùng là nói lên cái mục đích đạo đức của việc 
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cung tẻ : “Tông táng cẩn thận, tế lễ tổ tiên là cốt để cho 
lòng đán trở nên trung hậu”. "Người quân tử coi (lễ) là 
việc văn sưc ma trăm họ thì coi (lễ) là việc qui thần., coøi lả 
việc văn sức thì lành, coi là việc qui thần thi dữ" (Cố quân 
tử đĩ vị văn nhì bách tính đĩ vị thần., đĩ vị văn tác cát, dĩ 
vị thân tác hung (Thiên luận) 23). 


Nói tóm lại. lí do thở trời của Tuân Tử là lí do tâm li, 
đạo đức, nghệ thuật nửa, mà không cỏ tính cách nhận thức 
luận lí (cho trời là tự nhiên). 


Còn một thắc mác nữa. Chúng ta nhận thấy ráng Tuân 
Tư đã khuyên ta không tranh chức vụ của trời, rồi lại bao 
phải tái chế cái mệnh của trời mà dùng. Hai ý đó có mâu 
thuản với nhau không ? Hồ Thích nhân váo câu sau : "tại 
chẻ cái mệnh của trời mà dùng”. rồi khen Tuan Tử lá sinh 
trước Bacon trẻn một ngàn tám tram năm (?) mà đã có tư 
tường đoạt trời của Bacon. Có ngươi lại chu W tơi lơn : 
“Không tranh chức vụ của trời" mã bác vở kiến của Hỏ. 


Chúng tôi nghĩ câu “không tranh chức vụ của trời” chỉ 
co nghĩa rằng đạo của trời thâm viễn, công việc của trời 
"Rhông lam ma nên, không cầu ma được" ta không hiểu 
được, không cân biết đến, chứ không phải là không dùng 
những nàng lực thiên nhiên để cải thiện đời sông của ta, vì 
vậy na Tuân Tư cön khuyên ta "tài chê cải mệnh của trời 
mà dung” cảng không mâu thuần nhau và ý kiến của Hô 
Thích có phân xác đáng. : 

Một số học giả tả khuynh. khi bàn về chủ trương "chế 
thiên hóa vật”, (và nhận định tính ác) của Tuân Tử. đã liệt 
ho Tuân vào hàng "Đuy vật luận giả". Chung tôi nghi rang 
Tuần Tự chưa hắn là “Duy vật" '' Nếu co chút tư tưởng 
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duy vặt nảo thì mới chỉ lờ mơ, chưa thành hệ thông mình 
bạch. Ông nhận rằng sức ngươi là đáng kể hơn cả, nhưng 
củng tin rằng ngoài "nhân đạo”, còn có "thiên đạo". Và lạt, 
mặc dầu cho trời là tự nhiên, ông vân khuyên người ta nén 
“thờ trời. Tư tưởng của ông vẫn là nằm trong hệ thông 
truyền thông Trung Hoa, thoát thai từ tôn chỉ "Lợi dụng. 
hâu sinh”, nói trong kinh Thư, và từ lợi khuyên "Vụ dân 
chỉ nghìa. kinh qui thần nhỉ viên chỉ” của Không Tư nói 
trong sách kuản Ngữ. 


ĐIÊM DỊ ĐỒNG GIỮA KHÔNG, MẠNH, LAO, 
TRANG. MÁC VÀ TUÂN VẺỀ QUAN NIÊM TRỜI 


Lào, Trang cho trời là tự nhiên, Tuân Tử củng cho trời 
là tự nhiên. Đó là điểm tương đồng giừa Tuân Tư và Đạo 
ta. Và đó cùng là điểm dị biệt giữa Lão, Trang, Tuân. một 
bên, và Không. Mạnh, bên khác. Khổng. Mạnh cơ hô như 
coi trơi là vị chủ tế có "nhân cách", là “nghĩa lí” vả “hợp 
nhàt", "hợp đức” với người. Không, Manh hòa trời vơi 
- người lam một. con Tuần thì đặt người ở vì Erì đối lập vơi 
trơi... 


Về thai độ đổi lập vơi trời nảy, Tuân cũng khác hắn với 
Lão. Trang : Lao, Trang chủ trương thuân với trời Tự 
nhiền!, Trang bảo : "Vật chẳng thang trời tứ lâu”.. cảnh 
giới tôi cao của Lão, Trang la "Đồng thiên”, còn chủ trương 


Lãi Duy vật ở Trung Quốc Chơi xiaa, chưa cà quan mềm Duy vất và Duy 
Lâm nh ứ Âu chăutrong bai thế kì nay. Ta vé thế nói hàu hệt cát 
triết gia Trung Hoá cm" tâm thân trong hưn vật chát, chỉ một xế nh 
Tuan Tư đơi Tiền Tân, Vương Thuyền Sơn, Nhan .Tp Trái đời Thành 
là thầy răng vài chất cũng đang trong, chủng ta sứ di bạn lìn củ LÍ 
tưởng đùụy vật la muôn nói cho gòn, chư sự thực, họ không cứng mứt 
chỉ trương với gác nh |hay vất Âu Tây 
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của Tuân Tứ là "Chè thiên”, chỉnh phục tự nhiên và có 
nhàm mục đích "công lợi" (249). Thế cho nên Tuân Tử chê 
Đạo gia là chỉ “biết co mà chẳng biết duỗi" “Ì' (Phi Thập 
Nh: Tự!. 

Mạc Tử thờ trời, Tuân Tử củng thờ trời Nhưng Mạc 
thở trời vì "trời yêu người, làm lợi cho người”, còn Tuân thì 
thờ trởi vì "nhớ gộc", "trời là nguồn gốc của sự sống", thở 
để tô lông biết ơn, để giữ cho lòng người trúng hậu và đế 
cho sự thể được đẹp đề ( Dĩ văn sức đã”). 

Mặt khác, Mặc thở trời. hậu với người sông nhưng "bạc 
với người chết” (Bạc táng, đoản trang),. Tuân không thê : 
Tuân thờ trời. đông thời hậu cả với người sống lần người 
chết. Ông nói : "Thở người sông không trung hậu cung 
kính. long trọng, gọi là quẻ mùa.. đưa người chết không 
trung hậu. trịnh trọng, gọi là khô cần, bạc bêo. Người 
quân tử khinh rẻ cái quê mùa và lây sự khô căn. bạc bẽo 
làm điều đáng xấu hổ" (Sự sinh bât trung hậu, bất kính 
vàn. vị chì đã. sự tử bât trung hậu. bất kính văn, vị chỉ 
tích. Quân tử tiên đã nhi tu tích) (Lễ luận) (24). "Sự châm 
tưt !sự chết) và sự bắt đầu (sự sông) phải "được chu đảo 
như nhau” (Sình tử thủy chung nhược nhật) (Nt) (25! "Hậu 
với sự sông và bạc với sự chết, tức la kính cái hữu trị, 
khinh cái về trừ (Hậu kì sinh nhì bạc kì tử, kính kì hữu 
trì nhì mạn kì vô tr) ÔN.) (96: là "cái đao của người không 
đưng đăn, thàng thăn”" (man nhân chị đạo! (N.t.) la "lòng 
bội bạc trảo trở” (Bội bạn chỉ tâm) (N.t.). Cho nên Tuân Tử 
cho Mặc Tư là "đèo người chết mà đắp cho người sông” 


ci Kháng biết đuổi nghĩa là : chỉ biết Liều cực, thụ động mã không hiệt 
th cức, chủ đăng. 
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tKháắc tử nhi phụ sinh vị chỉ Mặc) (N.t) (27), Tuân Tử 
phản đổi việc "đẽếo người chết” phản đối chủ trương "tổng 
tảng sơ bạc, để tang ít ngày", nhưng ông củng khỏng tán 
thành cái thói quá rườm rà bầy về mà ông cổ võ cho cái 
thuyết "Lễ chì trung lưu” (Tang tế một vừa hai phải) : 

“Lễ là cắt cái dài, nối cái ngăn, bớt cái thừa, thêm cái 
thiểu, miễn là đủ trang trọng, tỏ được lòng thương tiếc, 
kính mên, thêm vẻ mĩ quan cho việc hành nghĩa (...). Đó là 
trung đạo của lễ" (Lễ giả, đoạn trường tích (tục) đoản, tổn 
hữu đư, ích bất túc, đạt ái kinh chỉ văn nhi tư thành hành 
nghĩa chí mĩ giả dâ. t...) Thị lễ chi trung lưu đã) (N.t) (28). 


Trời là tự nhiên. Thế lực tự nhiên đó vận hành theo 
những phép tắc nhất định và vĩnh cửu. 


Trời có đạo của trời, người có đạo của người. Đạo trời ` 


vả đạo ngưới bất tương quan. 


Đạo trời lá tự nhiên sinh dục vạn vật. Đạo đó huyền 
nhiệm, ta không cần tìm"hiều tại sao trời sinh, sinh thế 
nào, để làm gi. 

Đạo người là "không tranh cái chức vụ của trời (việc 
trời, để trời làm), nhưng phải dùng sức người mà chình 
phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên cho đời sống con người 
thêm tốt đẹp. 

Tro: là nguồn sống, vạn vật đêu được cái hòa khi tự 
nhiên cua trời mà sản sinh. cho nên vì lòng "phản bản tư 
thủy”. người nên thờ trời. cho cuộc sông người thèm vị, 
tình tự người thêm đẹp. 


GIẢN CHI & NGUYÊN HIẾN LÊ ä 


1t 


Khát quát quan niệm vẻ trời và thải độ đỏi với trời của 
Tuân Tử là như vậy. 

Quan niệm đó không mới, nö chịu ảnh hưởng của Đao 
ga. 

Nhưng chủ trương "Không tranh cái chức vụ của trời”, 
đồng thời lại tìm hiểu luật tác tự nhiên để chỉnh phục tự 
nhiền., hầu cải thiện nhân sinh thị đôi với tư tưởng giới 
đương thời, thật quả có giá trị độc sáng. 


CHƯƠNG IV 
PHÂN TÍCH TÂM LÍ 


- Tầm (Năng trí, Năng lự) 
- Tính (Tình duc) 


Tuân Tự là nho gia đầu tiên đời Tiên Tần - cúng có thể 
nói là triết gia duy nhất đời đó - đã đặc biệt lưu ý đên tạm 
lh côn ngượi và đã nghiên cứu kha tỉnh tế các hiện tượng 
tâm H, 


Muc đích nghiện cửu tâm lí cua Tuân Tự có lẽ lá để 
xiên mình thuyết tính ác trung khu toan bộ học thuyết của 
ống - chứ không phán chỉ vị tâm lí học. Cho nến lập luận 
của ông đổi khi có tính cách chủ quan, mang nhiều sắc 
thai của một “khoa học pá trị” (Đạo đực học. lí tác hoc! 
hơn là của một "khoa học sư thực", 


Tuy nhiền, phải nhận răng phép phân tích những tác 
dụng tâm lì của ông có tính cách vật tiên bộ và mới mẻ đối 
với học giơi đương thời. 


TINH VÀ TÁM 


Phản tích các thành phần tâm lí và đính nghĩa cac tac 
dụng tâm lí, Tuân Tử nói : 
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"Sinh ra vòn thể, gọi là TÍNH, Bản năng tban chất sinh 
h' mác điểu hóa lành mạnh thì cảm ưng với ngoại giới 
dụng. chăng cần học mà biết, cháng cần dạyv má hay, đó 
cưng gọt là tính. Tĩnh phát động thanh ưa, ghét, mừng, 
giận, thương, vụi thị gọi là TÌNH., Tình như thể mà tâm 
lựa chọn nén chăng thì là LỰ ¡suy nghĩ, cân nhắc! Tâm 
suy nghĩ, cân nhắc mà bán năng nhờ đó có tác dụng khắc 
chế thị tac dụng đó gọi là NGỤY., Tâm suy nghĩ cân nhác 
lâu ngay. bản nang khác chế thanh thỏi quen ma tơi được 
canh giơi “hóa tính” thị cải công phụ tú vì đỏ củng gọi la 
NGƯY 1,2! Cai ơ nơi người nhớ đó má người tá hiểu biết 
go! la TRI (...! lạ bản nàng trì giác. TTì tiệp xúc với vật gọi 
là TRE Trị thức). Sở năng của trì nơi con ngươi gọi là BẠN 
NANG. Bán nang tác động hợp với điều tâm lựa chọn gọi 
la TẠI NÀNG" (8ïnh chỉ sở đi nhiên giá vị chỉ tỉnh, tính 
chỉ hoa sở sình tình hợp cam ứng, bắt sự nhì tự nhiên, vị 
chì tính. Tính chị hiểu ô. hỉ nó, ai lac vị chì tình. Tình 
nhiên nhí tấm vì chỉ trạch vị chì lự. Tâm lự nhì nàng vị 
chì động vị chỉ ngụy Lự tích ven, năng tập vẻn nhị hậu 
thanh vì chỉ ngụy (...! Sơ đí trị chì tại nhân ra ví chị trí, 
Trì: hứu sơ hợp ví chị trì. Trí sở đi nàng chỉ tại nhân giả vị 
chị nàng, Nang hưu sơ hợp ví chỉ nàng) (Chính danh) (291, 

Như vậy. trong tạm lí học của Tuân Tư. hai yêu tô quan 
trong hơn ca la TĨNH và TÂM 

TÍNH : Mọi sô học giá Trung Quốc hứu danh như 
Phương HHhêu Bác tác ga TUẦN TƯ TUYẾN CHÚ. 
Đương Quân Nghị rtac tá NGUYÊN THỊNH: cho rang chư 
THỊNH cua Tuân Tư có hai nghia 
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Một, tro cát “bản chất sinh lí, cái mà Mạnh Tử gọt là 
“thực sắc chỉ tính", cái tính đói thêm ăn, trat gái thêm 
thương yêu, gần gụi nhau, cái tính này, người và cấm thú 
đều có như nhau : 

TNay. tính người ta, đói thì muôn no, lạnh thì muốn 
âm. miệt thí muốn nghỉ” (Kim nhân chi tính, cơ nhi dục 
thực, han nhị dục noàn, lao nhi dục hưu) (Tính ác) (30). 

Một trỏ cái "bẩn năng” nhự sáng của mắt, thính của tai: 

“Tính người ta là mặt nhìn được, tai nghe được” (im 
nhăn chị tính, mục khả dĩ kiến, nhỉ khả dĩ thính. Nt.) 
t3H], 

HHiệu chữ tính của Tuân như vậy, không phải là vô lí, 
hiểu như vậy là có can cứ, nhưng tách bạch như thê, e quả 
tê toat, chỉ lì, tưởng chỉ cần để ý một điều : Tính. theo 
Tuân Tử, là cải "trời sinh ra đã có, vốn thể” (Tính giả. 
thiên chỉ tựu dà. N.t.) (32), là cái "Không thể bọc, cũng 
không thể làm ra được” (Bất khả học, bất khả sự nhi tại 
nhân giá, vị chỉ tính Nt.) (38). Và nhự sẻ nói ở dưới, cái 
tính đó nhất thiết ác, thuận thị ác. tính ông thánh cũng ác 
như tinh người phàm. 

Trạng thái TĨNH của tính thể nào. không thây Tuân Tử 
đẻ cập, (sách Trung Dung có nói rõ trạng thái này), ông 
chì nói đến trạng thái ĐỘNG của tính. đến phát tác cua 
no : Tính phát động thành TĨNH : Ưa. ghét, mừng, giận, 
thương. vui. Tình là phản ứng chủ quan của tính. là "biểu 
hiện cụ thể của tính” là thẻ chật của tính" (Tình giả. tính 
chì chát đá - Chính danh) (34). Cho nên, TĨNH và TĨNH 
tuy được đính nghĩa khác nhau. nhưng trong sách Tuân 
Tư. nhiều chổ. hai chữ tính, tình được dụng dính hiên 
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nhau, cơ hồ như đồng nghĩa vậy. Tỉ dụ :"... Đóới thì muôn 
no. lạnh thì muốn âm. mệt thì muôn nghỉ, đó là TÍNH 
TUNH con người ta” (.. thứ nhan chì tính tình đá. Tính 
ac), “Buông thả tính tình mà không đủ học vân (...), tình 
tỉnh phải nhân nại, rỗi sau mới có thể sửa mình” (Túng 
tính tính nhị bát túc học vân (...), hành nhân tính tình, 
nhiền hậu nàng tủ. Nho hiệu). (351 


Ngoái ưa, ghet. mưng, miận, thương, vui. tính còn một 
tác dụng cực ki quan trọng và được nói đèn rât nhiều 
trong thiên Chính đanh và Tính Ác, đó là DỤC, lá long 
ham muộn : 


“Dục là cái ứng dụng của tình" (Dục giá, tình chì ưnt 
da - Chính Danh). (36) 


“Long dục không thể bó được, nó là cái biểu hiện cụ thế 
của tính" (Dục bất khả khử, tính chỉ cụ dã - N.t). (37), 


Thực ra. trong ngữ vựng Tuân Tự, Dục chính là đồng 
nghĩa của tính. Vị tính cách quan trọng của nó. DỤC sẽ 
đựoc chúng tôi nói đến nhiều hơn trong một chương riêng 
ở dưới (Chương 6). 


TÂM : Tam là quan năng của trl, của sự hiểu biết. là ý 
thực. [Hiểu biết tà tac dụng tự nhiên của tâm, củng "không 
thể học. cũng khỏng thể làm ra được”. 


"Tâm sình ra là có biết” (Tâm sình nhì hưừu trị - Giai 
Tế¡i (381, Ngoại trì ra, tầm còn những tác đụng khaác là : 
Lự fsuy tính, căn nhạc! Trạch (lựa chọn) va năng (tác 
động thực hiện và hợp với điều tâm lựa chọn)!. Và kết qua 
cua cac tac dụng trì, lự., trạch, năng nảy là NGUYT 


tịt Ngày : Chư VGZ7Y thường côn dụng đê trỏ cái "ngư tá lam ra” Vực 
Lẻ. Nghĩa. 
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Ghỉ thêm răng : Chứ TÂM thưởng củng được Tuân Tử 
dung để chỉ chung tất cả cac tác dụng tâm lí, tỉ dụ như 
{FOHĐ HIäV €ẦMN : 

TGho nến tình ngưới ta là miệng thích vị fngon) í...), 
tàm thích lợi (Cỏ nhân chỉ tình, khâu hiểu vỉ (...} tâm 
hiệu lợi - Vương Bái (39) 

“Phiển từ là người có cái thế rất lớn mà thân rất nhàn, 
có cai TÁM rất vui, hòa mà chí không bị cái gì khuát 
phục” Thiên từ giá thể chí trọng nhì hình chỉ đật, tâm chỉ 
du nhị chỉ vô sơ khuất - Chính luận) (40). 

Nhưng tác dụng quan trọng nhất của tâm vẫn là trí. 
(thung tôi sẽ trở lại tác dụng nảy trong một chương bàn 
tiếng về Trị Thực (Chương ). 

Tuân Tư phân tích tâm lí con ngưới thật không khác 
các nhà tâm lí học ngày nay bao nhiêu. Các nhà nảy đai 
khái cũng nhận rằng tâm lí có ba phần : tỉnh cảm, Ì¡ trí 
tri và v chí (nàng). 

Ba đực : Nhân, Trí, Dụúng của Không Tư. hoặc Bì, Trị, 
Dũng của Phật củng thuộc về ba phân đó của tâm lí. 
Luyện Tình cảm, Lí trí và Nghị lực thời nào củng là ba 
việc chính của sự tu dưỡng. sự đào tao con người. 


CHƯƠNG V 
TÍNH ÁC 


- Tuàn Tư chống tại Xlạnh Tư 

- Tiêu chuẩn phân biệt thiện ác của Tuân Tư 

- Luận chứng về tính sc 

- THóa tính khơi ngụy" 

- Đôi chiếu hai thuyết tính thiện và tính ác 

- Hai thuyết tính thiên và tính ác bố túc cho nhàn 


- Khuvết diêm của mỗi thuyết. 


Ngươi Trung Hoa vòỏn thực tẻ, triết học Trung Họa vụ 
thực tiên. Hau hết cac triết gia Trung Hoa đều coi việc đáo 
tao còn người la cực trọng, Nhàt la đói với đạo Nho thì 
hanh phục ca nhân. gia đình. trật tự quốc gia, xảà hội đêu 
xem như tủy thuộc vấn đẻ giao dục con người, Mỏt khi đã 
thây rảng bình thiên hạ, trị quốc. tế gia phải bắt đâu từ tủ 
thân, từ việc xây dựng con người. thì tát nhiền không thể 
không xet tới cai tình của con ngưới được. Tài phát ró tỉnh 
con ngươi rồi sau mợi trủ định được chỉnh xac những 
phương phap đao tạo con người cho thích đáng, hưu hiểu. 
(Tho nên vân để nhân tỉnh là một văn để rất quan trong 
của triệt học Trung Hoa ma riêng đôi với Nho gia thi đo la 
mọt văn để can bản. 
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Thơi Tuần Tử, ở Trung Hoa, ít nhất đã có bốn thuyết về 
tỉnh người : 

- Thuyết "cỏ tính thiện, có tính bắt thiện” thính nhự 
của Thẻ Thạc). 

- Thuyết. "Tính có thế khiến trở thánh thiện hoặc bắt 
thiện” (không biết của al). 

- Thuyết "tỉnh không thiện cũng không bắt thiện” (của 
(ao Tựi, 

- Thuvết. "tỉnh thiện" (của Mạnh Tử) 


Bón thuyết này được chép trong sách Afanh Tư (thiên 
Cao Pự!, 


TUÂN TỬ CHỐNG LAI MẠNH TỬ 

Tuản Từ chông lại Mạnh Tử. lập thêm thuyết TĨNH 
ÁO. : 

Manh Từ bảo : Tính người vỏn thiện, nhân, nghĩa. lẻ, 
trí la bên đức mà đầu môi của chúng có sắn nơi người khi 
tới anh rá ; 


“Long trắc ấn, ai củng có ; lòng tụ ô, ai củng có, lòng 
cung kính, ai củng có” fTrac ân chị tâm. nhân giai hưu chỉ. 
tụ ó chỉ tâm, nhân giải hứu chị, củng kính chỉ tâm, nhân 
t1iái hứu chỉ. thì phì chỉ tâm, nhân giải hứu chỉ - Mạnh Tử. 
Cao Tư. 142) 

“Long trắc ân là đâu mối của đức nhân. lỏng tu ô là đầu 
môi của đức nghĩa, lòng tử nhượng la đâu mỏi cua đức Ìẻ, 
long biết phải trái là đầu môi cua đực trí (Trác ân chì 
tâm, nhân chì đoan đã. tu õ chì tâm, nghĩa chỉ đoan đả, tử 
nhương chỉ tâm. lê chỉ đoan đã, thị phì chỉ tâm. tết chỉ 
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đoan đã - Äfanh Tư, Công Tôn Sửu) (43) Mà "người ta có 
bón đâu môi ày củng như có bổn chân tay" (Nhân chỉ hừu 
thi tư đoan dà, do hưu tứ chỉ thẻ dã. N.t.) (44). Nghĩa là : 
sinh ra. người ta vôn đã sản có bến đầu mối ấy chứ không 
phản luyện tập mà sau mới có" (Nhân, nghìa, lễ, trí phi do 
ngoại thươợc ngã đả, ngã cố hữu chỉ dã. - Mạnh Tử. Cáo 
Tử!. (41) 

Ta câu nó thì được nó” nhưng nếu "ta bỏ nó thì nó 
mắt” tCầu tác đác chị. xã tác thất chị. N.t). 


Tuân Từ bac thuyết này của Mạnh, Theo ông thì chính 
lông hiểu lời, tong đồ kí, long dục mớt la cải "bản thuy tai 
phác” - cai tại chát thuần phác nguyên sơ, cai tính con 
nưượi, con nhân, nghàa, lễ, trì thì là do thánh nhân, nghĩa 
la ngươi đạt ra, chư không phải do trời sinh, vậy là 
TNGUY". chư không phải là tự nhiên, là pham trừ hậu 
thiên, chư không phải pham trừ tiên thiên. Va ông chế 
Mạnh Tư là không phân biệt được thể nao Ìa TÍNH (tự 
nhiên), thẻ nao là NGỤY tnhân vì), Ông viết : 


“Mạnh Từ bảo : Cai.người ta học (tức nhân. nghĩa...) là 
tính. tỉnh đó thiên. Tỏi báo : Không phải, nói vậy la không 
hiểu tính cua con người, không phân biệt tính và nữuy. 
Tĩnh la cái trời sinh ra đá có. không thể học. cũng không 
thẻ lam ra được. lẻ nghĩa lả cái thanh nhân đạt ra. ngươi 
ta học rối ma biết, làm rồi mà thành. cát gì không học, 
không lam ma đá có ở long người rồi, cai đó mới là tình, 
Cai ứflL ở Hưươt, học rối mới biết, làm vôi mới thành thị gọi 
la ngụy. Đo, tính và ngụy khác nhau như vậy" tManh Tư 
viết : nhàn chỉ học giá. kì tính thiên. Viết : thị bất nhiẻn, 
thí bất cấp trị nhàn chỉ tính, nhì bắt sat hỏ nhân chỉ tỉnh 
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ngụy chỉ phân giả dã. Phàm tính giả, thiên chỉ tựu dã, bất 
khả học. bat khả sự, lễ nghĩa giả, thánh nhân chỉ sở sinh 
đả, nhân chị sở học nhì năng, sở sự nhi thành dã. Bát khả 
học, bât khả sự nhị tại nhân giả vị chỉ tính, khả học nhự 
năng, khả sự nhĩ thành chỉ tại nhân giả, vị chỉ ngụy, thị 
tính. nguy chi phân đã. Tính ac). (46) 

Đọc đoạn nảy, chúng ta thấy Tuân hiểu lầm ý Mạnh. 

"Mạnh bảo : tính gồm bôn đầu môi của nhân. nghĩa, lẻ, trí 

là long trác ân. lòng tu ð. lòng từ nhượng, lòng thị phi, bốn 
đầu môi âyv chỉ manh nha ở trong long mọi người thôi, lại 
dẻ mật nữa, không khéo giữ gìn, nuôi nâng thi thui chột 
đâu đả phai là hoan thành vôi, nó củng không phải "học 
vỏi mới biết, lam rôi mới thánh” vậy nó không phải lá 
“ngụy”, theo cái nghĩa của Tuân, 

Trong thiên Tính ác, Tuân Tử còn viết : “Đính người ta 
lam mặt nhìn được, tài nghe được. Cái sáng cho mặt thây 
khỏng thẻ lia màt, cái thính cho tai nghe không thể lìa tái. 
Mát sang. tai thính không phải do học mà sáng má thính, 
điêu đo rõ vàng. Mạnh Tử bảo : người ta tính vôn thiện, 
đanh mát hàn tình mới thành ra ác”, Tôi bảo : nêu thê thì 
xat ' Tình người ta sinh ra mà lia cái “tải chất nguyên sơ 
thuận phác” tực cai tính) thì tất mật nó rồi” ¡Kim nhân . 
chì tình, mục khả đi kiên, nhĩ khả di thình. Phụ khả dì 
kiến chỉ mình bát h mục. khả đi thính chì thông bát h nhĩ, 
mục mình nhị nhĩ thông bất khả học. rannh hí, Mạnh Tự 
viết : "km nhân chỉ tính thiện, tương giai thât táng kt 
tình có đá”, Viết nhược thị tác quả hì. Km nhân chì tính. 
xinh nhì H Rì phác. lì kì tự. tất thất nhị tảng chỉ - Tỉnh ac? 
1471. 
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Ÿ Tuản Tử muôn nói : nếu thiện là tính của người thi 
một khi (hiện mất. tính củng nát, còn đâu nữa mà thành 
cai g2 Tuân bẻ Mạnh như vậy e cũng chưa thật ổn : 
“Tính người ta la mặt nhìn được”, la sảng. đánh mất cải 
sang thì người thành mu, điều đó rô ràng. Vậy tại sao lại 
không nói được như Mạnh Tư : Tính người vốn thiện, đanh 
mát cai thiện thị người thanh ác ? Và Tuân hình như cúng 
lại hiểu lắm v Manh nứa : Mạnh không nói bên đầu môi 
của nhân. nghĩa, lẻ, trí là tất, cá tính ngươi mà chỉ bảo bên 
đâu mi đo là cai đạc biệt của tính ngươi, khác với tính 
các laai vật tkhông có bón đầu môi đái, bồn đầu môi đỏ, ở 
tình người "có giông nhưự nưọna lửa mới nhen phưm, như 
mạch nước nguồn mi chảy ra, khéo khuêch sung chúng 
thị đu để mứ được bên bể, không khéo khuếch sung chúng 
thì không đu để thờ cha mẹ” nhược hỏa chỉ thủy thiển, 
toạn chỉ thúy đạt, câu nàng sung chỉ, túc đi bảo tứ hải. 
câu bát sung chỉ, bát. túc đi sự phụ mẫu... Mạnh Tử, Công 
Tin Sưu: 1481. “Câu chúng thị chúng còn, bỏ chúng thì 
chung mi” (Cầu tác đác chị, xả tác thất chỉ. N.t!. Mạnh 
bao bón đâu mới của tình có thể mất, chư không bảo cai 
tình mát, 


Trang một đoạn sau, chàng tôi sẽ đối chiều các quan 
Him về tâm, về tình cua Mạnh và Tuân rối xet đên những 
đứnm chỉ đồng, cũng lạ má ír, hiệu dụng về hai thuyết về 
tình có ve đối nghịch nhau này. 


TU CHUẨN PHAN BIẾT THIÊN ÁC 


Tuân Tư chủ trương tỉnh ac, trai với Manh Tư chủ 
virương tình thiên, Váy. trước hết, thê nao la thiện ? thẻ 


nao la ac 7 
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Thiên và de là bai đanh từ biểu thị hai øá trị đối 
nghịch, Vậy thị phải theo tiêu chuân nào để phân định hai 
giả trị đo ? Tuần Tử định nghĩa thiện, ac như thể này : 


"Xưa nay, thiên hạ gọi £hiến là những gì hợp với sự 
chính lí bình trị, gọi ác là những g4 hợp với sự thiên hiểm 
bội loạn. Đo lá điểm phân biệt thiện và ác P' (Phàm cổ kim 
thiên hạ chỉ sơ vị thiên giá, chính lí bình trí đã, sở ví ác 
tá, thiên hiểm bội loạn đá. Thị thiện ác chỉ phâp đã - 
Tĩnh ác) F40), 

Thật rõ ràng, Tuần Tư đồng hóa thiện. ác với trị, loạn : 
Cai ứt hợp với và đưa tơi nên bình trị, cái đó la thiện, trai 
lại, cái mì hợp với và đưa tình trạng rồi loạn, cái đỏ là àc. 
Bình trị. theo Tuân Từ, là tiêu chuẩn phân biết thiện, 


t. 
dÌC, 


Ma theo Tuần Tử, cát đ hợp với lễ, nghĩa thi đưa tới 
bình trị, cát ựt trai với lẻ, nghĩa thì đưa tớt rối loạn : 

“Đế nghìa chỉ vì trị. phi lễ nghĩa chỉ ví loạn “đã” (Bài 
cau (507 Điều đó củng đụng nửa. Cho nên thiển tực củng 
la hợp vơi lẻ, nghĩa ; ac tức cũng lã trải với lễ, nghĩa. 

“Viöc nao công có động cơ và kết quá. Thương la đông cơ 
thiên, kết qua cúng thiện, nhưng không nhất thiết luôn 
luôn như vậy : eo khi động cơ thiên mà kết qua lại ác. có 
khì, ngược lạt đọng cơ ác mã kếi qua lại thiên, Đánh gia 
hành vị, can cư vao đọng cơ hay két qua la tủy v từng 
nưướt Tuân Tư lây bình trí lam tiêu chuân phân biệt 
thiện ác, Bình trị có thể hiệu như động cơ là mưu đô bình 
¿1+ hiến ác ; Tiêu chuân này thất hựp với công lợi chủ nghĩa của Mac 

“Thí. Eh nhiều cm có thể cụ tiên chuần khác, nhữ Liêu chuẩn của 


Trang Tì  : Pứ dị bình đăng và tự tát, xông bình dị Những tiếu 
làn @1a4 Tiãn c1iné đẳng 
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tri, mà cũng có thể hiểu như kết quả là trạng thái bình trị. 
Trong thiên Lế Luận, Tuần Từ nói : 

"Người là sinh ra là có long muôn, muôn mà không 
được thị Kháng thể không tìm tới, đói hội : tìm tôi. đối hỏi 
mà không có chưng mực, gởi hạn thị không thể không 
tranh, Tranh thị loạn, loạn thì khôn cùng" (Nhân sinh nhị 
hưu dục. dục nhị bắt đác, tác bát đác võ cấu, cầu nhì vô độ 
lượng. phân giới. tác bất năng bất tranh. Tranh tác loạn, 
laan tac cũng! (5 1), 


Theo v câu nay thị trị, loạn Tuân nói ở đây trỏ tình 
trạng trị loạn (là kết quả) đúng hơn là mưu đõ trị, loạn 
tđộng cơi, Cho nên người ta có lí khi nói ràng Tuân Tư xét 
tia trí hanh hì theo kết quả. chư không theo động cơ. Và, 
nhự thẻ, về văn để này, ông gần Mạc gia hơn Nho ga tHọc 
thuxef Mạc đạt trên cơ sơ Công và lợi ; Nho ma thì 
“chính kì nghị, bát mưu ki lợi. mình kì đạo. bất kẻ kì công” 
tông Trong Thự. Xuân Thu Phản Lộ!, nghĩa là : vì muôn 
chỉnh cai nghĩa hơn là vì mứầÄV cai lợi, vì tmuôn lam sáng 
vai đạo hợp la tính đến hiệu quả!" 


LUẬN CHỨNG VỀ TÍNH ÁC 


Chu trương tỉnh ngưới vôn ác, Tuân Tư đưa ra hai luận 
chưng. một trực tiếp, một piản tiệp. 


a4! Luận chứng trực tiếp : Tính ngươi vôn ác vì tỉnh 
nưưới ván muôn nhiều và vỏn luôn luôn có khuynh hương 


it #Ömms tứ. ÝẺ Đồng Trong Thứ muốn nói ý Nhú giá chủ Drong vao đồng 
về hơn [á văn kết quá. Nhan Táp Trái một triết giá đâu đốn “hanh, 
Tiến Rám x hú Đồng nêm he rảng : Có ai đám việc em ma lại không chủ 
Irang đến két q4 la tụ ” Phíng Hìmi lam đa vách cho lâm của hú 
Nhàn, trang chốn TẠN NGUYEN ĐẦU /7?ứng Quác rét hức nghiền 
cHủ Thu HungReanpr- HA trang 14-2. 


4Ä TƯÁN TƯ 


đi qua trơn, uan Dư nói : 


“nh người tạ Tà nuiờn nhiều chứ không muốn 1, cho 
nêm thường thì cho thêm: giau eo, mã phạt thị rút bọt để 
"Nhân chỉ tình vị dục đa nhị bắt dục quá, có thường đị phụ 
hàm nhì phát đị sai tồn, Chính Luận! (52 Va - 


“tì người ta, an muốn có Thịt tha, mặc muốn có đồ 
th, đt muốn có xe nườa, lạt muốn thưa Điện chai, núc TỊCh 
lam dầu, Váv la hết đợi, tron kiếp văn không biết đủ” 
Nhân chỉ tình, thực dục hưu số hoàn, v dục hưu văn tú, 
hanh dục bưu đục phụ dự tai sục tịch chỉ phú đá. nhiên 
nhì eung niên lv thể bát trị túc). 


Trang thiên TĐmh Ác, Tuân Tư nhàn mạnh vào cái 
khuynh hương luôn luôn muôn qua trợn của lông dục như 


¬= 


“nh còn ngướt sinh ra Tà hiểu lợi, than theo tình do 
phí thành ra tranh đoạt lần nhau ma sự tự nhường Không 
cá, sinh và la đã Kì, thuận theo tình đó thị thánh ra tim 
tác ma Innd trang tín không có, sính ra là có long muốn 
của tại mặt, có lone thÊch về thánh sắc, thuận theo tình đo 
thị thanh ta đam loan mu lẻ, ngha, văn b không có, Nhụ 
thể thị theo cái tình của ngươi ái Thuận cai 1h của ngợi 
tạ, tạt nh ra Tranh đoạt, phạm vao cát phản Irực quyền 
lời của nhưng, lam Toàn cái TL ma mặc cai lỗi tan báo. (Tho 
nén phát có thấy, có pheẹp để cát họa tcai tình! đì, có lẻ, 
nghĩa để đại đân nó, rồi sau mới có tư nhượng, hợp vàn tỉ 
mà thanh ra trí, Net vậy, thị cai tình cua người ta ác là rô 
lạm, nó ma hoa thiên được la do công cua người tá vậv” 
-Rrm nhận chỉ tính, kinh nhì hiểu Tới vên, thuận thị có tần 


tác sinh nhị trung tìn vong ven. sinh nhị hưu tát ô vên, 
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thuận thị cố tàn tặc sinh nhì trung tín vong yên, sinh nhi 
hữu nhĩ mục chỉ dục, hưu biêu thanh sắc yên, thuận thị cố 
dâm loạn sinh nhì lễ nghĩa, văn lí vong vên. Nhiên tác 
tông nhân chỉ tính, thuận nhân ch: tình, tất xuất vu tranh 
đoạt, hợp vu phạm phân, loạn Hí nhỉ qui vu bạo Có tất 
tương hừu sư pháp chỉ hóa, lễ nghĩa chỉ đạo, nhiên hậu 
xuât ư từ nhượng, hợp ư văn lí nhỉ qui ư tri. Dụng thử 
quan chỉ, nhiên tắc nhân chỉ tính ác mỉnh hi, kì thiện giả 
nguy đã. Tính Ác) (54). 


Mây chữ "thuận theo cái tính, thuận theo cái tình" được 
nhäc đi. nhắc lại là có ý nhấn mạnh vào cái khuynh hướng 
đi qua trớn của cái tính người, chính cái khuynh hướng đi 
quả trớn của cái lòng muốn nhiều, "trọn kiếp vân không 
biết đủ” ây là mầm mống của mọi họa hại : Ai cũng muôn 
nhiều. cái muốn của mọi người lại giỗng nhau, ai củng 
muỏ® củng một thứ mà vật dụng thì hữu hạn, nếu buông 
thả tính tình vốn ưa đi quá trớn thì tất lâm vào tình trạng 
cung chẳng đủ cầu, sinh ra tương tranh, tương đoạt mà 
dần tới cảnh rối loạn, khðn cùng. Tiêu chuẩn phân định 
thiện, ác của Tuân Tử là tiêu chuẩn công lợi : cái gì đưa 
tới bình trị là thiện, cái gì đưa tới rối loạn là ác, cho nên 
ông bảo tính người vốn muốn nhiều và vốn ưa đi quá trớn 
là ác. 

b) Luận chứng gián tiếp 


Tuân Tử còn đựa ra luận chứng sau đây, dựa vào một 
nhận xét thực tiễn. được coi như một nguyên tặc tâm lí : 
Đạt phảm cải gì sẵn có ở nơi mình thì không cần tìm kiếm 
ở bên ngoái, ngược lạt. cai gì không sẵn có ở nơi mình thì 
mới cần tìm kiếm ở bên ngoài. Ông nói : 
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“Người ta sở đi muốn la thiện, là vì tính người ta vôn 
ac, hạc thị muốn hậu. xâu thì muôn tốt, hẹp thì muốn 
rộng, nghèo thì muốn giảu, hẹn thì muôn sang : nếu trong 
khỏng có. tất tìm ở ngoài. Cho nên giàu thì không mong 
tiên, sang thì không mong quyền thê. Nêu trong sản có, 
tắt chẳng tìm ở ngoài. Xét vậy thì người ta muôn làm 
thiện là vì tính ác. Nay. tính người ta vốn không có lễ 
nghĩa, cho nên mới có học, cầu cho có... tính người ta vốn 
không biết lẻ nghĩa. cho nên mới suy nghĩ, cầu cho biết” 
(Phàm nhân chỉ dục vì thiện giả. vị tính ác dã. Phu bạc 
nguyện hậu, ác nguyện mĩ. hiệp nguyện quảng, bản 
ngưuyện phú. tiện nguyện quí : cấu vô chị trung giả. tắt cầu 
ư ngoại, Có phú nhì bắt nguyên tái, quí nhí bát nguyện 
thê : cầu hữu chỉ trung giả tất bất cập ư ngoại... Dụng thử 
quan chỉ. nhân chỉ dục vị thiện giả, vị tính ác dã. Kim 
nhân chỉ tính cố vô lễ nghĩa cố cưỡng học nhỉ cầu hữu chỉ 
đa. tính bất trí lễ nghĩa, cô tư lự nhi cầu trí chỉ dã. Tính 
ác) (54 bia) Luận chứng này gọi là gián tiếp thoặc phản 
diện) vì nó được dùng không phải để chứng mình thẳng 
rằng tỉnh người ta ác mà để chứng minh rằng tính người 
ta không thê thiện. 

Nguyên tác được coi là như căn bản mà Tuân Từ dựa 
vao để lập luân như trên. không khỏi gây thác mắc. Trong 
thực rẻ, quả thật kẻ nghéo có mong giàu. kẻ hen có mong 
xanr... nhưng cùng thiểu gi kẻ tiến như nước mà vẫn đầu 
tàt mạt tôi. nhát nhạnh từng đồng, để giàu hơn nửa ? 
Thiếu gì kẻ mù cao áo đài mà vẫn khom lưng uốn gồi, 
"sang" rồi lại muốn "sang” hơn. Vậy thì "nêu trong không 
có. tất tìm ở ngoài" điều đó. xét chung, có đúng, nhưng, 
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_ ngược lại, "trong sẵn có” không nhất định "tất chẳng tìm ở 
ngoài". Cho nên sự kiện "muốn làm thiện" không nhất, 
định là bàng cứ đủ vững để vin vào ma cho rằng tính ác. 
Và lại, đủ đời sống xã hội có sa đọa. vẫn có những trường 
hợp “an bần, lạc đạo” sông tự tại với cơm giỏ nước bầu. 
Vậy thì "trong không có” cũng không nhất thiết. "tất. tìm ở 
ngoài”, tính dù ác. không nhất thiết tất muốn làm thiện. 
Cho nên cải việc "muốn làm thiện khóng nhất thiết là 
bảng cứ đủ vững để vịn vào mà kết luận rằng tính vốn ác. 


Nhưng nổi thắc măc này, nếu đem cật vân Tuân Tử. 
Tuân Tư sẽ không thừa nhận. Như trên kia đã nói, Tuân 
Tử vôn chủ trương rằng "tính người là muôn nhiều”, lòng. 
tham không có đáy : có một lại muốn có mười, không bao 
giờ người ta "tri túc” cả. Kẻ giảu vân muôn giàu thêm là vì 
họ tự thây giàu thế chưa đủ, họ vận thấy nghèo. Kẻ sang 
củng thẻ. Vậy thì cái sự thực "giảu vẫn muôn giàu thêm, 
sang vân muôn sang hơn" khóng phủ nhận giá trị chính. 
xác của nguyên tắc “trong sản có, tất chẳng tim ở ngoài”. 
Còn như “cơm giỏ, nước bầu" mà vẫn vui. như trường hợp 
thầy Nhan Hải. cao túc của Không Tử. thì, theo Tuân Tử, 
đo không phải là "thuận theo tính tình” IPƯƠI t4. "a nHIỆH 
vui đó chỉnh phát. sinh từ công phu "khơi ngụy hỏa tỉnh" 
tdăng chữ của Tuân Tử! của thánh nhân, 


Tóm lại, thuyết Tính ác của Tuân Tử dựng trên định đẻ 
tình người là muôn nhiều” nên ông cực lực bác thuyêt. 
"tỉnh ngươi là muôn ít” của Tông Từ (cøi thiên Phì Thập 
Nhi Tử! nhưng định đẻ đo không luôn luôn đúng, nên 
thuyết Tính ác của ông cúng không thật vứng. 


n9 TUÂN TỬ 


"HÓA TÍNH KHỞI NGỤY" 


a) Phân biệt giứa tính và ngụy 

Trong tâm lí học của Tuân Tử. "TÍNH" và "NGỤY" đối 
lập với nhau : "TÍNH" là cái "trời sinh ra đà có. vốn thẻ. 
không thể học củng không thể làm ra được” (Bất khả học, 
bát khả sự nhỉ tại nhân giả vị chỉ tỉnh Tính Áe) (ã5). 

NGỤY. trái lại. là "cái ở người, học rồi mới biết, làm rôi 
mới thanh (Khả học nhi năng. khả sự nhị thành chỉ tại 
nhân giá. vị chỉ ngụy - Ñ.t.). (56) 


TÍNH là "cái sinh ra tự nhiên như vậy. chẳng đợi phải 
làm gì mà sau mới như vậy" (Cảm nhì tự nhiên. bát đất sử 
nhị hậu sinh chỉ giả (tính) đã. N.L.). 


NGỤY là “cái sinh ra tự nhiên không được như vậy, Lất 
phải đợi làm g1 mà sau mới thành như vậy” (Cam nhì bật 
năng nhiên, tất thả đải sự nhì hậu nhiên giả vị chị nữØuv. 
N.t). 

Giữa TÍNH và NGỤY, còn một điểm khác nhau Chật 


` 


quan trọng nửa : 


TINH thì ai cùng nhự ai, đều ác cả :; tính thánh nhân 
cũng ac như tỉnh ngướt thường, 

"Cho nên cái chế thánh nhân củng phư tuọi người, 
chàng hơn mọi người ấy là cải tình” (Cố thánh nhân chị aở 
đi đông ư chung. kì bất đị ư chúng gia, tỉnh đã.- N.Đ) tã?). 

“Pham lä tỉnh người thì vua Nghiêu. vua Thuân, hay 
bạo Kiệt, đao Chích củng cúng tính ấy. quân tử hay tiêu 
nhản. cúng cùng tính Ay” tPham nhân chỉ tính giả, 
Nghiêu, Thuân chỉ dữ Kiệt, Chích. kì tính nhật đã. quân 
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tử chị dử tiểu nhân, kì tính nhất dã. N.t,) (B8). 

Nhưng cải tính ác chung cho tât cả mọi người ãy lại c 
thẻ CẢI HÓA ĐƯỢC : "Tính là cái ta không thể lảm ra. 
nhưng ma có thể cải hóa" (Tính dã giả, ngô sở bât năng vi 
đã, nhiên nhì khả hóa dã, Nho Hiệu) (59), 

Vì tỉnh có thể cải hỏa cho nên "vua Nghiêu. vua Vũ còn, 
thị thiên hạ theo má trị. vua Kiệt, vua Trụ con, thì thiên 
hạ theo ma loạn”, (Nghiêu Vũ tồn tác thiên hạ tông nhi 
trí. Kiệt Trụ tồn tác thiên hạ tòng nhỉ loạn - Vinh Nhục) 
(6Ô). 

NGUY thì khác với tính, không ai củng như ai : Ngụy 
la kết, qua của trì. lự và trạch. năng của mỗi người. Tri, lự, 
trạch, nang môi người mỗi khác, cho nên 1gUuY ở mỗi người 
củng mỗi khác ; 

“Thánh nhân sở dĩ khác mọi người, hơn mọi người là đo 
cái ngụy” (Thánh nhân chỉ sớ đi nhì quá chúng giả, ngụy 
dà - Tính Ác) (61) 

Tóm lại. TÍNH là cái thiên sinh, NGỤY là cái nhân 
thành. : ` 

TÍNH giỏng nhau ma NGUY khác nhau. 

TINH vôn ac mà có thể cải hóa, 

NGUY hiểu như lẻ, nghĩa. phép tác đo thành nhàn đạt 
ra thí tân thiện tmặc dủ cũng có cai ngụy có thể không tận 
thiện !, 


b) Do lại của thiện 


Tuân Tử khăng định răng tính người vốn ác, nhưng 
đồng thơi củng nhận rằng câu cổ ngử ¡ "người ngoái đường 
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tngười đân thường) cùng có thể thành vua Vũ (bậc thánh 
nhân)" (Đồ chỉ nhân khả đĩ vị Và. N.L) (62) là đúng : ai 
củng có thể thành thánh nhân. Và theo ông, sở dì con 
người trở nên thiện, thành thánh phân được, là NHỜ CÓ 
TRÍ VÀ NÀNG. - nghĩa là có lí trí để biết được điều hay, lẽ 
phai và co'v chí để tự chế mà theo được điều hay lẽ phải 
"Người ngoài đường (người đân thương) có thể thanh 
vua Vụ” được là nghĩa làm sao ? - Thưa : cầu ây ý nöi rang 
vua Vũ thành được vua Vũ là vì đã lam điều nhân. nghĩa, 
mử phép thẳng ngay, Thế nghĩa là điều nhân, nghĩa. phép 
thắng ugay có cái lẽ hiểu được. giữ được, mà người ngoài 
đường đẻu có cái tài chất để hiểu được điều nhân nghĩa, 
phép tháng ngay. Vậy thì họ có thể thành vua Vũ là điều 
rò rệt (...J Cái tài chất có thể hiểu, có thể làm, không 
'ngưới ngoài đường nào không có, là điều rõ rảng” ! "Đô chỉ 
nhàn khả đĩ vì Vú hạt ví đã 2Ó Viết : pham Vũ chỉ sở dĩ ví 
Vú giả, di kì nhân, nghĩa pháp chính dã. Nhiễn tác nhân 
nghĩa pháp chính hữu khả trị, khả năng chỉ H, nhiên nhỉ 


do đê phải Thiên lẻ [atận, sach Tuân tự nói. "Nguy là cái cau đẹp của 
văn TẾ (Nguy, văn lí lòng thịnh đã! Vì Chính Thông (Các giá Tuân Tứ 
Đặc Có Đại Triệt Hoế) căn cứ vào câu : “Phí tì phì bách, văn lì thanh 
clnfrngF trong thiên Phú, xách Tuần Tư, cát nghĩa : văn lí lá lễ nghĩa. 
Y kiện Tuän "tử vẻ nhân tính thật có giống y kiến Thumas Houhhex 
- 11-78), Trang Lác phẩm Leyndban, Hnbbes bán : người Lá nình 
trú ai cũng có làng muốn “tự kỉ báu Lên”, tự đo phát sinh ra sự tranh 
tránh “cá lơn miệt cá he” - "sự đâu tranh của hết thấy đôi vơi hết 
thấy”, Trang tnh trạng đó, loại rgnểới không còn tư được trọn vọn sự 
an tám và, nhữ ép lí trí mới lị hồi đước ràng tranh guành nhau la sai. 
răng tô chức thanh quốc ma để sống: cả Lrật Lự la điện cân thiết. Như 
vấy, Hobhex cũng chờ tình người la ác, sử đi tỉnh trở nèn thiên là như 
nương Lá cà lí trì biện hiệt được đều thiệt hơn. - Nèo hiểu "người ta” ở 
đây la tro vì thủ lánh, tức lá “quân” trông câu : "quản giả thiên quản 
da” của Tuân Tư, WIl IuyanL cho răng quêc gia không do dân chúng 
tà chức nh -121Ñoussean nói trong Contrat Soeial ma do kẻ mạnh 
fthu lánh! thành lập. 
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đó chỉ nhân đã giai hứu khá dị trị nhân nghĩa, pháp 
chính chì chải, giai hữu khá đí nàng nhân nghĩa, pháp 
chính chỉ cụ. nhiên tặc kì kha đí vì Vụ mình hị - N.t¡ (643: 

Nếu có thể trở thanh thiển, trợ thanh thanh nhân mai 
không trợ thanh thiện, trở thanh thánh nhân được, là vị 
Rem thông mình, kém hiểu biết, suy nhí không tới. lựa 
chọn kháng đụng cái điều cần theo đuổi học tập "Bái luận 
trì, nưu, ai củng có ưa, có thích nhưng cải ưa, cải thích thị 
thay đổi tủy người" (Sinh đá, giai hưu khả đã, trí nơu 
đồng.. sở khá đi đã, trí ngu phân. - Phú Quốc? (64). 

Vì trị nơi, ưa thích khác nhau. mắt người hiểu biết, suy 
nghĩ. lựa chọn eo thể khác nhau, cho nên cai 1v của môi 
người cũng có thể khác nhàn : có cải ngụy tân thiên, như 
cải ngụy thể hiện thành lẻ nghĩa của thanh nhân, mà cũng 
có thể có cái ngụy không tận thiện. Tuân Tư nói : "Thánh 
nhân sở dì khác mọi người, hơn mọi ngươi là đo cai ngụy” 
la nghĩa như vậy, Nhưng chính củng vì có cai ngụy không 
bận thiện cho nên Tuần Tự mới nói : "Cái thiện la do người 
lam ra” IR¡ thiện giá ngụy đái chứ không nói "cái mã, 
người làm ra là thiện” (Ki ngụy pá thiện cả), 

Mội người có thẻ trợ thanh thiện. trợ thánh thanh nhân 
mà không trở thành thiện, trợ thanh thánh nhân được, con 
vị một, lẻ nửa : Vĩ khô đủ bản nàng tự chế và v chỉ kiên 
quyết để "tích tấp", nghĩa là tiếp tục này làm mai lam điêu 
lẻ nghĩa. kì cho thánh thối quen : 

"Thanh nhân là người (thưởng, nhơ công phu TÍCH 
NOGỰUY ma thanh” CThanh nhân da ta. nhân chỉ sở tích 
nhị trí, - Tính Ác! (65), 
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Tát tr hơn người, thanh nhân biên hóa được cai tỉnh và 
“khơi” được cải ngụv, làm ra lễ nghĩa cho mọi nưười theo. 
Một ngươi sản có thánh nhân làm thây. có lễ nghĩa của 
banh nhàn lam phép, không côn Ìo suy nghĩ, lựa chọn mà 
Không đụng nửa. có cái boa được cải tính của mình hay 
kháng, đối với họ, bây giỡ chỉ còn là vân để “nàng” hay 
“hát năng”, văn đẻ có đu bản nàng chịu tự chè, tự cường 
hay không : 


"Kẻ tiểu nhân có thể làm người quân tư ma khóng chíu 
làm ngươi quân tử (...) Tiểu nhân và quận tử chưa từng 
không thể kẻ nọ làm người kia. người kia lam kẻ nọ. 
Những họ không làm là vì họ có thể lam ma họ không chịu 
ham. Cho nên "người ngoài đường” có thể lam vua Vụ. 
“ngươi nưoại đường” không hẳn làm được vua Vũ. (...! Xet 
vày thị "có thể làm được” chưa hàn la "lam được”. "làm 
được” và “không làm được” với “co thẻ làm được” và “không 
thể lam được”, hai đăng khác nhau xa lãm” (Có tiểu nhân 
kha ch vì quân từ nhì bất khẳng vì quân từ 1...) Tiểu nhân, 
quân từ giá vì thường bất khá dĩ tương ví đả, Nhiên nhì 
hải Lượng vì giả. khá di nhì bát kha sử dã. Cá "để chỉ 
nhăn” Rha dĩ vị Vụ tác nhiên, "đồ chỉ nhàn” nàng vì Vụ vị 
tắt nhiên đá (...) Nhiễn tác nàng, bát nàng chỉ dử kha, bắt 
khá. kì bắt đồng viên hi - Nt.¡ (661 


Tom lại. tĩnh ác sơ đi trở nên thiện được la nhớ : 
- Tỉnh có yêu tính có thể cải hóa.. 


- Mọt người đều có cái tài chất “trị” đề hiểu được điều 
nhàn nghĩa, phép thăng ngay, đều có cái tái chất “năng” 
để làm được điệu nhân nghĩa. giử được phép thăng nữav. 
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Do là những nhân tổ nội tại, do lai của thiện, Ngoài ra. 
con một nhân tô ngoại tại là HOAN CẢNH. Thiên Nho 
hiệu nói : 

"Sưa chữa, tập nhiễm để cải hỏa cái tỉnh í...}. Sự tập 
nhiềm lam thay đối cái chỉ, thói quen lâu đần lam thay đổi 
khí chất (...! ở nước Sở thì hóa (theo người) Sở, ở nước Việt. 
thì hoa (theo người! Việt (..,.) fTập tục đi chí, an cu ởi 
chất [...! Cư sơ nhì Sở, cư Việt nhì Việt (...¡ (67. 


Cũng nên ghì thêm : Tính bản nhiên chịu ảnh hưởng 
của công phú khởi ngụy. chỉ bị hóa một phản ..à thoát lì 
cát ác, chứ không mắt hạn, cái "nguyên thủy tái phác” văn 
không bị húy tiểu : 

"Không có tính thị không co chỗ để ma gia công phú 
tich nguy, không có công phu tịch ngụy thị tỉnh từ nó 
Rhông thể tốt đẹp, Tình hợp với công phú tịch nưạiy ma 
sau thanh cat đanh thanh nhân í...! Tình hợp với công phú 
tích ngụy ma thiên hạ trị” ¡Võ tỉnh tắc ngụy vô xơ la, vỏ 
ngụv tác tỉnh bất nang tự mĩ +,..! Tỉnh ngụy hợp nhiền hậu 
thanh nhân chỉ danh nhãt L0 Tính ngụy hợp nhì thiên hà 
trị. Lê Luận! (681. 


Có thê nói cach khac : tỉnh bạn nhiền của côn nưười 
vốn ác nhưng khả hoa. sau khi "thụ hoa” - chịu ảnh hương 
của công phụ tịch nguA - tình ấy thanh ra có khuynh 
hướng thiện, Trong thiên Cường Quốc. Tuần TH nói : 


Cai ngưượi ta ghết la ứi 2 Đáp : la net xâu xa. 0 uẻ. sự 
tranh đoạát, lone tham lợi. Cai nưươi ta ưa là eới 2 Đáp : la 
điểu lẻ nghĩa, nét tự nhượng, long trung {m7 rNhàn chỉ sơ 
ö gia, hà đá 2? õ man, tranh đoạt, tham lợi thị đà, Nhân chì 


¬ứ hiểu eia, ha đã 2 Viết : lê nghĩa. tư nhượng, trung tìm 
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thị đa? (091, 


QGhét và ưa nói ở đây la ghét ưa sau khi tỉnh ngưởi đã 
thụ hỏa mà hưởng thiện, chứ. trước khi thụ hóa, tỉnh 
không ưa điều lẻ nghĩa, nết từ nhượng và ghét, nết ö mạn. 
sự tranh đaat được. 


ĐỜI CHIẾU HAI THUYẾT TÍNH THIÊN CỦA 
MANH VÀ TINH ÁC CUA TUẦN 


Thuyết tính thiên và huyệt, tính ác đội nghịch nhau thị 
dì nhiên có nhiều điểm bí biết ¡ tay nhiên, không vì vậy 
ta không ca nhưng điểm tương động, 


NHƯỮNG ĐỊEM DỊ BIĐT 

+) Dị biệt từ cơ sở. 

Thuyết của Mạnh được xây dựng trên cơ sở siêu hình, 
theo tự tương truyền thông cua người Trụng Hoa : “Thiên 
nhàn hợp nhật”, “Thiên nhân hợp đức”, Những nguyên tác 
xiều hình của vũ trụ tâm lĩnh - tức trới - cùng là những 
nguyễn tác đạo đức cúa con người ma tỉnh ngươi la sự thẻ 
hiện đac hiết., 

Thuyel của Tuân Tư bài nguồn tư kính nghiệm thực 
tài, - cai thực bại chiên tranh tan khỏe ở cuối đơi Chiến 
quốc, và cái thực lại "thiên nhân bất tương dự”. "thiên 
nhàn các bứu phân” - trời với người không liên quan với 
nhan ma môi bên eo chức phản riêng. 

b} Dị biết từ dịnh nghĩa tính 

Với Manh Tư, tính với tâm "tuy hai mà một”, Cai tâm 
rác ăn, cai tâm Énq ô, cải tâm từ nhượng, cải tâm thí phì 
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chỉnh lạ bón đâu môi "tư đức" của tinh người. Chỉ bón đâu 
môi mồng của tính ngướt Ấv mởt được Rẻ là tỉnh người. 
Ngoài bên đâu môi của tứ đức, tính con những yêu tổ khac 
không thiện củng không ác, khả thiện và khả ác, nhưng vì 
những véu tỏ nay không phải riêng của tính người, nên 
khôn được coi la đại biểu cho tỉnh người... Tâm tỉnh ngươi 
có Tưỡ1df 1rÌ và lương máng. 

Tuần Tư xem tâm và tỉnh là hai thành phán tâm: Ìí 
khác nhau, Tàm có cai “khả đi trì chỉ chát” và cái "kha di 
nang chỉ cụ”, Tình thị không, tính phát đồng thanh tình. 
biếu hiện phân “bản chất thấp kém” cua xinh vật. 

©) Dị biệt đến qui kết 

Hai bên đất học thuyết về tính trên cơ sở khác nhau và 
đình nghĩa cho tình cũng khác phau, cho nên qui kết về 
tình cú nứt khác nhan : 


lanh Tự quan niệm lĩnh ngươi vốn Thiện, 
Tuan Tư quan niệm Đỉnh người vôn ác. 


(Ca hai qui kết đêu thuận l trong hệ thông của mỗi 


- 


nh:à, 


Manh Tự f0nn tâm tính và trời hợp nhất `, mm thiên Ìh 
la chỉ thiện cho nên qui kết tất nhiên phải là : tính người 
vốn thiện, - nhi là khi ông đã chỉ thửa nhận bèn đâu môi 


cũủa tự đực mới la tỉnh ngươi. 


Trươc tham canh của cuộc chiên tranh bá “giết người 
đây thanh... piét ngưới đấy động” (Mạnh Tự) ngày một ác 
-It Hnp nhất “Tản Kí tám ma, trị Kì tình đá, tr Kì tình, tác trổ thiên 

bị rAfánh Tìr, Tân tấm, thương! : Ai hết cái tâm mình (Lam trắc 
ăn ..r tình hiệết cai tính mình trình nã hồn đán môi, hiết tình mình thì 
bit THrới, thi Mvền tác tầm lĩnh của VI trì bên ngöau, 
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hoá thêm, một người "duy nghiệm luận giá” "!' như Tuân 
Tư làm sao khỏi nghị rang "tính người vốn ác, cải thiên 
cưa tỉnh người là đo công người mà ra ?'? 

d) Dị biệt về nhận dịnh do lai của thiện 

Minh Tự hao tỉnh người vốn thiện rồi, chỉ căn khuèch 
sung bản đầu mốt của tự đực la thanh được thanh hiến, 

theo Tuân Tư thị sở đi trợ thanh thiện được là nhớ vốn 
xan thông mìinh, biệt đem cai trì, cải lự., cải nàng của tâm 


ma frí cai ac cưa tình (đi tâm trị tỉnh!, 


NHỮNG ĐÊM TƯỜNG ĐÔNG 

ä) Tĩnh kha hóa, hiệu răng của giáo dục 

Hài nhị cũng cho răng tình người là "KHẢ HÓA" : 

Minh Tư bao ; Khéo khuêch sung chứng (bên đầu môi!, 
thị dụ đc pmiứ được bón bê, không kheo khuêch sung chúng 
thị khôi đu để thơ chà mẹ”, 

Tuần Tư nhận tỉnh người vốn ác. những cúng tìn rau 
“HưŒơi nữoai đương” eo thể thanh vụa Vụ”. -: 

Như váy, ca hai nhà cung lạc quan vẽ con ngươi và đêu 
'NHU EIH vaö hiệu tiầH£, cña #1a0 dục, tủ (lưỡng. 

bì Phương tiện giáo dục 

Alanh Tư chủ trương tính thiện, do đó cân khuêch sung 
cai thiên [bên đầu môi, Tuân Tự chủ trương tính ác, do đó 
phát uốn nàn cai tĩnh, Tuy phương pháp gio dục của đồi 
hếnm có Khác nhau, nhưng phương tiện giáo đục thị lại 


c+t thấy sử tá Biờcp kaa r Pham hiển múi, áp Kì Inmr biến tiếp, hữu phú 
ôôô=ÔỐÔÔÔÔÔ 

tnH tra Het Xã làn By hú sí niữfc Ánh vue Thể kị Th vitnp đức Hohhbe= 
n riLan clình TỊEH nghữ1 tà co ; Nữ Hà cần set đội với nưItểi 
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trông nhau. Ái cũng ngỡ Tuân đã để xướng thuyết tính ác 
thị phải dũng hình phạt mà trị cải ác, uốn nàn lại tính 
người. Vậy mà không ! Cũng như Mạnh, ông vấn dùng lễ 
nghĩa, lễ nhạc '”' có thêm chang là chỉ thêm phép "TƯ 
THIỆN". "TÍCH THIÊN", nghĩa là suy nghĩ vẻ điều thiện, 
môi nưay làm điểu thiện cho thanh thôi quen, sửa lại tính 
mình cho thêm thiện mãi để lâu dân tích lũy cải thiện thi 
thanh thanh nhân : 


“Chưa cái thiện mà đên được chả hoàn toàn tột độ thị 
gọi là thanh nhân.. các vì (thanh nhận? cầu rồi sau mới 
được, làm rồi sau mới thanh, chát chứa tcáải thiện? rồi sau 
mới họa cao, lam đến cung (cái thiện! rồi sau mới thánh 
thanh nhàn, Cho nên thanh nhân la công phu của người 
chát chưa điều thiện ma thanh” (Tích thiện nhì toản tận, 
vị chỉ thánh nhân.. bỉ câu chỉ nhì hậu đạc. vị chì nhì hậu 
thanh, tích chỉ nhì hậu cao. tận chỉ nhì hàu thánh. Cô 
thanh đả giá, nhân chỉ sở tích đã., - Nho Hiệu) (7Ô). 


HAI THUYẾT TÍNH THIỆN VÀ TĨNH ÁC BÔ TÚC 
CHIO NHAU 


Manh Tư chu trọng đến lương trì mà không để ý đụng 
mực đến tình dục. Tuần Tự nọi nhiều đến tình dục đề tá 
đề phang no. Manh Tử đẻ xưởng tính thiện để ta vững tìn 
theo tình ma làm điều thiện, Tuân Tử đưa ra thuyết. tính 
ac để tạ giữ mình, sưa mình mà chẳng làm điều ác. Một 
bến khuxên khích làm thiên, một bên cảnh giới tránh ác, 
hàn thuyết thất bổ tuc cho nhau, và phương phat giao dục, 


[+ Ta* nghĩa, lẻ nhấc lrŠ nghĩa gả. trí chị thủy đá CPuan Tự. - Ving 
t hi 
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tên cư cm hè mm... ..-. 
tu vì thực nhớ thể mà thêm hoàn bị, cho nên Đái Đông 
Nguyên tmhột triệt giá đầu đới Thanh! bảo : "Cai thuyết 
tình ác ấy ?...! như còn cúng với thuyệt tỉnh thiện phát 
mình lân nhau”. 


tThứ dự tính thiện chỉ thuyết bất duy bát tương bội, 
nhi thả nhược tương phát mình) (Dần trong ĐÔNG THỤC 
DỘC THƯ KÍ của Trần Phong). 


ẢNH HƯỚNG CỦA HAI HỌC THUYẾT 


Tâm lí con người hễ cứ tin mình là thiện thí dễ thành 
thiên, tin mình là ác thí cùng để họa ác. Hản hậu nho 
cúng nhận thây như vậy, cho tên tư đời Han trở HINN): 
nhàc đến học thuyết Tuân Từ. 


Một lẻ nữa : Hậu nho ít nhấc đến thuyết tính ác của 
Tuan Tự, vì thuyết đó đã đưa Han Phi, học tr của Tuân. 
đến chủ trương chuyên đụng hình phap đề trí dân. khôitt 
cân dạy luân thường, đao lí, cho nhàn nghĩa la "đó bo”. : 
Hàn Phi cực tả cải tỉnh ác của con người, nói : "Cha mẹ đòn 
với con, sình trai thì ưng, sinh gái thì giết. Đều là mang 
ở trong long mình cả mà trái thì mừng, gái thi giết la nghỉ 
đèn cai tiện lợi của mình sau nay, Cha mẹ đôi với côn ma 
côn có lòng tính toán. huông hồ là đôi với người ngoại” 
tThả phụ mầu chỉ ư tử dã. sản nam tắc tương hà. san nử 
tac sat chỉ. Thử câu xuât phụ mẫu chỉ hoài nhắm. nhiên 
nam tự thụ ha, nữ tử sát chỉ giả. lự kì hậu tiện, kẻ chỉ 
trương lợi đá. Có phụ máu chỉ ư tử đo dụng kế loan chì 
tăm dị tường đại đả, nhì huông vò phú tự chỉ trach ho 
Hán Phì Tử, - bục phan), Chủ Trương Dây được la Tư. thưa 
tưởng của Tân Thuy Hoàng, thực hanh - ìa nguyễn nhản 
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phát khơi cai họa “phân thư. khanh nho”, do đá Tuân Tư 
tràng tiếng lầy và hị trach cứ oan, 

Đơi DĐ: một số nha gia, như Hàn Dù, Lí Cao muộn 
“khơi xuy) _ cho nên đạo thông, trước eäi thế lân lướt của 
Phát giao. đà đẻ cao thuyết tính thiện, - Tận tâm trị tính - 
cua Mạnh Tư, để "hóa giải" thuyết Tính Chân “Minh tâm 
kiến tỉnh” của họ Cỏ Đàm. cho nên thuyêt tính ác của 
Tuân Tư chịu ảnh hưởng không lợi mà bị nghỉ kị thêm. 
Tuy nhiên thời Đường, Tuân Tư văn chưa bị công kich 
nang lời, 


Đến đợt Tông, các nha đạo học mới mạt sat họ Tuân 
kích liệt, thậm chỉ cho thuyết tỉnh ác của ông di hại không 
kem nạn hông thủa. 


Mãn đến đời Thanh. có học phong “Thực sự cầu thị”, cai 
học trong lí trí, cầu phụ nghiệm của Tuân, bây nay bị thấi 
thẻ, bày mỡ mới lại được chụ ÿ và thuyềt tính ác của ông 
mốt thốt bí hiểu lắm, 


KHUYẾT ĐIỂM CỦA HAI THUYẾT 


Thuyết tình thiện của Manh Tử và thuyết tính ác của 
Tuân Tư đéu suy tiên mỏt cách rật tự nhiền, tuy vậy cả 
hài thụyvE đều co khuyết điểm : Mạnh Tư chứng mình 
được rang tỉnh ngươi có thiên. nhưng những luận cư cua 
ông chưa đủ để chưng mình được răng tình người không 
ạc, ngược lại, Tuần Tư chưng mình được TẦnEƑ HPƯỚI co ác, 
những nhưng luận cư của ông chưa chưng mình được thật 
vững chạc rang tính người không có thiện. Cho nên ngay 
đời Tông, trong khi Tuần Tư bí Trình. Chu mạt, sát nhật, 
cũng cô mày nhà chẻ Mạnh Tư là phiên đhện, la cực đoan. 


..——k 
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Tư Ma Quang bảo : 

"Mạnh Tư cho nhân, nghĩa, lễ, trí do tính mà cô mã 
không biết rang (Lần) bạo, (ngạo) mạn, tham (lam), Imê! 
hoặc củng do tính mà ra”. 

Gòn Tô Triệt thì bảo : 

“Hả chỉ có lòng trắc ẩn mà thôi ? Cũng con cải lòng tàn 
bạo nửa chư ? hả chỉ có lông tu ô thể thẹn) mà thôi ? Củng 
còn cát lòng võ sỉ nửa chư, há chỉ có lòng tự nhượng má 
thỏi ? Củng con cải lòng tranh đoạt nửa chư, há chỉ có lòng 
biết phải trải (thị phí) mà thôi ? cũng còn cái long u mê 
nửa chứ. Manh Tư tách bên eái long trên ra mà báo đó là 
tỉnh, con bốn lòng dưới không phải là tình, mã muôn cho 
người ta tìn, kho thay °. 

Tư Mã Quang và Tô Triệt chê Mạnh tức la nhận Tuân 
củng có lẽ một phần, và cả Mạnh lẫn Tuân đếu cực đoan, 
đẻu nói qua để lập một thuyết làm cơ sở cho đường lôi 
chính giáo của mình : Manh chủ trọng vào nhân, nghĩa. 
Tuân chu trọng vào lễ. 

Cái thuyết THIỆN ÁC HỒN (con người nửa là thần 
thánh. nửa lá súc sinh) của Dương Hùng. đời Tây Hán, dễ 
thường mà đụng hơn cả. 


CHƯƠNG VI 
BÀN VỀ LÒNG DỤC 


- ĐỤC (lòng muốn) có thứ đang đề cao. 
- Quan miệm DỤC cửa Tuân TỬ. 

- ĐỤC cá tính cách tiên thiên. 

- ĐỤC không thề bo. 

- ĐỤC không thể thỏa mãn hết, 

- Tiết DỤC, đạo dục. 

- Dưỡng DỤC. 


DỤC tUỌNG MUÔN) CÓ THỨ ĐÁNG ĐỀ CAO 

DỤC có thứ đáng 4uí. đảng đẻ cao, có thứ không nên 
trọng ma phải canh chưng, 

Cai DỤC LẬP, DỤC ĐẠT cho mình va cho người của 
bậc nhân giá `. cái DỤC NGHĨA của Mạnh Tự, ”' cái DỤC 
CAO QŨI cua RKnshnamurti muôn đạt chân ]í và đưc 


ti Nhân ga - "Phú nhân giá, kị đục lấp nhì lập nhân, kí dục đất nhì đạt 
nhan” latận Ngự, Ủng đạt - Người nhàn la người mình muàn tự lập 
tà củng gutp cho người tự lắp, mình muốn thẳng đạt mà vũng púp 
chí: nghìn thông đạt 

12: {Thịt nghĩa của Manh Tại "nh đhếc nựa sự đục đá, nghĩa điệc ngà xử 
thịc đá, nhì ma bắt khá đác kiếm, xa sình nhì trụ nghìa ma đá” 
tMạnh Tự ‹ Cau tứ! : Sông lá điều ta muốn, nghia vng la điều Lá 
t1 ên, nềM hai cái đó không thê cùng cả, thì ta bỏ gái xông na ghÝ cái 
nghĩa. 
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hạnh '"'... đó là những lòng dục thuộc loại đáng qui, đáng 
đề cao. Còn những thứ dục khác, những lòng dục thâp 
kém, những tư đục vì "vô mình”, sản phẩm của lòng tham, 
sản. sĩ, thứ lòng đục mà Vương Dương Minh mệnh danh là 
"quân mạc ở trong lòng ta” '“ 
canh chưng. 


thì không nên trọng mà phải 


QUAN NIÊM DỤC CỦA TUÂN TỪ 


Tuân Tử thây cái thứ dục thứ hai này làm hại người ta 
nhiều lắm, nó hay đi quá trớn đưa tới sự tranh giành làn 
nhau, làm rối loạn trật tự xã hội. Sở dĩ öng kbáng định 
tỉnh người là ác, chính vi “chất” của tính người la thứ lòng 
dục này. Ông nhận rằng : 


1⁄ DỤC (lòng muốn) là thành phần tâm lí lào, 
TĨNH CACH TIỀN THIÊN - "Người ta sinh ra là có long 
muôn" Nhân sinh nhì hữu dục. - Lễ luận) (7 Ì¡. 


2⁄ DỤC không thể bỏ 


Vị DỤC là "chất" của tính. tính không thê bó. nẻn DỤC 
cũng KHÔNG THÊ BỎ : 


"Cho nên dù là người coi cổng thánh tđịa vị kem nhât? 
củng không thể bỏ được lòng dục, bởi dục là cải biểu hiện 
cụ thể của tỉnh" (Cô tuy vì thủ môn, dục bat khả khư. tính 


tr? Đức hanh : “Teates léx farmes đụ đesïr, Tusqw au nehÌe đẻxïr de vorite 
eL đe verlv deviennenL un processux psychulojmque au mnyen đuguel 
IespriL construit Tiđéc du mùi Cha Prenuere eE derntere Hhertc. 
-RUnek, Erris THÃB, page T1) : Tất cá hình thức cúa ĐỤC, kể cá lòng 
DỤC cáo gia nhiên đạt chân lí và đức hạnh đều trở thanh qua trình 
huất đồng Lâm lí, nhớ đó tầm lình kiển tạo cải ÿ niềm vẻ hản ngả. 

¿2¡ Trong lùng tá : "Phá sữn trung chỉ tác dị, phá Làm trừng chì Lắc nan” 
tVương Dương Minh, Vương Văn Thánh Công Toán Thưi : Phá miác 
trung nui dễ, phá giác trong Tùng kha 
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chì cụ dà. Chính danh) (72). 
3/ DỤC không thể thỏa mãn hết 


"Du là thiền tử tđịa vị cao sang nhất) cũng không thể 
thỏa mân hẻt được lòng dục" (Tuy vi thiên tử, dục bất khả 
tận. Ñ.t.) (73). Một là vì lòng dục không biết có giới hạn, 
được một lại muốn mười, chẳng hè biết chán : 


“Tình người ta, ăn muốn có thịt (loài an cỏ, ăn thóc), 
mặc muôn có đỏ thêu, đi muốn có xe, có ngựa, lại muốn 
thừa tiến của, súc tích,làm giàu. Vậy mà hết đời, trọn kiếp 
vẫn không biết đủ. Đó là tính người" ta (Nhân chí tình, 
thực dục số, hoạn, y dục hữu văn tú, hành dục hữu dư mã. 
hựu dục phủ dư tài, súc tích chỉ phú dã, nhiên nhi cùng 
miên lúy thế bất trí túc. Thử nhân chỉ tình dã. - Vĩnh 
nhục) (53). : 

Hai là vi lòng dục ai cũng như ai : "ai cũng muốn đẹp, 
muôn giỏn”, ai cũng muôn hay muốn hơn : 

"Sang lam thiên tử, giàu. có thiên bạ, tình người đều 
như nhau, muôn được thẻ cả”. : 

Giá xử "vật" cũng vỏ hạn như "dục", thì có thể để mặc 
mọi người muôn gì thì muốn, muốn bao nhiêu cũng được. 
Khôn nói “đục” vô cùng, má "vật” lại hữu hạn, cho nên cái 
thê bat buộc không thể thỏa mãn hết được lòng dục. 

4 TIẾT DỤC, đạo dục 


Lòng dục đã không thể thỏa mản hết. thì lòng dục phải 
đoi hỏi : 

"Người ta sinh ra là có lòng muôn, muôn mà không 
được thị không thể không tìm tòi, đòi hỏi" (Nhan sinh nhì 
hữu dục. dục nhì bãt đặc, tác bất năng vô cầu. - Lễ luận) 
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(511, 


. Lòng dục vốn mù quáng : "Tìm tòi, đòi hỏi mà không có 
chừng mực, giới hạn thì không thể không tranh, tranh thì 
loạn, loạn thì khốn cùng" (Cầu nhỉ vô độ, vô lượng, tắc bất 
năng bất tranh, tranh tắc loạn, loạn tắc cùng. Lễ luận) 
(B11. š 


Làng dục đà không thẻ bó, lại không thể nuông, không 
thể "túng" được "Buông thá lòng ham muốn má không gập 
giới bạn thì lòng đân xung động, nổi lên trang giành, 
khỏng thể thuyết phục (làm cho vui lòng) được (...) sự túng 
dục sẽ làm hại thiên hạ” (Túng dục nhì bất củng, tác dân 
tâm phân nhỉ bât khả duyệt đã (...) Thiên hạ hạt sinh túng 
dục. Phú Quôc) (74). 


Tiến lui đều gặp ngô cụt, phải đối phó làm sao bây giờ ? 
Tuân Tử không chủ trương “quả dục” (ít lòng dục) như 
Mạnh Tử, bởi ông thây "dục nhiều” là tình tự nhiên của 
con người. Chẻ Tống Kiên lầm khi bảo rằng "tình người là 
muôn ít”, ông nói : 

`... Người xưa khêng nghĩ vậy, (người xưa) cho rằng 
tình người ta là muốn nhiều, chứ không muôn ít, cho nên 
thường thì cho thêm) giàu có, mà phạt, thì rút bớt đì” ó... 
Cổ chì nhân vị chì bất nhiên, đi nhân chỉ tình vị dục đa 
nhì bât, dục quá, cố thưởng đi phú hậu, nhi phạt đi sải tốn. 
- Chính luận) (7ã). 


Và ông chủ trương Tiết đục. Đạo dục. Ông nói : 


"Làng dục túy không thể bỏ, nhưng vẫn có thể tiết chế 
no mà câu thỏa mân” (Dục tuy bát khả khư. câu khả tiết. 
đã. Chính đanh) (76) 
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“Thiết dục” trải ngược với "túng dục” mà củng không 
đồng nghĩa với "quá dục". "Quả dục" là không cho “đa dục”. 
“Tiết dục” thì thừa nhân rằng "đa dục" là tự nhiên, nhưng 
trong trường hợp bát đặc dĩ, thể không thỏa mãn được hết 
lòng dục thì nên tùy nghỉ hạn chế sự đòi hỏi của lòng dục: 


“Lòng dục tuy không thể thỏa màn hết, nhưng vân có 
thể thỏa mân gần hết (...) Người có đạo thì, tiền. có thể 
thỏa màn gần hết lòng dục, thoái, có thể tiệt chế sự mưu 
câu” (Dục tuy bât khả tận. khả dĩ cận tận đã (...! Đạo giả. 
tiên tae cân tận. thoái tác tiết cầu. N. t) 77). 


Đạo dục là dân dát lòng dục. sao cho "dục trúng lí", 
nghia la dùng với lẻ, đứng thái quả. cũng chẳng cầu bât 
cặp. 

“Hạo dục” là việc của tâm. Tâm phải sáng suốt để dân 
đắt lòng dục cho nó đúng mức : 


"Cho nên, khi cái dục thái quả (quả mức lễ nghĩa cho 
phep! ma hành động bất cập. là vì cái tâm ngàn lại. Con 
tâm cho là phải mà phản đoán của con tâm đúng lí thì cái 
đục tuy nhiều cùng không hại gi cho việc trì. Cát dục bất 
cắp mã hành động thái quá. là bởi con tâm sat khiên. Cọn 
tam cho là phải mà phán đoán của con tâm không đúng lí 
thì cái dục tuy ít cũng không ngăn được mới loạn. Cho nên 
trí hay laạn là do phản đoán cúa con tâm đúng lí hay 
khóng đúng lì, chứ không do cải muôn cúa tình nhiều hay 
tt” tố dục quá chỉ nhì động bắt cập. tâm chỉ chỉ đã. Tâm 
chì sơ khá trúng lí, tác đục tuy đa, hề thương ư trị ? Dục 
bất cập nhị động quá chị. tâm sử chì đã. Tâm chỉ sở khả 
thất lí. tác dục tuy quá, hẻ chỉ ư loạn. Cô trí loạn tại ư 
tâm chỉ sở khả, vô ư tình chỉ sở dục. Chính luận) (78). 
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8/ DƯỠNG DỤC , 


Đặc biệt hơn nữa, Tuân Tử còn chủ trương DƯỠNG 
ĐỤC. 


DƯỠNG DỤC là NUÔI LÒNG ĐỤC. Muốn tiết dục 
được như ý, muốn ít ra cũng thỏa mãn được gần hết lòng 
dục, thì điều kiện tất yếu hản là phải tăng gia sản vật, đối 
tượng của lòng dục, càng nhiều càng hay. Dục chính cũng 
là động cơ sáng kiến, thúc đẩy sản xuất. Cho nên, không 
như Mạnh Tứ sợ lòng dục làm thui chột "bốn đầu mối" 
(nhân, nghĩa, lễ, trí), Tuan Tử bảo phải : "DƯỠNG DỤC" 
mà "CẤP CÂU" : 

"Tiên vương (...) nuôi cái muốn của con người, cấp cho 
con người cái mà lòng họ muốn, khiến cho cái muốn không 
đèn cùng kiệt cái vật, (nghĩa là phải có giới hạn), cái vật 
không làm cùng kiệt cái muốn. Hai cái đó (muốn và vật) 
phù trì lần nhau mà sinh trưởng" (Tiên vương (...) dưỡng 
nhân chỉ dục, cấp nhân chỉ cầu, sử dục tật bất cùng hồ 
vật, vật bát khuât ư dục, lưỡng giả tương trì nhi trưởng. 
Lễ luận) (79) 


Thuyêt "dưỡng dục" và "cấp cứu” đỏng thời cũng tiết 
đục, đạo dục của Tuân thực vừa độc đáo vừa đây đủ. Dan 
tộc Trung Hoa chỉ tiết dục (theo chủ trương đại đa số các 
triết gia của họ) mà không dưỡng dục nên kinh tế không 
phát triển. mặc dầu xã hội được ổn định, các dân tộc Âu, 
Mi chỉ dưỡng dục và cấp cầu nên kinh tế, kĩ nghệ hai thế 
kỉ nay phát triển rât mạnh, phú cường hơn Trung Hoa 
nhiều. nhưng họ lại không biết tiệt dục, đạo dục, tạo thêm 
hoài nhu cầu, sản xuất cho thật nhiều, để tiêu thụ cho 
thật mạnh. nên hiện nay họ và cả thê giới đương lo cai 
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nan nhân mản, nạn tỉnh cầu nhiễm uế và nạn khô cạn tài 
nguyên chí trong nửa thế ki nửa sẻ tới mức bì đát, gây nẻn 
những xảo trên không tưởng tượng nổi trên thế giới. Tuân 
quả Ìả sang suốt, 

Biện pháp tiết dục, đạo dục và dưỡng dục mà thành 
công là, một mặt, nhờ vào công phu tư dường của chủ thẻ, 
để con tâm luôn luôn sáng suốt trúng lí, mặt khác, nhờ có 
tiêu chuẩn khách quan ngoại bộ là lễ mà tính thần là 
trung và tác dụng lớn nhất, theo Tuân Tử, là phân (xem 
chương sau). 


CHƯƠNG VII 
BÀN VỀ LÊ 
- Trước Tuân Tư 
- Lai lịch của lễ 
- Lễ là gì ? 
- Tính chất và tác dụng của lẽ. 
- Lễ với Tuân Tử 
- Khởi nguyên của lẽ. 
- Lễ với trung là một. 
- Tuân Tử thiên trọng lễ. 
- Hiệu lực của lễ. 
- đối với cá nhân. 
- đối với quốc gia, xã hội. 
Tác dụng của-lễ : 
- Tiết, 
- Văn, 
- Đường. 
- Phân. 


TRƯỚC TUÂN TỬ 
Lai nguyên của lễ. - Lễ là gì 7 
Thoạt. kì thủy, "lế” chỉ có nghĩa là cúng tế. Từ thượng 


cỏ, người Trung Hoa - cũng như các giống người khác. đã 
cúng tế thản linh, đã làm cái việc gọi là “lề” Nhưng chứ 
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Tê” ma trớ nên thông dụng ở Trung Hoa thì hình như mới 
tử đời Tây Chu (1134-7701. Căn cứ vào kinh tịch cố. nghĩ 
thực về lẻ là do Chủ Công Đán. con Chu Văn Vương, em 
Chu Vũ Vương chế tác: mây chứ lẻ xuât hiện lần đầu 
trong thiên Laạc Cao (kính Thư). viết vào thời Chủ Công 
nhiệp chình đều có nghĩa là cúng tế, Có điều việc cúng tế ở 
thứi này không con tính chất thuần túy tôn gtáo nửa. Chu 
Công chế lẻ, mục địch là để duy trì trật tự giai cấp trong 
xã hội "tong pháp” của Tây Chu : Lê tư đây đã mang nhiều 
v nghĩa chình trị, 

Bang đời Đông Chu t-770-2561. nhật là từ Không Tử 
tcäo]-479), lẻ có thêm nội dụng mới, một nội dụng đượm 
tình luàn lHị. Gốc của lẻ la nhân : 


“Ngươi mà cháng có long nhân thì dung thê nào được 
là” [Nhan nhỉ bắt nhân, như lẽ hà ! Luận Ngữ. Bat Dật!. 

Tác dụng của lễ là để "hảnh” mây đức Cung, Thận, 
lùng. Trực : 

“Cùng Rimh mà võ lẻ thì khám num quá má mệt, cân 
thân ma vô lê thí rụt rẻ sợ sét, đừng cảm mã vô lễ thì bạo 
loạn. trực triệt mà võ lễ thì nghiệt ngà. khát khe” (Cung 
nhì vỏ lẻ tác lao. thận nhì vô lễ tác tị, dụng nhì vô lễ tác 
loạn. trực nhì vỏ lễ tác giáo. buán gử. Thái Bái. Lẻ tử 
đây đại khải la qui phạm cho nhất thiết hánh ví của con 
người trong đời sông xã hội, trỏ cả phong tục, tập quán. 
gốm cả những điển chương. cơ hồ đồng nghĩa với phap 
luật. chỉ khác pháp luật. ở chỗ lẻ thi ngăn ngửa. pháp luật 
thị Trưng trị, 


cau BaaA, các nho giá đơi Chiến quốc, như Mạnh Tư, 
Tuần Từ đếu cúng rất trọng lễ. Mạnh coi lễ la một trong 
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tử đực (nhân. nghĩa, lẻ, tr và bảo : "Cai thực của lẻ la 
tiết chế nhân, nghĩa cho đúng mức và vàn sức cho hai đức 
may” (lẻ chỉ thực. tiết văn tự nhị giá - Mạnh Tử, I\ Lâu). 
Tuy nhiên, Mạnh cho tử nhượng tđâu môi cúa lễ! là nốt tự 
nhiên. sinh ra sắn có của con người. cho nén ông không 
bạn nhiều đên cái đức thứ ba này. Trái lại, Tuân chủ 
trương tỉnh ác, bảo phải dụng lẻ. do thánh vương đặt ra để 
uốn nàn. biến hỏa cải tính. cho nên ông ban về lẻ rất rành, 
như sẻ thây ở các tran sau. 


TLNH CHẤT VÀ tÁC DỤNG CỦA LẺ 
Vẻ tỉnh chất và tác dụng của lễ, sách Lẻ Rr chep : 


“Tang Tư bảo Tư Tư ? "Anh Cáp ! Ta để tang ngươi 
thân, nhiềng không nhấp nước trong bảy ngày” Tư Tử nói : 
“Thiên vương chế ra lẻ tay ngươi ta) cao quả thì củi xuông 
cho vưa. không tơi thị kiếng lên cho tới. Cho nên người 
quân tử để Tang người thân, miệng không nhấp nước trong 
ba ngày, chông gậy má sau mới đưng lên được" (Tang 'Pư, 
vị Tư Tư viết : “Cấp ! Ngô chấp thân chị tang dá, thủy 
tương hât nhập ư khẩu. gia thất nhật” Tư Tư viết : “Tiên 
vương chì chế lễ đã, quá chỉ giá phụ nhì tựu chị, bắt cập 
ma, sí nhị cập chị. Cô quản tư chỉ chấp thân chỉ tang đã, 
thủy tương bát nhập ư khâu gta tam nhật, trương nhì hậu 
nang, khơi ' Đan Cung! và : 

“Ong Trọng N¡ lúc bình cư ở nhà. Tử Trương, Tư Công 
và Ngôn Du đứng hâu (...) Ông nói : "Anh Sư thai qua mìả 
anh Phương bát, cập, Ông Tư San đôi với đân như thể mẹ 
dan, hay nuồi họ mã chăng hay dạy họ” Tư Công bược ra 
khói chiếu ma thưa răng : "Dâm hối lây gì lam mức trung 
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tkhông thải quá, không bất cập) ? "Ông trả lời : "Lê ' Lễ ! 
Lẻ là để tiết chế cho vừa đạo trung” (Trọng NÑì yến cư, Tử 
Trương, Tử Công, Ngôn Du thị ¡...! Tử viết : "Sư. nhĩ quá 
nhì Thương đã bát cập, Tử sản do chung nhân chì mầu dã, 
nang tự chì, bắt nàng giáo dã" Tự Công việt tích nhị đôi 
việt ; “Cảm văn tương hà dĩ vị thự trung glia đã ?” Tư viết 
Tê hồ lệ ! Phụ lê sơ đì chế trung đã. - Trọng Nì yên cư, 

Hai cầu chuyện trích đần trên đây cho thây rõ tính chất 
của lẻ lạ trưng. 

Trung vốn không có đính thể (Chú Hì : Trung vô định 
thẻ), cho nên lẻ căn tuy thơi mà chế nghị thay đổi, để mự 
ven cai tình chát trung bát biển, Không Tư "tong Chủ” ma 
xưa lẻ nhà Chu. "theo ngươi ta, không đội mủ gai nứa mả 
đội mũ lụa (Thơi đo, lụa đá sản xuất được nhiêu rồi, đả 
đẹp lại bên? la vì vậy, Sach Lẻ Ñï noi vẻ sự biên của Lẻ 
nhì sau : 


“Lê coi THỜI là trọng đại (...) Vua Nghièu truyền ngôi 
cho vua Thuận. vua Thuận truyền ngôi cho vua Vũ, ông 
Thang đuổi vua Kiệt, Vũ vương đanh vua Trụ, đó là vì 
THỜI" thả, thời vì đại t.) Nghiều thụ Thuận, Thuận thụ 
Vũ. Thang phong Kiệt, Vụ vương ph¿f 'rụ, thơi đa. 

Tam vương khác thơi thè, không theo lẻ cua nhau” 
tam vương dị thẻ, bát tương tấp lẻ. Nhạc kí - lẻ Kì, 
quyến HÍ:: 

“Đồn lẻ la tôn cái nghia của lẻ: Mãt cai nghĩa, chỉ theo 
cức điều mục, đó la viếc của quan Chúc, quan Sư icot việc 
cũng tẻ:, Cho nên các điều mục của lễ thị có thể theo ma 
nghĩa của lẻ thì khó biết. Biết nghĩa của lễ ma kinh cần 
giư lây, thiên tử nhớ thê mã trì thiên hạ" (Lễ chỉ sơ tôn, 
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tôn kì nghĩa đã, Thất kì nghĩa, trần kì cô. chúc sử chỉ sự 
đã. Cô ki số khả trần đã, kì nghĩa nan trì đã. Trị kì nghĩa 
nhi kình thụ chỉ. thiên tử chì sở dĩ trí thiên hạ dã. bẻ Kế, 
Giao đạc =tnh!. 

Nghĩa của lễ tức là nguyên lí phố thông cua lẻ. có hiệu 
nguyên lh cua lẽ là trung thì mới "nhân cải tình người bà 
ma tiết che nọ, làm cho nọ thêm vấn ve và phonự ngưa cho 
đân"” (1ô gia, nhân nhan chỉ tình nhì ví chỉ tiết vàn, dì vì 
đản chỉ phòng giá đà. N.† Phong kí:, 

“Phong ngửa cho dân” là : 

- Phong nưtfa SỰ Xung đột PIỨ4 HƯƠI ñtAV VỚI HƯƯỜỞI 
khae, do tình quả trơn gây nên, va. 

- Phong ngửa sự xung đột giửa thát tình (bảy tình : 
mừng giận, thương ãợ., vêu. ghét, muôn ˆ“ nơt một. người, 
vị không theo một tiêu chuẩn hợp lí. Tỉ dụ như sự xung 
đột mưa tình thương cha mẹ và “tình” muôn uông nước 
trong khi có tang, vừa nói ở trên, 

Tom lại, tình chất của lẻ là trưng, nguyên lí của lẻ là 
biến tnphìa la biên về hình thức để giu vẹn tình chất 


truanerrva Tae dụng của TẾ lạ rét, văn, phong ngữ, 


VỚƠI TUẦN TƯ 

Khởi nguyên của lễ 

Ban về khơi nguyên của lẻ. Tuân Từ có khuynh hướng 
theo quan điểm TRỤỰC DŨNG hơn theo quan điểm lịch sử. 
Ông eo nơi qua đến bà nguồn gốc. đối tượng của lẽ : trơi 


LỊa Gieét, muïớn ; Theo thả Phát thì bấy tình Ta trang, giản, Ìò, sự, yếu, 
khetL, mmiên 
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“Ích nêm sò: “——::: 
đất, tổ tiên và quân, sự (vua và thầy) : 


"Đối tượng của lẻ là ba nguồn gốc : trời đất là nguồn 
tốc của sự sông, tổ tiên là nguồn góc của ĐIÔHE nồi, vua và 
thay la nguồn gộc cúa nén bình trị. Không có trời đt thì 
sự sông ở đâu má ra ? Không có tô tiên thì giông nòi ở đâu 
ma có * Không có vua. có thây thì nên bình trị nhờ đâu mnà 
được thiết lập ? Ba nguồn gốc đó ma mật một thì con 
người hẻi. vên. Cho nên lễ là trên thờ trời, dưới thờ đăt. 
tốn kinh tổ tiên mà quí trọng vua vá thầy. Đó là ba đôi 
tượng nguồn gốc của lẻ” (Lê hữu tam bản : thiên địa giả, 
sinh chỉ bản đã, tiên tổ giả, loại chỉ bản đã. quân, sư giả, 
trị chỉ bản dà. Vô thiên địa. ô sinh ? Võ tiên tố, ô xuất ? Võ 
quân. sư, ô trị? Tam giả thiên vong yên, vô an nhân. Cô lễ, 
thượng sự thiên, hạ sự địa, tôn tiên tổ. long quân sư. Thị 
lễ chỉ tam bản dà. Lễ Luận) (80). 


Nhưng trải lại. điểm mà ông đác biệt chú ý đến và nói 
kha nhiều là cải tác đụng (tức tranh, trí trí (châm dứt 
tranh gianh, đưa tới bình trị) của lẻ. Ông bảo chỉnh cái tác 
dụng đo mới là khởi nguyên đích thực đảng nhân mạnh 
của lẻ ; 


“Lệ ở đâu mã có ? Đáp : người ta sình ra là có lòng 
muôn, muôn mà khỏng được thị không thẻ không tím tơi, 
đối hỏi, tìm tôi, đối hỏi mà không có chừng mực, giới hạn 
thì không thể không tranh, tranh thì loạn, loạn thì khôn 
cùng, Tiên vương ghét loạn cho nên chế định lễ nghia để 
phản ra trải tự, để nuôi cải muốn của con người, cấp cho 
con ngướt cải mà lòng ho muôn” (Lễ khởi sư hà đã ? Việt : 
nhân sinh nhí hứửu dục, dục nhì bất đác, tắc bất năng vô 
câu. câu nhị vô độ lượng phân giới tắc bát năng bất tranh, 
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tranh tác loạn. loạn tác cung. Tiên vương ð kỉ loạn đã. cổ 
chè lẻ nghĩa dĩ phân chị, dĩ dưỡng nhân chỉ dục. cấp nhân 
chỉ cầu. Lệ Luận) (Ã1 và 81), 

Như vậy. tiên vương sinh ra lễ là vì như cầu “tức tranh, 
trí trị” trước hết : "Không có sự bình trị thì con người sẻ 
hết yên” và ba cái gốc, đôi tượng của lễ củng sẽ không 
vựng chặt. 


LỄ VỚI TRUNG LÀ MỘT 

Tuân Tư củng nói về đức trung của lẻ : 

“Gai hay của đạo (lễ, nghĩa! là thích trung. thiên lệch 
đếu là không nên” Thiên Luận). 

"“Thê nào gọi là trung ? Trung là lễ. nghĩa" tHạt vị 
trung ? Lẻ nghĩa thị đã. Nho Hiệu!. 

Đực trung đỏ còn được biểu hiện qua những tác dụng 
của lẻ trong mấy câu dưới đây : 

“Gái thuật. trị khí, dường tâm lá ; 

- Khí huyết cương cường thì làm cho dịu bớt mà được 
điều hòa. 

- Trí lự sâu hiếm thì tập trung (ý chí) mà kiểm điểm 
cho được bình đị và ôn lương.- Đớm khí quá mạnh, đến độ 
hung hàng thì gượng nhẹ đưa vào khuôn đạo Ìï. 

- Cử chỉ mau lẹ, hâp tâp thì ghìm bớt cho chậm rải. từ 
tôn. 

- Khí lượng hẹp hòi, nhỏ nhặt thì cởi nới cho thêm rộng 
rải bao dung. 


- Tï tiểu, rụt rè mà có v tham lợi thì đề cao ý chì. 
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- Hư hen, nhu nhược thì phải có thầy bạn đe lời, thúc 
bách. 


- Biếng nhác. bừa bài, coi thường cả thân thì (cảnh giác) 
bằng những tai vạ sẽ xảy ra. l 


- Đần độn. thật thà thi nên dạy cho lễ, nhạc, cho lối suy 
tư có mạch lạc mả quán triệt. 


Pham thuật, trị khi, dưỡng tâm, mau có kết quả nhật 
là theo lễ” (Trị khí dưỡng tâm chỉ thuật : Huyết khí cương 
cường täc như chỉ đi điều hòa, trí lự tiệm thâm. tấc nhật 
chị di đị lương, dũng cảm mãnh lệ, tác phụ chi di đạo 
thuận. tẻ cấp. tiện lợi, tặc tiết chỉ dĩ động chỉ, hiệp ải, biển 
tiêu, tac khuếch chỉ dì quảng đại, tì thấp. trọng trì, tham 
lợi tác kháng chì đi cao chí, dung chung nô tản, tắc kiếp 
chỉ di sư hữu, đại man, phiêu khí. tác chiếu chi dĩ họa tai, 
ugu khoan đoan xác, tác hợp chỉ dì lễ nhạc, thông chỉ đi tư 
cách. Phàm trị khí dưỡng tâm chi thuật, mạc kính do lễ. 
Tu Thân). (89), 


Người quân tử khoan thai mà không biếng nhác, vuông 
vực mà không sắc cạnh (...) sáng suốt mà không gay gắt, 
Ihiệt ngà, +...) kiến cương mà khỏng thỏ bạo, mềm mỏng 
xue xoa ma không a đua thê tục, cung kính, cẩn thận má 
rộng lượng bao dung. Đức tôt đến thê là hoàn toản đúng 
lễ" (Quan tử khoan nhỉ bất mạn, hêm nhi bất quệ (...) sát 
nhi bắt kích (...) kiên cường nhĩ bát bạo. nhụ tòng bat lưu. 
cung kinh cản thận nhi dung. Phú thị chỉ vị chí văn !'- 
Baàt cấu!. 

(II Chị Ghình Tháng tác má Tuản Tự Dự Ca Đai Triết Hoci cắt nghĩa 


“Hước trang la nhớ lễ, cho nên nói la “chỉ văn” CỦấc trung đo lễ, cô 
VIÒ{ chỉ văn, 


S0 TUÂN TỪ 


Hai câu vừa dẫn thạt không khác bao nhiêu đoạn vàn 
nơi vẻ đức trung trong kinh Thư : "Trực nhì ôn, khoan nhì 
lật, cương nhí vô ngược, giản nhì vô ngạo” (chính trực mã 
õn hòa, khoan dung mã hơi ngạt, cương nghị mà không 
tan ngược. giản đị mà không ngữao mạn! 


Tuận Tử không nói nhiều đến nguyên lí “biến” của lẻ, 
nhưng ông bảo “nghĩ ư thời thông. lợi dĩ xử củng. Tú Thân! 
184). Câu này có ý nói : biết biên thông tuy thời mã đúng 
lễ thì du ở cảnh đạt hay gặp canh cung cùng đều hay đều 
tốt. Và ông dẫn câu trong Kính Thị tCTiểu Nhài : "Sự vật 
vấn có đây. đắc thơi mới là qui" CVật kì hữu hí. duy kì thơi 
hì!. 


TUÂN TỪ THIÊN TRỌNG LẺ 


Không Tư sáng lập ra đao nhân, coi nhân là đức lớn 
nhảt. đưng đâu các đức, gồm đủ các đức. nghĩa và lễ có vẻ 
như lẻ thuộc nhăn, cơ hồ chì dụng để thực hiện nhân. 
Manh Tư văn lày nhân lam Ìï tướng, củng trọng lẻ, nhưng 
nói đến nghĩa nhiều nhất, hình như ông cho nhân là cao 
xa quá. nghĩa gân gúi dễ thực hiện hơn. 

Tuân Tư thì THIÊN TRỌNG LẺ. Lê cua ông lá cai 
khuôn phep do tbánh nhân đạt ra cho mọi người theo, bó 
cụ thể. khách quan và xac định hơn nghĩa. Với ông, "(lê là 
điểm cao đẹp nhất của đạo làm ngướt (Lễ giá. nhân đạo 
chì cực đả, Lễ Luận) (8ä). 


HIỆU LỰC CỦA LỄ 


Hiệu lực của lễ rât lớn và phạm vì rât rộng : 
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"Cho nên người mà không có lễ thì không thể sinh tồn, 
việc mã không có lẻ, thì không thể thành tựu, nước mà 
không có lẻ, thì không thể có an ninh" (Cố nhận vỏ lễ tác 
bát sinh. sự vô lễ tác bắt thành, quốc gia vỏ lễ tắc bât 
nình, Tu Thân) (88), 


ĐỐI CÁ NHÂN 

Gá nhân nhờ lễ "thân mới chính" tLề giả sở đi chính 
thân dã. Tu Thân) (87) "hạnh mới tu” (Cố lễ cập thân nhị 
hạnh tu. Trí Sĩ) (88), tư tưởng, ngôn luận mới đúng : 
“Đưng trong lễ mà suy tư. gọi là kháo nghĩ" (Lễ chị trúng 
yên, nàng tư cách. vị chì năng lực. Lễ Luận) (89). 

“Ngươi quân tử (...) nói chắng chuộng lối lí luận quá 
tình vị, lạt leo mà không hợp với lễ nghĩa +...) chí cái gì 
chính đảng (hợp lễ nghĩa) mới chuộng" (Quân Tư (..) 
thuyết bât quí cẩu sát !...), duy kì đáng chỉ vị qui. - Bát 
Cau! (90). 


“Nhớ lề con người mới được yên vụi : 


“Nuôi cho sông, lầm cho yên vui, không gi bằng lề 
nghĩa" (Sở dĩ dưỡng sinh an lạc giả, mạc đại hỏ lễ nghĩa. 
Cường Quôc) (91), 


ĐỔI QUỐC GIA XÃ HỘI 

Được thiên hạ, mất xã tắc cũng vì theo lễ hay không, vì 
“sinh mệnh quốc gia là ở lẻ" (Lã Luận). 

"Vương cöng nhờ lễ mà được thiên hạ (...) Không theo lễ 
thì mắt xã tác” (Lễ giả (...) vương công do chỉ sở dĩ đác 
thiên hạ. bát do sở dĩ vẫn xã tác. - Nghị Binh) (92). 


89 TUÂN TỬ 


Thậm chí trời đất "nhờ lễ (hiểu theo nghĩa : luật thứ tự 
trong thiên nhiên) mà hòa hợp. mặt trăng, mặt trời nhờ lễ 
mà sáng tỏ, bốn mùa nhờ lễ mà có thứ tự, tỉnh tú nhờ lễ 
mà chuyển vần, sông ngòi nhờ lễ mà lưu thông" (Thiên địa 
đi hợp, nhật nguyệt dĩ mình, tứ thời dĩ tự, tình thần đĩ 
hành, giang hà dĩ lưu. - Lễ Luận) (93) °”' 


Công hiệu của lễ ghê gớm như vậy là nhờ những tác 
dụng tiết, văn, phòng ngửa (đã nói ở trên) đưỡng và phân 
của lẻ. 


LẺ LÀ TIẾT, LÀ CHỪNG MỰC 


"Lê là tiêu chuẩn của sự chừng mực" (Lễ giả, tiết chì 
chuẩn dã. Trí Sĩ) (94). 


"Ăn. uống, mặc, ở, cử động, nghỉ ngơi theo lề thì điều 
hòa chừng mực" (Ấm thực, y phục, cư xử, động tĩnh do lễ 
tặc hòa tiết. Tu Thân) (95), 


“Ưa, ghét nhờ lễ mà đúng mức, mừng. giận nhờ lễ mà 
thích đáng" Hiếu ố dĩ tiết. Hi nõ đi đáng) Lễ Luận (96). 


LẺ LÀ VĂN, LÀ LÀM CHO ĐẸP 


"Lễ là cät đài, nối ngăn, rút bớt chỗ có thừa, thêm vô 
chỏ không đu, đạt đến chỏ văn vẻ của lòng ái kính mà giúp 
cho việc hành nghĩa thêm đẹp" (Lễ giả, đoạn trường tục 
đoản, tổn hữu dự, ích bất túc, đạt ái kính chi văn nhỉ tư 
thành hành nghĩa chỉ mĩ đã. Lễ Luận) ”' 

(Ji Giang há dì lưu : Đai ý Tuân muôn nói : Các hiện tượng tự nhiên 
không tác hại được, công việc xinh xản phat đạt được cũng là nhớ 

Lrên đtfvi biết theo lẻ tQuân TP lí thiền địa), 


2ì Chỉ mí đá. Manh Tử cùng đã nói : "bê văn tư nhị giá" : Lẻ là để thực 
hánh nhân nghĩa một cách đẹp đẻ. 
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Tác dụng tiết, văn của lẻ, các nho gia đều để cập. Duy 
hai tác dụng đường và phân của lề thị thật là "đạc sản” 
của Tuân. 


TÁC DỰNG DƯỠỜNG 


Tuần chủ trương dưỡng dục, nuôi long dục. khiên cho 
"đục” va "vật" đua nhau ma sinh trưởng, đề dục không vi 
vat HÚ mac "kẹt", vật không vì dục nhiều ma cạn. Muon 


rị 


"đương chc” thanh công, Tuân Tứ bảo : hãy nuôi con tâm 
cho xáng suốt để đao dục” idân đất lòng đục), mặt khác 
hãy theo đúng trêu chuẩn lễ má tiết chế lòng dục cho vừa 
chưng. Tuản noi khá dải về điểm này trong thiên Lễ Luận 
tBan vẻ lẻ) tcó trích địch ở phần II). Ở đây, chỉ xin trích 
một một đoạn : 

"... Muôn mà không được thì không thể không ổõi hỏi, 
tìm tôi, đòi hỏi, tìm tôi mà không có chứng mực, giới hạn 
thì không thể không tranh. tranh thì loạn. loạn thì khôn 
củng... Tiên vương ghét loạn, nên chế định ï¿ nghĩa đẻ 
phản ra trật tự ma "nuôi" tường) cải muôn của cũn ngưỜI, 
cấp cho côn nưượi cai ra lòng họ muôn (...). Cho nên lễ là 
nuôi - tường! Lê Luận? (31, 81 & 97). 


"FÁC DỤNG PHÂN 

Tác dụng phân quan trọng hơn hết, không phân thì 
không tiết. vàn, dưỡng được. 

Phân là phân biệt phải trất : 

"lẻ rãt mực rành mạch vì nó phân biệt lời phải lẽ trải” 
(Chí vàn dĩ hữu biệt, chí sát di hữu thuyết. Lễ Luận). 

Phân là phân biệt giá trị, địa vị : 


54 TUẦN TƯ 


TCho nên tiên vương dụng lẻ nghĩa để phản biệt trên 
dưới, khiến cho sang hen có đảng cập, piả trẻ cũ sai biệt, 
trì nơu, tại gioi, Kem cói đêu cỏ nhận ví khae nhau” (Có 
tiên vướng am vị chỉ chế lẻ nghĩa dị phản chị. sư hưu qui 
tiên chỉ đầng, trương âu chỉ sat, trị nếu, nàng bát năng chỉ 
phạn, Vmh Nhục,, FON¡, 


Phần can lạ phân chía chức vụ, công tác : 


“Nhiên hầu, Re nàng phú chia ruộng mà cay, kẻ đi buôn 
chia hang mà bản, các tay thợ chứa việc ma làm, sĩ đại phu 
chi chức vụ ma đảm nhiềm, các vua chư hầu dựng nước 
chi đãi mac gmử, chức tam công bản vẻ chính sự thuộc 
phạm vị mình thì thiên tự chỉ cân trang nghiêm ngôi tại 
vị, Đo la cải tác dụng phản chía lớn lao của lẻ pháp" 
Nhiên hấu, nông phản điền nhí canh, cổ phân hoa nhí 
bản, bách công phân sự nhí khuyên, sỉ đại phụ phản chức 
nhì thính. kiến quốc chư hầu chỉ quân phần thổ nhì thủ, 
tam công tông phương nhì nghị tác thiên tư cung kí như di 7 
ï...) lê phap chỉ đại phản da. Vương Bai. (09), 

h 

Đó phản như vậy, ai công có địa vì, có nhiệm vụ có 
quyền lợi rêng thị mới không tranh nhau, không tranh thì 
hòa đồng được. hợp nhất được, cho nên lễ có tác đụng phản 
bưiệt ma cũng hợp nhật, 

Chang những phân chưc giứa ngươi va người. lễ còn 
phân chức giứưa người và trơi nửa : 

"Rõ được đâu là phần trời và đâu là phản người thì có 
thê gọi được là bạc chí nhân" (Minh thiên nhân chì phận. 
tác khả vị chí nhân hị, - Thiên Luận! (109). 
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Công màng rất lớn lao của lễ trong lành vực chính trị 
chình nhờ Tác dụng phản nay. Công nắng của lễ với tac 
dụng phản đo được nói đây đụ hơn trong phần chính trị 
quan ở dươi (Chương TÔI, 


CHƯƠNG VIHI 
BÀN VỀ NHẠC 


- Nền chính giáo lễ nhạc cô truyền. 
- Định nghĩa nhic của Tuân Tư. 
- Tính chất nhc : hòa. 
Ð Tnúc đựng cưa nhạc : 
Hòa hợp. 
Điều tiết. 
Văn sức. 
- Sưc rmưanh của nhạc đôi với sự nghiệp giáo dục. 
- Ảnh hưởng của nhạc đối với sinh hoạt xã hội, 
chính trị. 


- Nhạc bê túc lễ. 


` 


NÊN CHÍNH GIÁO LÊ NHẠC CÔ TRUYÊN 


Chế đó Lễ Nhạc ở Trung Hoa được thiệt lập vào sơ kì 
Tây Chu. Tự đó, hai quan tiệm coi như cơ sở của nên 
vương chính ; 

“Lây lễ tế nhất, dùng nhạc giáo hóa” 
nay. được các triết gia. học giả bạn đến khả nhiều ''. Riêng 


t1? Kha nhiều : Nhà giá, Mặc gìa. nhìng hịc phải tích cức hứu ví rất 
quan tâm đón trị đạo, hàn đến Hệ Nhac, đá đánh : Đạo già chủ 
trường “phủng nhiềm và vì” mà cứng hán đên Trà Nhạc, cà nhiên theo 
quan điểm khác. Trang Từ cói "nhân nghĩa, thị phì lá một mãi họng 
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Nho gia coi Lẻ và Nhạc vốn cùng chung một gôc là đức 
Nhân ”' và củng nâng dựa lần nhau như đổi cánh của 
con chìm. không thể lia nhau thiêu một. 


“Đạt đến lễ mà không đạt đến nhạc, gọ! la mộc mạc, 
đạt. đến nhạc mà không đạt đèn lẻ, gọi là lệch lạc” 'Dạt ư 
lẻ nhĩ bât, đạt ư nhạc, vì chỉ tô, đạt ư nhạc nhỉ bát đạt ư lẻ 
vị chị thiên. Lễ Kí. Trọng Nì yến cư! (101), 


Cho nên học phải nay hề bản đến lễ là bản đến nhạc va 
ngược lại Nho giả bản vẻ Lễ Nhạc, nhiều va rõ nhât là 
Tuân Từ. Ông viết cả một thiên Lễ Luận. (Bản về lễ) và cả 
một thiên Nhạc Luận, (Bàn về nhạc). Tuân Tử chú trọng 
nhiều vào công hiệu của nhạc, tức là có tỉnh thần trọng 
thực dụng. Mà trọng thực dụng thì không ai bảng Mặc Tư. 
Nhưng về nhạc thì ý kiến đôi bên lại trái ngược nhau : 
Tuân trọng nhạc, Mạc "phi nhạc” Và thiên Nhạc Luận của 
Tuân viết ra chính là để biện chính chủ trương "phi nhạc" 
của Mạc. 


ĐỊNH NGHĨA NHẠC „ 


Chữ NHẠC của Tuân đùng ở đáy không phải trỏ riêng 
âm nhạc mà còn gồi cả vú nửa ”` Ông nói : 


bàng” Van Hóa Kình, Tê Vật luân : "Nhân nghĩa chỉ đoàn. thì phí 
chỉ đã, phản nhiên hảo loan”! thê ma khi bản đến Nhac thị óng han 
rãt hay, hảo : "Thư nhạc tuyệt với là thứ nhác khòng âm thanh” (Chi 
nhạc vỏ thanh? Thị ra mưởi thể kí trước Hạch Lạc Thiên, ông đả vảm 
thầy cái "và thanh” thăng cái "bưu thanh” má Tư Mã (rang Cháu, 
đêm Tám Dương đã nói đèn Tì Hà Hành : “tong thừ và thanh thăng 
bưu thanh”. 


Đức nhân : Chứ không phái là "nược lụa và chuũng trùng", Không 'f† 
nói : “lệ Œ1 lễ ứ f đâu phải chỉ là ngọc và lụa. nhạc ứ ! nhạc tư ! đầu 
phải chỉ là chuông và trông ?7 latân Ngữ, Dương Hóa) và "Người mà 
chẳng có đức nhân. thì đụng thể nào được lễ ! Người má chắng có đức 
nhân thì dùng thê nao được nhạc !" luân Ngư - Hát dật). 


Wh TUẦN TỪ 


“Nhạc la “lạc” nghĩa là vụi, một tình cảm ma nưười ta 
không thế không có (L0 Niềm vi phát ra âm thanh, hóc lộ 
thanh cư đồng tPhủ nhạc má, lạc đà, nhân tình chỉ sở tât. 
bài miền đá. Ezạc tắc tất phạt ư thanh ảm, hình ứ động 
tình. Nhạc Euuận! !1032:. 


TINH CHẤT VÀ TÁC DỤNG CỦA NHẠC 


Nhạc có tnh chát trung hoa, do đó, tac dụng của nó là 
kết hợp, điều tiết và văn sức. Những tác đụng đö có anh 
hưởng vất lơn đồi với sự nghiệp giao dục, sinh hoạt xã hội 
và chính trị : 


SỨC MANH CỦA NHAC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP 
GIÁO ĐỤC 


Xhác trước hết giải tòa được tính ưa ghét chất chưa 
trong tâm tự ma cải thiện được lòng ngươi : 

“Nhạc là, cải thành nhàn lây làm vui, nó có thể cải 
thiên được tâm tĩnh dân chúng. vì sức cảm hoa lòng người 
của nỏ sâu xa. nó có thể dị phong dịch tục dễ dàng. Tiên 
vương dán dát đân bàng lễ nhạc má dân hòa mục. Cố 
người dân nào mà chả có tính ưa ghét, nêu không khẻo 
khơi đây niềm mừng vui, nổi tức giận để thuận ứng những 
tình cam đó thị tất sẽ hồn loạn. Tiên vương ghét sự hồn 
loạn, cho nên sưa hạnh cho tốt đẹp. sửa nhạc cho nghiêm 
chính để thiên hạ thuận tòng. (Nhạc giả, thánh nhân chỉ 
sở lạc nhì khả dì thiện dân tâm, kì cảm nhân thâm, ki di 
phong dịch tục. Cô tiên vương đạo chỉ đi lễ nhạc nhi dân 
iBi/Đu vũ nề : Nhac của Mác Tử, rong đạnh từ "Phí nhạc” cũng trỏ 


chúng ám nhấc, ca VỤ và cau bố môn nghệ thuật khav, (Xin xem 
vhuyÈÝ tac Đi Cường Triết Học Trung Quốc - cũng tác giát 
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họa mục, Phú đân hữu hiệu õ chỉ tính nhì võ bị nộ chỉ ứng 
tác loạn. “Piền vương ố kì loạn đã. cô tụ kị hạnh, chính kì 
nhạc nhì thiên hạ thuận vên. N.t.) (103; 


Nưhe phạc, tập và. không phải chỉ để cảm quan của 
chung ta thêm lĩnh mản, cho đông tác của chúng ta thêm 
hoạt bạt, uyên chuyên, nhạc và vũ con rên luyện y ch: ta. 
anh hướng tơi tư tưởng ta : nhạc và vú nhú hoa lam phân 
phát những tình tự an vêềm, nhạc và vũ hung tráng lam 


xi sục v chỉ đầu tranh : 


"ức cam hoa nhân tâm cua âm nhac rái sâu xa, cho 
nếm Kiến vương căn thân lam cho nhạc tốt đẹp, Âm nhạc 
mà trung chính thị dân hóa nhà ma không buông thả qua 
trọn, ảm nhạc nghiêm trang thì thị đản có kì luật ma 
không hồn loạn” (Phụ thanh nhac chì nhập nhân giá thâm, 
kì hoa nhận đã tốc. cô tiên vương cân vị chỉ vân, Nhac 
trung bình tắc đản hóa nhỉ bát lưu, nhạc túc trang tàc dân 
tẻ nhì bát loạn, Nt.:(104). 


"Nghe am thanh Nhà, Tung thì v chỉ rộng mở, cám 
khiến. cẩm búa tập đi ngửa. co duối thí dụng mạo trang 
nghiệm, đi đựng vao nhịp thì hàng ngủ ngay ngàn. tiên lun 
chính tẻ, Cho nén có thể đùng nhạc, ngoài, để thao phạt, 
trong, để vat nhươtg, thao phạt hay vai nhượng, ý nghĩa 
van Tác một” : Thình kì Nha, Tùng chỉ thanh nhì chỉ vs đạc 
quang vên, chấp Rì can thích, táp kì phú ngưỡng khuát. 
thân nhì dụng mạo đạc trang vên, hành kì XIIVéf triệu, yêu 
Kì tiết tâu nhì hang kiệt đấc chính vên, biên thoái đạc tế 
ven. Có phác gia. xuất sở dị chỉ trụ da. nhấp 4Ø th ấp 
nhượng đa, chính tru, ấp nhượng, Kì nghĩa nhất đá, Nát.!, 

IÖ-1 bịx.. 
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ẢNH HƯỞNG CỬỦA ÂM NHẠC ĐỔI VỚI SINH 
HOẠT XÃ HỘI 


Âm nhạc cũng như thí ca là thứ nghệ thuật nó đi thẳng 
vao tầm hôn ngướt ít cần đến trung gian của lí trí. Nó 
rungr động bang tiết điệu, bằng anh tượng, hơn la bằng lời. 
Thẻ cho nên nọ thao túng tình cảm ta rất dễ, chì phôi ý 
chỉ ta rất tranh, nó gợi cả cải thiện lân cải mĩ ở trong nh 
thực 1a và ta có cam giác lâng lang chơi vơi như cất cánh 
bày vẻ nơi biên duyên vô cực của nó. Nhận thức của họ 
Puản vẻ cai tác đụng huyện điệu này của nhạc thật, là tình 
VỊ, Sä xắC : 

"Âm nhạc "lanh mạnh” ma thính hành thì ý chí người 
ta thanh khiết, lễ nghĩa được chân chỉnh và những nết hay 
thối tốt có thể đưỡng thành. phong tục được sửa đổi, thiên 
ha được an nình, cái mĩ, cái thiện đều được người Ea vui 
thịch” tNhạc hanh nhỉ chí thanh, lễ tủ nhì hạnh thành (...) 
dị phong, địch tục. thiên hạ giải ninh. mì thiện tương lạc” 
NAIrrT02., ` 

Khi mọi ngươi nhớ lẻ nhạc đá đêu có được những điêu 
kiến xinh hà tâm Tỉ quân bình và kiện Khang như vậy thì 
đơi xông tập thể trong cánh thanh bình tất nhiên phải đẹp 
đc vô cụng rội. Qua thật "Vàng đá. trúc tơ là cái dia đất 
đức tot” và qua thật "nhạc (tốt lành) mà thình hanh thị 
đạn hương về nghĩa” Qua thật "âm nhạc là cải thỉnh điển 
đe trị nưươi” tìm thanh tt trúc sở dị đạo đức da... nhạc 
hanh nhị dân hương phương dĩ. Có nhạc gia trị nhân chỉ 
thình gla đá. NI 1061 
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"Am thanh Nhà Tụng (...) đu cảm long người mà kích 
thịch những Ý thiện không cho nhưng tà niềm. tục khí co 
chả đây lên t...¡ cho nên nhạc tâu nơi tôn miếu. vua tôi. 
trên dưới củng nghe thì chẳng ai là chẳng thuận hòa tương 
kinh. nhạc tâu nơi khuê môn. chà con, anh em cũng nghe, 
thì chẳng ai là chẳng thuận hóa tương thân, nhạc Lâu nơi 
hương đang, g+a trẻ cùng nghe thì chảng ai là chăng thuận 
hòa tương nhượng" (Nha, Tụng chì thanh túc đí cảm động 
nhân chỉ thiện tâm, sử phú ba õ chỉ khi võ do đác tiếp yên 
ft... Có nhạc tại tôa miêu chỉ trung, quân thân thượng hạ 
động thính chỉ, tác mạc bât hòa kinh, khuẽ môn chị hột, 
phụ tư huynh đệ đồng thính chỉ. tắc mạc bát hòa thân, 
hương lì tộc trưởng chỉ trung, trưởng thiêu đỏng thính chị, 
tAc nuic bắt hoa thuận, Nt¡ (107), 


Như đã nói ở trên, tính chất HÓA của nhạc co tác dụng 
prúp ta phát toa những ấn ức, tháo trở những hiểu làm. xóa 
bố những hiểm nghì mà mỡ đương thông cảm. Prong đam 
đồng, nhạc hiện điện như một thể xúc tác, khiến cho mọi 
ngươi dễ nhĩch lại gân nhau, để nhường nhịn nhau. bước 
đâu đi tới chó tương thân, tương ái, chẳng những t1iửữa 
những ngươi vôn có hên lạc mật thiết hoặc thưởng hàng 
vơi nhau nhự vua tôi. chà con, anh em, xóm lang,.. na có 
thể côn cả giữa những người xa lạ ít gàp gỡ nửa. Những 
cuộc cải vã. đánh lộn thường xav ra nhiều trong các tưu 
quan (củng có nhạc vụi ?! chư ít khi nghe to tiếng, thây 
đâm đa trong cac #ra thát đạt dìu những khuc tình ea. 


ANH HƯỚNG ÂM NHẠC ĐỐI VƠI 
CHÍNH TRI 
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"Nhạc biên hóa khi chật”, có thể "di phong dịch tục”, 
cho nén chế nhạc một cách có ý thức má dìu đặt ý tỉnh 
quản chung thị có thể đập tắt được mấm loạn lạc. tiên tới 
được cảnh trì bình : 


"Âm nhác mã trung chính thì dân họa nhà má không 
buông tha qua trơn, âm nhạc nghiêm trang thị dân có kỉ 
luật mà không hồn loạn. Dân mà hoa nhà. trật tự thị bình 
manh, thanh bên, nước địch không đảm xúc phạm. thị 
tram họ vũi sông ở dưới, trong cảnh làng xớm, vua quan 
vui fri ở trên, mà sau thanh danh được sảng tô. vĩnh 
quang được rực rở. nhân đân trong bên bề chang ai la 
không muôn coi (bậc vương giá Ấy! làm sư trưởng cua 
mình. Đo là khơi điểm, là đầu môi của vương nghiệp” 
tNhạc trung bình tac đân hòa nhỉ bát lưu. nhạc túc trang 
tac dân tế nhì bất loạn, dân hòa tê tàc bình kính. thành 
cô. địch quôc bãt cảm anh dà. Như thị tác bách tình mạc 
bát an kì xứ, lạc kì bương đã chí túc kì thượng hì. Nhiền 
hậu. danh thanh tr thị bạch. quang huy thị đại. tử hải chỉ 
ăn mạc bát nguyện đác dĩ ví sự. Thị vương giả chỉ thủy 
da. N1t 008i, › 


Chế nhạc, dụng nhạc phai phep khiến cho trăm họ vua 
song, các nước địch phat kiếng gơm, như thê ta "tiền vương 
đa dụng nhạc để vàn xức (tô điểm: cai vui, vân sức cải 
giản vậy” CTiến vương chỉ sở dĩ sức hỉ đà +...! tiền vương 
chỉ sở đi sức nộ đá. N.t.! 1109), 


Am nhac ảnh hướng manh mẽ đến chỉnh trí, ngược lại. 
chính trí đc thất cũng biểu lộ rõ răng băng âm thanh : 


“Đạc trưng của thởơi loạn (,..! là Am nhạc nhớ nhàng 
chiếm quái!” loan thế chỉ trưng (.../ kì thanh nhạc hiểm. 
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N.1,:(]J]Ô). 

Nhận xet nay củng được ghỉ lại đâm nét trong sách 
Nhac Bì : 

"Am nhạc cua đới trị thì êm a, vui vẻ, vì chính trị hoa 
đíu, âm nhạc của đời loạn thị oán hận, giận đứ. vì chính 
tr? ngang trai, am nhạc của nước bí mát thì thương xót và 
nhơ nhưng, vì dân khỏn khổ. Cai đạo thanh âm vôn tương 
quan, tương thông với chính trị vậy” C,, Trị thể chỉ âm an 
dí lạc. kì chính hòa. loạn thê chỉ âm, oán đi hộ, ki chính 
quai, vong quốc chỉ âm ai dĩ tư, kí dân khôn : Thanh âm 
chỉ đáo dự chính thông bí, Nhạc bản)! (1111, 

TCai đạo thanh âm tương quan, tương thông với chính 
trí” cho nên "xet nhạc biết được chính mình" (Thẩm nhạc 
r{i trì chính, Nr.!: 112), 

W› hiểu lực muanh mẽ của nhạc đối với sự nghiệp giao 
đục và vị ảnh hương lớn lao của nhạc đối với gình hoạt xã 
hội, chính trí, cho nên các tiên vương rất xem trọng nhạc, 
Nhậc con được xem trọng vị một lẽ nửa : 


NHẠC TẦNG CƯỜNG VÀ BỘ TÚC CHO TÁC 
DỰNG CỦA LẺ 


"Nhạc là cai HÓA bất khả biên. lẻ là cát h bất khả dịch, 
Nhạc vốn hoa để hợp. lễ theo ]í ma phân. Lẻ, nhạc là 
m ương môi chính, nọ có thể bao quan long ngươi, Tác động 
sâu xa đến tản gốc rẻ, thích ứng lĩnh động với mọi chuyên 
biến. đo la cai tỉnh thực của nhạc. giải bay miềm trung 
thanh. trứ khử thỏi đôi trả. đó là cải phép thường của lẻ” 
(Thả nhạc dã giá, hòa nhì bất khả biển giá đã, lễ đã giả. lí 
chỉ bát khả dịch giả dã. Nhạc hợp đồng. lễ biệt dị, lẻ nhạc 
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chày thông quan hồ nhân tâm hí, Cùng bạn cực biên. nhạc 
ca tình đà, trược thành khi ngụy, lễ chỉ kình dã. - Nhạc 
Luận! 01221, 

“Lẻ theo h ma phân” Lï thường lạnh lung, phân ma rõ 
quả, gát qua thị de h dụ là giữa những người thân cúng 
vậy, Nhạc thị họa. nạng về tình, tình có thể giúp lí mà 
han tàn mọt h tần, ngàn ngựa mội đỗ vỡ. 


Và lại sức tác động của lẻ la tư ngoại tới. sức tác động 
cua nhạc la tử trong ra (Sach lẻ Kí, Van vương thể tử, 
nòỏi: "Nhạc để sưa sang bên trong, lẻ để sửa sang bên 
ngoại" íNhac sở di tủ nội đã. lề sở đi bụ ngoại đà). Nhạc 
Phư củng nói ; "Cho nên nhạc tác động ở bên trong, lễ tác 
đồng tự hên ngoại” (Có nhấc đả giá, động ư nội giá đá. lẻ 
ca ta, động tt ngoại 1a đả, 


Sưc tac động tư ngoại của lễ có thể la rõ ràng nhưng 
thưởng không bên, sức tác động ở bên trong của nhạc tuy 
vô hình nhưng thưởng thâm thía bên vựng. Cải tác động 
thăm thìa. bên vững của nhạc âv rất cân đề tang cường bố 
tic cho cai tác động của lê tuy rõ rệt nhưng có khi hơi hợt 
mông mạnh. 


# + 


Tuản Tư rất đê cao nhạc, cho nén ông lây lam quải về 
cái chụ trương "phi nhạc" của Mạc gia vị Mạc kết tội nhạc 
la thư nhac của bọn câm quyền. xa xỉ, không ích gi cho 
dân. mà tôn của đản. Trai lại Tuân năm lân. bay lượt. 
nhác đi nhạc lại câu hối : "Mạc Tư chế nhạc la nghĩa lam 
xao 2° tNhịỉ Mạc Tự phì chỉ này ha 27 Và ông kết luận ; Mác 
đang làm tôi : “Phê ma Mạc Tư lại cho lẻ nhạc la không 
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phải thị thật đang làm tội” (Nhì Mạc Từ phi chì. cơ ngộ 
hình cả. 

Thâật ra, kết tội Mạc thì oan cho Mặc. Không phải Mạc 
không biết trọng lễ nhạc. Không phải Mạc chỉ thây cái lợi 
của cai “hưu” mà không thây cải dụng của cái "vỏ". Cũng 
không phai Mạc không biết cái lẽ "ngựa kéo mãi không 
nghĩ, cũng đương mãi không buông, giỏng có huyết khí ai 


mài chỉ nối ?h 


(ơi Trình Phỏn phê bình chủ trương “phi 
nhạc” của Mạc trong Tam Biện) Sơ dị Mạc “phì nhạc” la vì 
dán chung đương thời cúng khỏ quả ma đói với tram họ 
đân rét thí cơm áo cấp thiết hơn âm nhạc, ca vũ va các bộ 


môn nghệ thuật khác nhiều, Öo lẻ chị gian dị như thê thôi! 
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CHƯƠNG IX 
TU DƯỠNG 


- Mục tiêu tu dưỡng : Thành thành nhân 
- Cương lình từ chrững : "Trí mình, hành tư” 
- Dương lái tư dưỡng 
Học - Kinh nghiệm 
Trị khí, dướng tâm "Hư nhất nhỉ tỉnh” 
Niên nhẫn 
Lựa thấy bạn 
Chọn hoàn c:inh 
Nỗ lực thực hành nhân, nghĩa theo tiêu ch uấn 


lễ cho thành thái quen (Chí an công, hành at 
tt) 


MỤC TIEU TU DƯỠNG : THANH THANH NHÂN 


Trong cac thiên Phí Thập Nhị Từ, Đại Lược. Giải Tê, 
Phị Tường, Tình Ác, Tuân Tư chía thánh nhàn cach ra 
nhiều đăng cấp, Trên hết là thành nhân. thư đèn là quân 
Lử, sĩ, thấp nhất là tiểu nhân bo 


La Thiên nhàn : Cạn kẻ hứn nứa, ông còn chỉa 
Nha giá ra đại nho, nhà nho, Liêu nho, tơ nho (Nhà Hieu) 
Qiunn TỰ vn nuận tử thông đạt, quân từ công chỉnh, quân từ cường 
IrTlfr, quản T1 cần 1ìn t[iät Cà), 
Xí ta hiển xị, nang s[ cVưững liai 
r gà trì thành nhân, trí sĩ quản tứ, trì tiêu nhân, trì đích phú Ôlình 
401 
Đừng ra thương địng, trung dụng, hà dụng CỪnh Ác! dụng quận EM, 
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Thanh nhân là người tài đức tột với. có cái học "năng 
Loạn. nang tận, năng tuy” Trọn vẹn, suốt kháp, tình vi, 
thuận nhất! như Không Tư. có cái biết "quán thông thâu 
triệt cải qui luật tính nội bại của sự vật” (Giải Tế) và đủ 
bòn đực Hậu (trọng hậu! Đại (lớn lao! Cao teao cá) Minh 
¡sang suốt! ¡Lê Luận). Canh giới của thánh nhân thay chỉ 
nhàn! là canh mớơt "Duy tình, duy nhất" (Giải Tẻ!, ở cảnh 
tiết đa, "thanh nhân cảm thông thần mình” má "tham tán 
trơi đái” Tỉnh Ác), 

Thánh nhàn có thể bọc tập mà thành. cảnh giới thánh 
nhân có thẻ tù đường ma tới, Thanh nhân là người thường 
nhớ công phu "tích ngụy” ma thanh (Thánh nhân giá. 
nhàn chỉ sở tích nhì trí hí.- Tình Ác! (114) 

Ma nhân cách ấy, cảnh giợi áy phải là MỨC TIỂU TƯ 
DƯƠNG cua ngươi không cam tâm tự bạo, tự khi : 

TRe học cô nhiên là học lam thanh nhân” (Có học giả cố 
học vị thành nhân đã.- Lễ Luận) f115) 


CƯƠNG LANH TƯ TƯỜNG : TRI MINH, HÀNH TU 


Cương lánh học tập, tu dưỡng. theo Tuân Từ, gót gọn 
trong bỏn chứ "TRI MEŨNH. HANH TƯ. 


THÍ MINH là trí tuệ sáng suốt, hiểu mọi lẽ phải trải, 
hay đơ, trí loạn : "Học vân ma không phân biệt được trải 
phải, đoán định được cong ngay. biện giải được lẽ trì loạn 
f..} thì đủ có tài năng củng chăng ích lợi cho ai, không tài 


dưng tiều nhân, dũng của lại huôn, trầm cấp, dũng của đồ cân trệ 
LVinh Nhị ct, * 
đun 0M ra Thiưỷng quận, trang giản (Vương Chết 

Thần thầy tị ra thành thân, công thán, xuan thân toan thân) thai 
thám ï Phán Đau! 


ĐÑ TUẦN TỨ 


nàng cũng chăng thiệt thối cho ai" tNhược phụ phì phân 
thí phì, phì trí khục trực, phì biện trị loan (...) tuy nàng 
chỉ võ ích tứ nhận. bắt năng, vỏ tổn ư nhàn.- Giải Tế! F116 

“TRI MINH là biết chọn lây “một” ma chuyên nhât vào 
đo” fCô trì giả, trạch nhật nhì nhất vên.- N.t.! (1171, rấi tự 
đó suy ra bảng phương pháp "PHAO ƯỚC" (Suy đạc : "lấy 
một biết muôn. lây nay biết xưa v.v...) mà hiểu rõ. 


Biết chỉ ái ở chỗ đem ra thực hành. hành để biết thêm 
ranh rọi : 


“Trí lí một việc thị cai biết thêm rành” (Dị tán kế vật 
tác sát - Giai ẻ) [T18 


H.\NH TU là kiểm điểm Tại mình tà sửa sang hành vị 
chơ tốt đẹp, sao cho đừng: lôi lâm : 


“Ngươi quản từ bọc cho rộng mà nữay ngày Xét nét 
nhieu lần động tác của thân tâm thị trí tuệ sáng suốt ma 
hanh vị được xưa sang, không phạm lôi lãm” ¡Quân tư bác 
học nhì nhật tam tỉnh hệ kỉ, tác trì mình nhị hành võ quá 
hí,- Khuyên Eloe) (119i 


ĐƯỜNG LỖÕI TU DƯỠNG : 
HỌC: 
1- Muôn TRI MINH thi phải lam sao ? theo đường lôi 


niìo 


Thư nhất, phải TC. Học cho khỏi nựu lầu. Tuân Tư 
nhấc đì nhạc lại : nữn lâu là cải môi Ìlo của người La. la họa 
lớn của thiên hạ. Phải đọc sách, đọc Thị. Thư rồi đọc Lẻ. 
Cần nhất đọc Lẻ - 
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„5...1... 


đạc đến hình hệ tà đến chỗ củng tần, Do Ìa điểm cao 
nhat của đạo đức” tHạc chí hỏ Lẻ nhí chỉ bí, phu thi chỉ vị 
đạo đức chỉ cực.- Khuyên Học! (120). 


Rôi, để bỏ túc cho học, phải KINH NGHIÊM việc đời : 


“Trai nhiêu sự biến (2 chịu tú dường. tìm hiểu mã 
thánh được thánh vương” ' Vĩnh Nhục:›, 


HDƯỞNG TÂM 


Thư nhì : Phải dưỡng tâm cho nó luôn luôn ở trong 
trạng thai "hư nhất nhỉ tình” Tâm có “hư, "nhảit" nhị 
“tình” thị mới vượt lên trên được những tượng quan tiâu 
thuận của sự vật nó che lập nhau, ma thây rõ được chân 
[2110 Sự vật ; 

“Trai hay phá ía dị văn tâm phản đoạn “TY hay loạn 
là do phản đoàn của con tâm đụng l¡ hay không đụng lí" 
Chính danh: (Xem chương 10 : Vân đẻ trí thức), "Giai tê, 
kiem quyên và Hư nhất nhì tính). 

Ma cách dưỡng tâm thì "tốt nhất ta luyện đực thành" : 

“Ngưỡới quản tư đướng tâm thị khong vì tôi bảng luyện 
dục thanh, Hệ tủ tháuh vội thì Rhong con việc g! lạm hai 
được tâm nứa, Chỉ thanh tâm giữ lãy điều nhân, chỉ thanh 
tam lam theo điều nghĩa, Hệ thành tâm: piữ điều nhận thị 
mềm thanh tâm tắt hiện ra ngoại ma tắt có hiệu lực thân 
diệM, thân điệu tín can hoa được ngượi, Hệ thanh tâm lan 
điêu nghĩa thì tất thầu hà thâu lí thị xảng, xang thị tát 
liên đổi được lạng người, biên hóa được khi chát, biên họa 
được khi chát thị đực tôi sanh được vơi trơi” Quân tư 
đưỡng tâm mạc thiện ứư thành. Trí thanh tác vỏ tha sư hi. 
Duy nhân chỉ vị thú, duy nghỉ chỉ vì hành. Thành tâm thủ 
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nhân tàc hình, hình tác thần, thần tác năng hóa hị, Thánh 
tâm hành nghĩa tắc lí, lí tác mình. mình tác năng biển hỉ. 
Biên hóa đại hưng vị chỉ thiên đức.- Bát Cấu! (131) 

"Người quân tử 0...) thuận đạo trời được la vì biết "thận 
độc" ”!" "chuyên thành” (Quân tử (...) thuận mệnh di thận 
kì độc giả đã.- Bất Cấu) (122) 

2- Muôn HÀNH TU thì phải làm sao ? 

NIÊN NHÂN, CƯƠNG QUYẾT 

Khi trí đã mình, đã thây rõ, thây đúng thê nào là lẻ 
nghia. thì cử cương quyêt chuyên tâm làm điều lễ nghĩa, 
cử theo qui phạm khách quan và xác định la lễ ma làm : 

"Không phải lẻ. chớ nghe, không phảt là, chớ nhìn, 
không phải lẻ. chớ nói, không phải lễ, chữ hành động”, như 
lới Không Tử đã đạy trong sách LUẬN NGỮ, 

Và "phải lấy pháp độ của thánh vương làm chuẩn đích” 
¡Han Tế! : 

Công phu tụ dường đời hỏi đức KIÊN NHÂN CƯƠNG 
QUYET : 

“Hành nhân tình tình, nhiên hậu năng tu” tNho Hiệu: 

"Nửa bươợc chang ngưng thị côn ba bà que lết mãi không 
nữhì củng tới được đích xa ngàn đậm”, 

LỰA THẦY BẠN, CHỌN HOÀN CẢNH 

Hai điều kiện rất cân thiệt cho việc tu đường nứa là 
LỰA THÂY BẠN và CHỌN HOAN CANH. 

LỰA THẦY BẠN : Phải gân thầy tỏt, bạn giỏi : 


z1? Thân đấc Tự cảnh giới ca những lúc chỉ có một mình, không ai hay 
biết hanh v1 tự tưởng của tainh 
Phưmigr Hiểu Hiae hiệu khao, báo hân đóc” lá chuyên nhât, 
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"Người ta dù có tính chất hơn người và tâm biện biệt 
sáng suốt, tất vân phải tìm thầy hiển mà thờ, chọn bạn tốt 
mà chơi. Được thầy hiển mà thờ thì nghe toàn đạo vua 
Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang., được bạn tốt mà 
chơi thì thấy toàn hành vị trung tín, kính nhượng, thân 
hãng ngày tiến vào đường nhân nghĩa mà không tự biết, 
ây là vĩ cảm nhiễm xui nên" (Phủ nhân tuy hưu tính chất 
mĩ nhì tâm biện tri, tất tương cầu hiển sư nhị sự chỉ, trạch 
lương hưu nhi hữu chi. Đắc hiển sư nhi sự chi, tắc sở văn 
giả Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang chỉ đạo dã., đắc lương hữu 
nhỉ hữu chỉ. tắc sở kiến giả trung, tín, kính, nhượng chỉ 
hạnh đã., Thân nhật tiến ư nhân nghĩa nhi bất tự tri dã 
giả, ma sử nhiên dã.- Tính Ác) (123) 

“Phàm thuật trị khí dưỡng tâm, mau có kết quả nhất là 
theo lễ, cần thiết nhất là được thầy tốt, thần điệu nhất là 
một lòng một. dạ yêu điều thiện" (Phàm trị khí đưỡng tâm 
chi thuật, mạc kính do lẻ, mạc yếu đắc sư. mạc thần nhật 
hiệu". Tu Thân) (124) 


Thầy cân thiết nhất là vì lễ tùy thời đổi thay (hình 
thức) để giữ vẹn tính chất "bất khả dịch” của nó lá chiết 
trung hợp lí., nếu không có thầy hiển thì ai vạch cho biết 
lẻ là đúng bay là sai ? Không có thầy thì ai dạy cho hiểu 
sâu sắc tình lí của lễ, những gì là lễ ở ngoài lễ. 

“Lễ để dựa vào mà sửa mình, thấy để học hói mà hiểu 
lễ cho đúng. Không có lễ thì dựa vào đâu mà sửa mình ? 
không có thầy thì sao biết thế nào là đúng lễ ?" (Lễ giả, sở 
dĩ chính thân, sư giả sở di chính lễ đã, Vô lễ, hà dĩ chính 
thân ? Vô sự. ngô an tri lễ chỉ vi thị dã.- Tu Thân) (125) 


CHỌN HOÀN CẢNH 
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Cân lựa chọn cho mình một hoàn cảnh tôi. Hoàn cảnh 
töt là một nhân tố ngoại bộ rât cân cho công việc bu dưỡng, 
tức công việc "khởi ngụy, hóa tính” - tử thân phận một. con 
người sinh ra vốn tính ác trở thành một thực thể "tận 
thiện, tận luân” (thánh nhân). 


"Cho nèn người quân tử, ở tất chọn làng, chơi tất chọn 
kẻ sĩ, để phòng chuyện tả bạy mà gần sự trung chính” (Cô 
quân tử, cư tất trạch hương, du tất tựu sĩ. sở đi phòng tả 
tịch nhì cận trung chính đã.- Khuyến Học) (126) 


*Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, không thiểu gì tỉ dụ nói 
lèn ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàn cảnh. 


"Tập tục làm thay đổi chí, nếp sông làm thay đổi chât 
¡.../ ở Sở hóa (theo người) Sở, ở Việt hóa (theo người) Việt. 
ở "hạ" (nơi văn hóa cao) hóa (theo người) "hạ”, đó chẳng 
phải là tính trời, đó là do tiêm nhiễm đòi mài lâu ngày má 
trở thành vậy" (Tập tục di chí, an cửu di chất (...) cư Sở 
nhi Sở, cư Việt nhĩ Việt, cư hạ nhỉ hạ. thị phi thiên tính 
dã, tích ma sử nhiên dã.- Nho Hiệu! ¡127) 


Trong hoàn cảnh tốt, được thầy bạn hay. dưới sự hướng 
dân của bộ óc sáng suốt của con tâm luôn luôn ở trong 
trạng thái "đại thanh minh”, hàng ngày nghĩ hoài về môi 
nhất. quán của sự lí, làm mài những điều nhân nghĩa theo 
tieu chuẩn lễ., trước còn phải găng, phải nhân, phải tự 
cảnh giới, lâu dần rồi “chỉ an công”, “hành an tu”., đã tơi 
trình độ "vỏ cưỡng", "vô nhân", "võ vị”, "vô nguy" ây, thì 
cảnh giới "bất mộ vãng", "bát mân lai" ''' của thánh nhân 
1t Hât mẫn lai : Những chư có đấu ngöäặc kép trong câu này đều rúiL tứ 

thiên Nho Hiệu và Giải Tè : 


“Chí an công” : Ÿ nghỉ tự nhiên công bằng., 
"Hành an tư” : Hành vị tự nhiên tốt đẹp.. 
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ử ngay đấy rồi, 


_Vb cương" ; Không tư ép, 

“Vô nhân” : Không gương nhịn., 

Võ nguy” : Không cần tự cảnh giới., 

“Và vi” : tự nhiên không làm điều sai trái., 
“Hảt màn váng” : Không nuôi tiệc việc đã qua.. 
“Bật mắn lạt” : Không ngại ngàng việc sắp tới. 
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CHƯƠNG X 
BÀN VỀ CHÍNH TRỊ 


- Vương chính : "Dĩ thân giáo, dĩ đức hóa” 
- Lễ nhạc trị 

* Vương và bá 

- Pháp hậu vương 

- Thiện nhượng và cách mạng 

- Đạo làm vua 


- Phú quốc, cưởng bính 


VƯƠNG CHÍNH 


Vẻ chính trị, cũng như Khổng Tử và Mạnh Tử, Tuân Tử 
vấn theo tự tưởng truyền thống của các tiên vương, vẫn 
chủ trương vương đạo mà tôn chỉ là : 

"Di thân giáo, dĩ đức hóa” 

nghĩa là lây thân ra làm gương mâu mà dạy dân, lấy 
đao đức mà cảm hóa dân, người trên sửa mình để yên 
tram họ, kẻ dưới noi theo. sửa mình để thành một người 
dân tôt. 

Nẻn đưc trị lây sự xây dựng con người tử trên xuống 
dưới làm cơ sở ây cũng gọi là nền NHÂN TRỊ : 

"Người hay côn thì chính trị hay thi hành được, người 
hay mát thì chính trị hay cũng mát theo, cho nên trị nước 
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là xây dựng con người" (Kì nhân tồn tác ki chính cử, kì 
uhân vong tác ki chính tức, cố vị chính tại nhân.- Trung 
Đung!) (128) 


"Có người làm cho nước hóa trị, chứ không có pháp luật 
làm cho nước hóa trị (...) Pháp độ của vua Vũ nay vẫn còn 
mà nhà Hạ không đời đời làm vua. Cho nên pháp không 
thê một mình nên việc. (...) Được người hay thì (pháp) còn, 
không được người bay thì (pháp) mất" (Hưu trị nhân, vô 
trị pháp (...) Vũ chỉ pháp do tên nhì Hạ bất thế vương, cổ 
pháp bất năng độc lập (...! Đặc kì nhân tác tôn, thất ki 
nhân tắc vong.- Tuân Tửứ,- Quân Đạo) (129) 


Vậy tài đức của người cầm quyền quan trọng hơn pháp 
luật, pháp luật dở mà người cầm quyển giỏi thì sẽ sửa 
được pháp luật., pháp luật bay mà người cầm quyền dở thì 
sẻ bẻ cong boặc không thì hành pháp luật để mưu lợi riêng 
cho mình. Xét các chính quyển ngày nay đương đóng cái 
trò dân chủ thì thấy rõ điều ấy : hiến pháp nước nào cũng 
tốt. đẹp cả mà dân chúng nước nào cùng bị bọn cầm quyển 
đục khoét, bịt miệng, trói tay. 


LẺ TRỊ 


Cả ba Nho gia đời Tiên Tần đều chủ trương đức trị, 
nhân trị : "đi thân giáo, dĩ đức hóa". Tuy nhiên, phương 
thức giáo hóa của ba nhá thì đại đồng mà cái đức làm căn 
bản của giáo hóa thì khác nhau : Khổng Tử chú trọng đến 
nhân, nghĩa và lễ ; "Thầy nói : dẫn dát dân bằng chính 
lệnh, tế nhất dân bàng hình pháp, dân tránh thối tội 
nhưng không biết xấu hổ., dẫn dắt dân bằng đức (nhân, 
nghĩa), tế nhất đân bằng lễ, đân biết xâu hồ và tự giác cải 
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quá” (Đạo chỉ dĩ chính, tẻ chỉ đi hình, dân miền nhỉ võ sỉ., 
đạo chi di đức. tê chỉ di lề, hữu sỉ thả cách.- Luận Ngữ, Vì 
Chính (130). 


Mạnh Tử nói đên nhân, nhất là đến nghĩa nên dẫn 
nhiều về nghĩa nhiêu hơn vẻ lễ. Theo ông. vua phải có đức 
nhân thì mới trị được thiên hạ : 


"Đạo vua Nghiêu, vua Thuấn, khóng dung nhân chính, 
không thể binh trị được thiên hạ” (Nghiêu, Thuần chị đạo, 
bất dĩ nhân chính, bất năng bình trị thiên hạ.- Mạnh Tử, - 
L1 Lkâu thượng) (131) 


"Lây cái lòng "bất nhân nhan" (lòng nhân) áp dụng cái 
chính sách "bát. nhân nhan" thì trị thiên hạ dễ như trở bàn 
tay” (Dĩ bat nhãn nhan chi tâm, hành bất nhân nhân chỉ 
chính, trị thiên hạ khả vận chỉ chưởng thượng.- Äfạnh Từ, 
- Công Tôn Sửu, thượng) (132) 


"Các vua ba đời Hạ, Thương, Chu được thiên hạ vì có 
lòng nhân, mất thiên hạ vì không có lòng nhân" (Tam đại 
chỉ đắc thiên hạ dã dĩ nhân, kì thất thiên hạ đã dĩ bất 
nhàn.- Mạnh Tư, - Li Lâu, thượng) (142) 


Nhan là đức căn bản của vua mà “nghĩa là con đường 
thẳng của mọi người" (Nghĩa, nhân chỉ chính lộ dã.- N.t.) 


"Nếu trên dưới (bỏ nhân nghĩa mà) tranh nhau lợi thì 
nước nguy" Thượng ha giao chình lợi nhỉ quốc nguy hi- 
Manh Tủ, - Lương Huệ Vương) (143) 


Thính thoảng Manh Tư mới nói đến lẻ, mà theo ông, lễ 
chị có tác dụng "làn cho nhân nghĩa thêm tôt đẹp” (Lã chì 
thực, tiết văn tư nhị giả, Mạnh Từ,- Li Lâu. thương) mà 
thôi, 
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Tuản Tư thì đạc biệt chứ trọng đến lễ, lễ cử hỗ gồm cả 
nhân nghĩa : 


"Lễ là tiêu chuẩn cực tốt của đạo ngươi” ![Lê giả, nhân 
đạo chỉ cực đã.- Tuân Tư, Lễ Luận) 


Và lễ là đạo trí nước hay nhất. : 


"Thiên hạ theo lễ thị trị, không theo. lễ thì loạn.. theo lẻ 
thi yên, không theo lễ thi nguy., theo lẻ thị còn. không 
theo lễ thị mất” (Thiên bạ tòng chỉ giả trí, bát tòng giả 
loạn., tòng chi giả an, bất tòng giả nguy.. tong chỉ giả tôn. 
bát tòng giả vong.- Lễ Luận) (1341 


Sở di lễ được Tuân Tử coi rất quan trọng đổi với trị đạo 
như vậy là vị cái tác dụng "phân" của nó. Phân là phân 
biệt. đẳng cấp, phân định nhiệm vụ và quyền lợi. Tuân Tử 
cho rằng “tính người vốn ác”, "tính người là muốn nhiêu” ; 
vả lại "thiên hạ muốn và ghét những vật giống nhau, 
muốn thì nhiều mà vật thì ít” cho nên nếu buông thả tính 
tình thi. cùng không đủ cầu, tất sinh tranh giành mà đưa 
đến rồi loạn.. tiên vương sở di chế ra lẻ là để tránh sự 
tranh giảnh. rồi loạn đồ : 


"Theo cái đục của người ta thì thê không thể dụng 
nhau, vì vật không thể đủ. cho nên tiên vương xét thấy 
vay, mới chế định lẻ nghĩa để chia thanh trật tự" tTong 
nhận chỉ đục. tắc thẻ bất năng dung, vật bât năng thiệm 
đà,. cô tiên vương an chế lễ nghĩa dĩ phân chỉ.- Vịnh Nhục 
11381 


"Ngươi ta sinh ra là có lòng muốn. muốn mã không 
được thi không thẻ không tìm tối, đói hỏi.. tìm tới, đói hỏi 
má không có chừng mực, giới hạn thì không thể không 
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tranh., tranh thi loạn, loạn thì khôn cùng. Tiên vương ghét 
loạn. cho nên chế định lễ nghĩa đẻ phân ra trật, tự mà nuôi 
Cái muôn của con người, cập cho con người cái má lòng họ 
- muôn” (Lễ Luận). 
TLê là lí”, là những qui phạm khách quan và công bằng 
hợp lï : 


"Lễ đôi với việc quốc gia như quả cân và cán cận đổi với 
sự nặng nhẹ, như dây và mực đối với đường thắng, đường 
cong” (Lễ chí ư chính quốc gia dã như quyền hành chỉ ư 
khinh trọng đã, như thăng mạc chỉ ư khúc trực dã.- Đại 
Lược) ¡136i 


Phân theo lẻ là phân định một cách thích đảng, sao cho: 


“Đức tất xứng với ví, vị tất xứng với lộc, lộc tât xưng 
vớt việc giúp được cho đởi” (Đức tất xưng vị, vị tật xứng 
lộc, lộc tât xứng dụng" sao cho sang hèẻn, già trẻ. giàu 
ngheo, hiện ngu... đều được xứng cái phận của mình. Xứng 
phận thì an phận. không còn kèn cựa, tranh giành. 


Với hiệu dụng định phận, tiết dục và dưỡng dục, lễ 
chính là bài thuôc trị tính ác, là cái thắng bảo đảm cho sự 
hoa hải và đoàn kết của đời sống tập thể (Quần cư hòa 
nhât,. 

Lễ chăng những làm cho nước trị, dân yên mả còn Ìàm 
cho nước trở nên phú cường, làm cho các vương công lấy 
được thiên hạ, uy danh lừng lây nữa" (Lễ giả trí biện chỉ 
cực dã. cường quốc chỉ bản đã, công danh chỉ tổn đã, vương 
công do chỉ sở dĩ đắc thiên hạ đã.- Nghị Binh) (137) 


Tuân Tứ xem lễ nhự gốc của trị đạo, tuy nhiên, ông 
củng đặt nặng vấn để hình pháp ; dung "pháp chính mà 
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trị. trọng hình mà phạt” (Khởi pháp chính đĩ trị chỉ, trọng 
hình phạt nhỉ cảm chỉ” (138), để chế tài những hành vì phi 
lẻ vả bao đảm, tăng cường cái hiệu lực uốn nản và phân 
biện của là. Có điều là theo ông "hinh phạt nên tình giản” 
và "chính lệnh cần rât phân mình" (Hình phạt cơ tỉnh (...) 
chính lệnh trí minh ! Quân Tử) (139). Và ôöng còn bảo : 

“Đời xưa dùng hình pháp không quá cái tội. ban thưởng 
tước lộc không vượt, cái đức” (Cô giả. hình bất quá tội, tước 
bât du đức. N.t.! (140) 

Nghĩa là mặc dầu nhận rằng "Hinh pháp là cái gôc của 
thiên hạ, nó ngăn câm điều bạo ngược. ghét bỏ điều ác". 
ông vần dừng lại ở chủ trương lễ trí chứ chưa đi tới chủ 
trương pháp tri, chủ trương mà sau này Hàn Phi, học trò 
öng, hết sức đề cao. 


NHẠC TRỊ 


Sau hết. Tuân Tử không quên đem nhạc vào chính trị 
như các thánh vương Trung Hoa thời xưa. Ông đã thấy rõ 
cái tác dụng "hòa hợp” và "tiết văn” của nhạc và đã chủ 
trương dùng tác dụng đó để bổ túc cho tác dụng chính trị 
lớn lao của lề là "phân" và "dưỡng" (Xem thiên 8 : Ban về 
nhạc) va văn dịch thiên Nhạc luận (ở phần II) 


VƯƠNG VÀ BA 


Xưa, các vua đời Tam đại (Hạ, Thương, Chu) gọi là 
vương. Kịp đến khi nhà Chu suy vi thì các vua chư hầu 
cũng tiêm xưng là vương. 

Cho đến thời Mạnh Tử, người ta vẫn nghĩ rằng muôn 
thì hành vương chính, điều kiện tất yếu là nước phải lớn 
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“Đại tác vì vương, tiêu tác vì bá”, Mạnh Tử, - Đăng Van 
Công) và người ta thường quen gọi vua nước lớn Ìà vương. 
vua nước nhỏ là bả. Mạnh Tử “chỉnh” lạt cái danh vương, 
bá. báo : 

“Lây sức trị dân mà mượn cái danh lam điều nhân là 
bá. bá Lất phải có nước lớn. lây đức ma thị hanh nhân 
chình vơi dân là vương.. vương chang cân đợi có nước lớn” 
ti lực giả nhân giả bá., bá tất hưu quốc đại. Di đức hành 
nhận giá vương., vương bắt đài đại.- Mạnh Tư, Công Tôn 
Sưu thượng! 


Vương chính trở thánh đồng nghĩa vơi nhân chính, - 
một. nền chính trị lấy nhân, nghĩa, lề, nhạc làm gốc. 


Vương chính lạ lí tưởng chính tri của Nho gia. 


Mạnh Tử chủ trương răng tính ngươi ta vốn thiện, cho 
nên ông để cao vương mà mạt sát bá. Tra lời Tê Tuyên 
vương hỏi vẻ sự nghiệp của hai vị bả đời Xuân Thu là Tế 
Hoàn công và Tấn Văn công. ông nói : "Học trò ông Trọng 
Ni (Khổng Tư) không nói sự nghiệp của Tế Hoàn. Tân 
Ván, vì thê cho nén đời sau không truyền, tôi không được 
nghe” (Mạnh Tư,- Lương Huệ vương, thượng). 


Tuần Tư cho tính ngươi Ìä ác thì phải chủ trương lây 
aực ma trị - dung bá đạo - mớt la thuận lí, vậy mài ông 
cũng vân "truật bã, tôn vương”. Ông nói : 


“Học trò thầy Trọng Ni. từ đứa bẻ năm thước (mười. 
mươi hai tuổi) cũng lấy lam ngượng, không xưng tụng Ngủ 
bá, thể là tại làm sao ? Đáp : Phải, đáng lây làm ngượng 
mà không xưng tụng Ngủ bá thật. Tê Hoàn công đưng đầu 
Ngủ bá. (thể ma! việc trước thì giết anh `'` má tranh nước., 


3IÁN CHI & NGUYÊN HIẾN LẼ 111 


việc riêng trong nhả thì cô, chị, em không gả chỗng đến 
bảy người, trong chón khuê môn, hoang dâm. xa xỉ hành 
lạc. của cải nửa nước Tế cung phụng vẫn chưa vừa.. việc 
ngoái thì diệt nước Châu, nước Cử, kiếm tính ba mươi lãm 
nước. Hanh động đâm ô, hiểm độc như vậy thị cô nhiên 
làm sao đảng được xưng tụng trong môn đỉnh bậc đại quân 
tử ?” (Trọng Ni chỉ môn nhân, ngủ xích chỉ thụ tử. ngòn tu 
xưng hỏ Ngủ bá, thị hà dã ? Viết : Nhiên. Bí thanh khả tụ 
xưng dà. Tế Hoàn Ngủ bá chị thịnh giả đã. Tiên sự tắc sát 
huynh nhì tranh quốc., nội hạnh tác cô, tỉ, muội chỉ bất 
giá giả thất nhân, khuẻ món chỉ nội, ban lạc xa thải. đi Tẻ 
chỉ phân, phụng chỉ nhị bắt túc, ngoại sự tác trụ Châu. 
tập Cử, tính quốc tam thập ngủ. Ri sự hạnh dà, nhược thị 
ki hiểm ô, đâm thái, cố hạt túc xưng hỗ đại quân tử chi 
môn tại ?- Tuân Tử,- Trọng Nị) (141) 

Ông chê Ngủ bá "không lo sửa sang cái gốc của chính 
giảo (lề nghĩa! "í...), họ thủ tháng bàng mưu trá, Họ vở 
nhượng nhịn đề tranh giảnh, giả nhân nghĩa để trục lợi. 
họ là bọn kiệt biệt trong đám tiểu nhân" (Bì phi bản chính 
giáo đã (...) trá tâm dĩ tháng hĩ., bỉ dĩ nhượng sức tranh y 
hồ nhân nhì đạo lợt giả đá, tiểu nhân chì kiệt dã.- N.t) 
(142) 

"Vương giả thì không thể ; Vương rất hiển mà cứu ké 
hư hong, rất mạnh ma keoan dụng với ke yêu., đánh thì 
tát lam cho đích nguy, nhưng ngượng không muốn đánh 
với lấo., ủng dụng, vàn nhà để thiên hạ trông vào mà các 
tif0v hao ngượt Tụ cam hóa,, gạp đứa quá quát lăm thì nơi 
Lru phạt, cho nên thánh vương giết rất íL” (Vương giả (...) 


f7) Ciiết anh : Pưc Gàng “tư Cú. 
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trr hiển nhì năng đĩ cứu bât tiêu, trí cường nhì nàng đi 
khoan nhược., chiên tất năng đãi chì nhì từ dữ chỉ đấu. Ủy 
nhiên thành văn dĩ thị chị thiên hạ, nhị bạo quốc an tự 
hóa hiĩ., hưửu tại mậu quá, nhiên hậu tru chỉ, cố thánh 
vương chì tru đã cơ tỉnh bi.- Trọng Ni) (143) 

"Lam một, việc bất nghĩa, giết một người vô tột mà được 
thiên hạ. bậc nhân giả (vương giả) không làm” (Tuân T.,- 
Vương Bái! 

Vương chính thật hay, nhưng trong thực tê cũng thật 
khó thị hành. Chính Tuân Tử củng nhận rằng phải có 
thánh vương.- bậc “tận luân” (năm đầy đủ vật lí) và "tân 
chế” (trăm đây đủ pháp đô! - thì hành vương chính thì mới 
được một quôc gia. xã hỏi thật là toàn thiện. 

Đôi với bá, thì tuy ông chế đây, nhưng khi xét đến 
chính sự đời Xuân Thu, ông vẫn thừa nhận rằng Ngủ bá có 
những điểm khả thủ : Họ khéo tổ chức (“hướng phương 
lược"), chăm lo thực lực, khéo dùng kẻ sĩ, nghiêm việc 
thưởng phạt và nhất là biết thủ tín, đối với dân chúng 
củng như với nước bạn : 

"(,,„) Bá giả thì không thế : (bá giả) khai khẩn ruộng 
nương, tích trử đầy kho đụn. chuẩn bị đây đủ khí giới, 
dụng cụ, chiêu mộ, lựa chọn một cach cẩn nghiêm những sĩ 
tốt tỉnh thông võ nghệ, rồi tưởng lệ để khuyến khich, 
trừng phạt để sửa sai” (Bỉ bá giả bất nhiên : tích điển dã, 
thực thương lắm, tiện bị dung, án cẩn mộ duyệt tải sử chỉ 
sĩ, nhiên hậu tiệm khánh thưởng dĩ tiên chỉ, nghiêm hình 
phạt dĩ cú chị.- N.t. Vương Chế) (144); và : 

"Chính lệnh đã bày ra (công bố) rồi thì dù thây rõ điều 
lợi của mình hỏng, cũng không lừa dối dân., hiệp ước đã kí 
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rồi thì dù thây rõ điều Ìợi của minh hông, cũng không lửa 
đối nước bạn” (Chính lệnh đi trần, tuy đổ lợi bại, bát khi 
kì dân.. ước kết, đi định, tuy đồ lợi bai. bát khi kì dữ.- N.t. 
Vương Bái (14ã: 

Ÿ nghĩa vẻ vương và bá, theo họ Tuân, có thể tóm gồm 
trong taru chứ nảy : 


“Nghĩa lắp nhí vương. tín lập nhì bả” (NT) (14G! 


Riêng đổi với Tế Hoàn công, ông chế là thiêu đạo đực, 
nhưng củng nhận rằng vị "Ngủ bá chỉ thịnh giả” này có 
"đại tiết”, "đại trí” và "đại quyệt”, 

Qua lời phê bình về bá chính của Mạnh và Tuân, chung 
ta nhận thây ý kiến của Tuân khách quan vá thiết thực 
hơn ý kiến của Mạnh nhiều. Ÿ kiến đó gần với ý kiến của 
Không Tử hơn : Trả lời học trò hỏi về Quản Trọng, người 
đã giúp Tẻ Hoàn công đựng nên nghiệp bá, Khổng Tử 
khen Quản. là "như kì nhân, như kì nhân” (gọi được la 
người nhân). mặc dù khi phê bình về phương diện tư đức, 
Thầy chè Quản là “khí cục nhỏ”. 


ˆ 


PHÁP HẦU VƯƠNG 


Mạnh Tự chủ trương "hành đạo tiên vương”, "theo phép 
tiên vương” (Hảnh tiên vương chỉ đạo (..,) tuân tiên vương 
chì phảp.- Äfanh Tử,- Lì¡ Lâu) 

Tuân Tử chủ trương "theo phép hậu vương". Trong 
thiên Vượng chế ông viết : 

Luận vẻ vương đạo, thì chế độ của vương giả không dựa 
theo các đạo đã có từ trước đời Tam đại (Hạ. Thương. Chu) 
mà chỉ theo phép tắc của các hậu vương. Dựa theo đạo củ 
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có từ trước đời Tam đại. gọt là "đăng" (bâp bênh. không 
chác), không theo phép tác của các hậu vương, gợi là 
"không nhã" (Ngôn đạo đức chỉ cầu. bất nhị hậu vương, 
đạo quá Tam đại vị chỉ đãng. pháp nhị hậu vương vị chỉ 
bát. nhã.- Nho Hiệu) (147) 


Mạnh Tử “nói là ất xưng tụng Nghiêu, Thuấn" (Ngôn 
tất xưng Nghiêu Thuấn), nhưng đâấng tiên vương mà ông 
chủ trương theo thì lại chính là Văn vương nhà Chụ, ông 
"lây Văn vương làm thầy” (Mạc nhược sự Văn vương - 
Mạnh Tư - L¡ lâu, hạ), khen “Văn vương biết vui cùng dân” 
(Dữ dân giai lạc) và "dũng" (Thử Văn vương chỉ đúng dâ.- 
Lương Huệ vương. thượng). "thi hành nhân chính” (Phát 
chính thi nhân.- N.t.). bảo : "Chư hầu có nước thi hành 
chính sách của Văn vương thì trong bấy năm tất cai trị cả 
thiên hạ” (Chư hầu hữu hành Văn vương chỉ chính giả. 
thât niên chỉ nội tất vị chính tr thiên hạ.. Mạnh Tử.- Lì 
Lâu, hạ) 


Tuân Tư chê Mạnh Tử là : "Có lấy Tiên vương làm phép 
tác đấy, nhưng không biết cái giểng môi chính (tính thần) 
của đạo tiên vương (...), đó là tội của Tử Tư và Mạnh Tử" 
(Lược pháp tiên vương nhi bât trì kì thống. !...¡ thị tác Tử 
Tư, Mạnh Kha chỉ tội đã.- Phi Thấp Nhị Tử!) (148) 


Thật. ra thì tiên vương của Mạnh '' và hậu vương của 
Tuân ”' chỉ là một, đều là Văn vương, Vũ vương nhà Chu., 
Tuân kết tội Mạnh, không phải vị "theo phép tiên vương”, 
mà vì "không biết cái giượa£ vn3i chính của đạo tiên 


z‡t. Tiên của Manh là cao ông vua trtec Chưi Alanh (Lực Văn vướng, Vụ 
vương nha Chu) 

t2 Hàu vương của Tuân là cáu ông vua sau Nghiêu Thuân, Vũ. Lức các 
ông vua Ván Vụ nhà Chủ 
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vương”. 


Thời Xuân Thụ, Chiến Quốc, chế độ cú ngày một băng 
hoại, các hiển triết thiết tha với thể đạo, nhân tâm, mỗi 
khi phát biểu chủ trương bổ cứu thời tệ của mình. thường 
ưa thác lợi cô thánh để được đời chú ý đến hơn. Khổng Tử 
"tông Chu” thị dân việc Văn, Vũ. Chu công đã đánh, Mác 
tử. rồi Lão, Trang nửa. củng "thác cổ" : Mạc thì dẫn việc 
vua Vũ nhà Hạ,- xưa hơn Vạn. Và, Chu công nhà Chu.. 
Lao. Trang dân hạnh sự của những tiền hiển còn xưa hơn 
ca Nghiều. Thuân. Vũ, Thang. như Hoáng đề chăng hạn. 
Muốn rõ rang và muôn nhân mạnh, Tuân Tử không dùng 
danh từ "tiên vương” (có thể trô Nghiêu, Thuận, Vù, 
Thang củng được: ma dùng hai chữ "hậu vương” để trỏ 
Văn vương, Vú vương và nhà Chu. 


Nhưng tại sao Tuân Tử chú trương "pháp hậu vương” ? 


Trong thiên Phì Tương, ông viết : "Người ngu tôi, ngay 
Lrong khoảng từ cửa ra sân còn bị lưa đối không thây rõ, 
huởng hỗ những việc từ nghìn đời (thì thây rõ làm sao ?) 

¡ Trước đơi Ngủ đề, không có at để lại sự tịch, không 
phai là thời đỏ không có người hiển, má Ìà vị quá lâu 
ngày, nên không còn ai biết rõ. Đời Ngũ để không để lại 
chỉnh tích. không phải la thời đó không có nên chính trị 
tốt, ma là vì quả lâu ngày nến thất truyền. Nên chính trị 
cua vua Vú. vua Thang có truyền, nhưng không rò rang 
băng nến chính trí của nhà Chu (...) Lâu đới thì thoát lược. 
mới thì rõ rang. Thoát lược thị chỉ còn đại cương. rõ rảng 
thì đủ cả chị tiết (..) Cho nên nói : “Lễ văn, chế độ, lâu 
ngày thi tát” (Vọng nhân giả. môn đình chỉ gian, do kha 
vu khi đà, nhì huông ư thiên thế chì thượng hồ ? (...) Ngũ 
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đề chỉ ngoại vô truyền nhân, phì vỏ hiển nhân đã. Vụ, 
Thang hứu truyền chính, nhi bất nhược Chu chỉ sát dã (...) 
Truyền giả cửu tác luận lược, cận tác luận tường., lược tắc 
cử đại, tường tác cử tiểu. Thị dĩ văn cửu nhi diệt) (149) 

Tóm lại, lí do khiến Tuân Tử chủ trương theo phép hậu 
vương la vì phép của hậu vương còn mới, chưa thất thoát, 
nói cả chỉ tiết : 

“Muốn xem dấu vết (chính tích) của thánh vương thì 
xem những dâu vết của thánh vương còn rõ ràng, nghĩa là 
của các hậu vương" (Dục quan thánh vương chi tích, tắc ư 
kì sản nhiên giả hï. hậu vương thị dã.- Phi Tướng) (150) 

Thời đó, phái Lão, Trang cho răng thời thể nay đã khác 
xa xưa, chế độ nhà Chu không thẻ thi hành được nởa. 
Sách Trang Tử viết : "Đi nước, không gì bàng dủng 
thuyền. đi cạn, không gì bằng dúng xe., cho rằng thuyên ởi 
nước được mà đây nó trên cạn thì hết đời không tiến được 
vải chục thước. Xưa và nay, chẳng phải là nước và cạn ự ? 
Chu và Lã chăng phải là thuyền và xe ư ? Nay muốn thi 
hành chế độ nhà Chu ở nước Lỗ, thì khác gì đẩy thuyền 
trên cạn, mệt sức mà chẳng nên công, thân tất bị hại” 
(Phù, thuy hành, mạc như dung chu, nhi lục hành mạc 
như dụng xa. Di chu chỉ khả hành ư dà nhì cầu thôi chì 
lục, tác một thể hat hanh tầm thường. Cổ kim phi thuy lục 
dư ? Chu, Lỗ phi chu xa dư ? Kim kì hành Chu ư Lỗ. thị 
do chu ư lục đả, lao nhỉ vỏ công, thân tật hữu ươợng.- Thiên 
Vận! 


Tuân tử không tán đồng quan điểm đó và, cũng như hai 
nhà đại nho trước, Không và Mạnh, ông vần ung hộ chế độ 
nhà Chu. cho bọn Lão, Trang là đồ ngu, không biết răng : 


GIẢN GHI & NGUYÊN HIẾN LỆ 117 


"Xưa hay nay thì cúng vây, chỉ là suy ra, chủng loại của 
vật không biển thi dù lâu ngày, cái lí của nó vẫn thê, 
không khác. Cho nên đường hướng có chệch, đạo vẫn 
không lâm (...) (Cổ kim nhất đạc đã, loại bât bội, tuy cửu 
đồng lí. Cô hướng hả tà khúc nhì bất mề.- Phi Tưởng) 
(181) 


THIỆN NHƯỢNG VÀ CÁCH MẠNG 


Vua Nghiêu không truyền ngôi cho con (Đan Chu) mà 
truyền ngôi cho ông Thuân, vua Thuân không truyền ngôi 
cho con (Thương Quân) mà truyền ngôi cho ông Vũ. 
Truyền ngôi cho người hiển như thể gọi là THIỆN 
NHƯỢNG (Nghiêu, Thuân thiện nhượng). 

Ông Thang đuổi vua Kiệt ra Nam sảo, diệt nhà Hạ ; 
ông Vũ đánh vua Trụ. điết nhà Thương, chư hầu dùng sức 
mạnh lây ngói của thiên tử như vậy gọi là CÁCH MẠNG 
đối mạng trời). 

Đối với hai vấn để "thiện nhượng" và "cách mạng” này, 
Tuân Tư cũng nhự Mạnh Tử đều có phát biểu ý kiên. 

Thiện nhượng 

Mạnh Tư cho rằng thiên tử không được coi thiên hạ 
như của riêng của mình, không được muôn nhường ngôi 
cho a1 tủy ý : việc thiện nhượng phải thuận theo ý trới và 
hợp với ý dân.- má ý dân là ý trới Muôn được nhường 
ngôi, phải hội đủ bốn điều kiện : 

- có tại đức. 

- có kinh nghiệm, 


- được chư hầu và nhân dân ngưỡng mộ, qui phụ, 
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- ®rợc thiên tủ tiên cứ với trơi, 
Tuân Tử cho việc thiện nhượng là không đúng. Ông nói: 


"L sười đời nói : "Vua Nghiêu, vua Thuấn "thiện 
nhượng". Nói thế không đúng. Thiên tử là bậc "thê vị chí 
tôi” "hông ai sảnh được, vậy thì còn có ai để có thể 
nhươi.# ngôi. Thiên tử là bậc "đạo đức hoàn bị”, trí tuệ cực 
sang suôi, ngoảnh mặt về phương Nam mà trị thiên hạ, 
nhân dân đều phục tòng, cảm hóa. Thiên hạ không có kẻ sĩ 
đi ấn, không có người thiện bỏ sót không dùng, theo đúng 
là thiện. trái khác là sai (mọi việc tốt đẹp cả) vậy thì cần 
øì phải thiện nhượng 2 Nói : "Để chết rồi thiện nhượng”- 
Cung không đúng (...¡ Thánh nhân mất rồi, thiên hạ không 

2n sánh nhận, thí cô nhiên chẳng ai đu tư cách để 
nhường thiên hạ cho. Thiên hạ còn có thánh nhàn mà 
thanh nhận chính là con của thánh vương thì thiên hạ đâu 
vần đây, triểu đình không đổi ngôi quốc gia không cái chế, 
thiên hạ vân an nhiên như củ vậy thôi.- vua Nghiêu kể vị 
vua Nghiêu (ý muốn nói : người kẻ vị vua Nghiêu củng có 
đực tọi chư va Nghiêu: có gì thay đổi., thánh nhắn không 
phái côn thánh vương ma ở trong đam Tam công thì thiên 
hạ về với như thể về nhà, khác nào suy sút rồi lại phân 
châu. thiên hà an 6:ên như cũ vậy thôi. Vua Nghiêu kẻ vị 
vua Nghiều, có gì thay đổi ? Chỉ có việc thay triều cải chê 
lá khó. Cho nên lạc thiên tử sông Lìì hiến hạ thịnh Lịị, 
lây đạo đức má định vị thư.. kịp khi thiên tử mất đi thì tât 
có người gánh vác nổi việc thiên bạ kế vì. Cái đại dụng 
của lễ nghĩa là "Phân", như thẻ trọn vẹn rỏi, cần gì phải 
thiện vị" (Thế tục chỉ vi thuyết giả viết : "Nghiêu Thuấn 
thiện nhượng ! Thị bát nhiên ! Thiên tử giả. thê vị chí 
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tôn. võ địch ư thiên hạ, phù hựu thủy dữ nhượng hĩ ? Đạo 
đức thuận bị, trí huệ thậm mình. nam diện nhi thính thiên 
hạ. sinh dân chỉ thuộc. mạc bất chân động tòng phục đĩ 
hóa thuận chỉ.. thiên hạ võ ẩn sĩ, vô dĩ thiện, đồng yên giả 
thị đả. dị vên giả phí dã, phủ hựu ô thiện thiên hạ hïĩ ? 
Viết : “Tư nhí thiện chỉ” Thị hựu bất nhiên (,) Thánh 
vương một, thiên hạ võ thánh, tặc cô mạc túc dĩ thiện 
thiên hạ hí., thiên hạ hữu thánh nhỉ tại hậu giá. tác thiên 
hạ bát lh. triểu bát dịch vị, quốc bát canh chế, thiên bạ 
vêm nhiên, đữ hướng vô dĩ dị đã. Đi Nghiêu kẽ Nghiêu, 
phú hựu hả biển chì hữu hï ? Thánh bất tại hậu tử nhỉ tại 
Tam công. tác thiên hạ như qui, do phục nhỉ chấn chỉ hi. 
thiên hạ yêm nhiên, dử hướng vô di dị đã, Di Nghiêu kế 
Nghiêu, phù bựu hà biên chỉ hữu hĩ ? Duy ki tỉ triểu cải 
chè vì nan. Cố thiên tử sinh tác thiên hạ nhất long, trí 
thuận nhị trị, luận đức nhi định thư, tử tắc năng nhậm 
thiên hạ giá tắt hữu chỉ hí, Phú lễ nghĩa chỉ phân tận bí. 
thiện nhượng ð dụng hï tại 2- Chính Luận) (152: 


Có lẽ chúng ta cũng có thể nghỉ răng : Tuân tử ch 
trương thiên đạo là thiên đạo, nhân đạo là nhân đạo, 
Thiên nhàn bàt tương quan” cho nên trong vấn để nối 
ngồi. ông cho “vua Nghiêu kế vị vua Nghiêu” lá việc tự 
nhiền và tất nhiên và kbông xen thâm ý trơi vào như 
Mtanh Tư. 


CÁCH MANG 


MẠNH TỬ quì dân, khinh vua và thửa nhân tính cá:Ì: 
hợp lí cua "cách mạng”. miễn là người lam cách mạng phải 
có đức va việc thay đổi mạng trời phái theo ý đân, nghĩ+ la 
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thuàn ý trời. Ông nói : "Kê làm hai nhân gọi là “tác” 
(giặc), kẻ làm hại nghĩa gọi là "tàn". Kẻ tán tặc thì gọi lá 
một đưa. một thằng quèn. Nghe nói giẻt một thằng quèn 
Trụ, chưa nghe nói giết vua.- Mạnh Tử- Lương Huệ 
vương, Hạ! 

“Việc làm của vua Thang, vua Vũ là chính đáng, không 
phải là thoán đoạt mà là trừ bạo. an dân" (Vũ vương diệc 
nhất mộ nhì AN THIÊN HẠ CHI DÂN. Mạnh Tử, Lương 
Huệ vương). 


TUẦN TỪ tên quản hơn Mạnh Tử, cho rằng uy quyền 
của một vị thánh vương nên tuyệt đôi. nhưng cùng vấn lấy 
đân làm gôc : 


“Trời sinh dân không phải là vị vua. mà trở! lập ra vua 
là vĩ đân (Thiên chỉ sinh dân, phi vị quân đã, thiên chỉ lập 
quản, đĩ vị dân daã.- Đại Lược) (158) 


Vua phải yêu đân, bảo vệ đân nhự bảo vệ con đó 
(Thượng chỉ ư hạ, như bảo xích tử.- Vương bá thì đân mới 
thân với và thương như thương cha mẹ (Cố hạ chì thân 
thương. hoan như phụ mầu.- N.t.). 


Vua ma tàn bạo thi "trăm họ khinh như khinh lũ què 
quật. ghét như ghét. loài gui” (Bách tính tiện chỉ như hủy, 
ö chỉ như qun.- N.t.). 


Và "giêt ông vua tàn bạo (lảm hại nước) thì cũng như 
giết một đứa phàm phu vậy thôi" (Tru bạo quốc chỉ quân 
nhượng tru độc phu.- N.t.) (154). Thế cho nên "ông Thang, 
ông Vũ không phải là lây thiên hạ, (các òng) sửa đạo làm 
nghĩa, dây môi lợi chung cho thiên hạ, trừ mối hại chúng 
cho thiên hạ thị thiên hạ về với, ông Kiệt, ông Trụ không 
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phải bỏ thiên hạ, tcác ông) láảm trái cái đức của vua Vũ, 
vua Thang, làm loạn cái hiệu dụng "phân" của lễ nghĩa (...) 
thi thiên hạ bỏ. Thiên hạ về với. gọi là vương tvuaj. thiên 
hạ bỏ, gọi là vong (cũng đọc vương : mất). Cho nên Kiệt, 
Trụ không có thiên hạ mà Thang, Vũ không thi vua" 
(Thang, Vũ phi thủ thiên hạ dã, tu kì đạo, hành kì nghĩa, 
hưng thiên hạ chỉ đồng lợi, trừ thiên hạ chỉ đồng hại nhi 
thiên hạ qui chỉ đã. Thiên hạ qui chỉ chỉ ví vương., thiên 
hạ khử chì chi vị vong (vương). Cố Kiệt, Trụ vô thiền ha. 
nhĩ Thang, Vũ bất thí quân.- Chính Luận) (155). 

Tóm lại, Tuân Tử củng thừa nhận "chính nghĩa cách 
mạng” như Mạnh Tử, chỉ khác là ông không nói rõ ngươi 
làm cách mạng có phải hội đủ những điều kiện mà Mạnh 
Tử đòi hỏi ở một "thiên lại” hav không. 

Và câu này của Tuân thật là bất hủ : "Vua là thuyền, 
dân là nước., nước chở thuyển mà nước củng lạt thuyền" 
(Quân giả, chu đã., thứ nhân giả, thủy dã., thủy tắc tái 
chu, thủy tác phúc chu.- Vương Chế) (156) 


ĐẠO LÀM VUA : 
NĂNG QUẦN 
Tuân Tử định nghĩa chứ QUẦN (vua) như sau : 
"Quân giả, thiện quần dã”.- Vương Chế) (157) và : 
"Quân giả, năng quần đã”.- Quân Đạo) (158! 
Vua là người khéo hợp quần, giỏi hợp quần. 


Con người ta, "sức không khỏe bằng trâu bò. chạy 
không nhanh bằng ngựa” sở dĩ tháng được loài vật, sai 
khiến được loài vật là nhờ biết sông hợp quần. Nhưng tính 
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người lại vớn ác. đa dục. nêu nhậm tĩnh, túng dục thì tất 
sinh tranh đoạt. hết cả hợp quần. Vua là người khéo dung 
lề để chia trên dưới, định phân (nhiệm vụ và quyền lợi) 
cho mọi người. một cách công bằng, hợp 1ï (nghĩa;, nhờ vậy 
mà đời sông tập #hể được thuận hoa (Nghĩa dĩ phân tắc 
hoa.- Vương Chế (159) và đoán kết (quần cư hòa nhật). 
Thẻ cho nên bảo "vua là người "khéo hợp quần”, "giỏi hợp 
quản”. 

Khi đạo hợp quần thực thi đưng đàn thì muôn vật đều 
"đác kì nghỉ” tđược thỏa màn, như ý). sáu loài gia súc đều 
"đác ki trưởng” (được nuôi lớn) và đời sông của quần chúng 
đêu được "đắc kỉ mệnh" (yên ổn trọn hưởng tuổi trời) 
(Quân đạo đáng tác vạn vật giai đác kì nghĩ, lực súc g:a1 
đác k1 trưởng, quần sinh giai đặc kì mệnh, N.t.) (160) 


Vat trò của ông vua quan trọng như vậy, cho nên Tuân 
Tử đẻ cao quân quyên.- quân quyên là chí tôn, lá tôi 
thượng,- người làm dân phải biết phục tùng triệt để quyền 
chí tôn tối thượng đó. Tuy nhiên, Tuân Tử vẫn coi dân là 
gỏc của nước, là lí do tổn tại của vua : 


“Lập ra vua là vì dân” 


muốn giàu mạnh, hiển vinh, tất phải trông cậy cả vào 
dân : 


"Người trị nước, hề được dân hết. sức giúp thì giàu, được 
dân chết (hị sinh) vì mình thì mạnh, được dân khen ngợi 
thì hiển vinh. Được đủ cả ba điều thì thiên hạ về với” 
(Dụng quốc giả, đác bách tính chỉ lực giả phú, đác bach 
tính chỉ tử giả cường, đặc bách tính chi dự giả vĩnh. Tam 
đác giả cụ nhi thiên hạ qui chị.- Vương Bá) (161) 
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TỨ THỐNG 


Nhưng thế nào là "năng quần" ? Thực thị "quản đạo” 
thế nào là đúng ? Tuân Tử nói : 

"Thế nao là "năng quần" ? Đáp : (Năng quân) khéo nuôi 
nâng dân, khéo “ban trị" dân, khéo "biển thiết” người, và 
khéo "phiên sức" người. Bốn mối (tứ thông) đó đủ thì thiên 
ha về với. Như thế gọi là "năng quần" (là khéo hợp quần) 
(Năng quán dã giả hà dâ ? Viết : thiện sinh dưỡng dân giả 
dã, thiện ban trị dân giả dã, thiện hiển thiết nhân giả đã, 
thiên phiên sức nhân giả dã (...) Tứ thống giả câu nhì 
thiên hạ qui chỉ. Phù thị chỉ vị năng quần.- Quân Đạo) 
¡1621 


Trước hết nói về mục KHẺO NUÔI NẴNG : 


"Giảm số công thương, tăng số nông phu. câm việc trộm 
cướp. trừ quân gian tả, đó là để nuôi nâng người vậy” 
tTỉnh công cố, chúng nông phu, cảm đạo tặc, trừ gian t4, 
thị sở đi sinh dưỡng chỉ dã.- NÑ.t.) (163) 


Thời Chiến Quôc, nông nghiệp là nên tảng kinh tế của 
Trung Quốc, "giảm số cộng thương" không hắn có nghĩa là 
chủ trương "ức công thương" mà chỉ nên hiểu như là một. 
biện pháp có mục đích "lâm mạnh cái gốc” mà thôi. 

Cổ nhiên không phải chỉ làm có bây nhiêu việc mà gọi 
được là "khéo nuôi nâng người”. May việc kể trên chỉ lá 
đưa ra làm lệ. Thật ra. muôn "khéo nuôi nâng người” thì 
việc tất yếu phải lo trước nhất là làm cho dân giàu và dạy 
đỗ dân : 

"Chẳng giàu thì không lấy gì mà nuôi được cái tình (sự 
ham muốn đòi hỏi) của dân, chẳng đạy thì không lây gì má 
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uôn nàn được cái tính (võn ác) của đân" (Bât phu vô di 
dưỡng dân tỉnh, bất giáo vô dĩ lí đân tính.- Đại Lược) !164; 

Đối với đân lành thì như vậy, còn đối với hạng hư hong 
thi, thêm vào, phải cho họ công an, việc làm. 


"Những kẻ nói xàng, làm bậy, đảo vong, phản trắc, 
không yên phận thi cho họ phụ trách mỗi người một chức 
nghiệp nhất. định. giáo dục họ theo chức nghiệp riêng của 
từng người" (Độn đảo phán träc chỉ dân: chức nhi giáo chỉ.- 
Vương Chả) (165) 


Thư đến là KHÉO BAN TRỊ. 


Ban trị có nghìa là trị biện nhân sự, là thiết lập các 
phẩm trải, phân định các chức vụ : 


“Thiên từ đặt chức Tam công, chư bầu đặt một tướng, 
đại phu chuyên cøi việc quan, sĩ giữ chức phận. chẳng at là 
cháng tuân thun pháp luật, phục vụ công đềng. Ấy là để 
"ban trị” người vậy" (Thiên tử tam côg, chư hbâu nhất. 
tương. đại phu thiện quan, sĩ bao chức, niạc bất pháp đỏ 
nhì công. Thị sở dì bạn trị chỉ đã.- N.E) (166) 


Thiên Vương Chế, chỗ khác, cón nói rõ hơn nửa về mục 
uay : Ngoài vua ra, có tát cả mười bón loại quan chực, 
chuyên coi các công việc ;- thổ mộc và thủy lợi- nông 
nghiệp,- ngư nghiệp,- lâm nghiệp, công nghệ - giao thông - 
thương nghiệp- pảo dục, âm nhac- tư phảp.- quân 
chính,- cảnh sat,- tế tự va hới tuan, 


Thư nưa là mục KHÉO HIẾN THIẾT 


Hiển thiết có nghĩa là tuyển dụng. cất nhắc người vào 
CÕï# VỤ. 
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“Luận đức và định vị, lượng tài mà trao chức, người nao 
việc nây, sao cho việc làm đêu hợp khả năng và mọi người 
đéu được xưng phận : bậc thượng hiền thị trao chức tam 
công. bạc thư hiện thì làm chư hầu, bậc hạ hiển thì làm sĩ, 
đại phu. Ấy la do hiển thiết họ vậy” (Luận đức nhì định vị, 
lượng năng nhì thụ quan, giai sử kì nhân tái kì sự nhi các 
đặc kì nghĩ : thượng hiền sử chỉ vì tam công, thư hiển sử 
chì vị chư hầu, hạ hiền sử chỉ vì sĩ đại phụ. Thị sở dĩ hiển 
thiết chỉ đã.- N.t.) (167) 


Nguyên tắc tuyển cử là không cần mén đệ, gia thê, 
không kể cấp trật, không thiên tư bè phái : 


"Ngôn hành má không hợp lễ nghĩa thị dù là con cháu 
vương công. đại phu củng gạt xuông hàng thứ nhân... con 
chau hạng thứ nhân mà chính trực. có văn học tài năng và 
hợp với lễ nghĩa thì cũng được liệt vao hang khanh tướng, 
đại phu, sĩ” iftay vương công, sĩ đại phụ chỉ tứ tôn, bất 
năng chúc ư lẻ nghĩa, tặc qui chì thứ nhân., tuy thứ nhận 
nhị tử tôn đã tịch văn học, chính thân hạnh, năng chúc ư 
lẻ nghìa. tác qui chỉ khanh tướng, sĩ đại phu.- Vương Chế) 
¡16% 


"Cư người hiền năng, không đợi câp trật 'Í' bỏ người 
kẻm cỏi, không cần chấn chờ” (Hiến nàng bất đãi thứ nhì 
cử.. bì. bât nang, bắt đãi tu nhỉ phế.- N.t.) (169) 


r1¿ Rhông đơi cáp trật - tực "phá cach”. Tì dụ : không cần phải ở cấp đại 
ta rãi mứn đước lên tưởng, lam quân (trưởng rồi mới được bố tỉnh 
trương Đanh răng mình chủ đúng người điều tôi hệ trang la phải 
“chuông người hiển, ta kẻ sỬ (thương hiện hiểu sĩ! phải lượng đỉnh 
tha tả trình đô tại năng ma dụng cho đúng chỗ, nhưng như thê không 
ưu nghĩa Tà gạt bó người kém cói không dùng "Dũng người như dùng 
gó”, giỏi ở chủ đúng được hết, Ÿ này được Tuân Pử nói trong thiên 
Nhụ Hiệu : "Khiên cho hiển, bật tiêu đếu đắc vị, Lái, bắt tái đêu đắc 
dhng” (Sử hiến bất tiểu giai đấc kì vị, năng bát năng giai đắc kì 
quan! 
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“Trong. không được nuông con em., ngoài, không được 
piâu ngươi xa lạ (...), Thẻ mã riêng cầu khanh tướng. phụ 
tả. lại khòng công bằng, chỉ dung những người gần gui 
thân yêu của mình, như thể ha chăng la quả lăm ư 3...) 
Cho nên ông vua sang suôt (...! không lây tình riêng mà cử 
quan phản chức” (Nội, bắt kha dĩ a tự đệ., ngoại, bát khả 
dt ăn viên nhân (...) Nhiên nhí câu khanh tướng, phụ tá. 
tác độc bát nhược thị kì công đã, án duy biên bê thân tị kí 
gra chỉ dụng đã, khởi bát quá thậm hi tại ? (...) Cô mình 
chủ (...) võ tư nhân di quan chức sự nghiệp.- Quân Đạo) 
0170) 

Sau cúng là mục kheo PHIÈN SƯC 


Phiên sức la che chơ. trang hoàng., Ở đây, có nghĩa là 
chè định tước lộc : 

“Những hình màu, nét thêu trên phẩm phục, những 
đường chạm trổ trên ngọc vàng. đều có sai biệt., đó là để 
PHIÊN SỨC người vậy" (Phủ phát văn chương, điêu trác, 
khác lâu. miai hữu đàng sai.. thị sở dĩ phiên sức chỉ đã.- 
N.t1(/171: 


THƯƠNG PHAT 


Thượng: phạt củng là một mục chính của sự nghiệp 
“thiên quản”. Cô nhiên, vương chính trọng giáo hóa hơn 
hình phạt. nhưng : 


Chỉ dạy mà không trừng trị, giết chóc thì đám kẻ gian 
không sợ.. chỉ giết chóc mà không tưởng thường thì người 
đăn cân mắn không hưng khởi” (Giáo nhì bât tru tác gian 
dân bát trưng.. tru nhì bát thưởng tác cần chức chỉ đân 
bắt khuyến.- Phụ Quốc) (172) 
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“Việc tưởng lệ không thể thì hãnh thì người hiển không 
tiên lên được., việc trừng phạt không thể thi hành thì kẻ 
hư không chịu rút lụi” (Thưởng bât hanh, tác hiển giả bất 
khả đác nhì tiến., phạt bất hành tắc bất tiêu giả bất khả 
đác nhí thoái đã.- N.t.) (173) 


Thưởng phạt phải cho đúng ; "Không có công thì không 
thương. không có tội thì không phạt" (Nt.) 


Thưởng mà không xứng công, phạt mà không xưng tội, 
thì không có gi tại hại bằng". Nhưng những "tên đại ác thì 
không đợi đạy rồi mới giết” (Nguyên ác bất đãi giáo nhì 
tru.- Vương Chế) ''' (174) 

Cũng có thể có khi lầm, nhưng lầm mà thưởng quá cái 
công thì còn được chứ lảm mà phạt quá cát tội thì không 
hay : 

“Thưởng không nên "tiếm", phạt không nên lạm. 
Thưởng tiêm thì lợi cho tiểu nhân, phạt lạm thì hại đên 
quân tử. Nếu chẳng may thưởng phạt. có quá thi thà tiếm 
chờ đừng lạm. Làm lợi người hư còn hơn làm hại cho người 
thiên CThưởng bất dục tiểm, hình bát dục lạm. Thưởng 
tiêm tắc lợi cập tiểu nhân. hinh lạm tác hại cập quân tử. 
Nhược bát hạnh nhỉ quá, mình tiểm vô lạm ; dữ ki hại 
thiện. bát nhược lợi đâm. - Trí Sĩ) (175) 


Nói thưởng phạt là nói lợi hại. Thưởng là khuyến khích 
lài › thiện, làm thiện thì có lợi., phạt là cảnh giới chớ làm 
ác vì làm ác thi bị hại. Nếu như cân nhắc thấy cái lợi được 
thưởng vì làm thiện không bù được cái hại phải chịu vì 
làm thiện, hay thấy cái bại phải chịu vì làm ác không 


(1) Nhỉ trụ : Không Từ bảo : "Không dạy má giết là tàn ngược” (Luận 
Nựt) 
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tham vào đầu so với cái lợi được hưởng vì lạm ác, thì chấe 
ngượi ta hết nghe lời khuyến khích lâm thiện và cảng hết 
e đề trước lơi hàm he, cảnh giới đưng làm ác, Thế cho nên 
dạy lẻ nghĩa, uỏn năn cải tính, “hư tính” cái tầm để đân tự 
giac mà xu thiện, bị ác vận hay hơn là thưởng phạt,- 
thường phạt không phải là biện pháp chính vên trong đạo 
hơn quản ; 


“Phạm ngươi ta hanh đọng chỉ vì tưởng thưởng thị hệ 
thấy có hại (hơn lợi) là ngừng, cho nên tưởng thường, hình 
phát mà dùng thế lực, mưu trá, thì chắng đú để ngươi ta 
đăng sức, chẳng đủ để người ta hí sinh (...¡ cho nên cải đạo 
tương thưởng, hình phạt mà dung thế lực. mưu trá thì 
chàng đu để hợp đại chúng, làm đẹp quốc gia" tPham nhân 
chỉ động da, vị thưởng khanh vì chỉ, tác kiến thương hại 
vên chỉ hïí. Cố thưởng khánh, hinh phạt thê trá, bất túc dĩ 
tận nhân chỉ lực, trí nhân chỉ tử (...) Cố thưởng khánh, 
hình phạt, thể trá chỉ vì đạo giá (...) bất túc di hợp đại 
chúng, mĩ quốc gia.- Nghị Binh) (E76) 

Tân đả tự giác thì : 


"Không dùng tưởng thưởng ma dân vẫn thấy được 
khuyên khích.. không cần hình phạt má uy quyền vấn tác 
đồng như thường” (Cố thưởng bất dụng nhị đân khuyên, 
phạt bát dụng nhì uy háảnh.- Cường Quôc) 


AI DÂN 


Dưỡng (ân, giáo dân chưa đủ, quân đạo còn đặt nặng 
vân đề ÁI DÂN : 


“Thương yêu người dưới như giữ gìn con đỏ” (Vương Bá) 
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Có thương yêu dân thật lòng thì đân mới hết sức vì 
minh, sông chết với mình, thì mình mới được vên vui. 


"Cho nên đứng nhân quân thương vêu dân mà mình 
được vên” (Cố quân nhân giả ải dân nhì an.- Quân Đạo!, 
Ma nước cũng được vên : 


“Mới biết yêu đân tức là làm cho yên nước” (Tri ái đân 
chị vì an quốc dã.- N.t.) 


"Vua muốn trị vên thì tết hơn hết là chính sự phải cho 
công bàng, phải vêu dân.. vua muôn ve vang thì tối hơn 
hêt là tên trọng lễ nghĩa. kính trọng kẻ sĩ.. muốn lập công 
thành danh thi tốt hơn hết là đề cao người hiển, tin dùng 
người tải. Đó la ba cái đại tiết” cua đâng quân chủ. Ba 
đại tiết. đó. giữ được đúng thị kí dư đều đúng hết., ba đạt 
tiết đó không giữ được đúng thì kí dự dù có đúng mây 
củng bàng vỏ ¡ch” (Cố quân nhân giá dục an tắc mạc 
nhược bình chính ái đân hĩ., dục vình tặc mạc nhược long 
lẻ kinh sĩ hịi.. dục lập công danh tắc mạc nhược thượng 
hiên sử nàng hí. Thí quân nhân giả chỉ đại tiết đã. Tam 
tiết ra đáng, tác kì dư mạc bát, đáng hí,. tam tiệt giả bắt. 
đáng, tặc kì dư tuy khúc đáng, đo tương vô ích đà.- Vương 
Chế! (1771. 


Trai lại, nêu không vêu dân thì tÄt diệt vong : 


“Cho nên đăng nhân quân vẻu dân thì yên, ưa kẻ sĩ thì 
vinh. Hai điều đó thiêu một thì diệt vong” (Cô quân nhân 
giả ái đân nhì an, hiểu sĩ nhì vĩnh. Lưỡng giả vô nhật yên 
nhì vong - Quân Đạo) (178). 


PHÚ QUỐC CƯỜNG BINH 
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Trong sach Sư lr (Mạnh, Tuân liệt truyện! Tư Mã 
Thiên tưng đà nhận đính rằng PHỦ QUỐC, CƯỜNG 
BINH (iam cho nước giàu. quân mạnh) la cải xu hướng của 
thơi đại Chiến quốc: mà Manh Tử và Tuân Tử đêu có xu 
hương ày ca. 

1o điều là Xlạnh Tư muốn nhận mạnh vao hai đức căn 

bản của vương đạo là NHÂN và NGHĨA, nên ông mới 
mạnh lợi công kích "lợi" và "bìnb” như bảo : "Nhà vua hà 
tất nói đên lợi, cũng chỉ có nhận nghĩa ma thối” và : 
“Lam cho kho đụn đây, xưa gọi thế là bắc lương thân. 
nay thi gọi thê là quân hại nước (...) làm chiến là phải 
thang, xưa gói thê là bậc hương thần, nay thị gọi thê lá 
quản hài, nước”, 

“Puan Tự tuy lây lẻ nghĩa lam góc trí đạo, nhưng ống 
kháng kiêng nói đến việc làm cho nược gìau, bình mạnh. 


PHỦ QUỐC (UÀM CHÓ NƯỚC GIÁU¡: 

Aluc địch tôi thượng và tôi đại của trì đạo lì TTUỘtI cai 
đục của nhịn đân và» thỏa màn nhị câu cua nin đân” 
tDưỡng nhậm chì dục, cập nhân chỉ càu: MHhuúc dịch đó 
không thế đạt nêu tại vất không đu dang, Cho nên lam 
cho nước piau là một trong nhưng mỏi quan tầm chính vêu 
cưát các bác mìinh quân. 

Đạo lau cho nước giau của Tuần Tử nàn: gọn rong 
mướt mây chử : "TIẾT DỰNG. DỤ DÂN. NHI THIÊN 
TANG KI ĐƯ" "TIẾT DỤNG DI LẺ, DỰ DÂN DỊ CUINH.. 
(179: nghĩa lá tiết chế việc tiêu xai, cho dân dư da ma 
khéo đănh đụm phản còn lại. Tiết chế việc tiêu xài bằng 
lẻ, cho đân dư đa bang chính sách. 
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TIÊT CHẾ VIỆC TIU XÀI BĂNG LÊ 

Noi tiết chế việc tiêu xái là nói chung cho cá nhân đân 
lần chính phú. Nhân dân phải de xen mại chỉnh quyền thì 
không được láng phí công như : 

“Ngươi dưới tiêu xài đúng mức (lây lễ mà tiết chế) (Hạ 
dụ lẻ tiết dụng chì.- Phú Quộc:, 

“Đảng mình chủ (...! điểu tiết cai dong (tức tiết dụng), 
khơi mỡ cai nưuôn (tực tại nguyên để dân dư đả)” (Cổ 
trán cú l;u.+ Tiết bị lựu khai kì ngušyên.- Quân Đao? 180: 

Noi bàng Je” là nói ĐỨNG MỨC : chờ bát ngươi dân 
khae khổ qua. đến nải vì phạm cá cái nguyên tắc "dưỡng 
dục, cấp cáu”. Người cầm quyền củng không nên tiết chế 
qua mức ma mang tiếng là tham lợi, chát bọp : 

"Nếu người trên tiết dụng một cách phì lẽ thì tất mang 
tiếng la tham lợi, chất bóp” tỦI vô lẻ tiết dụng chì. tặc tật 
hưu tham lợi cũ kiểu chỉ danh.- N.t.! (181) 

Việc tiết dựng đâu tiên chính phủ phải lam là sa thải 
những chức viên không thiết dụng hoặc bât lực. vì. 

"Qua nhiều đại phu thì nược nghèo” (Đại phu chung tác 
quốc bán.- N1.1(1832: 


LAM CHÓ ĐÀN DƯ ĐÁ BẰNG CHÍNH SÁCH 

Cần cho dân dự đả vì nhiều lẻ. 

Thư nhất, để cho đân có thể thỏa mãn được gân hết 
nhữnm nhụ câu chính đang của họ... 

Thư hài, dân có nó đu thị nàng suất cụa họ mới gia 
tang, có dự đả thị mới phân khơi mà thêm nhiều sáng kiên 
có lợi cho sự nghiệp phú cường chúng của quốc #14 : 
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TĐân piáu có thì đất hoang sẽ được khai khẩn, đất 
hoang được khai khẩn thì thóc gạo sẽ sản xuât được gâp 
bội" (Dân phú tác điển phi dĩ đị., điển phì dĩ dị tắc xuất 
bạch bội.- Phứ Quốc) (183) 


CHINH SÁCH cho dân dự đả bạt, nguồn tử nhận định : 
GÓC CÓ VỮNG THỊ NGON MỚI TƯƠI. GỎÓC MÀ LỎNG 
THỊ NGỌN SE HEO : 

“Dươi nghéo thì trên ngheo, dưới có giầu thì trên mới 
tiău” “Hạ bản tac thượng bán, hạ phú tác thượng phú.- 
N.t ¡11841 

"kam cho thiên hà dư dả thì người trên khỏi lo không 
đủ” (Sư thiên ha tất hừu dự nhí thượng bất ưu bất túc.- 
Nt.¡(18äi 


JĐãyv là mấy tiết mục của chính sách làm cho đân dự dả: 


"Giảm nhẹ thuê ruộng đât. bỏ thuế chợ, thuê quan, 
giảm số người đi buôn, bất dân làm xâu ¡ít đi, đứng làm lở 
thơi tiết canh tác (thời vụ) '' của dân. Như thế thì nước 
giầu. như thể là dùng lương chính (chính sách tôt) làm cho 
đân dư đả” (Khính điền dà chỉ thuế. bình quan thị chỉ 
chính. tỉnh thương cổ chỉ số.. hãn hưng lực dịch. vô đoạt 
nóng thời Như thị tác quốc phú hí. Phù thị chỉ vị DĨ 
CHINH DỤ DÂN .-N.t.) (186) 

Nhưng tiệt mục “dụ dan” này còn được nhấc lại trong 
thiên Vương Bá. 

“Hang hóa nơi quan khâu, chỉ kiểm soát những đỏ quốc 
cảm, chớ không đánh thuê. Ngay tháng áp dụng luật pháp 


tÐt ánh tác : Như đương mua cây, mùa gátL thị đứng bắt nông dân lam 
xatt 
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đê trừ gian mà không thiên tư, như thế thì chẳng người 
buôn bản nảo là chảng đòn hậu, cẩn tín, chẳng ai còn dối 
trả. Thợ thuyền đôn rừng theo mùa, hoãn hạn kì cho họ 
đôi chút mà làm lợi cho kì xảo của họ, như thế thì chẳng 
thợ thuyển nào là chẳng trung tín, chẳng khí cụ nào là 
cháng bản bỉ. Đánh nhẹ thuế điển địa., bỏ bớt các tạp 
thuê., đừng bầy nhiều lực dịch., chớ đoạt thì giờ làm mùa 
của nông đân. như thê thì chắng nhà nông nảo là chẳng 
làm cật. lực, là còn ngồi việc khác" (Quan thị kì nhi bất 
chình.. chất luật cảm chỉ nhì bất thiên, như thị tắc thương 
có mạc bât đón xác nhì vô trá hĩ. Bách công tương thời 
trảm phạt, điêu kì ki nhật nhi lợi kì xảo nhiệm, như thị 
tac bách công mạc bát trung tín nhi bất khổ hi. Huyện bỉ 
tương khinh điển dã chị thuế, tỉnh đao bố chị hiểm, hân cử 
lực dịch, vô đoạt nông thời, như thị tắc nông phu mạc bât 
phac lực nhĩ quả năng hï) (187). 


KHEO DÀNH DỤM PHẢN CÒN THỪA 


Nho gia cho "KIỆM" (nét dành dụm) là một mĩ đức", bổ 
túc cho đức cần. Kiệm để tránh cái khó nó sẽ "bó cái 
khăn".Đân phải kiệm mà quốc gia cũng phải kiệm mới 
giảu được.Có điều là Tuân Tử lạc quan về tài nguyên thiên 
nhiên và ông tin vào sức lao động sáng tạo của con người 
(nhân vị lực hành”) : Biết làm thì thừa chứ không thể 
thiêu, cho nên ông không để cao quá mức nết kiệm má chỉ 
chủ trọng cố võ “lực hành". Mạc Tử lo thiếu thôn, Tuân Tử 
bảo : "Khỏng đủ ăn, đủ mặc đâu phải là mối lo chung của - 
thiên hạ, Mạc Tự quá lo đó thôi ! Ruộng đất kia trồng được 
ngủ cóc. nếu người khéo làm thì một mẫu mấy bồn, mỗi 
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mầu lại thu hoạch hai vụ. Rải thì dưa, đào, táo, mận, mỗi 
cây ra hàng bền quả., rau cỏ có thể mọc đầy chăm., chn 
muỏng lục súc có thể sinh sản chất đây xe.. ca. ba ba, 
lươn, trạch mùa nào giống ấy, môi giông có thể sinh sản 
thành đàn.. chỉm le, vịt giời nhiều vô kể (...! Trời đất sình 
muôn vật vốn thừa đủ để nuôi người ma.. đây gai, dày sắn, 
tơ tăm, lông chim, lông muông, đa`loài vật vôn thừa đủ để 
làm đỏ tặc cho người mà !" (Phù bất túc phì thiên hạ chỉ 
công hoạn dá. đặc Mạc Tử chị tư ưu qua kẻ dã. Em thị 
thổ chỉ sinh ngũ cốc dã. nhân thiện trí chị, tác mầu số 
bón, nhật tuế nhi tái hoạch chỉ. Nhiên hậu qua. đảo, táo, lí 
nhất bản số dĩ bên cổ. Nhiên hậu huản, thải bách số di 
trạch lượng. Nhiên hậu lục súc câm thú, nhất nhì chuyên 
xa.. ngoan. đà, ngư, miết, thụ. thiện dĩ thơi biệt, nhất nhì 
thành quần. Nhiên hậu phi đi ấu. phu. nhan nhược yên 
hải (...) Phù thiên địa chỉ sinh vạn vật dã. cả hưu dư, túc 
dị tự nhân hìị. Ma, cát, kiến tí, điểu thú chỉ vũ mao xì cách 
đã, cô hừu dư, túc dĩ ý nhân hí- Phú Quốc) (188) 


Sản vật thiên nhiên không thiếu. Vấn đề là ta có biêt 
"chế thiên, đụng thiên”, "hóa vật. lí vật” hay không ? có 
“thiên trị! hay không ? Và Tuân Tử vạch luôn cho ta 
phương pháp “thiên trí”, cả về hai phương điện tiêu cực và 
tích cực. 


Đại khải về phương điện tiêu cực thì : 


"Đang mùa cỏ cây đâm chối nấy lộc. cấm riu búa không 
được vào rừng. lên núi lâm hại sự sinh trườnz của chúng 
Đang mua các loài cá, ba ba. lươn trach chữa đc, cám lưới 
vỏ, thuôc độc không được vao miễn chuam chàm lam hại 
sự sinh trưởng của chúng" (Thảo mộc vĩnh hoa tự thác chì 
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thời. tác phú cân bát nhập sơn lâm, bát yểu kì sinh. bất 
tuyệt ki trưởng dã. Ngoan, đa, ngư, miết, thu, chiên dựng 
biệt, chỉ thời. vong cổ, độc dược bất nhập trạch, bất yếu kì 
sinh. bàt tuyệt kì trưởng đã.- Vương Chế!. 


“Hệnh cảm ban ra được tuân hành cần thận thị loài 
thuy bộc xinh sói nhiều mà đân có thừa thức ăn., việc đốn 
chat cây côi không trái múa thì núi rừng không trọc trụi 
mà đân co thừa gỗ dùng”, (Như trên) 


Về phương điện tích cực thị : 


“Mua xuân cây bưa. mùa hạ làm có, mùa thu gặt hái, 
mua đồng tang trứ, bốn công việc đó được làm đúng mùa 
tnghia la không bí những nhụ cầu lực dịch của chính 
quyền lạm xảo trộn, cản trởi cho nên năm giống thóc 
không tuyệt mà trăm họ có thừa thức ăn” (Xuân canh, hạ 
vân, thu thụ, đông tàng. tư giả bất thất thời, cố ngũ cốc 
bát tuyệt nhí bách tính hữu dư thực dã.- N.t.} 


Trợ lên la đại cương đạo phú quốc của Tuân Tử. 


Đao phu guốc đó đại khẩi không mới mẻ gì hơn chính 
xách kính tế của Mạnh Từ. Cả hai đều thoát thai bừ mây 
ñ0puvền tác chính mã ví sáng lập ra Nho gia đã đẻ cập ; 


[Tet dụng” ; tiêu dùng đẻ xếm., 
“Phư chị, phú chỉ: : làm cho dân đồng, cho dân giầu., 


“Bát hoạn quả Ì' nhỉ hoạn bất quân” : Chẳng lo ít dân 
ma lo không đếu.- (Luận Ngư,- Qui Thị). 


¿la Bat Tàöan quá : nguyên văn chứ Hản câu này có hai về : "BấL hoạn 
gước tin hoạn bát quân, bất hoạn bẩn nhì hoạn bất an”. Theu một số 
hục tia hứa danh gân đây, trông có Phùng Hưu Lan chữ Tquả” ở về 
viên và chứ bân” ở về dưới phải đổi chỗ cho nhau mới phải. 
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- Phản đôi những thủ đoạn vợ vét (tụ liễm) của dân 
(Khổng Tử măng Nhiễm Hữu đã vơ vét cho chủi. 

Mạnh Tử chủ trương "bạc kì thuế hễm” (đánh nhẹ thuế) 
thì Tuân Tử hỏ hào "Khinh điền đã chỉ thuế, bình quan thị 
chỉ chỉnh” ; Mạnh Tử chủ trương cho dân có hằng sản 
(Dân chỉ vị đạo dã. hữu hàng sản giả hữu hằng tâm.- 
Mạnh Tư.- Đàng Văn Công) thì Tuân Tử hô hảo "dụ dân" 
(làm cho dân dư dả). Mạnh Tử chủ trương : "Vua hiển tất 
phải cung kiệm” (Thị cổ hiển quân tất cung kiệm.- N.t.) thì 
Tuân Tử hô hào : "Tiết dụng dĩ lễ" v.v... Có lẽ trong thời 
gian năm, sáu chục năm, tử Mạnh Tử đến Tuân Tử, với 
hoàn cảnh chiến tranh ngày thêm ác hóa, điều kiện sinh 
hoạt xã hội và dữ kiện kinh tế của người dân Trung Quốc 
khóng thay đổi bao nhiêu, cho nên trong lãnh vực kinh tế, 
nhãn quan của Tuân Tử không khỏi bị lịch sử giới hạn.t!" 

Tuy nhiên, giữa bai chính sách kinh tế của Mạnh và 
Tuân, củng có một điểm khác nhau đáng được chú ý : 
Mạnh Tử cổ võ tái thiết lập chè độ "tỉnh điển" quân sản, 
mà Tuân Tử thì không thây để cập đến chế độ nảy. Phải 
chăng thời Tuân Tử, chính sách chia đất cho dân của 
Thương quân Ướng đã được phổ biến, nên chế độ "tỉnh 
điển” trở thành lỗi thời rồi chăng 2 


CƯỜNG BINH (làm cho quân mạnh) 


Không Tử và Mạnh Tử không coi trọng vấn đẻ quân xự 
lãm. Không Tử tuy có trả lời học trò : "Đủ ăn. đủ quân và 


(11) Ciới hạn : Mài vẻ sau, khi Hán Can Tổ điệt xong tần, nhàn dân xinh 
hnạt bình thường trở lại, việc kinh doanh của tr nhân hát đầu mở 
mang : khẩn hoàng, khai thác lâm, hải, khoang sản v.v... thì mới cụ 
nhưng cuộc tranh biện hảo hứng về chỉnh sách kinh tê của nhá nước, 
chẳng han nhự những cuộc tranh luận vẻ vân đẻ khai thác muối va 
xát mà Hoàn Khoan đời Hán, sau. xưa tập thành sách, lây tên la 
[hẻm TThiốt [nận, 
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đân tin” là ba yếu mục của chính trị. nhưng khi bất đác dĩ 
phái lựa chọn. giữa hai bô một thì ông bảo bỏ mục thư hai. 
Mạnh Tư thì két tội bọn khéo liên mình kết ước, bảo vua 
mình má mở mang đât đai, "ra quân tất thắng" là "phường 
tiặc đàn", 

Trong các nho gia đời Tiên Tản “'' đối với vấn đề quân 
sự này chì có Tuân Tư là ra ngoài khuôn sáo củ. Ông quan 
tâm đến việc dụng bình và viết cả một thiên - thiên Nghị 
Bình - bàn về sức mạnh đích thực của một đạo quân. Ông 
quản niệm sức mạnh quân sự khác hán các binh gia đương 
thơi. Tuy ông có nhận rằng sức mạnh này tùy thuộc vào 
phâm chát của khí giới, vào tài năng của tướng, vào tình 
thân của quân và vào thực lực kinh tế nữa : khí giới phải 
bên và tiện (“Giới dụng bình cách công hoàn tiện lợi giả 
cường.- Nghị Binh)., tướng phải nắm vững và thi hành cần 
thận Lục thuật, Ngũ quyền và Tam chí '”', quân dân phải 
giử kỉ luật cho nghiêm (Dân tế giả cường)., thực lực kinh 
tẻ phải hùng hậu (Tích điển đã, thực thương lâm, tiện bị 
dụng ¡...) tác thường thắng.hiĩ.- Vương Chế), nhưng ông 


LHỊ Tiên Tần : Nhiền Nhụ gia đời sau nưa cũng không chủ ý đúng mức 
đến sức tanh quản sự, Chủ Phụ Yên bảo : "Bình lá hung: khí” (Sử 
kí, Pê Thức hảo : "Bồ bỉnh là điển hay đẹp của vường giả” tiản 
(thiện Thị Sách ¡ 

[an thuật : l- Chình lệnh ny nghiềm., 9- Thưởng phạt đã quyết lá thì 
hàn, (Lất tín), 3- Iloanh lủy vừng chác, tài vậi giữ kĩ. 4- Nghi thi 
cán trong, ra quân thì thần tốc., 5- Trẽ trộn vào hàng ngủ đối phương 
ma do thám địch tình cho kĩ., 6- Làm điều ta biết chắc. 

Nựu quyền : 1- Ưa, ghét đừng theo tàr tâm, chủ quan., 2- Đừng vội 
thủ thăng mà quên địch., 3- Đừng ra ay hên trong mà khinh thị bên 
ngời, 4- Đưng thấy điều lơi má chẳng đoái đến điều hại.. 5- Nghĩ 
chủ cltin va dùng tiền tại (khao thường) nên rộng rãi. 

Tem: chỉ ; Lm tướng vú hà trường hợp tha chịu chết chứ khóng chịu 
tuần lành vua, Trường hợp 1: Bị hắt huộc đồn quân nơi không yên 
vững, trương hợp hai : hị bái buậu phải đánh mật quân địch không 
xau thăng nổi., trưởng hợp ba : Bị hát huậc lừa đãi dân chúng. 


n, 
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vẫn cho rằng một đạo quân chỉ thực sự mạnh khi được đân 
chúng đoàn kết một lòng làm hậu thuẫn cho : 

"Phàm dúng bình, điều căn bản của việc công chiến là 
đoàn kết dân tam, thống nhất dân chí (...). 5ï (quân) dân 
không thân yêu, gắn bó với nhau thì dù là vua Thang, vua 
Vũ cũng không thể tất tháng" (Phàm bình, công chiến chỉ 
bản tại hỗ nhất. dân (...) Sĩ dân bất thân phụ tác Thang Vũ 
bất năng đi tất tháng dã.- Nghị Binh) (189). 


"Dân cùng góp sức thì mạnh, dân không góp sức thì 
yếu” 

Binh thư Trung Quốc xưa dạy : "Binh bất yêm trá” 
tdủng binh chẳng nề dối trá) Tuân Tử không cho ý kiến ấy 
là chính đáng. Ông nói : 

"Với phép dùng binh của nhân giả thì không thể dùng 
biến trá được. Bi lừa dối thì chỉ có những kẻ trễ nải, mỏi 
mệt, vua trên, tôi đưới lì tán và không kín đáo mà thôi. 
Bạo Riệt lửa dôi bạo Kiệt thì khéo léo may ra nên trò. chứ 
bạo Kiệt mà lửa đôi vua Nghiêu thì cũng ví như đem trứng 
chọi đá (...). Người của nhân giả thì trăm tướng một lòng, 
ba quân hợp sức, tôi đối với vua, dưới đối với trên, nhự con 
thờ cha, em thờ anh, như tay đỡ đầu mặt, hộ vệ bụng 
ngực., dùng cơ trá mà tập kích thị khác nào làm cho người 
kình động rồi mới đánh. Vả lại nhân giả trị một nước Thười 
dặm thì đã có tai mặt của cả trăm dặm canh chừng, tri 
một nước trăm đặm thì đã có tai mắt của cả thiên hạ canh 
chưng. Dân (của một tên bạo quân) thân với ta, hoan 
nghênh ta như cha mẹ (...). Nhìn về người trên của mình, 
những người dân ấy thấy họ như lửa đốt, như kim đâm, 
như kẻ thủ., theo thường tình người ta, dù là bạo Kiệt, đạo 
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Chích, có ai lạt vì kẻ mịnh ghét mà làm hại người minh ưa 
không ? Như thể thì khác nảo bảo con tự hại cha mẹ ? 
Những ngươi dân ưa ta kia tật nhiên sẽ mách ta.. vậy thi 
lam sao địch lưa dõi ta được" (Nhân nhân chỉ bình, bất 
khả trả dà. Bí khả trả giả, đãi mạn giả dã, lộ đản giả đã, 
quản thản thượng hạ chỉ gian hoạt nhiên hứửu h đức giả 
dá. Gà di Kiệt trả Kiệt, do xảo chuyết hữu hạnh yên., dĩ 
Kiệt tra Nghiêu, thí chỉ nhược đi noàn đầu thạch (...ì Cổ 
nhân nhân thượng hạ bách tướng nhất, tâm, tam quân 
đồng lực.. thần chỉ ư quân đã, hạ chỉ ư thượng dã, nhược 
tử chỉ ư phụ. đệ chỉ ư huynh, nhược thủ tí chi hạn đầu 
mục nhì phú hung phúc đã.. trá nhỉ tập chi, đữ tiên kinh 
nhị hậu kích chỉ nhất đã. Thả nhân nhân chỉ dụng thập lí 
chỉ quôe tac tương hữu bách lí chị thính, dụng bách lí chỉ 
quốc, tắc tượng hưu thiên lí chỉ thính., dụng thiên lí chỉ 
quốc, tac tương hữu tứ hải chỉ thính (...) Kì dân chỉ thân 
ngựa. hoan nhược phụ mâu (.,) Bi phản cỡ kì thượng. tắc 
nhược chược kinh, nhược cừu thù., nhân chỉ tình, tuy Kiệt, 
Chích khởi hứu khăng vị kì sở ở. tặc kì sở hiếu giả tại ? 
Thi do sử nhân chỉ tư tôn tự tặc ki phụ mầu đã.. bi tật 
tương lai cao chị, phú hựu hà khả trả dã.- Nghị Binh) 

Theo Tuân Tử, quân lực cẢn húng hậu để đường uy, chứ 
không nhằm mục đích xâm làng. kiếm tính, Vả lại, với uy 
đức của mình, vương giả chẳng đánh cũng thăng : 

“Hiểu đạo phú cường thì không chăm thủ tháng băng 
sực mạnh (...1. Bá giả không rấp tâm kiêm tính (,..). Vương 
tát thị không thê : nhân hơn thiên hạ. nghĩa hơn thiên ha. 
úx hơn thiên hạ, Nhân hơn thiên hạ. cho nên thiên hạ al 
cung thân yêu.. nghĩa hơn thiên hạ, cho nên thiên hạ ai 
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củng qui trọng., uy hơn thiên hạ, cho nên thiên hạ không 
ai đám đổi địch. Có cái oai vô địch. lại có thêm nhân nghĩa 
cảm phục long người, cho nên chả phải đánh mới thang, 
chả cần tân công mà vân được đât đai” Trì cương đạo gia, 
bất. vụ cường đã t...) Bá giả (...) vô kiêm tỉnh chị tâm (...), 
Bỉ vương giả bât nhiên : Nhân miều thiên hạ, nghĩa miều 
thiên hạ. uy miểu thiên hạ. Nhân miểu thiên hạ. cô thiên 
ha mạc bát thân dâ., nghĩa miều thiên hạ, cổ thiên hạ mạc 
bất quí đá., uy miếu thiên hạ, cô thiên hạ mạc cảm địch 
đã, Di bất địch chỉ uy, phụ phục nhân chỉ đạo, cô bắt. chiến 
nhị thăng, bất công nhì đác.- Vương Ghế). 

Trần Hiếu hỏi : Tôn Khanh Tử : "Thảầy bản vẻ việc bình 
thường lấy nhân nghĩa lắm gộc mà người nhân thì yêu 
người (ghét sự giết người), người nghĩa thì theo lẽ phải 
(ghét. sự tranh đoạt), như vậy, làm sao mà dùng bình được. 
Phảm đã dụng bình là để tranh đoại” Tôn Khanh Tư đáp : 
"Anh đâu có hiểu điều đó ! Người nhân yêu người, yêu 
người cho nên ghét người làm hại điêu nhân.. ngươi nghĩa 
theo lẽ phải, theo lẽ phải cho nến ghét người lam loạn lẽ 
phải. Sự dùng bình là để cam điếu bạo, trư điểu hại, 
không phải để tranh đoạt, cho nến bình của ngưới nhân 
đóng ch nào thì dân kính như thần, đi qua nước nào thì 
cải hỏa được đân nước đó như mưa đồ đúng thời, không ai 
khỏng vụi mưng”" (Trần Hiếu vấn Tôn Khanh Tư viết : 
Tiên sinh nghị bình, thương đi nhân nghĩa vì bàn, Nhân 
giả át nhân, nghĩa giả tuần lí, nhiên tác hưu hà dị bình vị 
? Phàm sở ví hứu bình giả, vì tranh đoạt đã” Tón Khanh 
Tư viết ; "Phì như sở trì đã. Bị nhàn ta ái nhàn, at nhàn 
cô ô nhàn chì hại nhân dá.. nghĩa giá tuân H. tuần lí cô ö 
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nhân chỉ loạn h dã. Bí bình giả sơ dĩ câm bạo, trừ hại đã, 
phì tranh đoạt dã. Cô nhân nhân chỉ bình sở tồn giả thần, 
sử quả gia hoa, nhược thời vù chì giáng, mạc bất duyệt hï - 
Nghị Binh! 


* * 


Chủ trương xây dựng một đạo quân nhân nghĩa của 
Tuần Tư không được những người “có nước, có nhà” thới 
đó nghe theo, Một lá vì ở cái thời chư hầu "giết người đầy 
thanh, giết người đây đồng" (Manh Từ) ây. không aI có đủ 
thị gơ nghỉ đến nhân nghìa., hai là, đúng hơn. sông trong 
một xã hội "bếp nhà sang bầy nhây thịt thôi. đông ruộng 
Hàm có quấp những thây ma chết đói”, những người "có 
nước, có nhà” đã quay lưng lại nhân nghĩa, - những thư bị 
coi như kẻ thủ của giấu sang. - hoặc có nghỉ tới nhân 
nghĩa. thị chỉ tìm cách lợi dụng, chứ không bao giờ "dại 
đột” để ý thị hành. Trang Từ chả đã mách đại khái những 
ad muôn đi tìm tang chứng tội ác ràng : hãy cứ đi sâu vảo 
các hầu mòn : "Sau các hầu mỏn, nằm chình nh vô số 
nhan nghìa” đây ư !? Trong hoàn cảnh đó mà Tuân Tử đề 
xưởng xây dựng sức mạnh quân sự trên cơ sở nhân nghĩa, 
thị, giả sử có ngưới học trò nào của ông mạnh miệng trach 
ông : “Phảy viên võng quá !", nhự Tử Lộ đã bảo Khổng Tủ, 
khi ông này để xướng chính đanh - có lẽ kẻ bảng quan 
cũng chí nìm cười, chứ không chế môn sinh đó vó lễ. 


CHƯƠNG Xï 
BÀN VỀ TRI THỨC 


. Định nghĩa trí thức 
- Sự phát sính trí thức 
- Mục đích của trí thức 
- Phương pháp tư biện 
- Nguyên nhân phát sinh lâm lẫn 
- "Giải tế, "Niêm quyên" và "Hư nhất nhỉ tĩnh” 
- Vấn đề trí và hành 
ĐỊNH NGHĨA TRI THỨC 

Học giả Trung Hoa hiện đại Đường Quân Nghị. tác giả 
Triết Học Khái Luận, định nghĩa trị thức luận : 

"Tri thức luận là môn bọc tìm hiểu cái năng trí tnăng 
lực hiểu biết) của chúng ta hiên quan với cái sơ trì (sự vật 
đối tượng của năng trì) ra làm sao để câu thành trì thức”. 

Trong thiên Chính Danh, Tuân Tử, từ trên 22 thẻ kỉ 
trước, củng đã nói tương tự : 

"Cái ở nơi người nhờ nó mà người ta hiểu biệt gọi là 
"trì" !Ọ "Trữ” tiềp xúc với vật gọi là “Trí”" (Sở đi trí chỉ tại 
nhân giả, vị chỉ trị, trí hữu sở hợp vị chỉ trí.-) (190) 

"“Tyị" trong câu này tức là năng lực hiểu biết. là cái mà 
họ Đường. mượn danh từ nhà Phật, gọi là "năng trì”.. "cải 
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tiếp xúc”, tức là cái nhà Phật gọi là "sở trì”., chữ "trí", 
Tuân Tử dùng ơ đây trỏ trì thức. 

Đái với trì thức con người, Tuân Tử không hoài nghi, dè 
dạt, như Trang Tư chẳng hạn,- mà tin chắc rằng con người 
qua có khả nâng hiểu biết được sự vật và sự vật quả có cát 
lì để có thể được hiểu biết : 

"Có khả năng biết là tính của con người., có thể biết. 
được là lí của vật" (Phàm di trì, nhân chỉ tính đã., khả dĩ 
trị, vAt chỉ H đã.- Giải Tế) (191). 


SỰ PHÁT SINH CỦA TRI THỨC 


Gái "trí, cái nhờ đó mà người ta hiểu biết, tiếp xúc với 
sự vật mà câu thành trị thức. Nhưng sự tiếp xúc đó xảy ra 
cách nảo và trì thức phát sinh như thế nào ? 

Cơ sở của trì gồm ngủ quan và tâm. Tâm, theo Tuân 
Tử, chỉ là một thứ năng lực, tương đương với ý thức của 
nhà Phật. Ngũ quan tiếp nhận ấn tượng tâm thì phân 
biệt, kiểm nghiệm các ân tượng mà biết. Hai phần : ngủ 
quan và tâm đó phải đử cả thì mới hay biết, thiếu một, 
không xong. Bât cư tr: thức nào vẻ sự vật ngoại giới cũng 
do đường ngủ quan mà vào, rỗi nhờ tác dụng của tâm mà 
thành trí thức. Tuân Tử nói : 

“Tai, mát, miệng, mũi, bình thể đều có khả năng tiếp 
xúc với bên ngoài, nhưng không có khả năng thay thế 
nhau. Như thế gọi là thiên quan “` tạm ở giữa, hư, tĩnh để 
trị (lam chủ) ngủ quan, như thế gọi là thiên quân (1) (Nhĩ, 
Li# ThiềW gian: thiền quản : Quan la giữ một nhiệm vụ (như mát chì 

trùng ma không nghe được, tại chỉ nghe mà không trông được, quân 


la chú lẻ. Trong sách Tuân Tử "thiên quan" chị gồm cả ngử quan lẫn 
tâm 
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mục. khâu. tị. hình thái các hữu tiếp nhì bât tương nang 
đà, phú thị chì vị thiên quan. Tâm cư trung hư, đi trị ngủ 
quan, phù thị chì vị thiên quân.- Thiên Luận) (192) 

“Nhờ cái gì mà con người biết đạo ? - Nhờ cái tâm” (Phù 
ha đi trì ? - Viết : Tâm.- Giải Tế) 

"Tâm có cái tác dụng "trựng tri” (do kinh nghiệm tích 
lũy mà phản tỉnh phân biệt được sự vật). Có tác dụng 
trựng tri thì do tại mà biết được tiếng, do mắt mà biết, 
được hinh. Tuy nhiên, cái tác dụng trưng trì tất phải nhờ 
ngủ quan tiêp xúc với vật và ghi nhận cảm giác mà sau 
mới biết" (Tam hừu trưng trì, trưng trì tắc duyên nhĩ nhì 
tri thanh khả đã, duyên mục nhi trì hình khả dã., nhiên 
nhi tất đương đãi thiên quan chí đương bạ kì loại nhiên 
hậu khả đa.- Chính Danh) (193) 


"Con tâm không sử dụng thì trắng đen trước măt còn 
chẳng trông thấy, trông lớn bên cạnh còn chẳng nghe 
thấy” CỔ...) (Tam bất sử yên, tác bạch hác tại tiên nhị mục 
bát kiến, lôi cổ tại trắc nhì nhĩ bất vàn (...) - Giải Tế). 


Ngủ quan tiếp xúc với vật ở ngoại giới và ghi nhận các 
ấn tượng : mắt ghi ân tượng của hình sắc, tai ghì ân tượng 
của âm thanh.., Ghi ấn tượng chưa phải là biết. Trì thức 
chỉ phát sinh, sau khi có sự can thiệp của tâm : Với năng 
lực "trưng tri" sẵn có, tâm "triệu tập" (trưng) những kinh 
nghiệm đã có sản về những ân tượng do ngũ quan vừa 
cụng cấp ấy rồi phân biệt loại mà biết chúng. Tỉ dụ : Có 
người gọi cửa, tai nghe thấy tiếng gọi, nhưng chưa "biết" là 
tiếng ai.. chỉ sau khi tâm, nhờ kinh nghiệm mà phổi kiểm 
nhớ lại rồi, mới "biết" tiếng gọi đó là tiếng ông X. Tâm 
không "sử dụng", không can thiệp thi dù ngũ quan tiếp xúc 
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với ngoại giới, trì thức vấn không phát sinh. Nhưng sự 
hoạt đóng của tâm không thẻ không nương tựa vào những 
an tượng do ngủ quan nhận được của ngoại giới. 

Về sự phat sính trí thức, chủ trương của Tuân Tử khiến 
người ta nhớ lái chủ trương của Phật. gia. Phật gia củng 
cho răng ngủ can tphủ trân vá tính sắc, tức ngủ quản và 
thân kinh? tiếp xục với ngủ trần thình sắc. thanh âm, mũi, 
vỊ, xúc tliác - đôi tượng của ngủ quan) mà không có thêm 
tác dụng của ý thức thị trí thức không phát sính. Duy có 
thêu đói bên khác nhau là : theo Phật gia. tác dựng của ý 
thức gia nhập vào nưủ thức để phát sinh trì thực là tac 
dụng "tự chứng” (tự giác), còn theo Tuân Tư thì tâm sở dì 
trưng trí la nhớ vào kính nghiệm tích lũy của nhận thức 
hang ngày (chư tâm không "tự chưng”). 


MỤC ĐỊCH CỦA TRI THỨC 


Các triết ma Tây phương phản nhiều bàn đến trì thưc 
lá vì bản thân trí thức. Các triết gia Trung Hoa, nói 
chúng, và Nho gia, noi mêng, thực tế hơn : TY thức, đôi với 
họ, không được coi là cưu cảnh mà chỉ được coi là phương 
tiên ; biết không phải chỉ để biết ma để mưu câu hạnh 
phúc cho cuộc xông trân gian.- hạnh phúc cho mình và 
hành phục cho nhân quản, xả hội, 


Tình cách thực tế đó hiển hiện đạc biệt trong toan bộ 
học thuyết Tuân Tư. Ông chủ trương dụng cai tâm "nhận 
trì để trì cai tỉnh đa dục (ác) của con người, cho nên ông 
trung trí hệt sực. Ông bảo : "Biết thì la thánh nhân” nà 
chỉ vị thanh nhân,- Nho Hiệu), Có điều là tuy thưa nhận 
cái biết vẻ sư vật là rất cản. óng vấn cối cai biết suy nựh: 
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tt lự! la hệ trọng bậc nhất : ©ó biết suy nghĩ thì mới biết. 
đạo, Ma "tâm không thể không biết đạo, tâm không biết 
đạo thị chang cho đao là phải,, lại cho lá phai cái không 
phải đạo ¡...! Tâm biết đạo rồi sau mới cho đạo là phải.. 
cho đạo la phải rồi sau mới có thể ôm lây đạo và căm tuyệt 
cài phì đao” (Cô tâm bất kha dĩ bát trì đạo, Tâm bất trì 
đạo tác bát khả đạo nhị kha phì đạo í...) Tâm trì đao 
nhiền haàu khả đao., khả đạo nhiên hậu năng thu đao di 
cảm phì đaạo.- Giai Tế! (194) 

Biết đạo là biết là nghĩa, là biết cái nguyên lí sự vật. 
Gai biết đo múp ta biệt rõ sự vật hơn : 

"Sanh một, việc thị trị lĩ được một việc, sanh về đạo thì 
kiêm trị được mọi việc. Gho nên ngươi quân từ chuyên chủ 
vao đạo mà giúp cho con tâm kiên trì mọi việc. Chuyên 
chủ vao đao thị cải biết đụúng,, trí h mọi việc thì cái biết 
thêm ranh" Pinh vụ vất giá dĩ vật vật, tính vụ đạo pìa 
kiểm vật vật. Cô quân tư nhất vụ đạo nhì dị tan kẻ vặt. 
Nhat vụ đạo tác chính, đí tan kè vật tác sát.- Giai Tẻi 
!19) 


Vaxv nuịc đích của trị thức la câu đạo, tực hiệu cai “đạt 
|” cua sự vất, đại lí của sự vất năm được rồi thì căn nhấc, 
phần định thị phì sẽ không sai. 


PHƯƠNG PHAP TỰ BIỂN 


Phương pháp tự biện của Tuân Từ có thể tom gồm 
trong bón chứ : 
BIỆN HỢP PHÙ NGHIÊM 


Thẻ nao thị tìn được là không sai ?, Họ Tuân nói : 
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“Biến luận thị phải trọng sự phú hợp với chưng nghiệm 
rnhữ hai phần của một can đâu chìa đôi đem hợp lại!. Cho 
nền ngồi ma nọi, đứng lên ma xếp đạt va eo thể thì hanh 
được” tPham luận giá qui ki hữu biện hbơp hưu phụ 
nghiêm, có tọa nhỉ ngôn chị, khởi nhì khả thiệt trương, 
nhị kha dì hanh.- Tính ác), (196) 


Biện luận lá diễn tả tư tưởng, tự tưởng đứng. biện luận 
mới đụng., ngược lại, biện luận đúng cung la dâu hiệu của 
tư tưởng đúng, Cho nên Tuân nói "biện luận” ma ta có thể 
hiệu như "tự biện”, Phương pháp tư biện của Tuân Từ có 
điểm đạc biệt là luôn luôn qui hướng về thực tế : nói phải 
nghị đến lam, lam có được hãy nói, đúng như lợi đạyv “ngôn 
có hành, hanh cõ nướn” của Khổng Tư. ngươi xang lập ra 
đạo Nho, 

Phương pháp BIỆN HỢP PHÙ NGHIÊM của Tuân sau 
được hạẹc fro ông là Hàn Phi nợi rõ hơn, trong chủ trương 
“tham nghiệm câu chưng”, 


NGUYÊN NHÂN PIHIÁT SINH LẮM LÀN 


Nguyên nhân phat sính lắm lấn là "TẾ VU NHẤT 
BHC” : bí thiên kiến thành kiến che lấp, Tuần nói ; 

“Môi lo của ngướt ta là bị thành kiến che lấp, làm cho 
chỉ thảx một khia cạnh sự vặt ma không rõ được toạn điển 
chân HƑ + Pham nhân chì hoan. tế vụ nhất khúc nhị am vụ 
đath.- Giai Tê¡ (1971 

“Hang nưướt "khúc trừ rthiện kiên! mới eo cai nhìn cục 
bố, thấy được một khia cạnh, chứ chưa thay được toan 
điên của đại đạo mã đã cho là thây đủ. rõi điểm tố cho lì 
thuyết của mình, tự mình đã lắm lần, lại còn mẽ hoặc 
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người. trên che lấp dưới. đưới che lấp trên : Đỏ là cái họa 
vì bị che lấp. tự bưng bít mà chuốc lây vậy” (Khue trí chỉ 
nhân quan vu đạo chỉ nhất ngung nhỉ vị chỉ nàng thức đả. 
cô ch vì tac nhì nức chị, nội dĩ tự loạn, ngoại dĩ hoặc nhân. 
thượng ti tê ha. hạ dĩ tế thượng. thử tế tác chỉ họa dả.- 
N.111981 


Nhìn theo một, khia canh thị chỉ thây một phần bộ. rồi, 
wị không hiểu, vội cho phân bộ là toan thể và tự giam 
mình trong thiên kiến, không côn thấy rõ được gì hơn, Lôi 
nhìn lệch lạc đó trở thành thỏi quen, rồi, tử đó. “tự tư” cải 
"khúc trí" của nình mà cho rằng chỉ sơ kiến của mình thở) 
Ìa phải, la đúng, không chíu xét kiến giải của ngướt khác 
II 


"Đem long riêng tư đôi với thỏi quen tmình ưa). chỉ sợ 
nghe ngươi chế thói quen ấy là đở.. dựa vào lòng riêng tư 
ma xét cac đạo thuật khác (Với đạo thuật mình chuậng) 
thì chỉ xợ nghe người khen cái đạo thuật ấy lá hay” Tư kì 
sở tích, duy khủng van kì ác đà., v kỉ sở tư dĩ quan dì 
thuat dụy khủng văn kì mỉ hí.- ÑN.E.! (1991) 


Ä 

Chàng những không chịu phân mình lãm, tại côn không 
chu nhận ngươi đụng. bơi khư khư giữ thiên kiên như 
vậy, cho nên kho đạt đến chân trí. Nguyên nhân sai lâm la 
ơ đáy, la ở chó bị che lân. 

Thẻ nhưng tại sao ma bí che lắp ” 


"Tại sơ đục lam cho bí che lấp.. tại sở ô lam cho bì che 
lắp. tại chả bat đáu!' lam cho bị che lấp.. tại chó chăm 


c1ị “Chủ hát đán" và "chế chăm dị”, tra sự sống và sự chết (Sinh, nhân 
chỉ thủy đc, ạC nhân chỉ chụng đa. Tuần Thí L¿ luan Hến vn sự 
ximg, bức vớ sự chết, hay ngược la, đều Ea Trai đâu Người quan ta 
lính. ' 
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dựt ” lạm cho bị che lâp.. tại xa làm cho bị che lấp., tại 
gân làm che bị che lấp ''' tại rộng làm cho bị che láp.. tại 
nông: lar cho bị che lấp “' tại xưa làm cho bị che lâp., tại 
nay lam cho bị che lấp '”' Phảm muôn vật khác nhau, 
chàng vật nào là cháng che lấp lần nhau" !Dục vì tế, ổ vì 
tẻ.. thuy vị tẻ, chung vi tẻ., viên vụ tẻ, cận vị tê., bác vi tê, 
thiên vì tẻ,, cố vĩ tế. kìm vì tế, Phàm vạn vật, tăc mạc bát 
tương vì tê.- N.t.) 1200) 


Hẻ có đói lập. mâu thuần là co che lấp. Có đối lập, mâu 
thuản la thây phía này. không thây phía khác, rõ mặt nọ, 
ba sót mạt kia, Nói tóm, nhìn sự vật một chiêu. xet sự vật 
một cạnh thi tất sai sót, không thây rò được cái tương 
quan đích thực và toàn điện giửa các sự vật. 


- Nguyên nhân phát sinh sai lầm là "KÍ TÂM NỘI 
NHUYNH 


Sư lâm lắn cỏn nguyên nhân quan trọng nửa. đó la tình 
trạng “nói khavnh” của tâm : 


Tầm mà phân thì cháng con biết £Ii. nghiêng lệch thì 
cải biết không còn tình tê, không chuyên nhật thị nghì 
hoặc (...1 Con tâm người ta ví như mâm thoặc thủng) nước 
: Mâm ngay ngàn, nước không sóng sánh thì càn lăng vả 
mặt nước trong sang. có thể soi rõ từng kế tóc. chân tơ., 
gio nhe lượt qua. cạn vấn lên, mặt nước động thì những 
vật lớn soi cũng không thật. Con tâm củng vậy : hướng 


1? Xó, gan Tám chỉ chỉ lập : Ta có câu : "Hút chua nhà không thiêng”, 
ân cụ cầu - "Hua thương tứ nữ xa lạt thì tra đóc kinh" tViên lái hóa 
{lnrner hiệu đóc kinh: 

tửi Hôm#ứ, nắng lan cho bị che láp : Tuân Tử tứng đỉnh nghĩa : "Nhiều 
kiến văn là rùng, ít là nông” (Đa văn viết báu, thiển văn việt thiên! 
ti Na, nàv hàn chau bí che lắp : Qnả né cũ, ga sính kim đếu lá sai lâm 
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đân nó bàng lí (lễ nghĩa!, giữ gìn. nuôi dưỡng nó cho trong, 
không để ngoại vật làm nó nghiêng lệch thì nó định rõ 
được phả› trái, giải quyết được hiểm nghị, một vật nhỏ 
dân dụ thì sự vật bên ngoái đổi thay chân tướng và con 
tâm bản trong mật thê bình chính mà không quyết đoán 
được mọi lẽ” (Tâm chỉ tác vô trị, khuynh tặc bất tình, nhị 
tác mẽ hoặc (...). Cố nhân tâm thí như bàn thủy, chính thô 
nhì vật động trạm trọc tại hạ nhì thanh mình tại thượng. 
tác đi kiến tụ mĩ nhì sát lí hĩ.. vì phong quá chỉ, trạm trọc 

_động hỏ hạ. thanh mnình loạn vu thượng tác bất khả dĩ đắc 
l đại hình chỉ chính dã. Tâm dđiệc như thị hị, cò đạo chì đi lí. 
dưỡng chị đi thanh. vật, mạc chì khuynh, tặc túc đi định 
thị phi, quyết hiểm nghỉ hí.., tiểu vật dân chị, tặc kì chính 
ugoạt dịch. kì tâm NỘI KHUYNH, tắc bất túc dĩ quyết thư 
lí hĩ N.T› ¡201) 


Tâm có định thì trì thức mới chính xác, tâm mà phân. 
khuynh thị bị giăng co. lênh đênh giữa những tương phản 
chàng chỉt, làm sao thấy rõ được "đại lí” 2 


Tuân Tư còn nói thêm về cái tâm trạng hồ nghị bât 
đính : 


“Đại phảm xét vật, có chỗ hồ nghĩ, con tâm bắt định. 
thị ngoại vật không rõ rệt. Suy nghĩ chưa ra thì cháng nên 
quyết đoản nên chăng, phải trái. Đi trong đêm bối, thây 
khối đả năm, ngỡ là con cọp nép., nom lủửm cây, ngờ cỏ 
bong người theo ; đó là bóng tôi che mật cái sáng lảng vậy. 
Kẻ say rượu vượt cái ngõi trăm bộ. ngờ bước qua cải rảnh 
vali đang, khom lưng qua công thành. ngỡ chut cai cưa nhỏ 
: đỏ la men rượu làm mẽ mãn tâm thần vậy. Ân mát rồi 
nhìn thi một trông ra hai., bịt tai mà nghe. thì không tiếng 
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động. vẫn thây ú ò : đó là cái sự thê nó làm cho giác quan 
rồi loạn vậy. Cho nên tử trên núi nhìn xuống, bò nom ngờ 
trưu (...}: đó là tầm xa che lấp bề to vậy. Từ dưới núi nhìn 
cây [rên cao), cây mười "nhận" còn bằng chiếc đủa (...) : đó 
là tấm cao che lấp bể dài vậy. Nước động mà bóng lay, 
người không biết chấc bóng xấu hay đẹp : đó là thế nước 
làm hoáng mắt ta vậy. Người đui ngửa mặt trông mà 
l thay sao (...) : đó là mắt. hỏng làm cho người ấy lầm 
.Ở trong những tình trạng như thẻ mà toan xét đoán 
sự ¿ vá thì quả thật là con người ngu nhât đời ! Nghi mã 
quyết đoán. quyết. đoán tât không đúng, đã không đúng thị 
có thể nao không lỗi lầm ?* (Phảm quan vật hữu nghị, 
trung tâm bât định, tác ngoại vật bất thanh., ngõ lực bãât 
thanh. tác vị khả định nhiên phú dã. Minh mình nhị hành 
giả. kiến tầm thạch đĩ vì phục hở đã, kiến thực lam đi vi 
hậu nhâm dã : minh mình tế kì mính dã, Túy giả việt bách 
bộ chỉ câu, dĩ ví khuế bộ chỉ khoái đã., phủ nhi xuất thành 
môn. đi vị tiểu chỉ khuê dã : tửu loạn kì thần dã, Áp mục 
nhì thị giả, thì nhất đi vì lưỡng., vềm nhĩ nhi thính giả, 
thính mạc mạc đĩ vị hung hung : thê loạn kì bạ dâ. Cố 
tong sơn thượng vọng ngưu giả nhược dương t...) : viễn tế 
kì trương đã Thúy động nhỉ ảnh dao, nhân bất lỆ định mĩ 
ac, thuy thể huyền dã. Cố tìả ngưởng thị nhì bât kiến 
tình. nhân bất đi định hữu võ : dụng tỉnh hoặc dã. Hữu 
nhân vên dì thư thời định vật, tác thế chỉ ngu giả dã. Bi 
ngu giá chỉ định vật, di nghi quyết nghị, quyết tát bất 
đang, phụ cầu bát đáng, an năng vô quả hồ ?N.t.) (209) 
Xưa nay, bao nhiêu lôi lầm lơn nhỏ, từ những ta thuyết 
của các nhà lập ngên. đèn những tội ác của các bạo quân, 
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loạn thần, ngoan phụ. tặc tử... đều bát nguôn tử cải nạn bị 
"khúc kiên” che lấp cả. Tuân Tử đã đưa ra đây đủ thí dụ 
trong thiên Giải Tế (Xem phân phiên dịch), 

Nöói tom lại, những nguyên nhân của nạn “tê tác”, theo 
Tuân Tư, có thể phân ra ba loại : 


Loạt có tỉnh cách vật Ìí, 
loạt có tính cách xinh Í¡ và 
loại có tỉnh cách tâm Ì, 


Luận gnii cua họ Tuần về vận đề này kha rảnh mách 
VA ƯỌ1 đang, 


"GIẢI TẾ", "KIỀM QUYÊN' VÀ "HƯ NHẬT 
NHI TỈNH'" 


Tuận Tử cho rằng người ta sở dĩ không tới được chân 
trị, sở dĩ lâm lân, là vị có những cải nỏ che lâp. không cho 
thây rõ và vị con tâm phân tán, thiên lệch. không thê 
quyết. nghỉ, biện biệt được mọi lẻ. Muốn tới được chân trị. 
thị phải cơi bỏ, trừ khử những che lâp fgiải tếi. cân nhác 
cá cai bay lân cái đở, cả cat lợi lân cai hai cua một sự váit 
kiếm quyên) và nuôi con tâm cho Trong sang, luôn luôn ở 
trong trạng thải "hư. nhát, nhị tĩnh”. 

GIẢI TẾ 

Tuân Tư nøi : "Thánh vương biết môi lo của tâm thuật, 
thây mới họa của những cái làm che lấp. cho nên. để khot 
thiên trệ vẻ một phía, mới không có ưa, ghet, không châp 
trươc trước sau, - gần xa.- rộng hẹp,- sâu nông.- xưa nay.. 
cøi muộn vật đồng đều. cảm tháng can cân má nhấc sự 
vật, Cho nên những sự vật khác nhau khỏng che lấp lần 
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nhau ma lam rồi H, cản căn đo là gì ?- La Đao" (Thánh 
nhân trì tâm thuật chị hoạn, kiên tẻ tác chỉ họa, cô vỏ dục, 
vỏ ó,, võ thuy. vô chung.. võ cận. vỏ viên,. vỏ bác, võ thiển.. 
vô cỏ, vô kim, kiêm trần van vật nhỉ trung huyền hành 
vén. Thị cỏ chúng dị bât đac tương tế dĩ loạn kì luận dàâ. 
Hà vị hanh ? - Việt đạo.- Giải Tế) !203: 


Nhất thiết sự vật đều trong tương quan đôi lập : dài với 
ngăn đôi lập. đẹp với xâu đôi lập... Nếu ta châp trước cái 
trang thai đôi lập đó mã thiên về một phía thì tât ta bị 
che lắp mã sự phan đoan của ta mất hết tính cách công 
bang, Phải làm sao cho sự vật đổi với ta mát hết cái ma 
lực cho lấp, phải làm sao thoát ra ngoài, vượt lên trên 
những tương phản mâu thuân, để có thể xét đoán sự vật 
theo cải chuẩn hành khách quan mà họ Tuân gợi là đao, 
tức lẻ nghĩa. 


HIẾM QUYỀN VÀ HƯU NHẤT NHI TĨNH 


Phái larn thê nào ? Tuân bảo phải : "Kiêm quyền" vá 
“Thự nhất nhị tĩnh”. 

“Gần nhạc cái ưa,*cái ghét. cái lấy. cái bỏ : thấy cái 
mình ứa., tất phải suy trước, tỉnh sau, nghĩ đến chế hại 
của nó. Cần nhắc đủ cả hay đỡ. lợi hại., suy trước tính sau 
cho kĩ. rồi mới quyết định đáng ưa hay đáng ghét. đáng 
lây hay đảng bà, Như thế thị thường không thât thố. Mõi 
lo cua ngướt ta là ở chỏ vì xét sự vật một phía ma bị tồn 
thương : thây cải mình ưa thì không xet đến chẻ đáng ghét 
của no.. thay cải lợi thì không xét đến chẻ hại của nó, cho 
nên cử động thường thât thổ, hành vì thường bị nhục (...). 
Đó là môi lo vì xét sự thật một phía mà bị tổn thương 
/Đục á, thủ xả chỉ quyền : kiến kì khả dục đã. tắc tất tiến 


154 . TUÂN TỬ 


hậu lự ki khả õ dà giả., kiến kì khả lợi đã, tắc tất tiến hậu 
lự ki khả bại dã giả, nhị kiêm quyền. lục kế chỉ, nhiên hậu 
địch k:i dục, ö, thủ, xả. Như thị tác thưởng bất thât hãm 
hị. Phàm nhân chỉ hoạn, thiên thiên chỉ dã, Kiến kì khả 
dục dã, tác bất lự kì khả ö đà giá., kiến kì khả lợi dã. tắc 
bát cố kì khả hại dà giả, thị đi động tác tất hâm, vì tác tất 
nhục. thị thiên thương chỉ hoạn dã.- Bát Cấu) (204! 

Sự vật không bao giờ toàn lợi, cũng không bao giơ toàn 
hại. Lợi và hại tương nhân, tương đuyên vả găn hiển với 
nhau ; trong cái lợi, năm sản cái hại. Có những cái lợi, cái 
hại sở sử đễ thây. có những cái lợi, cái hại tiềm ẩn khó 
nhận ra, cái hại nằm gọn, giấu kín trong cát lợi. Lại có khi 
hoặc thiêu sáng suốt, hoặc trong xung động của thât tình, 
thấy có hại nên bỏ, mà không cưỡng lại được, vẫn làm, vẫn 
lây. Thế cho nên phải đắn đo, cân nhấc lợi hại, so sánh 
thây lợi nhiều, bại ít thì làm, thì lấy., đợi chị trung, thủ 
đại, hại chị trung thủ thiểu..,) tạm dụng thuật ngữ của 
Nhân minh tnhà Phật) mà nói : hãy dùng phép “tương vì 
quyết. định ''” mà quyết định làm hay không, lây hay bỏ. 


Vẻ công phu dưỡng tâm "hư nhat nhi tĩnh", Tuân Tứ 
nói thật cặn kẽ : 


"Nhờ cái gì mà con người biết đạo ? - Nhờ cái tâm. Cái 
tam tại sao mà biết được đạo ? - Bởi tâm "hư” (trồng 
không), "nhất” (chuyên nhat) và "tĩình” (an định). Tam 
chưa từng bao giờ không chứa đựng, nhưng vần có cái 
trạng thái gọi được Ìà “hư”, tâm chưa từng bao giờ không 
ti: Quyết định : Nhân mình nhà Phât nói đến hà mươi ba sự lỗi lầm, 

trong đó vỏ sáu "bất định quá” mà “tương vì quyết đính” là một. Hai 


hên chồng nhau đếu có lí dn vưng chắc má quyết định hên phải, hên 
trải la "tượng vị quyết định” 
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Điết hat việc cùng một lúc, nhưng vận có cải trạng thai gọi 
được la "nhảt”.. tâm chưa tưng bao giờ không động, nhưng 
vần eo cai trang thất gọi được là "tình". Người ta sinh ra là 
eo cái biết ffrìl., có biết thì có cai nhớ (chí!, cái nhớ tức là 
cài biết chưa chất ở trong tám,, tủy nhiên tâm vẫn co cải 
trang thai ơi được là "hư : chăng vị cat đang chát chưa 
mã hại đến cái sài tiếp nhận, như thê gọi la “hư... Tầm 
xinh ra la có biết, biết mà phần biệt đị đồng, phản biệt dì 
động tực la cũng một lục biết ôm Pnhiều thứ, biết gỏm Ìa 
đồng thơi biết í† nhất hai điểu.. tuy nhiên tâm vận có cải 
trang thái gọi được la "nhàất” : chăng lây một điệu biết nao 
lam hại một điều biết nao, như thê gọi là “nhật” Tâm, 
nơ, Đhìị mộng mị, sếnh ra thị tự ý bông lông. khì được 
đụng thì suy tình, cho nên tâm chưa tưng báo ìdơ không 
hoạt. đông., tuy nhiên tâm vân có cải trạng thai gọi được Ìa 
“tỉnh” : không vì mỏng mì mà vớ vấn, buôn phiên, làm cho 
cai biết rồi loạn, như thê gọi là “tỉnh” Chưa được đạo má 
cầu đạo thi bảo : hãy đưỡng cái tâm cho nó “hứ”, “nhất” và 
"tinh". lập thành chuẩn tác mà theo (...), Giữ được tâm 
trong trang thái "hư", “nhất”, và "tính" ấy là tâm tới cảnh 
tri “đại thanh mình” trất sang suôti ï.../ Trong cảnh giới 
“rät gang suốt” của tâm đó. muôn vật không có vật, nảo có 
hình mã không hiện rõ chân tưởng,. không một vắt nao 
hiện rõ chân tướng ma không biện luận vành mạch được 
cải lí của no., không một vật nào. cải lí của nó đá biện 
luận được ranh mach ma lại bị dánh giá sai lắm. Ngôi ở 
nhà mà biết khap bên bè. ở đời này mà hiểu việc lâu dài" 
'Nhân hà dị trí đạo ? Viết tâm, Tâm bá dĩ trí ? Việt hư 
nhàt nhị tình, Tâm vị thương bất tang dà, nhiên nhì hứu 
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sơ vị hư. tâm vị thương bắt lưỡng đã. nhiên nhì hưu sở vị 
nhất.. tạm vị thường bất động dã. nhiên nhì hữu sơ Vì 
tỉnh, Nhân xính nhì hưu trí, trì nhì hưu chi.. chỉ da gia 
tang đà, nhiên nhì hữu sơ vị hư : bát di kí ` sở tàng hại 
sử tương thụ, vị chỉ hư. Tâm sinh nhì hưu trì, trì nhì hưu 
tí, đi đá ma đồng thơi kiếm trị chỉ, đồng thời kiêm trí chị, 
lướng da.. nhiên nhí hữu sở vì nhất : Bát di phu nhật. hại 
thứ nhất. vị chỉ nhất, Tâm ngọa tắc động. thâu tặc tự 
hanh. sử chỉ tác mưu, có tâm vị thường bất động đã, nhiên 
thì bưu sở vị tỉnh : bất đi mộng kịch loạn tr1 vị chị tình. 
VỊ đấc đạo nhì câu đạo gia, vị chỉ hư nhất nhỉ tính, tác chỉ 
tác 1... t Hư nhất nhì tỉnh vị chỉ đáy thanh mình. Vạn vật. 
mặc hình như bắt hiển, mạc hiện nhì bắt luân, mạc luận 
nh bát ví. Tọa ư thất nhí kiên tư hải. xư ư kứm nhị luận 
cưu viên.- trai Tế! 020Ã). 

Xót theo danh tự thông dụng ngày nay. “hư” là rủ bo 
hết thanh hRiến, đa thiết, tập quan... "nhảit” la chuyên 
tam chủ x. tập trung tư tương.. "nhất" không đông nghìa 
với thiên chấp ; thái độ thiên chấp đi ngược lại phương 
lược câu trì căn bản., "ñhát” là điều kiện can bản đặc biệt 
thiết vêu để nghiền cứu đên độ tình vì. "Tĩnh“ là ung 
dụng. tự tại, vượt lên trên những xung động của tình cảm, 
hoạt ra ngoái những cám dẻ, mẻ hoặc cua nØ0ạ1 vật. 

Chủ trương "giải tê" của Tuân lam người ta nhớ lai lời 
của triết gia Bacon khuyên : THảy gạt bọ hết sự chỉ phối 
của những thân tương”. Phương phảp “hư, tỉnh” cua ông 
củng lám ta nhớ lại cải công phu "tọa vong” - hay “tâm 


t1 Et: Cu han chép hà DI ; thấy vì Í 2. Chúng tối thêu hán 
đìn Nưuyên 
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trai của Trang Tư, "Tọa vong" hay "Tâm trai" củng nhan 
đạt tới trang thai "hư, tĩnh" eúa tâm, Co điều là mục đích 
tỏi hậu của phương pháp "hư nhất nhì tỉnh” khac vơi mục 
địch tôi hàu cua công phu “tọa vong" hay "tâm trai" : Tâm 
của Tuần “hư, tỉnh” đề biện biệt thí phì, quyết đoán mọi lẽ 
Iquyết thứ Hì., còn tâm của Trang thì hư. tĩnh để "hoa chị 
dụ thì phí nhỉ hưu hề thiên quản” (Tế Vật Luận), nghĩa là : 
đẻ mặc cho vạn vật tương thí, tương phi : văn không bo thị 
phì rnghía la vân nhận eó thị phi! nhưng vượt khoi chủng 
tPàt phê thí phì nhỉ siêu qua chỉ như Phung Hừu Đan 
ưiat thích, 

Tom lại, theo Tuân Tử. sở di ngươi ta xét đoan sự vật 
làm làn ]à vì sự vật, trong tương quan đôi lấp. luôn luôn 
che lấp lân nhau, Muên cho sự xét đoan đó được công 
bang, chính xác, thì phải giải trư mọi che lâp tiửa các sự 
vặt, Phương phạp la : 


Và phương diện khách quan : 
- Can cự vao cải tiêu chuân ngoại tại lá lẻ nghĩa ma xét 
nét sự vật dươi mọi khia cạnh. lợi cùng như hai. hay cùng 
` 
như tÌø.. 


Vé phương điển chỉ quan : 


- Dung công phu tụ đường nội tại. giữ cho con tâm được 
bình chính, luôn luôn rất sáng suốt, trong trạng thải "hư 
nhất nhì Tình”, 


VĂN ĐỀ THỊ VÀ HÀNH 


Trong triết học Trung Họa, đại khải có bốn thuyết về 
mốt tương quan giữa trì và hanh : 
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- Thuyết CHỦ HÀNH, lấy HÀNH làm cơ sở cho 
tri, 


- Thuyết CHỦ TRI, lấy TRI làm cơ sở cho hành., 


- Thuyết TRÌ HÀNH HỢP NHẤT, nhận rằng TRI 
. với HÀNH chỉ là một, và 


- Thuyết TRÌ NAN HÀANH DỊ, cho rằng biết khó, 
làm dễ. 

Vẻ vận để nay. Tuân Tư có ý kiến riêng, khác với cả 
bón chủ thuyết vừa nói : Ông vừa rất trọng hanh lại vừa 
rát trọng trì Nếu kẻ được là một thuyết, thì đó la thuyết 
TRÌ HÀNH TỊNH TRỌNG. 


Ông cho răng tính người vốn ác, nhờ thông minh, hiểu 
biết mà “hóa” tính thanh thiện. vậy thì ông rất. trọng trị là 
lẽ đương nhiên. Ông nói : 


t...} Phải chang chỉ nhờ vào học ! (Có ba hạng - người) : 
Hạng ngưới học mả thực hảnh được là ké sĩ., hạng người 
thực hảnh mà cố găng là bậc quân tử và hang người học, 
biết hết mà hành. được hết là đấng thành nhân" (..) Kì 
duy học hỗ ! Bi học giá hành chi, viết sĩ dã., đôn mộ yên, 
quản tử dà., trí chị, thánh nhân đã.- Nho Hiệu) 

Cải biết của thánh nhân lá cát biết sâu sắc, cải biết tử 
nguyên tác, từ tình lí biết, đị.- cái biết mà Tuân Tử bảo là 
Tri thông thông loại - nghĩa là biết lấy đạo nghĩa lam 
nguyên tác cân bản để rồi từ đó suy ra. Cái biết đó hơn 
hàn cải biết của người thường. Tì dụ : người thường biết 
hiếu với cha, trung với vua là nghe theo mệnh lệnh của 
cha, của vua., "trì thông thông loại" thì biết "theo đạo 
chẳng theo vua, theo nghĩa cháng theo cha, đö mới lá cái 
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hạnh lớn của con người" (Tong đạo bất tong quân, tòng 
nghĩa bất tòng phụ, nhân chị đại hạnh đã. (Tuân Tử,- Tử 
Đạo). 

“Người con hiếu có ba lí do “bất tong mệnh” (không theo 
ý người thân) : 

a) Tòng mệnh thì người thân nguy. bất tòng mệnh thị 
người thân yêu, (gặp trường hợp nảy) người con hiếu bất 
tòng mệnh là "chung” (®. ) đúng phải., 

b) Tòng mệnh thì người thân nhục, bất tòng mệnh thị 
người thân vinh, (gặp trường hợp này! người con hiệu bật, 
tòng mệnh là nghĩa., 

c) Tòng mệnh thì không khác cầm thú, bất tòng mệnh 
thì hợp lễ giáo, (gặp trường hợp này) người con hiếu bất 
tòng mệnh là kính., 

Cho nên nèn tòng mà bật tòng là bất hiếu., không nên 
tòng mà tòng là bất "chung" (Hiếu tử sở đi bất tòng mệnh 
hữu tam : Tòng mệnh tác thân nguy, bất tòng mệnh tắc 
thân an, hiếu tử bất tòng mệnh nãi chung., tòng mệnh tắc 
thân nhục, bất tòng mệnh tác thân vính, hiếu tử bất tòng 
mệnh nãi nghĩa., tòng mệnh tắc cảm thú, bất tông mệnh 
tác tu sức, hiếu tử bất tòng mệnh nãâi kính. Cố khả di tòng 
nhi bât, tòng, thị bất tử dã., vi khả dĩ tòng nhi tong. thị 
bât chung đa.- N.t.) 

Không hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc mà làm thì có khi 
tưởng làm đúng mà hóa sai, dù ngẫu nhiên có đúng, việc 
làm không ý thức được trọn vẹn vận không có giá trị băng 
việc làm đã ý thức được trọn vẹn. 
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Nhưng dủ lã cái biệt của bậc thánh nhân đi nửa. nêu 
chỉ biết mà không làm thì cải biết đó cơ hồ cũng chẳng có 
gia trị bao nhiêu. Cho nén cái biết của các bậc đại nhọ, 
thanh nhân là : miệng nói ra được, thân thực hảnh được : 


"Miệng có thể nói, thân có thể thực hành. là "quốc bảo" 
(của báu của nước).. miệng không thể nói, thân có thế thực 
hành. la “quốc khí” tđể đúng của nước)” tKhẩu năng ngôn 
chỉ. thản nang hánh chị, quốc báo đã., khẩu bát năng 
nưòn. thân năng hành chỉ. quốc khi đã - Đại Lược). 

Chị biết suông má không làm thì chẳng thà làm ma 
không biết còn hơn. ý đó được Tuân Tử diễn tả rõ rảng 
trong mây câu dưới đây : 

“Biết (suông) không bàng làm, học đên làm được mới 
thôi” Tri chỉ bát nhược hành chì, học chí ự hánh chỉ nhỉ 
chỉ hi.- Nho Hiệu: và 


“Cái học của người quân tử lọt vào tai, ghịỉ vào tâm, 
truyên ra chân tay, biểu hiện ra hành động (lúc lam, lúc 
nghỉ). Cho nên những lời nói đoan chính, những động tác 
tê vị của người quân tử đều đủ làm khuôn mâu cho người 
đời. Kẻ tiều nhân bọc cái học qua lỗ tai ra lỗ miệng, cách 
nhau chỉ bòn tác tcái học ấy dủ hay chàng nữa) làm sao bổ 
ích được cho cái thân bảy thước ?" (Quân tử chì học dã, 
nhập hồ nhi, trước hề thân, bố hồ tứ thể, hình hồ động 
tính. đoan nhị ngôn. nhuyễn nhỉ động, nhất khả di vi pháp 
tác. Tiểu nhân chì học đã, nhập hồ nhi, xuất hồ khẩu. 
khâu nhĩ chị gian. tác tứ thốn nhi, hạt túc đi mĩ thất xích 
chỉ khu tai ?.- Khuyến Học). 

Học để biết, biết để làm : "Có làm thì mới rành, rành là 
thánh nhân. Thánh nhân lây nhân nghĩa làm gốc, biết 
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đứng điêu phải trái, tế nhật ngôn vá hành, không lờ lâm 
mav may. Đạo của thánh nhàn không có gì khác. chỉ lá 
thực hanh điều sơ học. Biết mà không lam, dù biết thật 
nhiều. tất cảng vấp kẹt" (Hạnh chỉ mình dã. mình chỉ vì 
thánh nhân, Thánh nhân dã giả. bản nhan nghĩa, đáng thi 
phì, tẻ ngôn hạnh. bất thất hảo h, vô tha đạo yên, di hồ 
hành chỉ hì.- Nho Hiệu) 

Không học để mở mang trí thức thi hủ lậu. Tuân Tử 
bao “hu lậu là môi lo chung của thiên hạ, là cải đại họa, 
đại hại của cá nhân” (Lậu đã giá, thiên hạ chỉ công hoạn 
đã. nhân chỉ đại ương, đại hại đã.- Vĩnh Nhục) 

Nhưng học cái lối "vào lỗ tai. ra lỗ miệng” cháng ích gì 
cho thân tâm mình, chăng ìch gì cho nhân quần, xã hỏi thì 
cải học, cải biết đó. Tuân Tử vần cho là của hang tiêu 
nhán. 

Chủ trương của họ Tuân đúng là TRỊ HÀNH TỊNH 
TRÔNG vậy. 
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CHƯƠNG XII 
BÀN VỀ DANH 
(hay thuyết CHÍNH DANH của Tuân Tử) 


- Định nghĩa “danh” 
- Công dụng của danh 
- Nguyên lí chế danh 
a) Tại sao cần có danh ? 
b} Lãy gì làm tiêu chuấn để phân biệt giống 
với khác 7 . 
e©) Những nguyên tắc chế danh. 
- Ba điều lầm lẫn làm loạn danh, thực. 


Trong các triết gia đời Tiên Tần, Tuân Tử là người bàn 
về danh đầy đủ nhât. 

Không Tử để xướng thuyết "Chính danh” là để lam cho 
"vua ra vua. tối ra tôi, cha ra cha, con ra eon".. öng "chính 
danh tự” để "đình danh phận”. Chu trương “chính danh” 
cua ông ¿sang nhiễu ý nghĩa luân lí hơn ý nghĩa luận li. 

Mạnh Tư chình cái danh “người”, bảo : "Không biết có 
cha. có vua, thì (không phái là ngưới mà là cầm thú., ông 
can chính cái danh “vua”, bảo : "Hại nhân, hại nghĩa là 
quân tản tạc. Giêt quân tàn tặc là giết một đứa.- một 
thăng quên. Nghe nói giết một đứa tên là Trụ, chưa nghe 


GIẢN CHI & NGUYÊN HIẾN LÊ 163 
ExEEE Noi hót SôELPHSUIEG Nihouibtot20LAGsi2BsitspibATHDUIETUIEESS=C SG CS” n0, 
nói giệt vua”. Chính danh của họ Manh cũng nhằm mục 
đích luân lí nhiều hơn. 
Mặc gia và Danh gia `! 
đích luận lí hơn là luân lí. 


Tuân Tử viết thiên CHÍNH DANH là vừa để "làm sáng 
tỏ người sang, kẻ bèn”, vừa để "phân biệt những vật giồng 
nhau. khác nhau” (minh quí tiện, biệt đồng dị). Chủ 
trương chính danh của ông gồm đủ cả ý nghĩa luân lí lân 
luận lí. 


thì trá! lạt, chính danh với mục 


Trước hết ông đính nghĩa cho danh, nói cát công dụng 
của danh. rôi, tiên lên một bước. néu ra cái nguyên lí chê 
danh. gồm ba mục., sau củng, đề cập đèn ba điều lắm lần 
ftam hoặc! làm loạn đanh, thực. 


ĐỊNH NGHĨA "DANH" 


Thới viên cổ, thuở thần quyển còn toàn thịnh, người ta 
không ý thức rõ ràng danh xưng của một sự vật chỉ là phủ 
hiệu của sự vật đó. mà cho rằng danh xưng của sư vật 
chinh là thực thể của sư vật. Bởi thể người ta mới tin rằng 
nảm được cái danh, ây là nam được cải thực (sự vật), cho 
nẻn. chắng hạn, muốn trủ ếm người nào thi cứ trò ếm cái 
tên ngưởt đó, muốn van vái Phật, muốn cầu nguyện Chúa, 
thì cứ van vải cải tên của Phật, cứ cầu nguyện cai tẻn của 
Chua, lả được rỏi '”' 


(1! lanh gia Mặc Tử, Kinh Thuyết Hà : "Chính danh lá đúng cái danh 
đụng để xau đính vị trí của cái thực, cái danh kia ngưng # chà Lrú cai 
thực kia. cái danh nay, ở chỗ trả cải thức này" (Chính đánh má bí 
thư. li thứ khả, bị bì chỉ t bỉ, thử thư chỉ ư thửi. 
tông Tôn Lòng Tư, lánh Thực Luận : "Danh ma chính thì mới vxac 
định đước cái thực Kia, cai thực này. Dái danh kia chỉ trỏ cái thưc 
kia, cái danh này chỉ trẻ cái thực này (Kì đanh chính tác duy hồ kì bì 
thử yên!. 
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Ở Trung Quốc, thần quyền suy sút nhiều tử đời Xuân 
Thu. đời đó. người ta đã không còn tìn như xưa rằng danh 
xưng với thực thể (sự vật) la một. Tuy nhiên, mải đến đời 
Hản. vần có triết gia muốn cho rằng cái "chân” của sự vật 
và cái thực thế của sự vật là bất khả phân “` nói cái 
danh. tức là nói cái chân". 

Cũng như các Danh gia và Mặc gia '”'` đời Tiên Tân, 


Tuân Tử định nghĩa "danh” một cách thật giản dị. Ông 
HÔI: 


“Cai danh là đề trỏ cái thực" (Danh dĩ chỉ thưc.- Chính 
Danh:› 


Nhờ cai danh đã đình mà phân biệt được cái thực, sự 
vật vì thê mới không lẫn lôn cái nọ với cái kia : 

“Danh đã đính thì thực được rõ ràng" (Danh đỉnh nhi 
thực hiện - Nt.) 


Tom lại, danh tực la tên gọt hoặc khái mệm.- cai mả 
người ta dụng đề đại biều cho sự vật khách quan trong tư 
tương và ngôn ngư. 


tXc Đưe rất - Trang lánh vực tôn giáu thì như váy. nhưng trong hình 
ve chính trị thị người tá vẫn cư kháng kháng vựng th rằng "năm 
được cai đánh, ấy là nắm được cái thức” : khoae được cai danh 'ông 
vua, Ấy la đương nhiên phải được hưởng thụ những quyền uy, ly lộc 
m4 mát ðng vua được hướng Nhĩ lá, hát đầu từ Kháng TỪ, rồi 
Manh Tà Tuân Tự không chấp nhân điêu đo. Thuyệt Chinh đanh 
của Nhà ma chỉ trường răng ga tị cát danh không ở Dự thân cái 
danh rà ở trong y nghĩa má váy đánh ấy đại biếu, y nghĩa ma cải 
danh “vua” đại hiều lá lòng thương yêu đân., y nghìa ma cai danh 
“HT đại biếu la lòng trung với vua, với nước, Vua ma không thương 
yêu đân thị cất đanh "vua” ấy bắt chính... cân phải xưa lại cho đụng. 

° Bát Kha phận : Đồng Trong Thịt Xuân Thu Phốn bó, Phăm Sát Danh 
Hiệu - “Cái đạnh xinh t cái chăn, không in cài chân thì không vo gái 
danh (; hNm đánh tực la nói chăn: !Ìlánh sỉnh + chân, phì kì chân. 
nhát đi danh Ð,. 1 Danh chì vì ngôn, chân đãi 

r2, Mác ma loán Văn Tư, Đại Đao - “Đanh đề Hú1 dại hình teại thực) 

t)anh má. đanh hình giá đã: 
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CÔNG DỤNG CỦA DANH 


Các sự vật khách quan không nhật nhất giông nhau về 
hình tượng. cũng như về phẩm chat. Hình tượng có to nhỏ, 
vuông trỏn...., phẩm chât có sang hèn. xâu tốt..., công dụng 
của danh. theo Tuân Tử, là, như ở trên kia đã nói. vừa để 
lam cho sang và hén được sảng tỏ, vừa để làm cho giống 
với khác được biện biệt. khiến cho người ta "nghe cái đanh 
mà hiểu rõ cải thực.-” (Danh van nhỉ thực dụ.- N.t.). 

Nghe cái tên "quả bóng”, biết rõ ngay đó lá một vật 
băng cao su. hình trön, "khác” với "cuốn sách” gồm những 
tờ giâyv in và có hình vuông., nghe cái tên "ông tướng”, biết 
ngav đó là một viên sĩ quan "sang” hơn anh “bình nhì" 
N.Y:¿x 


NGUYÊN LÝ CHẾ DANH 


Nguyên lý chẽ danh của Tuân Tư gồm ba yếu mục : 

- Tại sao cần có danh, (sở vĩ hữu danh) 

- Lây gì làm tiêu chuẩn. để phân biệt những sự vật 
giống nhau, khác nhau tŠở duyên dĩ đồng di:. 

- Những nguyên tác chế danh (Chế danh chì khu yêu! 

Những nguyên tặc chế danh nảy đồng thời cảng là 
những nguyên tặc "dụng danh" tdùng danh). 

TẠI SAO CÂN CÓ DANH 

Người ta sỏng Ìa sông với người khác vá sông giứa sự 
vật, tử buổi sơ khai đã như thể rồi. Trong đời sông cộng 
đồng. con người phải nhờ vào ngôn ngữ để trao đổi tỉnh ý 
với nhau. về bản thân mình và về các sự vật chung quanh. 
Mà vêu tổ côt cán câu thành ngôn ngư la danh, không cỏ 
danh thị không thể có ngòn ngữ má sinh hoạt cộng đông vi 
vậy củng sẽ giám sút, khó khán. Đó là lí do tại sao phát eö 
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danh, tại sao cần chế danh. Danh chế ra phải có tính cách 
thống nhàt vả danh dùng phải cho chính xác, nêu không 
thì sẽ không tránh được mối lo không hiểu nhau, hiểu lầm 
nhau vả môi họa công việc bị bê trẻ. Muôn được như vậy. 
Tuân Tư chủ trương : tất cả danh đều phải do đâng vương 
ga chế định, chứ không thể để mạnh ai nây đạt : 

"Muôn vật hình đêu khác nhau. thây khác hình thì lòng 
người biết răng không phải củng vật., nêu không lập định 
cái danh để phân biệt vật này với vật khác thị danh vả 
thực trở nên tối tăm và rôi ren, gờở không ra mối. sang hén 
không rõ.. giông khác không phân. Như vậy. có cái môi lo 
là sự hiểu biết của ta sẽ không được rò rảng và công việc 
sẽ gạp cái vạ bê trễ. Cho nên người trí giả muôn phân biệt 
vật, mới chế danh để trỏ vật. trước lá để rõ sang với hèn, 
sau là để phân biệt giống với khác. Một khi sang. hen đã 
rò. giông, khác đà phân, thì không có cái lo sự hiểu biết 
của ta không rõ ràng, không có cái vạ công việc bê trễ. Đó 
là cải lí do tại sao phải chế danh” (Dị hình ]¡ tâm, giao dụ 
dị vật. danh thực huyền nữu, quí tiện bât mình, đồng dị 
bât biệt. Như thị tác chí tât hữu bát dụ chì hoạn. nhì sự 
tất hữu khôn phế chỉ hạa. Cô trí giả vị chỉ phân biệt, chế 
danh dĩ chi thực, thượng dị mình qui tiện, hạ đi biệt đồng 
dị. Quí tiện mình. đồng di biệt, như thị tac chỉ vỏ bất dụ 
chỉ hoan, sự vỏ khốn phế chì họa. Thử sơ vì hữu danh dđả.- 
Chỉnh Danh) (206› 

"Bác vương giả đặt ra danh. danh đã định thì thực được 
rõ rang” tCô vương giá chì chế danh, danh định nhị thực 
hiện.- N.t.; 

"Bé queo nghĩa, tự tiện đặt đanh để lãm rôi loạn những 
danh chính đáng, khiên cho dân sinh nghì hoäc, khiến cho 
mọi ngưởới sinh nhiều chuyên tranh biện, kiên tụng thì bị 
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gọi lá đại gian" (Tích từ thiện tác danh dĩ loạn chính danh, 
sử dân nghi hoặc. nhân đa biện tụng, tác vị chỉ đại gian.- 
N.t.; 

LẤY GÌ LÀM TIÊU CHUẨN ĐỀ PHÂN BIỆT 
NHỮNG SỰ VẬT GIỐNG NHAU RHÁC NHAU 

Tuân Tử bảo : "Lấy thiên quan” 

Hai chữ thiên quan này trỏ ngủ quan (mắt, tai, mnÙi, 
lưởi. thân) vá tâm (ý thức) !!” sở di lấy thiên quan làm 
tiêu chuẩn phân biệt sự đồng dị của sự vật, lá vì : 

"Con người ta vỏn đồng loại. đông tính, bởi thế thiên 
quan của mọi người, đôi với mọi vật, cảm giác có giông: 
nhau. Cho nên có thể suy cải cảm giác của chính minh mà 
phòng đoan được rằng cái cảm giác của người khác củng 
tương tự. Thê rồi căn cứ vào đó mà chế ra danh làm một 
thư ước lẻ để hiểu nhau khi nói vẻ vật. Hình thể, mầu sắc, 
đương nét thì lấy mắt ma phân biệt., thanh âm trong đục, 
to nhỏ '”. mỏi vật một khác, thì lây tại ma phân biệt., 
ngọt. đang, mặn, nhạt, cay. chua, vị mỗi vật một khác thi 
lây miệng (lưới) mà phân biết.. thơm, thôi, tanh tưởi, nông 
nặc. mùi mỗi vật một khác '”' thị lây múi mà phân biệt. 
đau, ngưa, lạnh. nóng, trơn tru, sần sủt, nặng nhẹ, cảm 
giác khac nhau thì lấy bình thể mà phân biệt., những ý 
tình vửa lòng, nhàm chán, mừng, giận, thương, vụ), yêu, 


!Í! Ý thực : Chế khác. hà Tuân dụng hai chư THIÊN QUẦN đề trẻ Lâm, 
hiện như y thức, : m 

;ét To nhé : Nguyên chư Hàn la "điều vu` tiIÊT -†-¡ Phưưng Hiệu Hau chủ 
thúc, báu phải đọc như "yêu hoại" đệ; 1 ttrhia lạ nhỏ te. 

Môi khác Nguyên chứ Hán lá : hương, xu, phân, uât, tình. táu, sai, 
toan Phương Hiới Bác vát nghĩa ; 'uật lá mui vất Tục tiaL., sai, 

š - _ ¬ -ˆ ` _ 

toàn” la do hai chứ "lậu dâu !Ế) jÕ \ viết lầm, “lâu” lá múi hồi cua 
ngưa, dáu” lá mún hài của trấu., "tỉnh" lạ mùi hồi của lơn., “tao” là 
mì hịn cua chỉ Đầy, chưng tối xin dịch thoat, cho khỏi rướm. 
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ghét thì lây tâm mà phân biệt (...). Ấy nhờ thể má phân 
biệt được giòng với khác để má chế ra những cái danh 
giỏng nhau, khác nhau" (Viết : duyên thiên quan. Pham 
đồng loại. đông tình giá, kì thiên quan chì ý vật dã đồng. 
cô tỉ phương chì nghĩ tự nhị thông, thị sở đi cộng kì ước 
danh di tương kì dã. Hình. thể, sắc, lí đi mục dị., thanh 
âm thanh trọc, yếu hoại, kì thanh dĩ nhĩ dị., cam. khỏ, 
hàm. đạm, tân, toan, kì vị dĩ khâu dị., hương. xủ, phân. 
uât. tình, tao, lâu, dậu, ki xú đi tỉ dì., tật, dường, thương, 
nhiệt. hoạt, phì. khinh. trọng di hình thế dị., duyệt, cô, bị, 
nộ. ai. lạc, áI, ô, dục dĩ tâm dị (...) thư sở duyên nhĩ đĩ 
đồng dị da - N.t.) (207) 


NHŨNG NGUYÊN TẮC CHẾ DANH 


Có thể tóm tắt như sau mây nguyên tắc chê danh của 
Tuân Tự : 

“Cùng loài thì cùng danh, khác loài thì khác danh (...) 
làm sao cho thực mà khác thì danh cùng phải khac. để 
không thẻ lân lộn được. làm sao cho khôòng có vật nao cái 
thực củng mà danh lại không củng" tĐống tác đồng chỉ, dị 
tác di chị 0...) sử dị thực giả mạc bát dị danh đã, sử đồng 
thực gia mạc bât đếng danh dã.- N.t.ì (208: 

Chư "THỰC” ở đây có nghĩa la vật loại : củng foáy chìm 
thì gọi là chìm, củng loa; ngưa thì gọi la ngựa. 

Danh có "ĐƠN DANH” và "KIEM DANH". Đơn danh đủ 
hiểu thì dũng đơn danh, đơn danh không đu hiểu thì dung 


kiem danh” (Đơn túc dĩ dụ tác đơn, đơn bát tuc di dụ tác 
kiêm.- N.t.! 


Đơn danh như ga. vịt”, "ngựa”, kiếm danh như Tgả 
mat”. "ngựa trang”. "chó sản”, 
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Ngoai đơn danh và kiêm danh ra, Tuân Tử còn phân 
hiệt "CÔNG DANH" "ĐẠI CỘNG DANH", "BIỆT DANH” 
va "ĐẠI BIỆT DANH". Có thể mượn biểu Porphyre trong 
các sách Luận lí Tây phương để biểu thì các danh này của 
Tuân Tư : 


BIỀU PORPHYVRE 
Bản thể 
Phần hưu hình Phần vô hinh 
Vật chât. 
Văt hưu hình Vật vô hình 
Bình vật 
Vật. có cảm giác Vật không cảm giác 
Động vật 
Vật có lí tình Vật không lí tỉnh 


Nhãn loạt 


Socrate Platon Các người khác 


Biêu náy do Porphyre, một nhá luận 1ï học thời cổ chế 
ra đẻ thuyết mình mối quan hệ giửa "chung" và "loạt, 
Dung thuật ngử của Tuân Tư ma nói thị cai danh “bàn 
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thể” trong biểu Porphyre là ”đại công danh" - cải cộng 
danh bao chủm hêt thấy. không còn một “cộng danh" nào ở 
trên nửa., các danh Socrate, Platon la một "đại biệt danh”, 
không con một. "biệt đanh” náo ở dưới nửa. Đến như những 
danh “vạt chát”, "sình vật”, "động vật” thị : 
“Vật chất” đối với "bạn thế” la "biệt danh”, mả 
= đốn vớ "sinh vật” thì là "cộng danh”, 
"Bình vật” đôi với "vật chất" là "biệt danh”, ma 
— đổi vơi "động vật" thì là "cộng danh”, 
“Động vật” đối vớt "sinh vật" là "biết danh”, ma 
— đãi với "nhân loại” thì là "cộng danh", “ˆ 
Không có cải danh nảo vốn đúng, không có cái danh nào 
vôn thực, chỉ là theo ước lệ mà gọt, ước lệ theo quen rồi thì 
là đúng, thị danh thành thực đanh. Thoạt kì thủy, gọi con 
gả là con quốc cùng được, không thể nói gọi thể là không 
đúng, nhưng một khi nhiều người đã củng gọi là con gả, 
cái danh con gà đã thành cái danh ước lệ dũng quen rồi 
thi khang thể gọi khác được. gọi khác là sai, 


Giữa “danh” vá “thực”, vốn cũng không có môi liên quan 
nột tại náo. chẳng qua la theo ước lệ gán “danh” cho 
“thực”. cho nên môi hên quan giữa "đanh” và "thực" mới 
phat sinh. ` 


Thẻ nhưng có cái danh này phải hơn, hay hơn cai danh 
khác : hệ danh mà giản đi, văn tát và không ngang nghĩa. 
ngược nghĩa. ây là danh phải và hay. Một trái cây kia 
giộng hình bản tay nam, người ta gói ngày nó lạ trái phật 


tí¡ Cộng danh : “Đai cộng danh” và "đại biết đánh” của Huân Tử tường 
nữ với đại danh” và “loại danh” trong Mav Kinh. 
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thu. rồi. luôn tiẹn, gọi cải cây sinh ra trải cây đó là cây 
phát thu.. la có nọ cúp lại khìi co bay người đưa lại gần, 
!gươ1 tá gọi ngay có đo la “cây” mac cỡ. rồi, nhân đỏ, gọi 
hoa “cây” đó la hoa mác cở.. con vật kêu meo meo thi gọi 
nay la con meo,, con chìm kêu quả qua thì gọi ngay lả con 
quá. Những danh “qua phật thú”. "eãv mặc cớ”. "con meo”", 
_con qua” đêu giản di, van tất và không ngang nghĩa, trải 
nghĩa ma hợp với hình năm: tay, vẻ mặc cớ vv..} theo 
Tuân Từ đếu là những cái danh hay -Ì 

Trong khi chế danh. phai lưu v đèn sự trang : có khi bể 
ngoa1 hai vất khác nhau mà thật ra hai vật vần la một thi 
gọi la hoa, vì dụ bàng và nước (nước lạnh thì đong thanh 
bang, co khi. trải lại, bai vật bê ngoại gỏng nhaàu mã 
thực sự lai la khác nhau., bang, nước khóng là đông thực 
mã la nhất thưc.. hai con ngựa không la di thực nhưng lä 
nhi thực... 


Rồi sau theo ma chế danh, Củng loái thị cúng tên, 
khác loái thì khae tên. Đơn danh đu hiểu thì dũng đơn 
danh., đơn danh không đủ hiểu thì dùng kiếm danh. nẻu 
đơn và kiểm không có gì trái nhau thị đạt cho chúng một 
“tông danh" 'Z 


Muôn vật dù nhiều. vẫn có lúc muôn gọi góp tắt ca, bới 
vậy mơi gọi gộp là “vật”, Cái danh “vật” la một “đại cộng 
danh” ¡...:. Có lúc lại muốn gọi tách ra, cho nên tkhông gọi 


là “vật” mãi goi tách lá "chìm”, "muông", Cát danh "chim", 


tị! Danh hay : Cây xương rộng, qua làng nhàn, hea lồng đen, ecứm bé... 
cũng đèêu khí những đanh xưng vưa gún, vựa dẻ hiệu, rất tiên dung. 
đếu la những danh háy cả. 


F21 Công đanh ¡ Ví dụ ngựa là đơn danh, ngưa trăng là kiếm đanh.. thư 


vat la cùng đanh cua nga và ngựa trắng (ea của bố, hố vang, dị. 
VTII., J 
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"muông" lá những "đạt biệt danh". '” 


Không có cát danh nảo vôn đúng. chỉ là theo ước lệ má 
gọi, ước lệ theo quen rồi thi là đung, trái với ước lệ “hi lá 
không đúng. Không có cái danh náo vốn có cát thực cả. chỉ 
là theo ước lệ mà gọi. ước lệ theo quen rồi thì danh thanh 
thực danh. 


Có cái danh vốn hay : thắng. gọn. để dàng mà không 
ngang nghĩa, ngược nghĩa thì la hay. 


Vật có khi bề ngoái giống nhau mà thực lại khác, có khi 
bẻ ngoại khác nhau ma thực lại giông, điều đó cần phân 
biệt. Hẻ bẻ ngoài giống mà thực khác thì, tuy hợp được, 
vấn gọi là hai thực (hai vật), Bề ngoài biến, thực (thể! vẫn 
là một, tuy có khác. thì gọi là "hóa". "Hóa" mà thực tthê! 
vân thê thi vẫn gọi Ìá một thực. Điều đó, phát xem xét, 
căn cứ vào thực mà định là một hay hai (đính môi tương 
quan giữa số danh và số thực). Đó là những nguyên tắc cốt, 
yêu của việc chè danh” (,.. nhiên hậu tùy nhì mệnh chỉ : 
đồng tác đông chỉ, di tặc dị chí. Đơn túc di dụ tác dỡn, đơn 
bất túc dĩ dụ tắc kiêm., đơn dữ kiêm vọ sở tương tị tác 
cộng, tuy cộng bât vì hại hi. Trì dị thực giá chỉ dị danh dã, 
cô sử dị thực giả mạc bât dị danh đã, bât khả loạn dđaà.. do 
sử đông thực giả mạc bât đồng “' danh da. Cô van vật. tuy 
chung, bữu thời nhỉ dục biên cử chị. có vị chì vật.. vật đã 
gia, đại cộng danh đà 1...) Hữu thời nhì dục thiên cử chì, cô 
ví chị điều thu., điểu thú đã giá. đại biệt danh dã ¡í...). 


t]1y Hiệt danh. Như trong biêu Porphyre ở trên. từ trên xuông đười là 
lãn lân “biết” ra. từ đươi lên trên la lần lần "công” lại. 

(21 Bât đồng : Hán uän Tử ấp Chai của Ta Dụng và lư Văn Biểu, đứa 
hanh chép "mạc bất đi danh” Chúng tôi theo VỊ Đồng. Lac giá 
Trurig Quốc Triết Huế Đại Cương. 
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Đanh vô cô nghị, ước chỉ di mệnh, ước định tục thành vị 
chỉ nghĩ, dị vụ ước tác vị chi bất nghi. 


Danh vô cố thực, ước chỉ đi mệnh thực, ước định tục 
thành, vị chỉ thực danh, 


Danh hưu có thiện, kính, đị nhi bất phất, vị chì thiện 
danh. 


Vật hữu đông trạng nhi dị sở giả, bứu dị trạng nhi đồng 
sở giả, khả biệt dã : Trạng đồng nhi vì dị sở giả, tuy khả 
hợp, vị chì nhị thực. Trang biến nhi thực vô biệt nhì vi dị 
giả, vị chỉ hóa '' hữu hóa nhị vô biệt, vị chi nhất thực. 
Thư sự chì sở dĩ kẻ thực định số đã. Thử chế danh chi khu 
yêu dã.- N.t.) (209) 


BA ĐIỀU LẦM LẦN LÀM LOẠN 
DANH THỰC 

Đối với các học thuyết đời Tiên Tân, Tuân Tứ đều có lời 
phê bình, bác khước trong thiên Phi Thập Nhị Tử. Ngoài 
ra. đứng trên quan điểm chính danh, öõng cho rằng các biện 
giả và Mặc gia đèu đã phạm vào ba điều lầm lần, làm loạn 
danh thực. 

Ba điều lâm lẫn đó là : 

- Lâm lân dung danh làm loạn danh, 

- Lâm lần dùng thực làm loạn danh và 

- Lầm lần dùng danh làm loạn thực. 
(17 VỊ chủ hua : Tạ Dụng và Lư Văn Siêu đã lấy trưởng hợp "chỉm rẻ háa 

thành chuốt đẳng 11” làm tỉ dụ để cất nghĩa câu này. Chung ta có thể 


lấy trưởng hợp "ngài hỏa thành hướm”, nòng nọc biển thanh cóc", "ho 
gáy (lăng quảng) biên thánh muỗi” làm tỉ đu, 
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Ông nói : "Bg khinh nhờn chẳng nhục", "đâng thánh 
nhân chẳng tự yêu mình", "giết trộm chẳng phải lã giết 
người" : Đó lá lầm ở chỗ dúng danh mà làm loạn danh. 
Gâm cái duyên do tại sao chế ra danh mà xét kĩ xem thế 
nảo là xuôi thì có thể cấm được cái tệ hại "dùng lầm danh 
mà thành ra làm loạn danh. - 


"Núi vực bằng nhau”, "người ta vốn muốn ít”, "thịt loài 
vật (ăn cỏ và ăn thóc) chẳng làm cho thêm ngon miệng", 
“chuông lớn chẳng làm cho thêm vui tai" : Đó là lắm ở chỗ 
dùng thực mà làm loạn danh. Gảm cái duyên do tại sao có 
sư đồng dị giữa những cái thực mà xét kì xem thê nào là 
đúng, thì có thể cấm được cái tệ hai dúng lãm thực mà 
thành ra loạn danh. 


- "Phi nhỉ yết đoanh" ˆ'' và "bò ngựa chăng phải la ngựa”: 
đó là lầm ở chỗ dùng danh mà làm loạn thực. Gãm cái ước 
lệ. những nguyên tắc cốt yếu của việc ché danh. dùng điều 
cho là phải, bỏ điều cho là trái thì có thể cấm được cái tệ 
hại dùng lân đanh rà thành ra làm loạn thực” (Kiên vú 
bât nục, "thánh nhan bát ái kỉ", "sát đạo phi sát nhân dã". 
thử hoạc vụ dụng danh dĩ loạn danh giả dã. Nghiệm chì sở 
dĩ vi hữu danh, nhị quan kì thục hánh, tắc năng câm chỉ 


c1 Thị nhí vết doanh : Gác nhà chú thích - trừ Phương Hiệu Hac - đếu 
nói : "Hồn chư PHI NHI YẾT DOANH @3 3322 ) này chưa hiểu 
nghĩa la gi” Phương Hiếu Hác thi nói : xYết” là do chứ "VỊ" đa báu) 
¡3E ¡, chứ *Hoanh” nghĩa như tang đoc “doanh”. nghĩa 
là "đây, là “chưa”. "phí" là bài Xích. phi hác lấn nhau. và PHI NHI 
YÊT DOANH lá lời Mặc giá phê bình thuyết l2 KIÊN BẠCH cua 
Càng Tên Long Trăng và dắn đều là thuốc nh của đá. đều hiện 
hưu đủ trong đa, nghĩa la cung chứa lắn nhau trong đa, thế raá Công 
Tôn lòng lại nói "và kiên đác bách, và bách đắc kiến” (không có đán 
thị đước tráng, không ca trắng thí được đản”, nghĩa là kháng định 
rằng hai thuộc tỉnh đắn và trắng của đa "tướng phí” nhau thay Vì 
"trưng doanh” nhau. 
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hi.- "Sơn uyên bình", "tình dục quả”, "sô hoạn bất g1a cam, 
đại chung bát gia lạc” : thử hoặc vu dụng thực dĩ loạn 
danh giá dã. Nghiễm chỉ sở duyên dĩ đồng di nhí quan kì 
thục điều tác năng cấm chị hí.- "Phi nhi yết doanh", "Hữu 
'!' ngưu mã phì mã dã" : thử hoặc vụ dụng danh đi loạn 
thực giá dà. Nghiệm chỉ danh ước, đi kì sở thụ, bội kì sở 
tử. tác năng cấm chỉ hĩ.- N.t.) (210) 


“BỊ khinh nhờn cháng nhục" là thuyết của Tống Khanh. 
Sách Tuân Tư, thiên Chính Luận chép : "Thây Tống Tư 
nói : ”(...) ngượi ta đều cho rằng bị khinh nhờn là nhục, 
cho nên đánh nhau. Biết bị khinh nhờn là chẳng nhục thì 
chàng đánh nhau”. 


Tông Từ cho rằng bị khinh nhờn không có nghĩa là bị 
nhục. 


“Đâng thánh nhân chẳng tự yêu mình", "giết trộm 
chảng phải lá giết người" đều là thuyết của Mặc gia. Thiên 
Đại Thủ. sách Mặc Từ nói : "Yêu người chẳng chừa mình 
ra ngoài, mình ở trong số người được yêu. Mình ở trong số 
người được yêu, tình yêu dành cho cả mình nữa. Yêu mình 
theo chủ trương "tuân liệt ”` là yêu người" (Ái nhận bất 
ngoại ki, kí tại sở ái chỉ trung. Ki tại sở ái, ái gia ưự ki, 
luân liệt chị ái kỉ, ái nhân đã) 

"Yêu mình. theo chủ trương "luân liệt” la yêu người., 
vậy không yêu mình là không yẻu người, ma thánh nhân 
chăng vêu ngưới, cho nên cũng chăng tự yêu mình". 


Ít! Hưu - Phi ưng Hiển lá bảo : thứ "hữu" ( 2 ) nay đồng nghĩa vơi 
chữ hìm”! 4 ¡ nghĩa lạ ; lại, và, thêm. 

t2: lan hét : Tức chủ trường của Di Chì, môt Mặc giả. được nhặc trong 
xach Manh Tứ. “Ái vô sai đẳng, thì đo thân thủy", nghĩa lá "Yêu 
không phân đẳng cấp. thí bảnh thì tư người thần trước” 
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Thiên Tiểu Thủ, sách Mặc Tử nói : "Người ăn trộm là 
người, nhiều người ăn trộm chẳng phải là nhiều người, 
không có người ăn trộm chẳng phải là không có người, Sao 
rõ điều đó ? - Ghét nhiều người an trộm chăng phải ghét 
nhiều người, muôn không có người ăn trộm chăng phải 
muôn không có người. Đời đều cho thế là phải, Nếu thê là 
phải thì tuy người ăn trộm là người, yêu người ăn trộm 
chẳng phải! là yêu người (...) giết người ăn trộm chăng phải 
là giết người" (Đạo nhân nhân đã. Đa đạo phì đa nhân dã, 
vô đạo phi vò nhân đã. Hề di minh chỉ ? Õ đa đạo phì ð đa 
nhân dàả, dục vô đạo phi dục vô nhân dđã., thể tương dử 
cộng thị chị. Nhược thị tặc tuy đạo nhân nhân đã, ái đạo 
phì ái nhân đã (...) sát đạo phì sát nhân đã). 


Nói như Tổng Tử, tức lá chia tách hản hai cái danh 
"vũ" (khinh nhờn) và "nhục" mà sự thực thi danh “nhục” 
nằm ngay trong danh "vú" thê bị khinh thi là nhục), al 
củng nghĩ như vậy, nếu không nhục thì không gọi lả bị 
khinh được. Thật ra, danh chế ra là để phân biệt cải giông - 
nhau và cái khác nhau, mà "bị khinh nhờn” và “nhục” thì 
giêng nhau ở chỗ cùng liên thuộc một khái niệm, vậy thì 
không thể nói : khi bị khinh nhờn, không phán là bị nhục. 


"Minh" và "ngưởi” trong câu "yêu mình t..) lả yêu 
người” của Mặc gia là hai cái danh đối lập, - “mình” không 
bao hảm ý nghĩa "người" (khác), "người" (khác) củng không 
bao hàm ý nghĩa "minh”. Vay không thể nói : "Yêu minh lá 
(,) la yêu người", để rồi từ đó, kết luận rằng : "thánh 
nhân chẳng yêu ngươi" được. 


Trai lại. cái đanh "trộm" có bao háảm š nghĩa "người" `" 


- trộm cùng là người như những người khác -. Vậy không 
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thể nói : "Giêt trộm chẳng phải là giết người". 


Nói như Tống Tử và Mạc gia là iẩầm lân "dùng danh 
làm loạn danh" Cứ gẫm cái nguyên lí chế danh - yếu mục 
“tại sao cần có danh”, trong đó, có nói rõ mối tương quan 
giửa cộng danh và biệt danh - thì thây rõ. 


“Núi, vực bằng nhau" là thuyết của Huệ Thi ''' "người 
ta vôn muốn ít" là thuyết của Tống RKhanh., “thịt loài vật 
chẳng làm cho thêm ngon miệng, chuông lớn chẳng làm 


cho thêm vui tai" là thuyềt của Mạc ga. 


"Vân biết đứng về phương điện cá thể của cái thực mà 
nói thì núi "có khi là thấp, vực có khi là cao, có khi vực ở 
nơi cao và núi ở nơi thấp, thì đáy vực bằng với đỉnh núi 
thật ””. Có nhiêu người đôi khi "tình nên ít !, đối với một 
sô người, có khi "thịt loài vật chẳng làm cho thêm ngon 
miệng, chuông lớn chắng làm cho thêm vui tai". Thật có 
như vậy, nhưng nếu vì vậy mà cho ngay là núi nào cũng 
bằng với vực, người nào cũng đều nên ít tình., đối với bát 
cứ ai, thịt loài vật củng chẳng lam cho thêm ngon miệng, 
chuông lớn chẳng làm choˆthêm vui tai” thì quả là lấy tình 
hình đác biệt trong một thời gian nào đó của một cá thể 
nào đó làm tình hình phổ biến chang của hết thầy những 
vật cùng loài và củng mang cái danh của cá thể kia. Thế 


LÔ “Người” : Chúng tôi viết theo ý Phủng Hưm lan (Trung Quốc Triết 
Hục Sử, trang 30) Trần Đại Tế càt nghĩa hơi khác, cho răng : cái 
danh “người” bao hảm ý nghĩa "tròm" (Tuân Tử Học Thuyết, trang 
133) 

Huệ Thi : Huệ Thi nói : "Sơn trach hình" chứ không nỏi : "sơn uyên 

bình" Trạch là cái chằm. 

(2) Núi thật : Ủa sách giảng khác : vũ trụ vô biên, thi núi và vực vũng 
như nhau vì đều nhỏ hết, không phân biệt được cao thấp. Đó là vấn 
đẻ tương đôi. Đa số những ngụy biện này, Huệ Thị và Công Tôn Lang 
đếu không giảng và đời sau mỗi người giảng mỗi khác. 


(l 
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cho nên mới nói rằng "phổ biến hóa như vậy là lấy thực 
loạn danh" (Trích dịch Phùng Hưữu Lan : Trung Quốc Triết 
Học Sử, trang 380-381). Chỉ cần quan sát trực tiếp bằng 
"thiên quan" ta, xem có phải núi, vực nào cũng bằng nhau 
cả không, có phải tình người ta, ai cũng muôn ít không, có 
thật là đối với bất cứ ai, thịt loài vật cũng không làm cho 
thêm ngon miệng, chuông lớn cũng không làm cho thêm 
vui tai cả không. Cứ dựa vào "thiên quan" - tiều chuẩn để 
phân biệt những sự vật giống nhau và khác nhau - mà xét, 
thì ta sẽ thấy ngay cái lối "phổ biến hóa” nói trên là độc 
đoán và sai lầm. 

"Phi nhi yết doanh", "hữu ngưu mã phì mã đã” là chữ 
trong Mặc Kinh. Xin tạm gác mấy chứ "Phi nhi vết doanh” 
vì tôn nghĩ, mà chỉ xin nói về mấy chữ "Hữu ngưu mã phi 
mã” : 

Thiên Kinh Hạ, trong Mặc Kinh chép "Ngưu mà chỉ phi 
ngưu dã, ''' dữ khả chỉ đồng, thuyết tại kiêm”, nghĩa là : 
"cái danh bò ngựa bao gẻm bò và ngựa, nói : "bò, ngựa 
không phải là bò” cũng đựợc, mà nói "hò ngựa là bò” cũng 
vân được "Tuân Tử cho rằng : nói "bò ngựa không phải lá 
ngựa (hoặc bò)” là chỉ vì cái danh "bò ngựa" mả dính bò 
với ngựa lại làm một cái thực. Như vậy là khiên cưỡng vì 
danh., sự thực thì : "ngựa” thoặc "bò”), biểu thị trong cái 
danh "bò ngựa”, tự nó, vẫn riêng là ngựa (hoặc bò) chứ ? 
Thế cho nên mới nói rằng : bảo bò ngựa không phải là 
ngựa (hoặc bò), là lấy đanh loạn thực. Cư suy nghĩ cho ki 
về cái ước lệ chế danh, theo đó, cái danh "ngựa" (hoặc bò) 
bao giờ cũng biểu thị cái thực "ngựa" (hoặc bò) thì thây rõ 


(1ì Phi ngưu dã chư không phải : "Ngưu mã chì phi má dả” 
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ngay tính cách khiên cưởng trong lời nói kia của Mặc gia. 
* 


+ * 

Danh gia Công Tôn Long khì nghiên cứu danh, bản về 
"chỉ" (tức khái niệm. Phật ma gọi lá “cộng Đường”! núi 
"ngựa trăng không phải là ngựa" !Bạch mã phì mái. Mạc 
ma thị bảo "Noi bo ngựa không phải là bỏ cũng được. mà 
noi bò ngựa là bỏ cũng vẫn được”, So với Danh pìa thị Mạc 
gia lập luận đã gần với thương thưc hơn. Tuân Tư thì 
hoàn toan đứng trên quan điểm thường thức mã lấp luân, 
khi ông bài bác ba điều mà ông cho lá những lắm lắn lam 


cho đanh thực lân lộn. 
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CHƯƠNG XIII 


BIỆN THUYẾT 


- Định nghĩa 

- Biện thuyết với Tuân Tử 

- Lí do buộc người quân tử phải biện thuyết 
- Pham vị của biện thuyết 

- Phương pháp biện thuyết 

- Thái đệ biện thuyết. 


ĐỊNH NGHỊA 


Trong Triết học Trung Hoa, thuật ngữ BIỆN có hai 
nghĩa : 

- BIẾN là tranh biện, biện luận để tranh phải, trải. và 

- BIẾN là biện thuyết. bàn luận để làm cho sảng tỏ 
điều phải lẽ trái. điều hơn lè thiệt. để phanh phui, tách 
bạch những chỏ đị đồng. Nhờ có biện thuyết mà xét ra cái 
lí của “danh” và "thực”, danh và thực không lẫn lộn, thì trị 
loạn sẽ ra manh mỗi. 


BIỆN THUYẾT VỚI TUÂN TỬ 


Khỏng Từ ít chủ trọng đến "biện". Ông bảo : "Thiên hà 
ngôn tại. tứ thời hành yên...” : “Trời có nói gì đâu mà bốn 
trủa vần tiêệp tạịc...”. 
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Mạnh Tử có nói qua loa đến "biện" : "Đăng thánh vương 
chắng dây lên, chư bầu buông tuồng. kẻ xử sĩ (trí thức 
không chịu ra lãm quan) bản ngang, nói ngược t...) Ta vì 
thẻ mà sợ (...) Ta cúng muốn chỉnh lại lòng người, ngăn 
,. chạn những thuyêt tà, chống lại những hạnh sai lệch, trừ 
tuyệt những lời bạy bạ nhảm nhí, để tiếp tục sự nghiệp 
của tạm thánh (trỏ vua Hạ Vũ, Chu Công và Không Tử. 
Ta hả ưa biện thuyết ? Cháắng qua là bất đác dĩ mà phải 
nơi đỏ thôi” (Thánh vương bất tác. chư hầu phóng tứ. xư sĩ 
hoanh nghị !...) Ngõ vị thử cụ (...) Ngã diệc dục chính nhân 
chì tâm. tức tả thuyết. cự bí danh, phóng dâm từ đi thừa 
tam thánh giả. Khởi hiếu biện tai 2 Dự bất đác dĩ dà”.- 
Mạnh Tự. - Đăng Văn Công, hại. 


Họ Mạnh mặc nhiên thừa nhận tác dụng tốt của "biện", 
nhưng có lẽ öng ngại mang tiếng a dua với bọn biện giả 
(thuyết khách)! đương thời, cho nên ông tự thanh mình là 
không ưa biện thuyết và ông không bàn về thuật biện 
thuyết thật, nhưng ông biện thuyết rât nhiều và hăng. 


Trong đảm Nho gia thởơi Tiên Tân, chỉ có một mình 
Tuân Tử là giống Mặc gia ''' bàn khá rô về BIỂN. 


Tuân Tư cho rằng đặc sắc của con người, cái làm cho 
con người khác với câm thu là khả năng phân biệt lẽ phải 
trải, điển lẻ nghĩa - khả năng mà ông gọi là "HỮU BIỆN' : 

"Con người sở dĩ là ngưới, là tại sao ? - Là tại có khả 
nàng phản biệt lẽ phải trái. điều lễ nghĩa” (Nhân chì sở đi 
vị nhân giả, hà dĩ dá ? - Viết : Dĩ kì HỮU BIỆN daà.- Phi 
Tương). 


LỊ! ÑMiac gia Xin xem chuyết táu Đai (ương Triết Hục Trung Quốc. 
quyền hà trự E8Ã,B70 : 


Hiện tượng tâm lí "hữu biện” đó phát ra lơi nói thì 
Tuân Tử gọi là "biện" hay "biện thuyết”. Thẻ cho nền ông 
rât trọng biện thuyết. Va ông báo : 


“Người quân tử tất phải biện thuyết” (Quân tử tất 
biền.- N.t.I 


LI DO BUỘC NGƯỜI QUẦN TỬ PHẢI 
BIÊN TÌI'YÊÉT 


Ngươ quân tư phải biên thuyết vì hai lí do : 


Một là đẻ trư tuyệt những lời bây ba. nhảm nhí má ông 
gọt lạ những gian ngôn. (Mạnh Tử gọi là "tà thuyết, đâm 
ta, 

Hai la đẻ tuyên đương điều lễ nghĩa. 


Ai cũng có kha năng biết lẽ phải trái, điều hơn thiệt. 
nhưng khả năng đó không đỏng đếu nơi mọi người mà lại 
con có thể, hoặc ít, hoặc nhiêu, bị lòng dục phương ngại, 
cho nên mới phân ra kẻ trí, người ngu : 


"Sơ kha dị dá, trí ngu phân" (Phú Quốc) 


"Biết phải là phải, gọi là trí. phái cho la trái, trán cho 
là phát, gọi là ngụ.” (Thị thị, phì phì, vì chỉ trí., phì thị, thì 
phì, vị chỉ ngu.- Tu Thân). 


Phai. trái lần lôn là nguyên nhân phát sinh và điều 
kiện dung dưỡng những gian ngôn, tà thuyết,- đầu môi của 
họa loạn. Bởi thê kê trí giả hứu tâm, bạc quân tứ y thức 
trách nhiệm mình đối với trí, loạn, tật phải biện thuyết để 
làm sáng tỏ lẽ phải trái ma giữ gin điều lễ nghĩa. nêu 
không thì không phản lá “kẻ sĩ có lòng thành”, 
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“Nay thánh vương qua đời, thiên hạ rối loạn, những lời 
xăng bậy dây lên, người quân tử khóng có uy thê để chế 
ngự. không có hình phạt để câm đoan, cho nên mời biện 
thuyết" (Kim thánh vương một. thiên ha loạn. gian ngôn 
khởi, vô thế dì lâm chị, vô hình đi cảm chì, cô biện thuyết. 
đã.- Chính Danh). 

“TPhám lời nói mà không hợp với ổao tiên vương, không 
thuận với điều lễ nghìa thì la lợi gian, đa nói cõ ránh rọt. 
người quân tử củng chăng nghe theo. Theo đạo tiên vương, 
thuận điều lễ nghĩa, thân cận người có học. thê mã lại 
không ưa nói. không thích nói thì tất không phải là ke sĩ 
có lòng thánh (..) Cho nên người quân tử tất phải biện 
thuyết cho lẻ phái trải được rõ rang. Làm ngưới cháng ai 
là không thích nói điều mà mình cho lá phải, ma người 
quản tử lại cảng thích thể lám, cho nèn lây lới nói tặng 
ngươi qui hơn vàng đá, chàu ngọc. lây lới nói khuyên 
người. đẹp đẻ hơn nét thêu thủa, nghe người nói lời hay, 
vui hơn nghe chuông trông, đan cầm, đản sắt., cho nên 
người quân tử đổi với lời nói hay, không bao giờ chán” 
(Phàm ngôn bât hợp tiên vương, bất thuận lễ nghĩa, vị chì 
gian. ngôn tuy tiện, quân tử bât thính. Pháp tiên vương. 
thuận lễ nghĩa. đảng học giả, nhiên chì bất hiệu ngôn, bât 
lạc ngôn, tắc tất phi thánh sĩ đã (...! Cố quân tử tất biện. 
Phàm nhâu, mạc bất hiệu ngôn kì sở thiện. nhì quân tử vì 
thậm, cổ tặng nhân đĩ ngôn, trọng ư kim thạch, châu 
ngọc.. khuyến '!' nhân đi ngôn, mĩ ư phủ phât văn chương. 
thính nhân dĩ ngôn, lạc ư chung cổ cầm sắt., cổ quân tử 


t1! Khuyên : nguyên lá chư “quan” ( 0 nghĩa là "xem” Đây chúng 
tôi theo lời hiệu đính cúa Vương Niễm Tên. 
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chì ư ngôn vỏ yẽm,- Phi Tướng) 
Trở nên là lí do.- đồng thời cũng là mục đích của sự 


biện thuyết.- lí do và mục đích đó. Tuân Tử gọi chung là 
"tượng đạo” : l 


"Biện thuyết. đã giả, tâm chị tượng đạo đã” (...) tâm hợp 
ư đạo. thuyết hợp ư tâm tChính Danh) (211) 

"Tượng đạo” nghĩa là "tâm phù hợp với đạo, nói phủ 
hợp với tâm" 

Mà "đạo" của Tuân Tử, như mọi người đều biết, lá cái 
đạo do người làm ra để trí nước.- eái đạo lây lễ nghĩa lá 
thực chat. 


PHẠM VI CỦA BIÊN THUYẾT 


Kẻ trí giả, bậc quân tử có trách nhiệm biện thuyết, 
nhưng biện thuyết phải biết chỗ ngừng : 


“Người quân tử gọi là trí, không phải là biết tất cả được 
những gi mọi người biết, người quân tử gọi là biện luận 
giỏi, không phải là biện luận được tất cả những gì mọi 
người biện luận (...) Người quân tử là người biết chô 
ngừng” (Quan tử chỉ sở vị trí giả. phi năng biến tr nhân 
chì sở trì chì vị đà., quân tử chì sở vị biện giả, phi năng 
biên hiện nhân chì sở biện chỉ vị đã (...) Hữu sở chỉ “!' hị.- 
Nho Hiêu: (231) 


Phạm vì biện thuyết của bậc quân tứ là : 


- Ngở thì không nói (Quân tử nghì tác bất ngòn.- Đại 
Lược)., 


(J! Sở chỉ : Nguyên là chư "chính" í( ), Dương lượng chu thích : 
“phải la chứ "chỉ" ( ¡ mới phái”. "Chỉ" nghĩa là "ngửừng" 
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Chưa biết điều mình muốn biện thuyết có đích xác hợp 
lẻ nghĩa.- "tượng đạo" hay không mà cứ biện thuyêt thì 
việc làm chẳng những có thể vô ích, mà có khìi còn gây trở 
ngại cho trị đạo nửa. 


- Rhỏng đúng điền nhan thì không biện luận : 


TNói ma không trúng điều nhân thi im côn hơn nói, 
biện thuyết ma không trúng điều nhân thị vụng móm còn 
hơn hùng biện” (Ngôn nhị phi nhân chỉ trúng đả. tác kì 
ngôn bât nhược kì mặc đã, kì biên bát nhược kì nột đã.- 
Phì Tướng. 

TNói má đúng là biết, mm ma đúng cũng Ìa biệt, cho nên 
biết 1m cùng như biết, nói” (Ngôn nhì đáng, trì đả. mạc nhì 
đáng diệc trí đã., cô trí mạc đo trí ngôn đã.- Phi Thập Nhi 
Tử, 

- Không bỏ ích cho việc trị bình vị không biện thuyết : 


“Nhưng cuộc biện thuyêt vô dụng, những cải lối nói tình 
vị làt léo khủng cần kíp thì bỏ đi, không cần xét đến. Còn 
như nghĩa vua tôi. tinh cha con. đạo vợ chồng thì là những 
điển hàng ngày phải trao giỏi, không bỏ được (Võ dụng chị 
biện, bất cấp chỉ sát, khí nhì bất trị. Nhược phủ quân thân 
chỉ nghĩa. phụ tử chỉ thân, phu phụ chỉ biệt, tắc nhật thiết 
tha nhĩ bắt xã dâ.- Thiên Luận) (2121 


Tuân Tử vừa trọng biện thuyết lại vưa trong 1m lặng, 
tủv theo biên thuyết hay im lạng có ích lợi thực tẻ cho 
nhiệm vụ "tượng đạo” sự nghiệp trí bình hay không 9 

“Không biên biệt lẻ trì loạn, không sửa sang đạo lam 
người” (Phì biến trị loạn. phì trí nhân đạo,- Giải Tế) 


chình là cai lần mức ngừng cua biện thuyết vậy. 
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PHƯƠNG PHÁP BIỆN THUYẾT 


Biên thuyết luận của Tuân Tử không được phong phú 
bảng biện thuyết luận của Mạc gia. Tuy nhiên, phương 
pháp biện thuyêt của ông cúng có những điểm thật đáng 
được ghi lai : “ 

- Danh tử dung phải cho chính xác : 

“Chinh lại cải đanh ma biêu tả cái thực. nêu hình chật. 
cái thực tư no gợi lên được cai danh của nó thì nhân đó sự 
hiệu biết được thêm dẻ dang” tChính danh nhi kì. chât, 
thình nhì dụ.- Chính Danh? 


- Danh tư phải dùng theo cái nghĩa thông thường : 

"Những danh ước định quen dùng mới điển tả được rò 
rang” 

- Phải trình bầy cho hết những lí do biện mình cho chủ 
trương và lập trưởng của mình (Biện tác tận cô.- Chính 
Danh). 

- Biện luận cần theo phép loa: suy : 

"Phánh nhàn lấy ý mình suy ra y người. Gho nên lây 
người “đo” (suy người, lấy tình đo tình. lây loài đo loài. lây 
ngón thuyêệt đo công nghiệp. lấy đai đạo suy ra muôn 1ẽ., 
xưa hay nay thì củng vậy : chỉ là suy ra” (Cố đi nhân đạc 
nhàn. dĩ tình đạc tình, dĩ loại đạc loại, dĩ thuyết đạc công. 
di đạo quan tân. Cô kìm nhật đạc đã.- Phi Tướng) ¡ 336) 

Củng trong thiên Phi Tướng, Tuân Tứ con nói : 

"Nhuộn xem việc nghìn nam thì xem việc ngây nay. 
muôn hiểu ức van thì xet một hai í..., Do gân biết xa. do 
một biết muốn, do cải vì tế, biết cải mình hiến, la nghĩa 
như vậy” ¡Dục quan thiên thue, tắc sẽ kim nhật, dục tri ức 
van, tac thâm nhảt nhị (...! Cò viết - đi cận trì viên, đì 
nhật trì van, đi vị trì mình. thư chỉ vị đã!. 
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Cùng ý ấy được nhắc lại trong thiên Vương Chê : 


"Lây loại mà biết tạp, lây một mà năm được then chôt 
của muôn” (Di loại hành tạp. dĩ nhất hành vạn) 


Nếu đem đối chiếu với luận lí học Tây phương ngay 
nay, người ta thây phương pháp loại suy cửa họ Tuân gồm 
cả ba phép : 

- Loại tỉ suy Ìí : suy tử một. sự vật nay. biệt một sự vật, 
khác ¡Di nhãn đạc nhân. đĩ tỉnh đac tình,., 1), 

- Diễn dịch suy li : Suy tử phố biên ma btết đặc thu ("Di 
loại hành tạp, di nhật hanh.‹vạn”, - "Dĩ nhât trì vạn", - "Dĩ 
nhàt trí vạn”: 


- Qui nạp suy h : Suy tư đạc thu ma biết phố biên ! "Dục 
trì ức vạn, tạc thâm nhật nhi...”). 


Phương phap loại suy cua Tuân Tư củng được goi la 
phương phap THAO UỞC 


THAI ĐÓ BIỆN THUYET 


Biện thuyết là để "lam sang tỏ lẻ phải trải. điều lễ 
nghia, vơi mục đích tối hậu là mưu cầu trị bình. Đôi vơi 
bậc quản từ. kẻ trí giá, biện thuyết là một nhiệm vụ tất 
yêu và cao đẹp, Thẻ cho nén khi biên thuyết, cần phải giư 
một. thải độ xưng đang, trang nghiêm. Thai đô biên thuyvêt 
mã Tuân Từ chủ trương có thẻ chìa lam hai phân : tích cực 
và tiêu cực. 

Trước hết, xin nơi về phân t2ch cực 

Thiên Chính Danh gh› : 

“Lãy long nhân ma biện thuyết, lầy long kính sơ ma 
lang nghe. lây long công báng ma phân biết phải trải. 
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chảng vì chúng nhân khen chê mà nao núng, chảng cốt 
làm choáng lòa tại mát người nghe. chảng mua chuộc kẻ 
quyền cao thể mạnh, chẳng ưa phao truyền những lời 
thiên lệch, dị kì., cho nên có thể một lòng theo sát đạo, cất 
tiếng là không bát bẻ được, hòa nhã mà không quá lời, 
trọng lê công chính mà xem khinh lối tranh thắng, đó là 
sự biện thuyêt của bậc sĩ. quân tử" (Di nhân tâm thuyết, 
dĩ học tâm thính, dĩ công tâm biện, bất động hồ chúng 
nhân chi phi dự, bất dã quan giả chỉ nhĩ mục, bât lộ quí 
giả chi quyền thẻ, bất lợi truyền tịch giá chỉ từ, cô nâng xử 
đao nhì bất nhị, khuất nhi bất đoạt, lợi nhị bât lưu, quí 
công chính nhi tiện bỉ tranh, thị sĩ quân tư chỉ biện thuyết, 
đdà.- Chính Đanh) (213) 

Thiên Phì Tướng ght ; 

“Cái thuật biện thuyết là phải giữ cho nghị dụng được 
trang trọng, lí luận được thành thực, chính trực., phải kiên 
quyết giữ vững lập trường, phân biệt cho hiểu, thí dụ cho 
vỡ lẽ., vui vẻ, ngọt ngào mà đưa ra chủ trương, tâng tìu 
thuyết của mình mà kính trọng như có tính cách linh diệu. 
Như thể thì lời mình nói thường không bao giờ không được 
chấp nhận.. dù người có không vừa lòng. người vẫn quí 
trong" (Đảm thuyết chỉ thuật, căng trang dĩ lị chì, đoan 
thanh dĩ xử chỉ, kiên cường đi trì chì. phân biệt đì dụ chỉ, 
thì xưng di mình chỉ, hân hoan, phân hương dĩ tông chỉ, 
bạo chị, trân chỉ, qui chị, thần chỉ: Như thị tác thuyết 
thường vô bât thụ., tuy bất duyệt +? nhan, nhãn mạc bât 
quts! (214) 
t1¿ Tuyết Nguyên là chữ đọc là “thuyết” thì nghĩa là “nói”, đọc lá 

"duyệt ” thì nghĩa la "vưa lòng”, "vũi lòng, Điệp Nghe Lân ¿hu giải la 


“biện thuyết” - tực theo nghĩa thứ nhất, Chúng tôi theo Phương Hiệu 
liau 
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Biện thuyết là nói cho người đối thoại biểu mà theo 
điều mình tin chấc là hay, là đúng. Muốn đạt kết quá đỏ 
để dàng hơn, luận cư trình bày mạch lạc, tỉ dụ đưa ra rõ 
ràng chưa đủ. còn cần tỏ rõ một thái độ thành khẩn và 
khiêm cung : Thánh khẩn, khiêm cụng không có nghĩa lả 
nhu nhược. "hương nguyện" : gáp trường hợp đổi phương 
ngoan cô. mình phải kiên quyêt giữ vững lập trường, 
không lủi trước áp lực. không ngã trước cám dỗ. 


Vệ phương diện tiêu cực, thải đô biện thuyết do Tuân 
Tử chủ trương gồm ba điểm : không tranh.- không câu 
thang.- không tỉnh vi, lát léo một cách không đâu :Bất 
tranh,- bât kì tháng,- bất cẩu sát). 

- Không tranh 


Tuân Tử nói : "Người quân tư biện bạch cho ra lẽ, chứ 
không tức khí cổ hơn lời” (Quân tử biện nhị bất tranh.- 
Bát Cấu. 

Chăng những khi biện thuyết không tức khí cö hơn lời, 
mà gặp người hiếu thăng thì không biện thuyết với tHưữu 
tranh khí giả, vật dữ biện đã.- Khuyếển Học). 

Lá vì tranh lay phần tháng, cô cái lây được, thì tình 
cam bị xung động và. trong điều kiện âv, “con tâm nghiêng 
lệch. khỏng đư xét đoan được mọi lí" tGiải Tế).. 


- Không cầu thắng 


Biên thuyết của Tuân Tử, xét về tính chất có giông với 
biến thuyết nói trong Nhân Mình nhà Phát : biện thuyết 
để "khai ngỏ” tuyệt nhiên tránh tranh châp và không bao 
mở câu tháng đổi phương. Tuân ghét'thậm tệ cái hạng 
ngướt ưa "cãi côi, cất chày” để tháng người đôi thoại., ông 


190 TUÂẬN TỬ 


gọi bọn đỏ la đô "dịch phú”, "hạ dũng”. Thiên Tỉnh Ác nói : 


"Không kẻ phải trái, không luận cong ngay, chủ y chỉ 
muôn tháng người băng được, ây là cái trí của đứa dịch 
phu”. 


"Không kể phái trái, đúng hay không đúng, chỉ muốn 
thang người cho bằng được, ây là hạ dũng,- cải dùng hạng 
bét" (Bất tuất thị phì, bát luận khúc trực, di kì thăng 
nhân vị ý, thị dịch phu chỉ trí dã. Bât tuât thi phì, nhiên 
bất nhiên chỉ tình, dĩ kì thăng nhân vì ý, thị hạ dũng dã) 

"Cãi cối, cải chày" chỉ chứng tỏ một khí cục hẹp hồi, 
mốt nhân cácb thấp kém. Biện thuyết cái lổi "cá vú lâp 
miệng em” ây. chăng những vỏ bố cho sư thật và thường 
khi còn làm cho thị phì điền đảo nữa. Ke "thăng cuộc” như 
thê đâu phải là người hừu lí. kẻ thăng cuộc như thể chỉ là 
người đải hơi. “người ngửng miệng sau củng trong câu 
chuyện bia, ỡm ở. khả thú vị sau đây của Han Phi Tư : 

"Nước Trinh có người cài nhau về tuổi tác. Một người 
nói ; “la đồng niên tuê với vua Nghiêu”. Một người nói : 
"Ta đồng miền với anh vụa Hoàng Đế”. Cải nhau mãi 
khỏng xong, ngươi ngửng miệng sau cùng được kẻ là thăng 
cuộc”, 

HHÔNG TĨNH VI `' LẮT LẺO MỘT CÁCH RHÔNG 
ĐẦU 

Biện thuyết tình vị, lắt léo nhất trong lịch sư triết học 
Trung Hoa phải kể đám Danh gia, trong đó có Công Tôn 
Long. Sách Trang Tư, thiên Thiên Hạ. chép lại thuyết của 
họ - ma Tuân Tư nhấc lài : 


địt Tình vị ơ đây gắn như eo nghĩa "chế xơi tóc lam đết 
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Ni và vực 'Ì' băng nhau. trời vá đật gần '“ nhau (...) 
trứng có lông..." (Sơn uyên binh, thiên địa tỉ f...) noän hứu 
mạo... - Bât Câu) (340) 


Tuân Tự nhận những thuyết này là "khó chống đỡ” 
nhưng öng bảo : 


“Người quân tứ !...) nói chắng chuộng lỗi li luận quá 
tỉnh vị. lạt léo mà không hợp với lẻ nghĩa, chỉ cải gì chính 
đáng thợp lẽ nghĩa) mới chuộng t...) Huệ Thị và Đang Tích 
chòng đỡ được những thuyết đó. Nhưng má ngưới quân tử 
không qui vì không bổ ích cho điều lề nghía" (Quản tư 
thuyết bắt qui cầu sát (...) duy kì đăng chì vị qui !...¡ Nhị 
Hue« Thì Đáng Tích năng chị. Nhiên nhì quân tử bật qui 
gia, phì lẻ nghĩa chỉ trúng dã.- N..) 


"Biên thuyết tỉnh vị lắt léo, mà không thuận lợi cho 
điều lễ nghĩa" (Thậm sát nhị bật huệ '”' không cấp thiết 
cho sự nghiệp trị bình" (Bật khả đĩ vì trí cương kỉ! thì tình 
vì lăt léo tất thánh quái đản !- Nhọ Hiệu) 


Lôi biên thuyết không nhằm mục địch "tượng đạo" ấy bị 
mót người theo chủ nghĩa thực dụng như Tuân Tư chè bài, 
cho lá "không đâu" la lé tất nhiên. 

Nói tom lại, người biện thuyêt phải phục vu thiện. hộ 
vệ lề nghĩa - nên tảng cua trị đạo và phải prử thải độ hoa 
nhả. cân nghiêm. 

Phương pháp biện thuyết ây, Tuân Tử gọi là LONG 
CHÍNH 


rất Nhi và vực - Ẵách Trang Từ, thiên Thiên Ha : TNui và chăm băng 
nhàn” fNơn: dự trach hình: 

¿xt tiần - "rơi" rùng thấp như nhau" CThiến đư địa tì 

tiầt Hát húc - Lương Lương cải nghĩa “Huệ” và Thun tvín ]ệ nghia! 
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KẾT 


Mạnh Tử tin rằng cứ 500 nam lại trở lại một thởi trị, 
rồi ông tính tử đời Thành Thang đến ỏng được non 1.500 
nam, vậy lai sắp đến thời thính., nên ông hăng hái ẩi 
thuyết phục các vua Tế, Lương theo đạo Không để lập lại 
trật tự cho xã hội, nhưng khi ông mất (-289), Trung Quốc 
côn loạn thêm 68 năm nữa. 


Tuân Tử šiõh sau Mạnh khoảng nửa thể kỉ, sông váo 
cuôi thơi Chiến Quốc, thây xã bội con loan lạc hơn, biến cô 
xảy ra dỏn đập hơn nứa : lân lượt Trung Sơn, Tông. Chủ bị 
diệt trong khoảng bốn chục năm, rồi tới Triệu, Nguy, Sở, 
Yên. cuổi cùng là Tẻ bị thôn tính và Tân thông nhât được 
Trung Quốc. 


Chac Tuân Tử cúng tan như Manh Tử rằng loạn lâu rồi 
thì tới trí, chìa lâu rôi thị phải hợp. và ông có nhiệm vụ 
phải cưu đời, chân hưng đạo Không. vi vậy, ông cũng chu 
du qua Tân, Tế rồi Sở, tìm một ông vua chịu thì hành học 
thuyêt. chính sách cúa ông. 


Củng ở trong cứa Khổng, Mạnh Tử vả öng đều chủ 
trương duy trì chế độ phong kiến của nhà Chu. đều tên 
quân ma cung qui đân, vua phải có đực. lam gương cho 
dân. phải trọng người hiển. phải nuôi đân. dạy dân bằng lễ 
nhạc, Củng như Khổng Tử và trái với bọn Pháp gia. Manh 
va Tuân đều cho răng "hữu tri nhân, vỏ trì pháp”. nghĩa là 
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người cầm quyền có tốt thì mới làm cho nước trị được. còn 
phap luật dủ có tốt mà không có người tốt thì hành thì 
nước củng vần loạn, 


Nhưng một phần do cá tính, thiên tư, một phần do 
hoàn cảnh xã hội, Tuân củng có nhiều tư tưởng khác 
Mạnh Tử. 

1- Nhà Nho nào trước ông và sau ông củng tin rằng 
"thiên nhân tương dữ” : người do trơi sinh ra, được bầm 
thụ cái tính của trời. vậy người với trời quan hệ mật thiết 
với nhau, cảm ứng với nhau được mà đạo của trời là đạo 
của người. Tin tưởng đó. người Trung Hoa đã có tử đời 
thượng cổ. mà củng lá tìn tưởng chung của loái người 
trong thời đạt nông nghiệp. 


Tuân chịu ảnh hưởng của Lão, Trang cho trời chỉ lá “tự 
nhiên", bảo “Thiên nhân bất tương dữ”, đạo trời là đạo 
trời, đạo người là đạo người, không liên quan gi với nhau 
cả, trời có chức phận của trới, người cũng có chức phận của 
người., ông còn tiến xa hơn Trang. cho ràng người có thể 
tháng luật thiên nhiên, nên sửa luật thiên nhiên nữa. Ông 
đưa ra thuyết táo bao đó, có lẽ vì ghét phái Âm Dương, 
Haàng Lão. nhất là bọn đồng cốt dị đoan má thời loan nảo, 
xưa cũng như nay, đều nhan nhãn trong xã hội : không tìn 
ơ nhả cầm quyền, ở sức minh được nữa, người ta tự nhiên 
phải tin ớ thần quyền. 

2- Có lề củng vì sống trong một thời cực loan, thấy 
những cảnh tàn bạo xảy ra hằng ngày. nèn öng không thể 
chấp nhận thuyêt tĩnh thiện của Manh Tư được ma lập ra 
thuyết tình ác. Sau mây trăm năm giao hóa của Không 
thánh mà loạn thần, tặc tử lại nhiều hơn trước, những 


194 TUẦN TỬ 


cuộc tàn sát cảng rùng rợn hơn trước - ghế tởm nhật là 
cảnh Bạch Khởi chỏn sông 400.000 quân Triểu đá đầu 
hang - thị tính người sao gọi là "vốn thiện” được. 


Trong hôn đức nhân, nghìịa. lẻ, trí Khẩng trọng đực 
nhân hơn cả, cøi nó là góc của các đực khác, nhưng người 
ta không chíiu nghe Ngài giảng vẻ đức nhàn.. qua thời 
Mạnh Từ, xã hội loạn hơn, Mạnh cho la đực nhân cao quả. 
ít ai theo được, nên phải đem đức nighía kém theo nó, hệ 
noi tới nhân thị luôn luôn nói tới nghĩa, nhưng Manh cùng 
lạt thât. bại.. đến thới Tuân, xã hội cực kì loạn. ca nhận 
lần nghĩa đều thành những lí tướng xa với, ông phải bạ 
xuông một. nâc nửa, ¡ít nót tới nhân, chí nói nhiều tơ lễ, và 
khi nào no: tới nghĩa thi củng đem lễ kèm theo, cho lễ mời 
lä quan trọng. 


3- Mạnh chủ trương tính thiện, đưa ra thuyêt lương 
tâm và lương tr!, nên chú trọng đến trực giác, không quan 
tâm đên phương pháp, lí luận. Ông biện thuyết hung hồn 
icoi các bài ông thuyêt Lương Huệ vương, Tế Tuyên 
vương...) nhưng lí luận kéra (như khi ông tranh luận với 
Cáo Tư vẻ tính thiện). Tuân Tử sinh trong một. phơi phong 
trao đu thuyết cực thịnh, mà phương pháp lí luận của bọn 
Danh gia đã phố biến, nên không thế chỉ trông cậy váo 
nhiệt tâm và khẩu tài của mình nhự Mạnh Tư được, mà 
phải luyện phương pháp lí luận cho vững nửa, nghiên cứu 
ki về trị thức, về danh thực, về những lâm lần trong lí 
luận. 


Đó là ba điểm dị biệt chính giửa Manh và Tuân. ngoài 
ra, ông không quá nghiêm khắc như Mạnh,- câm các ông 
vua nghĩ tới lợi. mà, trái lại, khuyên họ mưu cái lợi cho 
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dân, đừng tiết chế lòng dục của dân mà nên "dưỡng dục”, 
nuôi lòng dục của dân (miễn nó đừng gây loạn cho xã hội), 
va tìm cách tăng gia sản xuât để cung cấp được đu nhu 
câu Icâp cầu) cho dân, 


Ông lại không ngại bàn về bình bị : bình phải mạnh để 
câm điều bạo, trừ điều hại. nhưng ông khác bọn tướng soái 
thời đó ở điểm ông tìn rằng bình mạnh không phải vì thiên 
thơi. địa lợi, mưu thuật, mà nhở vua biết đoàn kết dân 
tâm. thông nhật dân chí. 


Hai điểm đó, chúng tôi cho có lẽ củng do ảnh hưởng của 
thời đại : Cuối thời Chiên Quốc, vì chiên tranh đât đai bị 
bó hoang nhiễu, má dân số đã tăng - Hàn Phi Tử, một môn 
sinh của Tuân, đã lo cái nạn nhân mãn '''- nhụ cầu của 
dân không được thỏa mãn. nên Tuân phải khuyến khích sự 
tầng gia sản xuât., mặt khác, ở thời đó. chiên tranh hên 
tiện, nước náo củng chế tạo vô khí. bắt lính thật. nhiều - 
bao nhiêu trai tráng phải nhập ngủ hết - khuyên người ta 
bỏ võ bị. hoạc chỉ không bản tới vỏ bì. thi quả la điều 
khóng hợp thời chút nảo, 


Như vậy. chúng ta thây học thuyết của Mạnh có tính 
cách quá lí tưởng, đượm säc thái duy tâm. học thuyết của 
Tuân có tính cách thực tê hơn, hơi nhuõm máu duy vật. Vì 
vậy má nhiêu học giả đã bảo Mạnh phat huy đạo Nho theo 
chiêu hương “nội thánh”, nghĩa là chú trọng đến chủ thể. 
đên sự tồn tâm, dưỡng khí, bồi bổ tính thiên., Tuân phát 
huy đạo Nho theo chiều hướng "ngoại vương”, nghĩa là chủ 


(I! Nhân màn : Hàn Phi Tư bảo : MãL ngươi cha có năm ngưới cún trai la 
việc thường thầy. mỗi người con trai lại sinh năm người con trai nửa, 
vậy là và 25 đưa cháu, đân mỗi ngày một đâng má thức phẩm «se mỗi 
ngày một thiêu. Hàn đá thây cai nạn dân số luy tiên tư thư đo rồi, 
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trọng đến cái dụng, dùng lễ mà ước thúc tính ác. lập trật 
tư cho xã hội, Cả bai đều thiên lệch cả, nhưng xét lịch sử 
nhân loại. chúng ta thây nền văn mình nào cũng đàn áp 
một sô bản năng của con người, nêu để nó tự do phát triển 
thì chẳng những xã hội sẽ loạn mà nhân loại cón có thể bị 
tiêu diệt., và thời nào cứng vậy, khi một xã hội tự do quá 
mà hóa loạn thi nhà cẩm quyền nao muốn cưu vớt xã hội 
củng phải dùng những biện pháp để ước thuc đàn ap bớt 
lòng dục, cho tới khi con người thuần lại rốt. mới cởi mở 
dân cho. Vậy. ở thời Chiến Quốc, học thuyêt, của Tuân hợp 
hơn của Mạnh. 


*ó 


Trong số triết gia thời Chiến Quốc. Tuâu Tử la nhà có 
tư tương phong phú nhật, sâu sắc nhát, đệc đáo nhất, 


Mạnh không bàn vẻ trời, về trì thức.. Trang Tư trong 
trực giac, chủ trương vỏ vì nên chăng phát huy được gì về 
trì thực luân, chính tri luận. côn các nhà khác thì thiên 
hoặc vẻ đanh học, boác vẻ âm dương học. Tuân ban cả vẻ 
trai, về luật thiên nhiên, về nhân sình (tăm, tính. dục. tu 
dưng, máo dục), về trì thức, biện thuyết, về chính trì 
iphep trí dân, đao larn vua. bình bị, lễ nhạc... ! 


Tư tương c1 ông thanh một hệ thông chất chế. có thể 
nói la chính öng đã canh tân đạo Không. Tư chu trương 
răng tính con ngươ: vận cö mắm ác, at củng mrn1òn hương 
thu chớ nhiều na thiên nhiền không thọa mắn được long 
tham lam đo, nên ngươi ta sình ra tranh gianh nhau, dịo 
đo ma xã hội hóa loạn (xã hội thời Chiến Quốc đủ chứng 
minh Thuyết đói. Tuần rút ra quì kết này : chức vụ của 
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vua la "hợp quản”, nghĩa là giữ cho xã hột có trật tự, dân 
chung söng chung với nhau, không tranh giành nhau mà 
đoàn kết, hòa hai (quản cự hòa nhật)., muôn vậy, phải 
dùng “tê” nghĩa là phải định phận cho từng người (từ 
trach nhiệm đến việc làm, danh phận. chức tước mà sự 
hưởng thụ phải công bằng, tùy theo nhiệm vụ và tài đức) 
như vậy lê phân xã hội ra nhiều giới khác nhau, phân rô 
quả thì có thể có ảnh hướng không lợi cho ttnh đoàn kết, 
cho nên ông lại dùng "nhạc" để hoa hợp lại. Nhưng đã định 
phần hương thụ cho mỗi pới thì phải thỏa mãn nhu cầu 
cưa họ tcâp cầu), nghĩa la phái lo sản xuất cho nhiều để 
phan phói cho đủ, cho nên ở đầu thiên Lễ Luận, ông bảo : 
“Tiến vương ¡...! dưỡng nhân chỉ dục. cấp nhân chỉ cầu, sử 
dục tát. bát cùng hồ vật, vật tât bất khuät ư dục, lưỡng giả 
tương trì nhị trưởng : Tiên vương (...) "nuôi” cái muôn của 
con người, cấp cho con người cái mà lòng họ muôn, khiến 
cho cai muôn không đến cùng kiệt cái vật (nghĩa là phải có 
gi hạn!, vật không lam cùng kiệt cát muôn, (hai cái đỏ : 
muốn và vậti phụ trì lân nhau mã sinh trưởng. - Ở thời 
Chiến Qạuộc, tự tưởng đó thật mới me. tiên bộ. Ngày nay, 
các nha kinh tẻ cũng chì lo giải quyết vận đẻ duy nhãt đỏ 
thỏi : điều hoa cùng và cầu, sản xuất và phân phối, sao 
cho công bang mà dân chúng được thỏa mãn. Câu chúng 
tôi trích dàn ở trên thát là bắt hủ, vào hàng sâu sắc nhât 
trong lịch sử triết học thời Tiên Tân. Chúng tôi cho ràng 
chính Tuan đã định qui tắc cho công việc mà ngảy nay 
chung ta gọi la lập kẻ hoạch. 

Muôn sản xuât cho nhiều thi phải lợi dạng thiên nhiên, 
sưa đôi thiên nhiên tchế thiên, hóa vật). Đây cùng lại lá 
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một tư tưởng can đảm, độc đáo, bât hủ nữa. Tuân mạnh 
bạo đả đao dị đoan, bảo đứng cầu nguyên trời đất qui thần 
øì cả. Lam cho mạnh cái gốc (tức việc canh nông! chỉ dùng 
có tiệt độ thi trời không thể làm cho nghéo đói được...”, 
"tôn trọng trời mà nên trời thì sao bàng để cho vật súc 
tích nhiều. ta tài chế nó mà dụng 2...” Lời đó thật hùng ! 
Chỉ Tuân mới thực sự coi người ngang hàng với trời, mới 
trach biệt con người ra khỏi quyền uy của trới, và như vậy 
là tach biệt triết lí ra khỏi tôn giáo. 

Sau cung, qui tàc "định phận” để trên đưa tới sự chính 
danh, ai căng phái dùng những danh da các bậc có quyên 
uy, tai đực qui định thì xã hội mới có trật tự được.. mà khi 
tranh luận thi củng phải theo những qui tắc hợp lí chứ 
không cải càn được : do đó, Tuân công hiến thêm cho 
Không học và tư tưởng Trung Hoa hai thiên rất có giá trí 
nửa : Giải tế và Chỉnh danh. 


Xét vẻ phương diện bảo vệ và phát huy đạo Khổng, 
công của Tuân không kém công của Mạnh, cho nên Tư Mã 
Thiên. trong bộ SE} KI đất hat nha ngang hàng nhau là 
phải. Xét về phương diện mở chân trời mới cho tư tưởng 
Trung Hoa. thì công của Tuân hơn công cúa Mạnh. Nhưng 
xet vẻ ảnh hưởng thì trải lại. 


Mới đâu, suốt thơi gian Chu mạt - Tân - Hán (trong 
một thơi gian trên bôn thẻ kì ¡IH trước TL - II sau T.L). 
Tuân Tự được trọng ít nhât củng ngang với Mạnh. Co 
thuyết cho rằng những thiên Tam Niễn Văn (sách Tiểu 
Đán Là Tam Bản (sách Đại Đáp Hương ấm. Tưu Nghĩa 
taách Vhạc Kñ đều rút tư bộ Tuân Từ ra, Lại có người còn 
bao ngay sach Trung Dụng (nguyên la một thiên trong Lễ 
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En củng một phần do đệ tử của Tuân soạn. Điểu đó có 
nhiều nhà còn coi là nghị vấn., nhưng có điều dưới đây ai 
cũng phải nhận : Mạnh Tử vì chủ trương quí danh. khinh 
quân, nên bị đế quyên đời Tân, Hán nghi kị, Tuân thì 
không. Tuân đà khai sáng ra học phái Lan Lang mà một 
cự phách sau này là Phan Khau Bá đã mớ đường cho cái 
học 'truyền kính” (nối tiếp trao truyền cái học thuật trong 
các kinh củ!, từ đơi Hán về sau ; hơn nửa, trong só môn 
sinh của Tuân. có Hán Phi và Lí Tư mà tư tưởng về chính 
trị được Tân áp dụng. rồi Hản cúng theo một phần, một 
cách kín đáo hơn tdương Nho, am Pháp ). 


Nhưng rồi ảnh hưởng của Tuân giam sút tử sau đời 
Hãản, vì Lục Triêu là thời thính của Huyền học. Qua đời 
Đường, các Nho gia như Hàn Dùủ, Lí Cao đẻ cao chủ trương 
"Tân tâm trị tính" của Manh Tư, đề hóa giải hâp dẫn lực 
của thuyêt bình đảng tính cùng phương pháp "minh tâm 
kiến tính” của Phật giáo mà sĩ thứ đương thời đương say 
mê. Tuy nhiên, Hàn, Lí không hề mạt sát quá lời thuyết 
Tính ác của Tuân. 


Đến đời Tống, các hhà "Lí học" như Trinh, Chu mới 
công kích Tuân tàn nhân, coi học thuyêt của ông ghê như 
thú dữ, hại như hỏng thủy. Văn hào Tô Tuân căm Lí Tư, 
học trỏ Tuân Tử, vê chuyện phần thư khanh nho. kết tội 
Tuân bảo “thầy nào thi trò ấy :” "cha (ảm chỉ Tuân) có giết 
ngươi thi con tám chỉ Lí Tự) mới ăn cướp”. 


Tô Tuân nghiệm khác như vậy, chứ Tô Triệt và Tư Mã 
Quang công bình hơn, chê Tuân màả cũng chê Mạnh, cho 
rằng cả hai đều cực đoan hết, như chúng tôi đã nói trong 
chương Tính Ác (chương 5ð). Nhưng thời đó vẫn trọng các 
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cụ Chu, Trình hơn. nên học thuyết của Tuân bị nghĩ Kị, 
ra tiếng tâm của Tuần bịĩ tiêu trầm, 

Từ đán đơi Thanh, tư tưởng Tây phương trân vào 
Trung Quốc, tỉnh thần "thưc nghiệm câu chứng" vá chủ 
nghĩa "nhân vì lực hành” của Tuân mới gặp thơi. ma địa vị 
"đại Nho” của ông lại được xác định trong triết học sử 
Trung Quốc. Địa vị đó. hiện may ớ Hoa lục cảng vừng 
mạnh, và điều nay làm sao Tuân có thể ngờ nổi - ryươi ta 
để cao ông mà đồng thới mạt sát Không Tư thậm tẹ. Số 
phân các triệt gia lớn như vây : kh› sông thì long đong vất 
và mà chèt rồi cũng không được vên, có thời được đưa lên 
mây xanh, co thời lại bị đìm xuông bún xám, mã càng lên 
cao lạ: cang xuôõng thập. Có phải vị vậy mà chúng ta thích 
đọc đời của họ va đọc lịch sử triết học chăng, nhất là hch 
sử triết học Trung Hoa, vì không có dân tộc nào mà triết 
hoc và chính trị lên quan mật thiết với nhau như Trung 
Hoa, 


PHẦN II 


(Phiên dịch) 
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VÀO PHẦN DỊCH 


1I- Vị khuôn khô cuốn sách có hạn, nhất là vì đói hỏi 
của nhả xuất bản không muôn cho giá cuốn sách quả cao, 
chúng tôi rãt tiếc đã khong im kèm được bản văn chữ Han. 
Nêu muộn. bạn đọc có thể kiếm nguyên tác nai các hiệu 
xsach Trung Hoa ở Chợ Lơn. 

3 Đân ban đdịchxmti thiên, chang tỏi toòm tất rang 
mươi dong các v chính của toán thiên, Những v này. số 
nhiên. đều đã được trình bay trong phân giới thiệu. Biết 
rang nhắc lại có rươn, thưa ¡ nhưng thiết nghỉ như thể dễ 
nhớ, vàn phản nảo có lợi cho bạn đẹc 1L ĐI lờ 


3- Trong ngữ vựng tuân Tự. có mọt sô chữ dụng với 
nhiên nghĩa. có nghĩa hơi khác. có nghĩa khao xa, lại có 
nghĩa khac hàăn nghia thông thương, Đề liên cha ban đọc 
dung, trong trường hợp cần đổi chiêu ban dịch này với 
nguyên bản chứ Hán, chúng tôi xin ghỉ lại dươi đây các 
nghĩa khac nhàn của những chứ đặc bịẹi "Tuân Tư” 


GIẢN CHÍ & NGUYÊN HIỀN LÊ 303 


NHỮỪNG CHỮ ĐẶC BIỆT TRONG 
NGỮỬ VỰNG TUÂN TỬ 


BẠN TRÍ # sạ ï Đặt quan, chìa chức vụ : “Thiên tự 
tam công, chư hầu nhất tướng, (...! Thí sơ đi BẠN TRỊ chỉ 
dả” QUẦN ĐẠO! : Thiên tử đạt tam củng, chư hâu đạt 
một tương (...! ẤY là để ĐẤT QUAN CHIA CHỨC VI cho 
họ. 


ĐÀO ñ Chư ĐẠO trong sách Tuần Tư hãu hết 
tụng theo nghĩa luân lí, chứ khỏng theo ngbĩa siêu hình. 
Đạo của Tuân la đạo do ngươi làm va, vì người và cho 
ñ/ưới, lá đạo của người quản từ, là "trí đạo”, tực LỄ 
NGHIA “ĐẠO ma. phí thiên chỉ đạo, phì địa chỉ đạo, nhân 
chỉ sơ dị đao da, quân bử chỉ sở đạo đã” : tNho hiệu) Đạo, 
kháng phải la đạo trời, không phải là đạo đất, là ĐÀO 
NGƯỜI LAM RA. là DAO CỦA NGƯƠI QUẦN TƯ. 


HIẾN THIẾT #8 ĐC : Sử dụng : "Luận đức nhi đình 
thư. lượng năng nhì khụ quan ¡...) Thi sơ dĩ HIẾN THIẾT 
chỉ đá” (Quân đạo! : Xet đực má định thứ vị. lượng tai má 
trao quan chực ¡...; Ấv la đe SỬ DŨNG ho, 


KẾ SỐ Hi : 8o đo tình toan . “Pụ hẻm KẾ SỐ chỉ 
quan” Ông vua SỐ ĐÓ TĨNH TOAN (Nhát nhanh vợ vel2. 


KHỨC Lai - Vựa. thật là ; "Kì dưỡng KHỨC thích” 
[Thiên luận! : Theo cái đạo nuôi người cho THẤT LA thịch 
đang..- "Kì trì hiểm ứng biên khúc đang” tNho hiệu! : Phụ 
trì cai cúc thế nguy hưm. ựng pho với bien cổ một cach 
THÁT LA đúng 
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LOẠI 3ñ a) Lí của sự vật ; luật tác tự nhiên : 
“Thân ki loại giả vị chỉ phúc” : Thuận với LƯẬT TẮC TỰ 
NHIÊN của sự vật. gọi là phúc. 

b! Tỉnh lí của pháp, tình thần của lễ, cái phat sinh ra lễ 
va pháp : "Tru thưởng nhì bât loạn" (Phú quôc) : Thưởng 
phat mà không đúng với TĨNH LÍ CUA PHÁP, TĨNH 
THÂN CỦA LỀỄ.- "Đa ngôn nhì loại. thanh nhân dã” (Phi 
thập nhị Tử) : Nói nhiều mà hợp với TĨNH LÍ CÚA PHÁP, 
TINH THÂN CỦA LẺ là thánh nhân. 

€! Cái gì có tính cách phổ biến : "Di loại hanh tạp” 
¡Vương chế) Từ cái PHÔ BIẾN, Suy ra những cái đặc thu. 

LUẬN LOẠI tt #ý : Lễ nghĩa và những gì đã thành 
lệ mà không trái với lễ nghĩa : "Luân loại bât thông" - 
Khỏng hiểu suốt LẺ NGHĨA và những THANH LỆ. 


NGUY là :  a) Lam hành vị (cùng nghĩa như 
Vị : Hành NGUY hiểm uế (Phi thập nhị Tử) : Hành 


vì hiểm độc, xâu xa. 

b! Cái do người làm ra (trái với cái do tự nhiên šsình ra) 
“Nhân chì tính ác, kĩ thiện giả NGỤY đã” (Tính ác! Tính 
người vôn ác, cái thiện là cái DO NGƯỜI LÀM RA. 

c! Kết quả của việc làm lâu ngày thánh thỏi quen : "Lự 
tích vên. nàng tập yên nhì hậu thanh, vị chỉ NGUY: : Đo 
công phu suy tính nhiều lần và thực hảnh quen mà thánh, 
gọi là NGUY. 

d) Do hai nghĩa bì c¡, NGUY thanh đồng nghĩa với lễ 
nghĩa, vàn li. 

NHỊ -^ Ngoài : "Ngôn đạo đức chỉ cầu, bất NHỊ 
hậu vương" tNho hiệu) : Tìm đạo đức để mà theo, thi 
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không NGOÀI các hậu vương (các minh vương đời sau, tức 
đới Chu). 


PHÁP È#  -: Lễ nghĩa : "Cố hứu sư PHÁP giả, nhân 
chỉ đại bảo đã, vô sư PHÁP giả, nhân chi đại ương đã" 
(Nho hiệu) : Cho nên có thánh nhân và LỄ NGHĨA thì là 
cai rât quí của con người, không có thánh nhân và LẺ 
NGHĨA thị là cái họa lớn của con người. 


PHIÊN SỨC Š'?§ : Lam cho uy nghỉ, đẹp đẽ "tu quan 
biển, v thường. phủ pháp văn chương, điêu trác khắc lũ 
giai hửu sai đáng, thị sở di PHIẾN SỨC chi đã” (Quân 
đạo! : Sửa sang áo mù, đồ thêu, đồ khắc thảy đều có thứ 
bậc khác nhau, ây là làm cho họ thêm UY NGHỊ ĐẸP ĐẼ. 


SỐ ZỞÖ_ ai Thuật "Kì bá đã nghỉ tai. phí hạnh dã, SỐ 
dã” (Tế Hoàn Công) : dựng nên nghiệp bá là phải, không vì 
may má là eó thuật. 


b) Kinh truyện : "Cố tụng SỐ đi quán chi : Cho nên đọc 
KINH TRUYỆN để suốt lí nhất quán. 


c¡ Chuyên khoa ; "Tụng số chỉ nho" Kẻ nho giả 
CHUYỂN trị một KHOA. 


d! Điều khoan, tiết mục : "Bất trì kì nghĩa, cẩn thủ kì 
SỐ” (Vinh nhục) : Không hiểu cái tỉnh lí, theo đúng từng 
TIẾT MỤC. 


SỞ #1 Khách thả của vật : "Trạng đông nhì vì dị 
SỞ giả" (Chính danh) (Vật) bề ngoài giống nhau mà khách 
thể khách nhau (Theo giải thích của Phương Hiếu Bác, tác 
gia TUẦN TỪ TUYẾN CHÚ. 


SƯ Ð Thày - Trỏ thánh nhân, 


206 TUÂN TỬ 


TÁI EN : Làm : “Giai sư nhân TÁI kì sự` tVình 
nhục) : Đều khiến mọi người 2n phần việc cúa mình. 

TÍCH ÝÃ — Kinh nghiệm do học tập : "Cổ thánh nhân 
đã giá, nhân chỉ sở tích nhì trí” Cho nên thánh nhân là 
nhờ KINH NGHIÊM DO HỌC TẬP má thành. 


THỂ ñ° Thực hảnh đao, không rời đạo : "Độc chỉ . 
nhỉ thể, quan tử dã" (Tu thân) : Dốc lòng thực hàith đạo là 
người quân tư. 

THIÊN QLUUAN ĐÁ ; Năm giác quan. o khi còn gồm 
cả tâm (ý thức) : "Nhiên tác bà duyên nhì dị đồng đì 2 - 
Viết : Duyên THIÊN QUAN" (Chính danh! : Thế thì nhờ 
cái gì mà phân biệt được vật giống nhau, khác nhau ? Đáp: 
Nhờ NĂM GIÁC QUAN (Tai, mắt, mũi. miệng (lưỡi), thân 
hể và tâm tý thức). £ # 
thể và tâm (tý thức) xã 


THIÊN QUÂN : Tâm. ý thức : "TÂM cư trung hư dĩ tri 
ngũ quan phủ thị chỉ vị THIÊN QUAN (Thiên luân) : Ở 
thế trung hư để làm chì ngũ quan, cho nên thiên quân, lá 
TÂM. 

THỐNG 3Ÿ,  a) Mối, mục : "Tứ THỐNG giả câu nhỉ 
thiên ha qui chỉ : Bốn mục của đạo Cnăng quần”) (khéo 
hợp quân) ấy má đều đủ thì thiên hạ qui phụ. 


b› Nguyên tác. nguyên lí. tình thần. đấu môi của lê 
nghĩa : "Lược pháp tiên vương nhi bât trì kì thống” (Phì 
thập nhi tử) : Theo phép tác của tiên vương ma không biết 
ĐẤU! MỖI :TLNH THÂN! của lễ nghĩa. 

THÔNG LOẠI Lyiếc 2ì - Cai nguyện lí chung, theo đó 
mà lễ nghĩa, pháp chế: phát triển : "Đi thánh vương chỉ 
chè vị pháp, pháp kì pháp đi cau kì THÔNG LOẠI (Giải 
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tế! ; Lây chê độ của thánh vương làm phép tác, theo phép 
tắc đó đẻ tìm cái NGUYÊN LÍ phát triển của lễ nghĩa, 
pháp chẽ. 

Có khi dùng theo nghĩa của chữ THỐNG, hoặc chữ 
LOẠI, đi một mình. 

b) Biệt đanh của đạo. tức Lê, nghĩa (Theo Trần Đại Tê : 
Tuan Tủ, học khuyết 

TRÌ đ — : Được : "Di cổ TRI kim, di nhất TRÌ van" 
(Nho hiệu)! : Suy xưa (biết) ĐƯỢC nay, suy một thiết) 
ĐƯỢC mười. 

; : 2h : F : : 

TRƯNG TRI 4% *a : Tác dụng nhận thức do sự phản 
tình cua kinh nghiệm : “Tâm hứu TRƯNG TRÍI. Trưng trì 
tac duyên nhĩ nhị trí thanh, khả dã” (Chính danh) : Tâm 
có tác đụng nhận thức do sự phản tính của kính nghiệm. 
Nhận thức do sự phảu tình của kinh nghiệm thì do tai mà 
biết được tiếng, 
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KHUYẾN HỌC 


Đại ý toàn thiên : Nói lên tính cách trọng yếu của việc 
cần học và phân tích mục tiêu cùng phương pháp trị học. 

Về hình thức thì thiên này được coi là có giá trị nghệ 
thuật nhất trong ba mươi hai thiên sách Tuân Tử : câu 
cân đối, văn giản luyện, Am điệu êm đêm, chứng cứ viện 
dân cụ thể và phong phú. Phong cách điển hình của ngòi 


bút Tuân Tư được biểu hiện trọn vẹn ở đây ft 
* 


** 


Người quân tử nói : đạo học vấn là chẳng nên dừng 
bước. Màu xanh lây từ chàm ra mà xanh hơn chàm, băng 
do nước sinh ra mà lạnh hơn nước. Cây gỗ thẳng tắp, nẩy 
dây mực được, nêu uốn cho thành bánh xe, thì có tròn y 
hệt cái thước quì, dù gỗ có khô ngót cũng không thẳng trở 
lại được, đó là nhờ công phu uốn nắn. Cho nên gỗ đã nẩy 
qua dây mực thì thẳng, kim thuộc đã mài qua đá ráp thì 
bén. Người quân tử học cho rộng mà ngày ngày xét nét, ba 
(nhiều) lần động tác của nhân tâm thì trí tuệ sáng suôt 
mà hành vị không lỗi làm. Chẳng lên núi cao thì chẳng 
(1ì €ó học giả, như Hồ Thích cho rằng thiên này thây chép ở trong sách 

Lẻ Kí Ieũng như các thiên Lẻ Luận, Nhạc luận). không biết sách nào 

chep củu sách nào, nền tần nghị (oi : Trung Quốc Gổ Đai Triết Học 

ðử, thiên 2. chương LÌ 

Mật số học giả khác, trong đo có Phuủng Hưu Lan, thì cho răng sách 

Lễ Ki là tổng tâp những trứ tác của các Nho giả cuổi thời Chiến 

Quốc, hoặc thời Hán. Những thiên (..) giống sách Tuân Tư. nêu 


không phải chép của sách này, thì đại khái cùng là da phái Tuân hoc 
đới sau viết ra. (Co : Trung Quốc TYiết Hoc Sử, trang 309 và 409} 
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biệt trời cao, cháng xuống khe sâu thì chẳng biết đất là 
đây, chẳng nghe lời tiên vương để lại thì chẳng biết sự học 
vân la có ích lợi. Trẻ nít mây nước Ngô `'' Việt, Di, Mạch'?'. 
lúc mới lọt lòng, giống nhau tiếng khóc mà khi khôn lớn, 
khác nhau thói lẻ, đó là do học vấn, giáo hóa xui nên. Kinh 
Thì có câu 

Ôi ! ngưới quân tử, thật đáng khen thay 

Nang lang trách nhiệm, 


đa đêm lo ngày ! 


Thân mình chứng giám 

Người ưa thẳng ngay. 

Ơn trên phước lớn, 

in dành cho ai 

Câu thần cách linh nghiệm nhất là (chịu học hỏi để) 
đồng hóa với đạo và xin phúc thì phúc lành nhất là (lo sửa 
mình để) chẳng gặp tai họa. 

Ta từng suy nghĩ một ngày không bằng học trong chốc 
lát., ta từng kiêng gót mà nhìn, không bàng lên cao có tầm 
mắt rộng. Lên cao mà vấy, tay chẳng dài hơn, người đứng 


xa vân thây., xuôi gió mà gọi, tiếng chẳng nhanh hơn, 
người nghe xa vẫn rõ, 


¡†+ Nguyên chứ Han là Can ( !. Cạn là tên một nước xưa. Sau kh› 
Cam bị Ngô diệt, người ta gọi nước Ngñ là tan (y như trưởng hợp gọt 
nước Hàn lạ Trinh, sau khi Han diệt "trinh) 

L24 TÌ - một rơ ở phương Đăng... Mach : một rợ ở phương Bắc 

132 Thịr Tiêu nhà. thiên Tiều mình. 
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Mượn sức xe ngựa mà đi, chân không cản lẹ mà vẫn tới 
được nghìn dặm ; mượn sức thuyển chèo mà vượt, lội 
không cần giỏi mà vân qua được sông nước. Người quân tử 
sinh ra chẳng phải khác người, giỏi là ở chỗ biết mượn sức 
vật. 

Phương Nam có loài chim, tên là Mông cưu '”', biết lấy 
tóc, bện lông làm tổ, kết vào nhánh lau. Gió nổi, lau gấy. 
trứng bể, con chết, đâu phải tổ không tốt, chỉ vì kết không 
nhằm chỗ, nhành lau không bên. Phương Tây có giống có, 
tên là dạ can, cọng dài bốn tấc, mọc trên núi cao, bên mép 
khe sâu trăm “nhận” '?', Cọng có đó đâu có dài ? Nhờ chễ 
đứng mà như cao chót vót. Cỏ bông sinh ở đám gai, không 
chống đỡ mà ngay”, Bạch chỉ là rễ cỏ lan hòe, nếu ngâm 
nước tiểu thì người quân tử chẳng gần, bọn người thường 
củng chẳng giát, bản chất nó đau phải xấu không thơm, 
không tốt, chỉ vì sự tiêm nhiễm xui nên. Thế cho nên 
người quân tử ở tất chọn làng, chơi tất chọn kẻ sĩ, để 
phòng sự tà bậy mà gần sự trung chính. 

Bãt luận một việc gì phát khởi, tất cũng phải có đầu 
mối. Cái vình, cái nhục đến với ta, tất đều biểu tượng 
những hành vi hằng ngày của ta. Thịt rửa sinh giòi, cá 
khô sinh mọt : Biếng lười, ngạo mạn, tự bạo, tự khí, cho 
nên tai họa mới vướng vào thân. Cứng cáp thì dùng để 
chống, mềm dẻo thì dùng để buộc : Mình có gian tà, bẩn 
thiu thì người mới hờn oán. Củi xếp bàng hàng, (nhưng) 
lửa (chi) bắt cháy những thanh khô, đất liên bàng mặt, 


(1) Một tên là Tiêu liêu, cũng gọi lá Tang phí hay Miệt tước. Ta thường 
gọi lá chim Sâu. 


(2) Nhân : Mỗi nhận bằng B thước (Tàu) 


48) Theo Vương Niệm Tôn thì sau câu nảy, còn câu : "Bach sa tại nát, dữ 
chì câu hắc” nghĩa là : "Cát trắng trong hún, cũng bun cùng đen” 
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tnhưng) nước (chỉ) chảy xuống chẻ trũng. Cây cỏ mọc 
thành bụi, chìm muông họp thành bầy, mọi vật đêu phân 
loại mà sinh tụ. Cho nên mặt bia trưng ra thì cung tên tới, 
cây rứng tốt thi rìu búa tham, làm cây bóng rợp thì nhiều 
chỉm về nghỉ, nước thịt thu chua thì ruồi nhặng bu 
quanh. Cho nên lời nói có thể mang vạ, việc làm có thể 
mang nhục vả người quân tứ không thể không thận trọng 
trong việc lập thân được. 

Đặp đât thành núi, núi cao thì có mựa to gó lớn, tích 
nước thành vực,vực sâu thì sinh thuổng luỏng cá sáu, chât 
chưa việc thiện thì thành công đức mà hội thông được thản 
mình, đạt được con tâm bậc thánh. Cho nên không góp 
từng nửa bước thì không tới được nghìn dạm. không tích 
tụ các dong nước nhỏ thì không thành được sông biển. Kì 
kí là giỏng ngựa hay, tuy ngày đi nghìn đạm, cũng không 
thẻ nhảy một bước quá mười "bộ”, thư ngựa dở nhất. 
nhưng cư đi luôn mười ngày không nghỉ thi cũng tới được 
nghìn dạm xa. Đang cất mà bỏ dở thi gỗ mục cũng chăng 
đứt. rạch cửa mãi không ngưng thì vàng đá cũng cham trổ 
được. Con giun không có răng, móng sắc, không có gân 
xương mạnh, thẻ mà nhọ: lên ăn được đất bụi, chui xuống 
uong được nước mạch lá vì nó chuyên tâm ; con cua tảm 
cảng hai càng thế mả không có được cái hang để nương 
nau như con lươn con răn, là vì nọ nôn nóng. Cho nên 
không nuỏi chí chuyên thánh thì không có vình danh xán 
lạn. khöng làm việc bến bí thí không có công tích rở rang. 
Cùng một lúc, theo hai đường thi chẳng tới đâu hết, cùng 
một lúc thở hai vua thi chẳng vua nào dung, củng một lúc 
nhìn hai vật thì mát nào thấy thật rò ? Cùng một lúc, 
thề hai tiếng thì tai nao nghe được thật rành ? Con đàng 
xà ` '! chăng có chân mà giỏi bay, con ngô thử 'Ê) có năm tài 
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ma vẫn bì nguy khốn. Kinh Thi có câu : 


t 
Œon chím thị cưu 'ÌÌ 


Ở trên cày đâu. 
Nuôi bầy còn nhú, 
Sớm chực, tối chẩu, 

1u lên. để xuống, 

Chắng hẻ xa nhau, 

Những con người thiện, 

Những bực tqtaân tử 

Có khac chi đâu : 

Mật long gn?ỉ nghĩa, 

Trước cảng như sau. 

Hới chưng chuyên nhât. 

Nên tâm bản lâu '”' 

Gho nên người quân tư dụng tâm bên bỉ. 
r3 


Xưa ông Báo Ba 'Ÿ” gáy đán sắt mã ca từ đầy nước ngời 


lên nghe. ông Ba Nha '$' nảy đạn cảm má sáu con 
ngựa ¡kéo xe vua! !5) vữa nhai cỏ vừa ngấng đầu chủ ý. Ảm 
thanh dú nhỏ cũng vẫn nghe thây. hánh vì du kín cũng 
vần nhận ra Núi có ngọc má cây có tươi mướt, vực sinh 


11) 
t2) 


Đáng xa Một còn vật thuốc loäi rồng 

Ngh Thư : Một piông chuột. Năm tại của mông chuốt này là ' 1- Biết 
bạy má không Lưi được mái nha : 2- [it leo mà khủng ti được ngọn 
cây ¡ d- Biệt lôi má không qua được khe nước : 4- Biết lam hang ma 
khủng che kìn được thân : 5- Biết chạy ma chấtn hịn ngư ứn. 

“Phi cứu : Can tên na la Cát cúc. cùng gọi la Bê cúc. Chì nay nuôi 
bảy còn nho, sáng đu còn xuống đất, chiêu lại địu côn vẻ tô, ngay 
Trao P]NE như Ti”ayY Tirứi 

lên lầu “Thư Táo phòng. thiện Thị cưa 


¡ Hao Ha Ngướn Sử, nốt tiềng gáy đan sát hai, 


Ba Nha . Người Sử, nội tiếng gáy đạn vàm hay 


: Xứ vua - Xưa. thiên Lứ đị xe ö na 
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hạt trai mà ven núi không khô, Phải chăng vì chăng biết 
tích lày việc thiện. chứ biết tích lũy thì lẽ nào hạnh thiện 
cháng thành tựu ? 

Học bát đầu từ đâu ? Chấm dứt ở đâu ? Đáp rằng : Về 
tiết mục (món học) thì trước hết, học kinh Thị, kinh Thự, 
sau củng học kinh Lễ. Vẻ chí cầu học thi trước hết để 
thành kẻ sĩ, sau cùng để thành thánh nhân. Thành tâm, 
nỗ lực mà tiên tới, lâu ngảy, sẽ vào được cảnh học. Học cho 
đến hết đời mới thời. Cho nên về mon học thì có chỗ cùng 
tần, vẻ chí câu học thì không được trong giây phút. rời bỏ. 
làng quên, Câu học thì nên người, không, thì thảnh cầm 
thu. Kinh Thư ' ghi chép chính trí, kinh Thì (Nhạc 
chương! ”' điệu chế thanh âm cho thích trung trúng tiết, 
kính Lễ Ủ phân định chế độ và la mỗi giường của điền 
pháp ”, cho nèn học đèn kinh Lễ la đên chỗ cùng tận. Đó 
là điểm cao nhật của đạo đức. Rinh Lễ dạy khiêm cung 
văn nhà. kìmh Nhạc khiến người ta thuần hòa vui vẻ, kinh 
Thị, kình Thư quảng bác ”, kinh Xuân Thu ấn vị 'Ê* Mọi 


tEí Thứ Tưc kình thường Ähư, báu gồm Ngu thư, Ha thư. Thương thự 

và £h-: Huc, chép chỉnh sự của hân triểu đái đâu tiên tua Trung Quác 

Năm, Hà, Thường, chì Ngu thứ, Hà thự có nhiều thiên có tính cách 
t17ixvmi Thu xế, nhiều thiên khác đo người Đồng Tấn ngụy táo. 


¡ Phị Điãm 306 thiên, chía ra ' Quậc phong, Đại nhá, Tiểu nhá và 
Tưng Đa ìa nhìng bài nhấc ca dụng vào việc Lẻ tự nơi Lồn miêu dươïn 
địn Phường Chú, nhì ng bài thờ do gác sĩ, đạn phu sang tac và những 
hai ca dâu cu cac nước dù hàn cá công gom top chờ thanh Thạc 
x11 ?i£t 


Đ 


bẻ - Pưc Nghĩ Lẻ và Chư LẺ, chép nhưng chè đỏ, điển chương, phòng 
tũt, lứp qinản tử đơi Chu trừ về (rước, . 


;4+' Điền pháp : Chữ Han : "bẻ giá, pháp chỉ đai phân, loai chỉ cường kỉ” 
tướng Đn Chương Triệt Hàc rang Quác, chung tôi đa địch : "Lễ lạ cải 
phái: ln ý điện pháp, cái kỈ cương của quần loại” Nay chung tôi 
Then Tp Ngoc Lân vá dựa y của Phương Hiệu lau má dịch lai 
Phường Hiện Đác cất nghĩa - Pháp là điều văn của TẾ. “loại” là những 
HỊ tướng lua: vớn pháp ma lẻ pháp không có” 
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hình thai trong khoảng đất trời đêu đầy đú trong năm 
kinh đó. 


Cái học của người quân tử lọt vào tai, ghi vào tâm, 
truyền ra chân tay, biểu hiện ra hành động (lúc làm lúc 
nghỉ). Cho nên những lời lẽ đoan chính, những động tác tế 
vi của người quân tử đều đủ làm khuôn mẫu cho người 
đời. Cái học của kẻ tiểu nhân váo lô tai, ra lỗ miệng, mà 
tại, miệng cách nhau chỉ bốn tấc thì làm sao bố ích được 
cho cái thân bẩy thước ? Đời xưa, người ta học để tu đưỡng 
thân tâm, đời nay, người ta học cốt đế khoe khoang. Cái 
học của người quân tử dùng để làm đẹp thân tâm, cái học 
của kẻ tiều nhân dùng lảm món quà cầu đẹp lòng người 
mà rnưu danh lợi. 


Không hỏi mà thưa là hấp tấp, hỏi một thưa hai là 
rườm thừa ; hâp tấp là không phái, rườm thừa cũng không 
phải. Người quân tử có hỏi mới thưa, hỏi đâu thưa đấy, lời 
thưa tương ứng với lời hỏi như tiếng hồi âm “`! 


Học thì không gi tiện bằng ở gần người hiến. Kinh Lễ, 
kinh Nhạc tuy nói hhững phép tặc lớn nhưng không giải 
thích rò ràng về nguyên H. Kính Thị, Kinh Thư chỉ nói 
những việc xa xưa khó áp dụng vào thời nay. Văn nghĩa 
kinh Xuân Thụ ẩn ước (kín đao. văn tát), không hiểu ngay 


1M) Quảng Hác : Kinh Thị. kinh Thư ròng chép phong thố, chỉím muôống, 
cây có, cũng la chính sự, cho nên bảo là "quảng bác” 

tị! Xuân Thu : Tức Sử nước Lễ, mốt quyến sử dựa vào sử nước Lỗ má 
chép những việc xảy ra trong thiên hạ vàn thời Ngủ Ba. tư năm đầu 
đn Lỗ Ấn công đên năm 27 đơi lố Ai công, công 242 năm, tương 
truyền do Không Tư "hụt tước, ngụ ý khen chè rất krn đau, chú nên 
báo kinh Xuân Thu ân vì 

11) Tiếng hỏi âm : Sách lv Kí, thiên Hoc Kì : "Người khéo tra lời en 
giôồng như cái chuông đơi đánh : đánh khẻ thì kêu nhà, đanh mạnh 
thì kêu tú” 
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được. Con tập luyện, theo sát học thuyết của bậc quân tử 
gần gủúi có thể biết tôn trọng ''' và rộng hiểu đạo lí xưa 
nax.,. đối với việc đời, cũng có thể thông suốt hết. Vì thế, 
học. không gì tiện băng ở gần người hiển, con đường học 
mau tơi nhất không gì bằng ưa người hiển, thư đến là tôn 
trọng lễ. nghĩa. Nêu không theo được con đường thư nhât, 
lại cũng khóng biết theo con đường thứ hai. chỉ "học sách 
vớ”, đọc Thị, Thư, nhở lung tung nhừng thuyết tạp nhạp 
thị giả đơi bất quá cúng chỉ là một anh bú nho mà thôi. 
Nều suy nguyên từ phép tắc của tiên vương mà lấy nhân, 
nghĩa lam góc thị Lễ chính là đầu dây, mối rợ. Theo Lễ mà 
suy tư, theo lẻ mà thực hành, thì chả khác nào đỡ lấy cổ 
áo cưu (áo da lông) mà sốc lên, chỉ cần cong năm ngón tay 
mà rủ là bao nhiêu lông áo thuận chiểu rủ xuống hấết,.. 
Làm việc không theo lễ pháp, chỉ bàng vào Thi, Thư thì 
củng ví như lấy ngón tay mà đo nước sông sâu, dùng mũi 
mác mà đâm gạo, dùng dùi làm đũa và cơm, quyết không 
thể được, Cho nên biết chuộng lễ thì dù chưa được mười 
phần sáng suốt, cùng vẫn được xem là kẻ sĩ ưa Lễ. Không 
thi dủ có sáng suốt cũng chỉ là một "tắn nho" *' Người ta 
hỏi mà không đúng lễ thì chớ trả lời., người ta trả lới mà 
khỏng đúng lễ thì chớ hỏi nữa. Người hiểu thắng (ưa cải 
lây được thi chở cùng biện luận. Cho nén người nảo theo 
đạo lí má đến thi hãy tiếp, không theo đạo h má đến thì 
hảy tránh đi. Cho nên người có diện mạo cung kính thì 
mở! củng họ nói đến phương pháp học đạo., người có lời lẽ 


tịt Tần trang Nguyên vàn : ”Pác tôn”, có thê hiểu là : Tư cach mình hoa 
tìn qui 


(2L Tần nhà - Kệ nho má tầm thường, không có tại. Trang Tứ nói cây gó 
xâu thât tại chỉ môc! là "tán rmôc” 
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cần thiện thì mới cùng họ nói tới lí do học đạo. người có 
sắc mặt sẵn sàng nghe theo thì mới cùng họ nói tới chỗ 
cực sâu của đạo. Chưa nên nói mà nói là hấp tấp, nên nói 
mà không nói là khép kín.. không xem khí sắc (ngưới đối 
thoại) mà nói là nói như người mù, Người quân tử không 
hâp tấp. không khép kín. không nói như người mù, cẩn 
thận giữ mình mà làm theo đạo lí. Kinh Thị nói : 

Chẳng vội vàng, 

Chẳng trễ tràng, 

Đáng nhận ân buệ, 

Của đăng quân vương '!' 

la nghia như vậy. 


Bản trăm mũi tên, hụt một múi, không đú gọi là tay 
thiện xạ. Đi nghìn dặm đường, bỏ dở nửa bước, không đủ 
gọi là tay thiện ngự (đánh xe giỏi).,, không loại suy biết, 
những gì là lễ ở ngoài lễ, không chuyên nhất - giây phút 
chẳng xa rời đạo nhân nghĩa - không đủ gọi là người thiện 
học thọc giỏi). Học là phải chuyên nhất '”' giữ mình luôn 
luôn hợp đạo. Lúc thiện, lúc không là bọn dung tục., thiện 
ít. bất thiện nhiều là bọn Kiệt, Trụ. đạo Chích. Học đến 
toàn thiện, tận thiện mới gọi là học. Người quân tử biết 
rằng không hoàn toàn, không thuần túy thi không đủ gọi 
được là đẹp, cho nên đọc kinh Thi, kình Thư, hiểu cho 
quán xuyến, suy nghĩ, tìm tòi cho thông suốt ý tứ, đặt 
mình vào địa vi người hiển đời xưa, mà làm theo những lời 
hay. hạnh tốt của họ '”', bỏ hết những nết xâu của minh 
tị! Quân Vương . Thư Tiểu Nhà. thiên Thái Vì, 


t2) Chuyên nhất . Nguyên văn : "Hất nhật”. cá thê hiếu la : không quan 
nhật (thông suôt có hệ thống! 
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mà tự tu dưỡng thêm, khiển cho mắt không muốn nhìn 
những g1 khòng hợp chính đạo, tai khỏng muốn nghe 
những g1 không hợp chinh đạo. miệng không muôn nói 
những g1 không hợp chính đao, tâm không muốn nghĩ 
những gi không hợp chính đạo. Đèn cả những cái người đời 
tât ưa thích : mat ưa thích ngủ sac. tai ưa thích nựủ 
thanh. miệng ưa thịch ngủ vị, tâm ưa thích có ca thiên ha. 
- củng chang lam cha mình động long, Đến độ đo thì quyên 
lới chảng thê lam cho nành ngưa nghiễêng, quán chủng 
chàng đu lam cho mình thay đổi, ca thiên hạ củng chắng 
đu lam cho mình oao nung, Sông chét (theo chỉnh đao đá 
học!., đo mới lá đực thảo của người câu học. Co đức thao đo 
mới định được tâm bên trong, mới ứng phó được với sự} 
vặt bên nưoài. Đình được tâm. ứng được vật, thẻ gọ1 la con 
ngươi "thanh tựu”, 

Trơi có ảnh sảng của mạt trang, mặt trời, đất có anh 
sảng của nưọc. vàng, nược lửa. Người quân tư thì (qU1 v1 €0 


đạo đức thuản tuy. hoạn toan. 


” 


SỬA MÌNH (TU THÂN) 


Thiên Hài bạn vẻ phương pháp tủ dưỡng thân tàm của 
cac nho gia và vẺ cả canh piơi sau củng mài họ có thê đạt 


tứ. 


tÀ: Của hịc Ngiyêh €vấu : ˆVi Kì nhất: có xu chị Ta ihimptr và 
tự Văn Siêu (tận PứỨ Cáp Giai Tần Hưng thư cục, Đại Hác THẤU: 
cát nghĩa là : “Chún ngĩới hiến ma ứ cũng”, Chíng tôi thê l? chỉ 
Ea của Thép Ngúc lân và Đhúh Chỉ Kiến Chuản Tử Bách TPhuaa túi 
Ga, Ÿ Hua [ah Xi bạn xá, - Đại Hác THÉT: 
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Y chình của toàn thiên năm trong bốn chữ “TRỊ KHÍ 
DƯỠNG TÂM, Và tác giá cho rằng phương pháp 'trí khi 
dưỡng tâm "hav nhất hà theo lề đề "chình thân 'nhờ thấy để 
"chĩính là” 


Thây điều thiện, phải nghiềm chỉnh tự xét xem mình có 
điều thiện đó không ; thấy điều cháng thiện, phải Ìo sợ tự 
xét, xem mình có điều bất thiện đó không. Thây có điều 
thiện ở nơi mình thì phai thích phú ma kiên quyết giữ 
đứng để mát. ; thấy điều bât thiện ở nơi mình, thị phải ghé 
tờm mà mạnh dạn trư cho bàng được. Cho nên ke chế ta 
mà đụng thì tà thầy ta, ke khen ta má đúng thì là bàn ta. 
Kẻ a dua với ta, siểm nịnh ta thì là thủ địch của ta. Cho 
nên ngưới quân tử tôn quí thầy. thân vêu bạn, rãt ghet kẻ 
thủ địch. Yêu điều thiện không biết chán. nghe người can, 
biết tự cảnh giới, thì dò có muốn không tiên bô cùng 
không được. Kẻ tiểu nhân trái hản lại thể : Rât mở ám. 
cản bậy mà lại giận người chè, rất xâu xa mà lại muôn 
người khen, lòng tưa hồ lang, hạnh như cấm thủ mà lại 
ghét ngươi cho mình là quân đạo tặc. thân cận ke dua 
nịnh, xa lánh kẻ can nưàn, người chính trực lại chế cưới la 
không tốt ma người trung thực lại cho là gian phi. Như thẻ 
thì dụ không muôn điệt vong cũng không được, Kinh Thị 
II ` 


Phu hoa ke dớ, 

(thẻ hai ngượi hay. 

€©ï ® nhưng hang 3y, 
hát đang thương thay f 


le đụng khong nhe, 
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Mà nghe mưu sai ?Ì 
la nghĩa như vậy. 


Người quân tư trọng lễ, dựa vào lễ, là cái phép bao giờ 
va ở đâu cúng tốt lành, mà trị khí, dưỡng sinh thì tuổi thọ 
đanh ráng không được bàng Banh Tố “' nhưng danh 
truyền đâu có kém vua Nghiêu. vua Vũ. Rất hợp với thời 
thông đạt, rât. lợi cho lúc khốn cùng, ấy đúng lá lê đó. Đại 
phàm đùng huyết khí, chỉ ý, trí lự. bể theo lễ thì em đẹp 
xong xuôi, không theo lễ thì trái, rối. biêng trễ. Ăn uống, 
mặc, ở cử động, nghĩ ngơi. theo lễ thì điều hóa. chứng mực. 
không theo lễ thì xông pha mưa gió. sinh ra yêu đau, Theo 
lẻ thì nét mạt, đáng đi. thái độ trong lúc tới tụi đều phong 
nhà, không theo lễ thì quê múa. thô kệch, dung tục, bĩ lậu. 
Cho nên người mà không có lẻ thì không thể sinh tồn, việc 
mà không có lẻ, thì không thể thanh tựu, nước mà không 
có lẻ thí không thể có an mình. Kinh Thí có câu - 

Lá nghĩa ay nghị 

Thật cho đụng mức. 

ĐH? Về HỘI CƯỜI, + 

Thát là chứng mục 

la nưhia như vậy. 


Khơt xướng điêu thiện cho người theo gọi la dạy dát, 
phụ hoa với người. gọi la thuân tong, khởi xưởng điểu bát 
thiện, làm cho ngươi hự hỏng, gọi là phính phơ. phụ họa 
với ngướt, lam điều bất thiện gọi lá a dua. Biết phải lá 
f1: Mưmu sai : Thư Tiều Nha, thiện Tiêu Mân, 

:1+ lanh Pô Feên Khanh ## xhây tìi của vua Nghiều, dưữc phúng ở 
lianh thanh: Tường truyền ông xông 700 tuổi 
-18¿ f ®rffmng nu Pha Pu Nhà. thiên Sơ Pũ Ìn: 
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phải, trai là trái, gọi là trí, phải cho là trái, trái cho là 
phải. gọi la ngu. Làm thương tổn người đứng đăn, tử tế gọi 
lá sàm bảng, bám hại ngưới đứng đăn. tử tế. gọi là gian 
tác. Phải, bảo là trải, báo lá trải. gọi là chính trực. Lây lén 
tại hoa cua ngướt, gọi là trộm cấp, làm lén. làm giá. gọi Ìà 
lửa dõi. Không giứ mêm miệng, gọi là ăn nói dòng dai. Ÿ 
hương. luc thê này, lúc thẻ khác, gọi là bát thường. Bám 
lợi bo nghĩa, gọi là đại tạc. Kiến văn nhiều. gọt lá bác 
nha. kiên van ít, gọi là quê kệch. Kho tiên bộ. gọi là chậm 
dân Dễ quen, gọi lä thoát lâu. Ít ma ra manh môi, gọi la 
"trí". nhiều má rồi ren, gọi là loan. 


Cai thuật "trí khi, dưỡng tâm” la : Khi huyết cương 
cương thị lam cho dìu bớt má được điều hòa. trí lự sâu 
hiểm thị tập trung (v chỉ? ma kiêm điểm cho được bình dị 
và ôn lương. đỏm khí quá mạnh đên đô hung hang thì 
tương nhẹ đưa vào khuôn lì, cử chỉ mau lẹ hấp tấp thi 
ghìm bớt cho chậm rây, tử tôn. khi lượng hẹp hỏi, nhỏ nhặt 
thị cơi nơi cho thêm Tông rải, bao dụng, tr tiểu, rụt rẻ mả 
có v tham lợi thì để cao ý chỉ, hư hen, nhu nhược thị phải 
có thày bạn đe lọi, thúc bách, biếng nhấc. bứửa bài, coi 
thương ca thân thì tcảnh giới! bàng những tài và sẽ Xây 
tới, đàn đón, thát tha. thì nên đạyv cho lẻ nhạc, cho lôi su 
tư co mạch lạc ma quản triệt, 


Pham thuật "trí khi” dưỡng tâm. mau có kết qua nhất 
la theo lẻ, cần thiết nhất la được tháy tốt. thân điệu nhât 
la. mọt lang. một đa vêu điều thiện, Đo gọi là thuật trí 
khi, dưỡng tâu, 


”z 
NÄứa sang y chì thì khinh thường phủ qui. coi trọng đạo 
nghĩa thì xem khinh ngôi vương công . giử sạch thân tâu:. 
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thị cói nhẹ ngoại vật, Lợi xưa nói : Ngưởới quản tư sai 
khiến vật, ke tiểu nhân đề vật sai khiên' là nghĩa như vậy. 


Việc ứi thân chíu kho nhọc mà lòng được vên thì cử 
lam, lới mà nghĩa nhiêu, thí cứ làm, thơ loạn quân mà 
thông đạt không bang thơ ông vưa khỏn cung má được làm. 
theo đạo. Cho nén hạng nông phụ giỏi chàng vì mựa lù 
nàng hạn ma chàng cấy. hang thương nhân giới chàng vì 
giá hang ha ma chàng buôn bản, bậc sĩ quản tư chảng vì 
bầun cũng ma biếng nhac đạo nghĩa, 


V_ cũng kinh mà long trung tín, theo lẻ nghĩa ma giau 
nhàu ai, ¡con người như thẻ¡ "đi kháp thiên hạ” '- du bị. 
ham vao canh khán cùng ở nơi đì địch, cúng vần được moi 
nưướt qui trọng, Việc khó nhọc thì gianh lây mà làm, việc 
thịch thú thị sản sang nhường lại : đoan trang, thanh thật, 
câu than. ranh rọt. (con nưươiy nhự thê, đi kháp thiên hai. 
du bị ham vao canh khỏn cùng, ở nơi dì địch, củng văn 
được mọi người tìn dụng, Ve xác Xược. quê mua ma long 
gian tra, theo thuật Thân Dao Ô Mác Địch ”, ma tình 
can ö tạp. (con người nhự thê), "đi khap thiên hạ” khap 
bơi củng vần bị mọi người khinh re, Việc kho nhọc thì 
tranh ne, việc thích thụ thí ton hót, Tháng tay mựt phân, 


Z“£+ 

có 1en ha. Ngàn vận , 'Huanh hạnh thiên hà XứŒ, f*ac nha 
nhủ cất nghĩa hồn chỉ máy môi ngướt mốt khác ma nưhia đeêu. 
khủng thàng, Vướơng Dân Chí chỉ chứ "heảnh” Hay la chữ quang 
xi4 lá Ê tung tát thêu lo Xirang, , 


Mộ 


ca Thân Đan, mũ xứ sỉ thứi Tế Thyến vương, tien khit của phát 'Hìmh 
đánh, trưee Thần Bát Hai, Thường Ướng và Han PPhị Tự 

cất Aljt triết ta nam Bỏ, thơi Xuân Thịt, để xttnwr thuyết Kiếm tường 
ai, game Lương Tới, Phì càng, Phương đồng, chìy trứng Kiem sác, “lấy 
1a khó lam phép tác” ' 

tải N:myen ván chứ Han : Tuy đất tư phương” Điệp Nước lân cát nưhĩa 

Tát là đến tđaoi Chúng tôi thiết nghỉ eo lệ phải địch la thanh 

vêng” thiên đại$ để ng với hái chứ ` khôn cung ở trên mới đụng 
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chẳng đoan trang, thành thật, buông thả lòng dục 9° mà 
chẳng tự kiểm thúc, (con người như thế), 'đi khắp thiên 
hạ", dà có thành công kháp nơi, rồi cũng bị mọi người 
ruông bỏ. 

Đi mà cung kính, thận trọng, chẳng phải vì sợ bùn dơ, 
đi mà cúi đầu, chẳng phải vì sợ vập trán, mắt đối mắt mà 
cúi trước, chẳng phải vì khiếp nhược. Người quân tử (cung 
kính như vậy) muốn riêng mình tu dưỡng thân tâm, chứ 
không phải muốn khác thế tục. 

Ngựa hay một ngày nghìn dặm, ngựa dở chạy mười 
ngày củng được ngần ấy dạm đường. Nhược bằng đi chẳng 
có kì hạn, đeo đuổi hoài chẳng có chỗ ngừng, thì dù đi đến 
gây xương, đứt gân, trọn đời cũng chẳng bắt kịp (tới nơi). 
Nếu có chỗ ngừng nhất định, thì, nghìn dặm tuy xa, có 
chậm, có mau, có sau, có trước, nhưng làm sao lại không 
có lức bắt kịp (tới nơi) ? Chẳng hay kẻ bộ hành kia sẽ ổi 
không kì bạn, đeo đuổi chẳng chỗ ngừng chăng ? hay củng 
có chỗ ngừng nhất định ? Kìa như thuyết “Kiên Bạch"? và 
thuyết "Đông dị", "Hữu hậu, vỏ hậu” (10) : Những thuyết 
đó không phải tình tế, sở dĩ người quân tử không biện 
luạn là vì biết ngừng ở đó (lời ngụy biện đó vô ícb cho sự 
tu dưỡng) Những hành vi kì quặc, độc đặc, không phải 
không khó làm sở dĩ người quân tử không làm là vì biết 
ngưng ở đó. Kẻ cầu học giống kẻ đi đường : có kẻ trước, 


xJj 2IU 

(1› lòng dục : Nguyên văn : "Trình dịch” đ'í Ầ.). Diệp Ngọc Lân cất 
nghĩa là "công trình lao dịch" Chúng tôi theo Phương Hiếu Hác, hiểu 
"trích địch" là "sính dục" GÝ X3 ì má dịch là "buông thá lòng dục” 

(2 Kiên Bạch : Thuyết của Gông Tôn Long. Danh gia này bảo : "Gái 
trăng trong một hòn đả, không hợp nhất (Là vì nhìn thấy trắng mả 
thấy không chắc, sở thấy chắc mà không thấy trắng, vậy chắc và 
tráng là hai cái riêng biệt trong hòn đá, chứ không hợp nhất) 


GIẢN CHI & NGUYÊN HIẾN LÊ 223 
————.—.=. CS Ca —_ __ c“n 
người sau, kẻ mau, người chậm, nếu kẻ đi trước ngừng 
đúng nơi mà đợi ta thì ta nên gấp bước tiến tới ; tuy có kẻ 
trước, người sau, kẻ mau người chạm, nhưng có lẽ nào lại 
chẳng tới nơi ? Cho nên nửa bước chẳng ngưng, thì con ba 
ba què đi tới nghìn dặm, sọt đất đắp lên mãi thì nên núi 
gò, lấp nguồn, khơi lạch thì sông Giang, sông Hà cúng cạn. 
Con này tiến, con kia lài, con này kéo sang bên mặt, con 
kia kéo sang bên trái, thi sáu con ngựa tốt cũng không kéo 
xe thiên tử được tới đích. Tư chất, tính tình con người tuy 
khác nhau, đâu tới nỗi cách biệt nhau như sức con ba ba 
que va sức sáu con ngựa tốt ? ấy thế mà con ba ba què đi 
tới, sáu con ngựa tốt lại không ! Có duyên cớ gì khác đâu, 
chỉ vì một đằng làm, một đằng không, 

Đường dù gần, không đi không tới, việc dù nhỏ, không 
làm không thành. Con người ta bỏ quá nhiều thì giờ rảnh 
rỗi, dủ có hơn người, cũng chẳng hơn được bao nhiêu. 


Yêu điều lễ nghĩa mà thực hánh được là kẻ sĩ. Bên chí 
mà thực hành điều lễ nghĩa là bậc quân tử. Trí lự minh 
mân, má thực hành điều lễ nghĩa, không bao giờ thôi, là 
đấng thánh nhân, ` 


Người không có lễ thì bông lông (không biết đi đâu, 
không biết giở tay, giở chan thế nào), có lễ mà không biết 
ý nghĩa của lễ thì loạc choạc (không nắm vững được thông 
loạt của lễ), y cứ vào lễ, mà lại hiểu một cách sâu sắc tình 
lí của lẻ, thì mới kể được là bậc quân tử ôn hậu. 


Lê để dựa vào mà sửa mình, thầy để học hỏi mà hiểu lễ 
cho đúng. Không có lễ thì dựa vào đâu mà sửa mình, 
không có thầy, thì biết thế nào là đúng lễ ? Lễ nên thế mả 
theo đứng thế là thuận theo lời thầy, tính tình vốn tự 
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nhiên bợp lễ và biết thuận theo lời thảy là bậc thánh 
nhan. Cho nên chê lễ tức là không hiểu lễ lá lễ, chê thầy 
tức là không coi thầy là thầy. Không theo lễ, không theo 
lớởi thầy mà thích làm theo ý mình thì chả khác nào người 
mủ phân biệt màu sắc, người điếc phân biệt am thanh. trư 
phi là điên khủng, không ai làm như thế cả. Cho nên học 
la học lễ, theo cái nêu ngay của thầy, để tính tình được tự 
nhiên hợp lễ. Kinh Thị nói : 

hông hiểu, không biết, 

Thuận theo phép trỡi ``' 

là nghĩa như vậy. 


Đoan trang thành thật, thờ kính bậc trưởng thượng, 
nhỏ tuổi mả như vậy, thị gọt là "thiếu niên lương thiện". 
Nếu lại thêm hiếu học, mẫn tiệp, khiêm tốn, không cho 
minh là hơn người thì gọi được là bậc quân tử. Nhu nhược, 
lưởi biếng, không biết liềếm sỉ, chỉ ham ăn uống, thì gọi là 
thiếu niên hư hỏng. Nếu lại thêm phóng đăng, hung hãn, . 
ngạo ngược, chẳng thờ kính bậc trưởng thượng thì là thiếu , 
niên bất tưởng rồi ! Cái giông người ây, có bị hình phạt, 
giết tróc. củng là đáng kiếp. Kính trọng người giả thì 
ngưới trẻ qui phục. Bao dung kẻ khốn cùng thì người hiển 
tải tìm đến. Làm việc âm thầm, chảng cầu người biết, lâm 
ơn chẳng câu báo đáp thị người biên tái, ké bất tiếu đều ái 
mộ. Làm người mà đủ cả ba hanh Ay thì dủ gập tại nạn 
củng qua khỏi. 


Người quân tử ít lòng cầu lợi, sớm lo tránh họa, rât sợ 
bị nhục, ham say làm điều đạo nghĩa. Người quân tử 
t1› Phép trời : Thơ Đại Nhá. thiên Hoàng Hi. 
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nghèo khốn mà chí vẫn lớn, giàu sang mà vẻ vẫn khiêm 
cung, an nhàn mà vẫn không lười biếng, vất vả mà dung 
mạo vân cẩn nghiêm, dủ giận củng không lấy quá lạm, khi 
mừng củng không cho quá nhiều. Nghèo khốn mà mà chí 
vẫn lớn là tôn trọng lòng nhan, giảu sang mà vẻ vẫn 
khiêm cung là xem nhẹ quyển thế, an nhàn mà vẫn không 
lười biếng là hiểu sự lí, vất vả mà dung mạo vẫn cần 
nghiêm là thích lễ độ. giận không lấy lạm, mừng không 
cho quá là lấy lễ khác phục được tình. Kinh Thị có câu: 

Chảng có thiên háo (hiếu) 

Chỉ theo vương đạo, 

Chẳng có thiên ố, 

Chỉ theo vương lộ !`` 

Đó là nói : Người quân tử có thể lấy cái nghĩa công mà 
thắng cái đục tư. 


(1! Vương lộ : Kinh Thư. thiên Hồng Phạm, Thiên háo, thiên ố : yêu, 
ghét thiên lệch vì tư tình, vương đạo, vương lộ : con đường công 
roinh, chính trực. 
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CHẲNG CẤU THẢ 
(Bất Cầu) 


Theo nghĩa trong toàn thiên, "Bất cẩu" có nghĩa là : 
chẳng chuộng một cách cầu thả những gì không hợp với lễ 
nghĩa. 

Trong thiên, tác giả bàn rành mạch về những điểm dị 
biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân mà điểm chính là: 
"Người quân tử, làm, chẳng chuộng những việc khó mà 
không hợp với lễ nghĩa, nói, chẳng chuộng cái lối lí luận 
quá tỉnh vị lắt léo mà không hợp với lễ nghĩa, danh, chẳng 
chuộng được truyền lại đời sau mà không hợp với lễ 
nghĩa" Cuối thiên, tác giả chê Điền Trọng, Sử Thu '!'`, bảo 
họ là bụn “ăn trộm danh”, không bàng bọn ấn trộm của”, vì 
cái danh của họ tuy có truyễn lại đời sau, nhưng nó không 
xứng đáng, vì không hợp với lễ nghĩa. - Xen vào giữa 
thiên, là lời bàn về phép dưỡng tâm của người quân tử : 
"Dưỡng tâm không cách nào hay bằng giữ ý cho thành" !* 
và về phép phương pháp học vấn suy tư, phương pháp 
tháo ước, rất đặc biệt Tuân Tủử. 


Người quân tử, làm, chẳng chuộng những việc khó mà 
không hợp với lễ nghĩa, nói, chẳng chuộng lổi lí luận quá 


(1) Điển Trọng : Tức Trần Trọng 'Tht, nói trong sách Manh Tử. Người đất 
Ò làng, nước Tế, nên củng gọi là Ô Lăng Trọng Tử. Trần Trọng 
không chịu hưởng lộc của anh, khước từ phú quí, đi ở tưới vườn cho 
người. Sử Thu : Đại phu nước Vậệ, thơi Vệ Linh Công. Hiệu là Tử 
Ngư, cùng gụi là Sử Ngư, có tiếng là người trực. 

(2) Cho thành : Gá lẽ người sau đả diễn lạ) trong sách Trung Dung và 
Đai học. 
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tỉnh vị, Hát léo mà không hợp với lễ nghĩa, danh, chẳng 
chuộng được truyền lại đời sau mà không hợp với lễ nghĩa. 
Chỉ cái gì chính đáng (hợp lễ nghĩa) mới chuộng. Đeo đá, 
øteo mình xuống sông mà tự trầm là việc khó, Thân Đồ 
Địch !! làm được, nhưng người quân tử thì chẳng chuộng 
vì việc làm đó không hợp với lễ nghĩa. “Núi và vực bằng 
nhau, trời với đât gân nhau", “Nước Tê. nước Tần hợp làm 
một nước" '? #` "Ếch có đuôi, trứng 
có lông" '“' đều là những lý luận khó đứng vững, Huệ Thị, 
'®'. Đang Tích °' biện minh được, nhưng người quân tử thì 
chẳng làm, vì lí luận đó không hợp với lễ nghĩa, tên đạo 
Chích ngọng, lắp mà thanh danh sáng tổ khắp nơi. như 
mặt trăng, mặt trời, lưu truyền không dứt, chẳng thua gì 
vụa Thuâãn, vua Vũ, nhưng người quân tử thì chẳng 
chuộng, vì cái đanh đó không hợp với lễ nghĩa. Cho nên 
nói : Người quân tử, làm, chẳng chuộng những việc khó 


vào lỗ tai, ra lỗ miệng ' 


(1) Thân Đồ Địch : Vì không hành được đạo, phát phần đeo đá nhảy 
xuống sông tự trầm. Sách Trang Tử Âm Nghĩa nói ông là người đời 
Ân. Sách Hàn Thị Ngoại Truyện nói : Thân Đồ Địch sắp gieo mình 
xuống sông, Thôi Gia hay Làn đến can nhưng không được. 

(2) Một nước : Nguyên văn : "Sơn uyên bình, thiên địa tị" vá "Tế Tần 
tập”. Diễn cùng một ý, sách Trang Tứ, thiên Thiên Hạ viết : "Thiên 
dư địa lị, sơn dữ trạch binh" và “Ngã trì thiên hạ chỉ trung ương, Yên 
chỉ hắc, Việt Nam chỉ nam thị dA" : Ta biết điểm chính giửa của thiên 
ha, là phía bác nước Yên và phía Nam nước Việt. Hai lập luận này, 
theo Trang Tử, là của Huê Thì. Xin xem thêm chuyết tác : Đại cương 
Triệt học Trung Quốc, phấn nói về triết gia này. 

(4) Lỗ miệng : Sau chữ nảy vốn ở thiên Khuyến Học in lộn vào thiên này. 

(41 Một lập luận của Danh gia Công Tôn Lụng, 


(Ãi Triết gia đới Tiên Tấn, tửng lảm tế tướng nước Nguy, đồng thời và 
chơn thân với Trang Tử, lập nên các học thuyết "Khử tôn", "Van vật” - 
đều thất truyền, - "Đai nhất, Tiểu nhất", "Phiếm ái van vật, thiên địa 
nhât thể”. 


Đăng Tích : Đại phu nước Trịnh, đời Xuân thu, nổi đanh có tài ngụy 
(quị) biện), v1 tội xuyên Lạc, bị tướng quốc nước Trình là Tử Sản giết. 


t6 
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mà không hợp với lễ nghĩa, nói, cháng chuộng những lõi lí 

luân quả tình vì, lát léo mà không hợp với lễ nghĩa, danh, 

chẳng chuộng được truyền lại đời sau má không hợp với lễ 

nghĩa : Chỉ cải gì chính đáng mới chuộng. Kinh Thi có câu: 
Sư vật vần có đây, 


Đấc thời mới là quí ' 


la nghĩa như vậy. 


Người quân tử dễ gần nhưng khó nhờn, dễ làm cho sợ, 
nhưng khỏ uy hiếp : ngán hoạn nạn nhưng không tránh 
cai chết hợp lê nghĩa, muốn phúc lợi, nhưng không lám 
điều mình cho là trái, thân tình nhưng không sờm sỡ, biện 
bạch cho ra lẽ chứ không tức khí, cố hơn lời, đạo đức rộng 
lơn thật có khác với tục nhân. 


Ngươi quân tử có tài nang củng hay, không có tái nâng 
cúng hay, ke tiêu nhân có tài năng củng dở, không có tài 
nang cùng dở : Người quân tử có tải nang thì khoan dung, 
đê dấn. tháng thân mà dìu đát người, không có tài nang thì 
cung kính, khiêm tốn ná thờ người. kè tiếu nhân có tải 
nang thì vénh váo. kiêu ngạo với người, không có tài nâng 
thì đố kị. oán trach. chê bai để khuynh phúc người. Cho 
nên nói ; Người quân tử có tải năng thì người ta lấy làm 
vinh hạnh má theo học. không có tài nang thi người ta vui 
vẻ mả mách bảo, kẻ tiểu nhân có tài nàng thì người ta lấy 
việc theo học (hắn) làm xâu hồ, không có tài năng thì 
ngưởi ta không chịu mách bảo cho, Quân tử và tiểu nhân 
khác nhau ở đó. 


CỊ+ lá qui : Phơ Tiếu Nha, Thiên Ngư Lệ 
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Người quân tư khoan thai không biếng nhác 'Ì' vuông 
vức má không sắc sảo, biện bạch mà không tranh lời, sáng 
suốt ma không tranh tháng, lãng mạn, kiên cường mả 
không thỏ bạo, mềm mỏng, xuẻ xoa má khỏng a dua thể 
tục, cung kinh. cần thận mà rộng lượng bao dung. Đức tốt 
đến thể hoàn toàn (đúng lễ), Kinh Thị có câu : 

Ngươi ôn hòa khiêm kính, 


Lá nên tảng đức hanh, '? 


là nghĩa như vậy. 

Người quân tứ tôn sung đao đức của người, đẻ cao thói 
chay, nết tốt của người, chảng phai lá để phinh nịnh, vì 
chính nghìa ma chỉ trích điều lảm lỗi của người, cháắng 
phải là có ý chè bai, bèu xâu. Nói minh tốt đẹp như vua 
Thuần, vua Vũ, ngang với đất trời, chẳng phải là huênh 
hoang tự đai, tủy thơi thể mà co duối. mềm mại như cây 
cót, cây lau, chẳng phải là hen yêu. cương trực không a 
dua, dùng cảm không khuât tát, chẳng là là kiêu ngan, 
ngang ngược. Ấy chỉ lá dung thải độ thích nghĩ hợp nghĩa 
má ứng phỏ với mọi trường hợp đó thôi. Kinh Thị có câu : 

Hướng sang phra trát đh, 

Người quản tử biết thịch nghĩ, 

Hướng sang phĩa phải bước, 

Người quân tử vẫn theo được. '”' 


¿1¡ Hiếng nhac : '  hg vàn chư Hản : tuân tư khoan nhì bât mạn 
!l6‡* độT lố ¡Ta Dung là 1ư Van Siêu, Phương Hiểu Bác, Diệp 
gọc Ta# đều chu thịch 1 củng nghĩa như sân là 
“lưới biếng”: Nhưng khi dich Ta bách thoai, họ L[hệp lại địch câu này 

là : "Quân tử khoan hâu má khóng ngào mạn. 


12: Đưc hanh : Thị, Đại Nha, thiên ỨC. 
v4) Thị, Tiêu nhà, Chiên Đường giá hoa", Chủ Tự cắt nghia hai chư "tả. 
hưu” la prup để (thiên từ), Chúng tôi dịch theo lời chủ thích của Diệp 
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ấy là nói người quân tử dùng thái độ thích nghị hợp 
nghĩa mả ứng phó với mọi trường hợp vây. 


Chỗ tương phản giữa người quân tử vá kẻ tiểu nhân là : 
Người quân tử mở rộng con tâm thì kính trời mà hợp với 
đạo, ước thúc con tâm thi cẩn thủ lễ nghĩa mà hợp với li, 
minh mãn thi theo thống loại mà rộng suy, đần độn thì 
kính cẩn, đoan chính mà giữ phép tắc, được dùng thì 
khiêm cung mà không phóng túng, không được dùng thì 
vấn trang trọng, chỉnh tế, vui thì hiển hòa mà có qui củ, lo 
thì bình tĩnh mà không quá buồn phiến, được thông đạt 
thì hành đạo cho đạo sáng tỏ, gạp khốn cùng thì giữ mình 
cho đạo rõ ràng. Kả tiểu nhân không thế : mở rộng con 
tâm thi ngạo mạn, bạo ngược, ước thúc con tâm thì vẫn 
không khỏi hoang dam, nghiêng lệch, khôn lanh thì chỉ 
giỏi dối trá, trộm cắp, ngu đần thi làm cản không biết e 
dè, đác dụng thì hợm hinh, ngạo nghề, không đắc dụng thì 
oán trách mà phá ngầm, khi vui thì lanh tranh, hí hứng, 
khi buản thì ủ rủ, rụt rè, được thông đạt thì tự kiêu, tự 
đại, gặp khốn cùng thì thất chí tự khí. Sách xưa nói : 


Người quân tử đắc chí cũng hay, thất chí cũng hay, 
Kẻ tiểu nhân đác chí củng dở, thất chí cúng đớ, 
là nghia như vậy. 


Người quân tử "trị trị chứ không trị loạn”. Câu ấy 
nghĩa là thế nào ? Thưa : Đời có lễ nghĩa, gọi là trị, đời phi 
lễ nghĩa, gọi là loạn. Người quân tử vì lễ nghĩa chứ không 
vì cái phì lễ nghĩa. 

- Nếu vậy thì nước loạn, sẽ không lo đem lại bình trị ư? 


Ngọc lân và Vương Trung Lâm. 
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- Thưa : Nước loạn 1naá lo đem lại bình trị không phải 
chỉ là nhân loạn ma đổi ra trí, mà là từ bỏ cái nguyên 
nhân tạo thành thế loạn. (Ví như) người nhơ bẩn mà muốn 
trở nên sạch sẽ, không phải chỉ là nhân nhơ bẩn mà tám 
rửa cho sạch sẽ mà là trừ bỏ cải nguyên nhân làm thành 
nhơ bẩn, cho nên trừ loạn không phải chỉ là chỉnh đốn cai 
thế loạn. trửư nhơ bẩn, không phải chỉ là gột rửa cái nhơ 
bẩn. Nói trị có nghĩa là người quân tử sửa sang mối trị, 
chứ không phải là chỉnh đôn mối loạn (khác nao như) là 
chu toản sự sạch sẽ, chứ không phải lả "lau chùi" sự nhơ 
bẩn. 


Người quân tử giữ mình trong sạch mà người có phẩm 
hạnh, tìm đến làm quen, nói ra những điều đạo đức mã 
người đồng thanh, đông khí hưởng ứng. Cho nên loài ngựa 
hí thi có ngựa hi theo, không phải là loài ngựa khôn ngoan 
mà là cái thế khiến vậy. Mớơi tăm thì rũ áo rồi mới mặc, 
mới gội thi phủúi mủ rối mới đội, thường tình người ta là 
như thế. Có ai trong trăng mà chịu để cho người ta làm 
cho đen bẩn ? 


Người quân tử dưỡng tam thì không gi tốt đẹp bàng 
luyện đức thành. Hễ thành rồi, thì không còn việc gi làm 
hại được tâm nửa. Chỉ thánh tâm giứ lây điều nhân, chỉ 
thành tâm lara theo điều nghĩa. Hễ thành tâm giữ điều 
nhân thì niềm thành tâm tất, hiện ra ngoài mà tất có hiệu 
lực thần diệu, thân diệu thì cảm hóa được người. Hễ thành 
tam làm điều nghĩa thì tất thấu H, thấu lí thì sáng, sáng 
thi tất biên đổi được lòng người, biến hóa được khí chất, 
biến hóa được khí chất thị đức tốt sánh được với trời. Trời 
không nói trời cao mà ai cũng biết trời cao, đất không nói 
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đât dây mà ai cũng biết đất đầy, bốn mùa không nói xuân, 
hạ, thu, đồng, mà a1 cũng biết thời tiết - biết trước khi nảo 
nóng, khi náo lạnh. Đo là do trí (- chí : rất) thành nên mới 
thương hàng, bát biến, "bất nhị" như vậy. Người quân tử 
có đức tôt, chẳng cần nói mà ai cũng biết. chưa thi ân mà 
ai củng gần, chắng tác sắc mà tự có uy, thuận đạo trời 
được là vì biết "thận độc”, chuyên thành '”' Cái đạo làm 
thiện, hể không chuyên thành thì không thể thận độc, 
không thận đọc thì đức tốt không thể biểu lộ ra ngoài, đức 
tôt không biểu lộ ra ngoài thì dù nghĩ trong lòng, tổ ra vẻ, 
nọi ra miếng, người ta củng chăng theo. có theo cũng ngần 
ngại. Trơi đất lớn thật, nhưng nếu không thành thi không 
thể hóa dục được vạn vật, thánh nhân sáng suốt thật, 
nhưng nêu không thanh thì cũng không cảm hóa được vạn 
dân. tỉnh cha con thân mật. nhưng nếu không thành thì 
hỏa sơ, bậc vua vả bề trên là đáng tôn thật, nhưng nếu 
không thánh thị hóa thấp (hết tôn nghiêm). Thành là cái 
ngưởi quân tử phải quí và lả cái gốc của chính trị. Muốn 
biết đồng loại qui phụ thế nào, chỉ cần biết cái mức cảm 
hóa của lòng thành tới đâu. Lòng thành, chăm chú nắm 
giữ thì cón. buông lơi thì mất, nấm giữ được thì nhẹ nhõm 
ung dung, nhẹ nhõm, ung dung thì dễ thận độc, thận độc 
hoải thì sẽ trí (chí : rất) thành. trí thành thì tài trí phát 
triển được hết mức, cứ thế má tiến tới, không trở lại cái 
bản tính nguyên sơ '”' thì hóa thiên được. 


(1! Thân độc : Nghĩa là tự giữ gìn cá nhưng lúc chỉ có môt mình. không 
at hay biết hành vị, tư tưởng của mình, ngoại trừ mình ra. 


(2) Hản tỉnh nguyên sơ : Xin nhớ theo Tuân Tủ†, bản tính con người vấn 
ác. 
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Người quân tử ở ngôi cao má thái độ khiêm cung, dụng 
tâm tẻ cân (cẩn thân, tỉ mỉ) mà đạo đức vẫn lớn, nghe 
nhìn những điều gản gi má sớ kiến, sở văn (điều thấy 
được, nghe được) vẫn xa rộng. Ấy là tại sao ? Ấy la nhờ 
thuật "thao ước” tnäm được cái chính yếu). Nhân tình, 
muôn nghin người như một, suy một ngươi biết được muôn 
nghĩn người, trơi đất buốt sơ khai là trời đât hôm nay, đao 
của Bách vương ''' lá đạo của Hau vương 'Ý' đây. Người 
quân tư xet đạo Hậu vương má ung dung bàn được đạo 
trước Bách vương. Suy rộng từ giương môi lề nghĩa, phân 
đính điều phải trái, nên, chang, tóm gồm cai đạo chính yếu 
trong thiên hạ, vỗ về dân chung trong bốn bể, như thể sử 
dụng một người. Cho nên nói rằng : năm (thao) được sự lí 
càng gọn tước) thï thanh tựu càng lớn. Cái thước nach năm 
tác tóm thâu hẻt góc vuỏng dưới gầm trời. Vì thế, người 
quân tử cháng cần ra khỏi nhá mã hiểu hét tỉnh thế trong 
bên bế, ây lá nhở vào thuật thao ước đó thôi, 

Có bậc sĩ thòng đạt, có bậc sĩ công chính, có bậc sỉ 
cương trực, có bậc sk cẩn tín, có kẻ tiểu nhân. Trên thi 
trung với vua, dưới thì thương yêu dân, tiếp vật thì biết 
ứng pho, xử sự thì biết biện biệt, như thể gọi là bậc sĩ 
thông đạt. không keo be với người dưới để giấu vua, dõi 
vua, không phính nịnh vua để ghét dân, hại dân, gặp việc 
tranh chấp, không lấy tư ý mà vỏ đoán, như thế gọi là bạc 
sĩ công chinh, vua không xét biết cái hay của mình, mình 
không oán giận, vua khỏng thấy rò cái kem cúa mình, lại 


(1 lach vương : Trỏ các vua giỏi đời trước, như Nghiêu. Thuân, Vu. 
Thang, Văn. Vụ v.v. 

(2: Hạu vương : Thánh vương đời sau. tương đôi gân ta nhât. Đây trõ 
Văn vương, Vũ vương đơi Chu 
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còn khen thưởng, mình không dám nhận : không khoe hay. 
không giấu đở, như thể gọi là bậc sĩ cương trực, một lời nói 
bình thường cũng cần tín thực. một việc làm bình thường 
cũng cần thận trọng, tuy không đưa đòi thể tục, nhưng 
không lập dị tự cao, như thế gọt là bậc sĩ cấn tín. Nói 
không giữ lời, làm bất chấp lẻ nghĩa, chỉ cần việc có lợi 
riêng cho mình lả cố sức mà làm, như thế gọi là kẻ tiểu 
nhân. 


Công chính thì sinh mình mân, thiên tả thì sinh u mê, 
cần tín thì sinh thông đạt. đối trá thì sinb cùng quần, chí 
thành thì sinh thần thông, khoe khoang, hoang đường thì 
sinh mê hoặc. Về sáu sự sinh ra đó, người quân tử phải 
cẩn thận lưu tâm mà vua Vũ, vua Kiệt sở dĩ khác nhau 
cũng là ở chỗ đó. 

Cân nhác cái ưa, cái ghét. cái lấy, cái bỏ : Thấy cái 
mình ưa, tất phải suy trước, tỉnh sau, nghĩ đến chỗ đáng 
ghét của nó, thây cái lợi tất phái suy trước, tính sau, nghĩ 
đến chỗ hai của nó. Cân nhấc hay, dơ, lợi, hai, suy trước, 
tính sau cho kí, rồi mới quyết định đảng tra, hav đáng 
ghét, đáng lấy hay đáng bỏ. Như thê thì thưởng không 
thât thổ. Đại phàm mối lo của ngưới ta là ở chỗ : vì xét. sự 
vật một phía mà bị tổn thương : Thây cái mình ưa thì 
không xét đên chỗ đang ghét của no, thây cải lợi thì không 
xét đên chỗ hại của nó, cho nen cư động thường thát thổ, 
hành vì thưởng bị nhục, khiển người chè cười. Đó là mối Ìo 
vị xết sự vật một phía má bị tồn thương. 


Cái mọi người ghét ta thì củng ghét tnhân tâm là thể). 
Bất luận phải trải cử thấy người giau sang lá khinh khi, 
cư thấy người nghèo hèn lả thương xót vỗ về, người quân 
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tử không cho cách xử sự như vậy là đúng. Những người xử 
sự như vậy là hạng bịp đời, đánh cáp cái đanh, thật là 
nguy hiểm võ cùng ! Cho nên nói rằng : "Rẻ đánh cắp 
danh còn tệ hơn kẻ đánh cáp của" Điển Trọng, Sử Thu 
thật còn tế hơn quản ăn trộm vậy t“' 


CHỐNG LẠI TƯỚNG THUẬT 
(Phi tướng) 


Thiên nay nội dụng hồn tạp, có thể chia làm ba phần 
má hai phần sau không liên quan gì đến tướng thuật cả. 

Phân thứ nhất phá bình thuật xem tưởng, đưa ra các 
chứng cư chưng imminh rằng thuật này là một mê tín. 

Phần thứ hai nói về v nghĩa thuyết “Pháp Hậu vương" 
(theo phép tác của các Hậu vương! đo họ Tuân đề xướng. 

Phân thứ ba nói rò cái tat-vếu--tính cúa sự biện luận và 
phương pháp của thuật Điền luậit 

Chúng tôi xin lược phần thứ nhất va chỉ dịch những 


. " 
đoan chỉnh vớu cua hai phẩn sau. 
+ 


Ngươi ta sở dï Lhành người là tại sao ? 

Đáp ràng : tại biết biện biệt. Đi mà muốn an. rét má 
muốn mạc, mệt mã muốn nghí, thích lợi mà ghét hại, 
những điều đö, ngưới ta sinh ra là tự nhiên biết, không đợi 
phải học mà sau mới biết, đó là những điều mà vua Vũ và 


¡1! Điển Trong, 3ử Thu : Tuâu Tử có y chế bai nha ấy là có hành vì kỉ 
quất để cấu dược ngươi khen (xem chú thích ở trên đấu thiên này. 
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vua Kiệt giống nhau. Thế thì người ta sở di.thảnh người 
(khác loài thú), không phải chỉ vì có hai chân và má không 
có lông, mà là vì biết biển biệt, Kìa như hình mạo con dười 
ươi, nó cũng chỉ có bai chân và mặt nó cũng không có lông 
{+ thể mà người ta uống nước xáo (canh nấu bằng thit) 
nó, an thịt nó, Cho nên người ta sở dĩ thành ngưới, không 
phải chỉ vì có hai chân vả má không có lông mà là vị biết 
biện biệt. Câm thu có cha con mà không có tình thân phụ 
tử, có giông đực, giống cái ma không có nghĩa lứa đôi. Cho 
nên đạo làm người là phải biết biện biệt. Sự biện biệt 
quan hệ nhat là PHÂN (chia ra đắng cấp trên dưới, thân 
sơ). Muốn phân thì không gì cần hơn biết lễ, mà sửa điều 
lễ nghĩa thì không ai hơn các thánh vương. 

Thánh vương đời xưa có nhiều, chúng ta lây thánh 
vương nào làm phép tác ? Lời rằng : "Lễ văn, chế độ, lâu 
ngày thì tất", các quan hữu tư giữ lễ phép lâu (chính tích) 
ngày thì bỏ bê. Cho nên nói rằng : "Muốn xem dâu vết của 
thánh vương, thì xem những dâu vết của thánh vương còn 
rõ ràng. nghĩa là các hậu vương '“. Các hậu vương tức lá 
các vua của thiên hạ (ngày nay tức đời Chu). Bỏ các Hậu 
vương ma theo các vua đởi thượng cổ thì cũng vi như bỏ 
vua minh ma thờ vua người. Cho nên nói răng : "Muốn 
xem việc nghin năm thì xem việc ngày nay, muốn hiểu ức 


t1: Cá lông : Nguyên văn chư Han TDiệc nhí túc nhì mao dã” f-;£ áa£„ Ù 


Có hoc giả chỉ rằng chứ nhị (v27 ¡ là do chư vài -&. Ù 
việt lõn. "nhì mao” chính lá "võ máo" : Không có lông. Gó húc giả cho 
chư "mao” t Lộ ¡ cũng do chư vị) ( ca ) việt lôn vả 


”nhi man" là "vô vị” : không có đuôi. 


1: Hậu vương : Tuân Tử dung hai chư "Hậu vương" ở đây để trỏ các vị 
vua hiện đơứi Chu, tức Văn vương, Vụ vương, để phân biệt với các vua 
đm trước (Tiên vương) như Nghiều Thuân., Vụ. Thang. Khi không có ÿ 
xo sảnh thì Tuân Tử củng xưng Văn vương, Vụ vương nhá Chu bảng 
hai tiếng! Tiên vương. 
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van thì xét một hai, muốn rõ đời xưa, thì xét đạo nhà Chu, 
muôn rô đạo nhà Chu, thị xét vua của mình bây giờ, tức 
bậc quân tử má mọi ngưới quí trọng" Nói : "do gân biết xa, 
do một. biết muôn, do cái vị tế, biết cái mình hiến” là nghĩa 
như vậy. 

Có những kẻ ngu nói : "Tình trạng xưa khác nay thi 
phép trị loạn cũng khác”. khiến cho hạng người thường tin 
họ mà lầm. Những ngưới thưởng, đốt nát, bí lậu, không 
biết biện luận, suy xét thì ngay những đều sờ sở trước mắt 
còn bị lừa dối (mà không thấy rö) huông hồ những việc từ 
mấy nghìn đời truyền lại ư ! Người ngu tối, ngay trong 
khoảng từ cửa ra sân, còn bị lưa đôi (không thấy rõ), 
huống hả những việc tử nghìn đời (thì thấy rõ làm sao ?). 
Nhưng tại sao thánh nhân lại không bị lửa dối ? Đáp ¬ 
"Thánh nhân lây ý mình suy ra ý người", cho nên lây 
người “đo” (suy xét) người, lây tình “đo” tình, lây loại ”đo” 
loại. lây ngôn thuyết “đo” công nghiệp. lây đại đạo suy ra 
muôn lẽ, xưa nay thị củng vậy, chí là suy ra. Chúng loại 
của vật không biên thì du lâu ngảy. cai lí của nó vẫn thế, 
kbông kbác. Cho nèn đương hướng có chệch. đạo vẫn 
không lầm ây là nhờ bièt loại suy. 

Trước đời Ngũ Đề, không có ai đẻ lại sư tích, không 
phải la thới đó không có người hiện má là vì qua lâu ngày, 
nên không con ai biết rỏ, Đời Ngũ Đế không để lai chính 
tịch. không phải là thời đó không có nến chính trị tốt, mà 
la vi quá lâu ngày nên thất truyền. Nền chính tri của vua 
Vùủ, vua Thang có truyền nhưng không rõ ràng bảng nên 
chính trì cua nhà Chu, không phải là vua Và, vua Thang 
không có nền chính trị tốt đáng truyền, mà là vì lâu ngày 
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nên nến chính trị đó không còn rõ ràng bằng nên chính trị 
của nha Chu. Lâu đời thì thoát lược, mới thì rõ ràng. 
Thoát lược thì chỉ còn đại cương, rõ ràng thì đủ cả chỉ tiết. 
Người ngu độn nghe đại cương thì không suy biết được chì 
tiết, nghe chi tiết thì không suy biết được đại cương. Cha 
nên nói : "Lễ văn chế độ, lâu ngày thì tát” (...) 

Người quân tử tất phải biện thuyết cho lẽ phải trái 
được rõ ràng. Phàm người ta, chẳng ai là không thích nói 
điều mà mình cho là phải, mà người quân tử lại càng thích 
thế lảm. Cho nên kẻ tiểu nhân biện luận những điều hiểm 
trá, người quân tử biện luận những điều nhân ái. Lời nói 
không hợp điều nhân ái thì thà im còn hơn nói, vụng mềm 
còn hơn hùng biện. Lời nói mà hợp điều nhân ái thì hay 
nói là cao thượng, không hay nói là tỉ hạ. Cho nên lời nói 
nhân ái thật là vĩ đại lắm thay. Người trên nói những lời 
đó mà dân đắt người dưới thì có chính lệnh tốt, người dưới 
dùng những lời đó để tô lòng trung mà can ngàn điều lầm 
lễi thì cứu được người trên. Người quân tử làm điều nhân 
không chán, tâm chí yêu điểu nhân, hành vị theo điều 
nhân, miệng nói điều nhân, cho nên người quân tử tất 
phải biện luận (.......... ) 

C€ó sự biện luận của kể tiểu nhân, có sự biện luận của 
bậc sĩ, quân tử, có sự biện luạn của đấng thánh nhân. 

Không suy luận nghĩ trước, không trủ hoạch sớm, mà 
nóỏì năng vẫn đúng tức. lời lẽ văn vẻ mà có thống loại, cử 
động đi lạt (chuyển thừa), ứng biển không lúng túng, vụng 
về, đó là sự biện luận của đấng thánh nhân. 
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Suy nghĩ trước, trù hoạch sớm, cất lời là nghe được, văn 
về mà sát sự thực, sâu rộng mà ngay thẳng, đó là sự biện 
luận cua bậc sĩ, quân tử. 

Lời nói nghe hoạt bát, nhưng không có căn bán, cho 
hanh sự thì nhiều đối trá mà khỏng có công biệu, trên 
không thờ nổi òng vua hiển minh, dưới không trị an được 
trăm họ, thế mà miệng lưỡi vân leo lẻo, nói hay ngửng 
không vừa độ, hợm hĩnh. huênh hoang. Đó chính là đưa 
gian hủng, có thánh vương dấy lên, tất phải giết nó trước 
đã, rồi mới đến bọn giặc cướp : giặc cướp còn giáo hóa 
được, chứ nó thi không ! 
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CHẼ MƯỜI HAI NHÀ 
(Phi thập nhị Tử) 


Trong thiên nảy, tác giả phê bình các học phái Đạo, 
Mặc, Danh, Pháp, Nho cùng các học phái khác, thời Tiên 
Tân. Lời phê bình. nói chúng, khả sắc sảo. 


Chúng tôi dịch hết phân phê bình này, còn phần, không 
quan trọng băng - not về các bậc sĩ, quân tử vả các “xử sĩ( 
ke sĩ ở ấn! "sĩ sĩ” (kẻ sỉ làm quan) đời xưa vá thời bấy giờ 
xin lược. 


* + 


Ở đơia nay mà xương những tả thuyết, cố xủy những lới 
nhảăm nhí để quấy rối thiên hạ, ngụy biện. đôi trá. lam 
những việc bậy bạ. ký quạc, dung tục, nhỏ nhặt, khiển cho 
thiện hạ thành rối bời. chẳng còn biết trí. loạn ra sao, trát, 
phải. ở đâu, ở đời nay. có những ke làm như vậy. 


Buông tuởng, bậy bạ, sư xử như cảm thu, đề ra những 
thuyết không thể hợp với văn nghia xưa. vơi đao bình trì. 
ay thẻ ma biện hộ vẫn có cơ, bản luận vần mạch lạc, đủ để 
gạt gảm bọn ngưởi ngu, đó là trường hợp ông Đa Hiêu `' 
vả ông Ngụy Mâu '#' vậy. 


Uốn năm. kiểu cách, cố ý khác đời. để làm ra ve cao 
siêu, không hợp vơi đại chúng. không hiểu cải đại nghĩa là 
tt Đa Hiểu : Không rõ lá ngờ Chơi náo, Không biết có họ hang với cháu 

Rứ Hình vương là Điền Công Đã Thánh không. 


12) Ngày Mâu tức Công tử Máu nước Nguy. được phúng ở Trung sơn. 
Hán Thư Nghệ Van Chỉ chép : Đạo gia có bên thiên “Công Tư Mâu” 
Một thuyệt nơi Công tr Mâu tực Tử Mác trong sách Manh Từ. 
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trung hiệu, Av thế mã biện hộ vần có cớ, bàn luận vẫn 
mạch lạc, đủ đề gạt gâm bọn người ngu, đó là trường hợp 
ông Trần Trọng, ông Sử Thu ` vậy. 


Khỏng biết thống nhất thiên hạ, kiến thiết quốc gia, 
thích nói công và lợi, ưa chuộng nết kiệm ước, coi khính sự 
sai đáng, khóng phân biệt trên đưởi, vua tôi, vậy mà biện 
hộ vấn có cở. bản luận vân mạch lạc, đủ đề gạt gảm bọn 
người ngu. Đó lá trường hợp ông Mặc Địch ”, ong Tống 
Kiên ”' vậy. 


Nói rằng trọng pháp - pháp là tôi thượng mà chính 
mình lại không tuân thủ pháp luật. không chuộng sự tu tri 
ma tra bảy đặt, sinh sự, trên khiến được vua nghe theo, 
dưới khiến được đảm lưu tục vừa long, suốt ngày nói, củng 
dẫn văn, trưng điển, nhưng nếu kiểm soát kĩ lại, thì thấy 
bỏng lông, xa vời, không có chỗ qut túc. kbông thể kiến 
thiết được quốc gia, chuẩn định được chế độ, vậy mà biện 
hộ vần có cớ, bàn luận vẫn mạch lạc. đủ để gạt gẫm bọn 
người ngu, đó là trường hợp öng Thận Đảo “` ông Điền 
Biển '“' vậy. 


— " 

(1 Trần Trong, Sưử Thu : Xem chủ thịch ở đầu thiên "Chẳng Tạm Bợ"., 

(2! Mặc Địch (-480 - 397) Thường gọi Mạc Tử, người nước lô, nổi tiếng 

về thuyêt 'Kiêm ái” tKiêm tương ái. giao tương lợi : yêu gồm. lợi lẫn). 

chủ trương “phì công ` thẳng chiên tranh: “Tiệt dụng) ttình giảm chị 
tiêu Hục thuyêt củz ông xây dựng trên vớ sử Công Lợi. 

Tông Kiến . Cùng gọi Tông Khanh (trong sách Mạnh Ti. hoặc Tông 

Vình Tư (trong sách Trang TỪ), người nước Tông, đời Chiến Quốc 

(-383 - 290›. Han Thư, Nghệ Vàn Chí xếp vào phái Tiểu thuyết vả nói 

ông có sách Tông Tử, góm L8 thiên. 

{4) Thân Đáo : Người nước Triệu, sinh khoảng -370, tất khuảng -290, 
học đạo Lao Tử, viết 42 thiên sách, nay thất truyền. Han Thư. Nghệ 
Văn Chí xếp ông vào phái Pháp gia. Được Thân Hải Hai vá Hàn Phi 
khen la giỏi 

(5: Điên Biến : Người nước Tế (khoảng -370 -2M01 đồng thời với Trang 
Tử. thưa đạo Luáo. 


He 
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Không lây các Tiên vương làm phép tác, không cho lễ 
nghĩa là phải, cổ xúy những thuyết ki quái, sử dụng một 
ngôn ngừ tình vị lắt lko, nhưng không thiết thực, bày việc 
mà không có công hiệu, không chỉnh đốn được giường mối 
quốc gia, vậy mà biện hộ vẫn có cớ. bàn luận vẫn mạch 
lạc, đủ để gạt gâm bọn người ngu, đó là trường hợp ông 
Huệ Thị '”' ông Đăng Tích vậy. 

Xét về đại cương thì có lấy các Tiên vương làm phép tác 


Nà Ñc 425- 12*, S944 


đất phú cố ĐỀ vẽ to 


vương), có tài lớn, chí lớn, kiến văn rộng, kẻ cứu học cô, 
lập nên thuyết mới, gọi lR thuyết Ngũ thường (nhân, 
nghĩa, lẻ, trí, tín) rất ngang trát mà không có thống loại, 
tối mù, khép kín, không tự giải thích được học thuyết của 
mình, trau chuốt, lời nói. tự mình phục học thuyết của 
mình, nói rằng. "Đó thật là lời của bậc quận tử đời xưa, 
ông Tử Tư ”' để xướng, ông Mạnh Kha (Mạnh Tử) phụ 
họa”. Một lũ tục nho ngu đốt, ồn ào, không biết là nhảm, 
lại chấp nhận mà truyền lại, bảo : "chính là Trọng Ni 
(Khổng Tử) Tử Du Ở: đây, rất ích lợi cho đới sau". Đó là 
cái tội của ông Tư Tư và ông Mạnh Kha vậy. 


“.....s.. ` tị ảnh đÝ gESÐS ta (2 (Đa 6c vụ SÁ và ấy 


(2: Tử Tư : Tên lá Không Cấp, Tự lá 'u, cháu địch tun Không Tứ, hoc tra 
Tang 3ảm, sinh khoảng -493, mát khoảng -408. Sách Han Thư, Nghệ 
Văn Chí chẹp “Nhà giá có nách Tòt Từ Tử gồm 23 thiên “Pương 
LÍ MU 2E. v0 XÃ tt quế Ac Rế  hịg XIN. 2 Ha, # rên vÌ Đo sốc Ủ ¿xe ĐC 
Địị tac 

t3, Từ lu - Ngữ tảng tam, có tẻ la Tư Cung ớt ph»; - lản Từ tưng 
nhiều lân xưng tung Khổng Tư là Tử Cung. để tên hai ngươi liên 
nhau. Và lại cuối thiên Phì thập nhì Từ này, Tuân Tử đã mat xát Tử 
lu, cho là môt “tiền nho” (nha nho bên kem), Tư ung tức Trong: 
Cung, möt cau đệ của Không Tử. 
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THẦY TRỌNG NI 


Thiên này lây hai chứ đầu thiên ma đặt tên, không bàn 
về Trọng Ni tKhổng Tử) mà gôm bốn phần, nó: về : 

¿SG biệt cuỳa vưone đi va hịí «ae 

2 Thuật lam tôi muốn cùng cô địa vị, án súng. 

3j- Thuật làm vua trị nước vá 

4- Thuật ưng dụng ở đời, nói chung. 

Chúng tôi trịch dịch phần thư nhát. 


* 


£ 


1... rốn. nan 


Học trò thây Trọng Nhì, từ đứa bé nam thước ''' cũng lây 
làm ngượng, không xưng tung ngũ bá ”!, là tại làm sao ? 

Đáp ' Phát ! Đang, lây lạm ngượi., a khúng sướ¿; tụng 
nưủ bá thật. Tả Hoàn Công đứng đầu Ngủ bá. Việc trước 
thi ;iết anh '”” mà tranh nước việc nrêng trong nhà thì cõ, 
ơi nhêng cả chẤng đến heo l ng tram. chôa khuê 
môn, hoang dâm xa xỉ, hanh lạc, của cải nước Tề cung 
phụng vẫn chưa vừa, việc ngoài thì diệt nước Châu, đánh 
u¿ šiước Oứ, kiếm tính bạ mươi lăm nước. Hành động dâm 
â. hiểm độc như vạy thì cố nhiên lam sao đảng được xưng 
tụng trong môn đình bậc Đại quân tử (Khổng Tử: ? 


fr+ Năm thước - LÊ HH Tau thời đó bàng, một thược Tây bây gi. 
TẤN đe ác ke xá Tá Me Đế dt, fhttÐ sáu cIốT, 

t2! Ngủ hà - Năm vì bá. nghĩa là năm Sng vua vấm đấu chư hầu thơi 
Xuân Thu : Tẻ Huan Công, Tân Văn Công. Tấn Muc công, Tông 
Tương công và Sơ Trang vương, 


(3› Giết ảnh : 'ế Hoàn tông giết anh ruốt Ìa (ông Tử Củ. 
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Ấy thể mà không diệt vong, lại thành nghiệp bá là tại 
lam sao ? 


Đáp : Hởi ơi ! Tế Hoàn Công có cái đại tiết trong thiên: 
ha. ai mà diệt được ? An nhiên (không hề nghĩ. ở) thây 
Quản Trọng đủ tải năng để phó thác việc nước, õng quả là 
bạc đại trí trong thiên hạ. Trong, quên giận, ngoài, quên 
thu ` lập Quản Trọng làm Trọng phụ, ông quả là người 
đại quyết đoán trong thiên hạ. Lập làm Trọng phụ, mà các 
qui thích không ai dám ghen, phong cho ngôi cao, mà triều 
thân không ai dám ghét, ban cho số hộ của ba tram xã mà 
ngươi giầu không ai dám chống, sang. hén, già. trẻ không 
ai không ram ráp theo ông mà kinh trọng Trọng phụ ; ông 
qua la người có cái đại tiết trong thiên hạ. Chư hấu có 
được một "tiết" như thế, thì không ai diệt được, Hoàn công 
có hết mây tiết đó. thì ai mà diệt được kia ? Thành nghiệp 
bá là phải lắm. Không phải may đâu. có thuật đây ! 


Thẻ mà học trò ông Trọng Nì, từ đứa bé năm thước 
cũng lây làm ngượng, không xưng tụng Ngủ Bá lả tại làm 
sao ? > 


Đáp : Phải ! (Vì bọn) họ (Hoàn công và Quản Trọng) 
không Ìo sửa sang cái gôc của chính giáo (lễ, nghĩa), đức 
tết chưa tới mức tối cao (...) dãnh dụm, chuẩn bị chiến sự 
mả khuynh phú kẻ địch và thủ thăng băng mưu trá. Họ vờ 
nhường nhịn để tranh giành. giả nhân nghĩa để trục lợi, 
họ là bọn kiệt hiệt trong đảm tiểu nhân. Cố nhiên làm sao 
họ đáng được xưng tung trong mòn đình bậc Đại quân tử. 
11: Quên thủ : Khi còn the“ tông Lử Cú. Quản Trọng (Quản Í Ngôi đá 


bán trung cái móc đại lưng của Công từ Tiểu Bạch (sau nảy lá Tế 
Huan Cũng! 
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Vương giả thì không thế : Rất. hiển mà cứu kẻ hự hỏng, 
rất mạnh mà khoan dung với kẻ yếu, đánh thì tất làm cho 
địch nguy, nhưng ngượng, không muốn đánh với họ, ung 
dung, văn nhã để thiên hạ trông vào, mà các nước bạo 
ngược tự cảm hóa, gặp đứa quá quát lắm thì mới tru phạt, 
cho nên thánh nhân giết rất ít (..) Văn vương diệt bốn 
nước (của các họ Mạt, Nguyễn, Cung, Sùng), Vũ vương diệt 
hai nước (tức điệt Trụ, nước Thương (hay Ân) và nước 
Yêm). Chu công giữ được vương nghiệp trọn đời, Thành 
vương thì không diệt một nước nào cả. Cho nên đạo (Nhân, 
nghĩa. lễ, nhạc) đau phải không thi hành được. Văn vương 
có tram dặm đất mà thống nhất thiên hạ, Kiệt, Trụ nắm 
cái thế mạnh của thiên hạ mà chẳng được thọ chung như 
một người dân thường. Cho nên khéo dùng đạo thì một 
nước tràm dạm có thể độc lập ; không khéo dùng đạo, thì 
nước Sở kia rộng cả sáu nghìn dặm mà bị kẻ thù sai 
khiến''" đấy. Cho nên làm vua không khéo dùng đạo mà 
chỉ muốn mở rộng thế lực thì sẽ HUY: 2610016 6xatysaso) 


CÔNG HIỆU CỦA BẬC ĐẠI NHO 
(Nho hiệu ) 


Thế nao là một "Đại nho” và "Công hiệu" của một đại 
nho ra sao 2? Đó là đề tài thiên này. 


Vì nhu cầu thuyết mĩnh, tác giả lần lượt đưa ra những 
mâu người mả ông gọi là Tục nhân, tục nho, nhã nho để 


(1) Sai khiên : Kẻ thủ của nước Sở, ở đây, là nước Tấn. Vua nước Sở chết 
ở nước Tần, con là Sở Tương vương cũng lại bị Tần khống chế. 
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rồi làm nối bật chân dụng bậc đại nho. 


Trong một đoạn, ông cũng phan biệt các hạng ; "dân 
đức”, "kính sĩ”, "đốc hậu”, "quan tử" và thánh nhân. Cảnh 
giới thánh nhân là cảnh giới tối cao mà công phu tu tập 
của người ta có thể đạt tới. Thánh nhân, theo tác giả, tức 
là Đại nho. 


Chúng tôi trích dịch những đoạn chính yếu. 


Cho việc thuận theo thế tục là điều thiện, coi tiền tài là 
của báu, lây sự ăn uống, vấn đề dưỡr:: sinh là đạo chính, 
như thế là hạng “nhân đức" (hạng tục nhân). 


Phẩm hạnh đoan chính. ý chí bẻn vững, không để tư 
dục làm rối loạn điều mình được nghe, như thế gọi được là 
hạng “kính sĩ" (kẻ sĩ cứng cáp). 


Phẩm hạnh đoan chính, ý chí bền vững, ưa sửa lại cho 
chính đảng điều mình được nghe để tự uốn nãn lại tính 
tình, lời nói phần nhiều đúng nhưng chưa được thật sáng 
súa, hành vì phần nhiều đúng, nhưng chưa được tự nhiên 
mà đúng, suy nghĩ, tính toán phần nhiều đúng, nhưng 
chưa được thật toàn mĩ, toản thiện, trên có thể làm cho cái 
đạo (lí tưởng) mình thờ thêm lớn lao, sáng tỏ, dưới, có thể 
dân dắt, chỉ bảo không ngừng !”, như thế gọi được là bậc 
"đốc hậu quân tử”. 

(1? Không ngừng : Nguyên văn chữ Hán "Hạ bât năng khai đạo hật dĩ, 
nhược giả như thị...", Theo Vương Trung Làm thì là : "Khai đạo bất 
nhược ki giả...”, (tức cho rãng "kỉ" ( ) lầm ra di 4 ) và 


“nhược” im lộn xuống đươi), nghĩa là đưới thì có thể dẫn dảt những kẻ 
không bảng mình. 
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Sửa sang phép tắc, chế độ của Bách vương, một cách dễ 
dáng mau chóng, như phân biệt trắng với đen, ứng phó với 
biến cố đương thời, một. cách dễ dàng, mau chóng như đếm 
một hai, hành động đúng lễ một cách thật tự nhiên như 
thể cử động chân tay, thuận với thời mà xây dựng sự 
nghiệp, không bỏ lỡ cơ hội, y như bốn mùa nối tiếp nhau 
cho vạn vật sinh thành, chỉnh đốn việc chính trị, hòa hợp 
quần chúng, khiến muôn dân đoàn kết như một người, như 
thế gọi được là đâng thánh nhân. TỶ... ) 


Có đất vuông trăm dạm mà không điêu khiển thống 
nhất được thiên hạ, chế tài được quan cường bạo, thì 
không phải là bậc đại nho, Bạc đại nho thì dù có ở một 
xóm hẻo lánh, bản hàn, trong một cái nhà tổi tàn nát dột, 
không có lấy một miếng đất cắm dùi, các bậc vương công 
củng không thể tranh lại cái danh được, dù ở ngôi đại phu, 
cũng không phải một. ông vua nuõi nổi, một quốc gia dùng 
nổi, khi danh đã thánh rồi, thì không ai còn sánh kịp, cho 
nên chư hâu đều muốn vời tới giúp nước, nếu được trị H 
tram dạm đât vuông, thì các nước rộng nghìn đặm không 
một nước nào địch nổi, có thể cho các nước bạo ngược "àn 
roi, ăn vọt", thống nhất nổi thiên hạ mà chẳng một ai 
khuynh laát được, đó là những đặc trưng của bậc đại nho. 
Ngôn ngử có phép tác, hành vi hợp lễ nghi, xử sự không 
lâm lần, gìn grử trong cơn nguy, ứng phó trong lúc biến, 
nhất thiết đều thích đáng, nương theo biến chuyển của 
thời đại, bát thuận trào lưu của thê giới. muốn lọ toan, 
nghìn công việc, đêu qui hướng về mục tiêu trị bình, đó là 
những thành tựu cúa bậc đại nho. Gặp cảnh khốn củng thì 
đám tục nho chê cười, hiển đạt rồi thì bọn anh kiệt ham 
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mộ mà cảm hóa theo, lũ ngông cuồng kì quạc gờm mã lẩn 
trốn, những người để xướng tà thuyết đều lo sợ, lũ tục 
nhân đêu thẹn thùng. Hiển đạt thì "tê nhất” thiên hạ, 
khốn cùng thì (chững chạc) đứng riêng một mình, nêu cao 
cái danh đáng quí của nho giả (Danh dự, tinh thần của 
một. đại nho tồn tại mái) cho nên trời không thể giết chết, 
đất không thể chôn vui, đời bao Kiệt. đạo Chịch không thể 
làm nhơ bần, không phải một đại nho thì ai má kiến lập 
được cái danh đự, cái tính thần ấy, Trọng Ni, Tử Cung 
chính là bậc đại nho ấy. 

Có tục nhân, có tạc nho, có nhâ nho. có đại nho. 

Không có học vấn, không hiểu chính nghĩa, chí tôn sung 
lợi lộc, giầu sang, như thế gọi là tục nhân. 

Mặc áo dài, đeo đai rộng, đội mủ đẹp nhọn, ba hoa mây 
câu đi ngôn của tiên vương, đủ làm rối loạn thế tục. học 
những tà thuyết, cử động lang xăng, không biết theo chính 
sự của Hạu vương mà lập chế độ, không biết xem trọng lễ 
nghĩa hơn sách vở Œ ¿o mũ, hành vì giống thể tục rồi, mà 
không biết ghét, ngôn ngữ nghị luận giống Mặc Tử rồi, mà 
chảng nhận ra, miệng ca tụng Tiên vương để dối bọn ngu ` 
độn mà cầu miếng cơm manh áo, dành dụm được chút 
định đủ để khỏi đói rồi. thì vênh vênh, váo váo, bám lấy 
thế tử ma thờ phụng bọn tả hữu đang được tin dùng. kết 
giao với các thượng khách của thế tứ, hòng xin họ cái chức 
phụ tá. chỉ mưu đỗ cơm áo để yên thân trọn đời, không còn 


(1) Sách vở : Nguyên văn chư Hán : "Bât trị Lrong lễ nghĩa nhi sái thì 
thư' (#6 JÝ ?\:Š độ g1? › Các nha chủ giải cho chư "sái” là do chứ 
*đôn" ( rổ : ¡: đôn đốc) viết lầm. Riêng Phương Hiếu 
“tac cho#Säi” đúng )à "sái", nghĩa la "ấn xuống” (tức { t† 

", Chung tôi theo họ Phương. 
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dám có chí nguyện nào khác, như thế gọi là hạng tục nho. 


Theo chính sự của Hậu vương, tế nhất chế độ, xem 
trọng lễ nghĩa hơn sách vở, ngôn ngữ, hành vi đã hợp với 
đại thể, nhưng chưa thật đủ sáng suốt để ngôn hành 
không còn sai suyễên mảy may, những gì pháp độ chưa đẻ 
cập, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, thì vẫn chưa biết loại 
suy mà không hiểu, biết thì nói là biết, không biết thì nói 
là không biết, trong, không đối mình, ngoài không dối 
người, tôn kính người hiển, sợ hãi phép tắc, không dám 
lười biếng, ngạo mạn, như thế gọi là bậc nhã nho. 

Lây Hậu vương làm phép tác, f!? lấy lã nghĩa làm căn 
bản, tế nhất được chế độ, thấy cái nông, suy ra mà nắm 
vững được cái rộng, thấy cái nay suy ra mà nắm vững 
được cái xưa '?) thấy một, suy ra mà nắm vững được 
muôn. Về điều nhân nghĩa, còn khéo biết loại suy, thì dù ở 
giữa đám cảm thú, sự biện biệt tất cúng rất rõ ràng như 
đen với trắng vậy, những vật kì dị, những biến cố quái gở, 
chưa từng được trông tháy, chưa từng nghe nói, thốt nhiên 
phát sinh ¿ một nơi thì biết thống loại nó, cũng có thể ứng 
phó, không chút ngần ngại nghỉ ngờ, dùng phép loại suy 
mà đoán đúng như ghép hai phần con dấu lại với nhau. Đó 
là bạc đại nho. Cho nên vị nhân chủ dùng bọn tục nhân thì 
nước muôn cỗ xe đi đến chỗ diệt vong, dùng bọn tục nho 
thì nước muôn cỗ xe còn bảo tồn được, dùng bậc nhã nho 
thì nước nghìn cỗ xe có thể trị yên, dùng bậc đại nho, thì 
(1) Phép tắc : Nguyên văn chữ Hán : "Pháp tiên vương", nghĩa là lấy tiên 

vương làm phép tác” Tuân Tử vốn chủ trương "pháp hậu vương" (lấy 

các hâu vương làm phép tắc) cho nên có thể tìn chắc rằng ở đây có sự 


sao lai lầm : "hậu” lầm ra "tiên". Lư Văn Siêu. Tạ Dung, Diệp Ngọc 
Lân củng nghĩ như vậy. 


(2) Gái xưa : Nguyên văn chư Hán : "Di cổ trì kim". Dương Lạng, Lư Văn 
Siêu, Ta Dung và Diệp Ngọc lăn đề cho rằng có sự sao lầm : Đúng ra 
lã "DI kim trì cổ”. 
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dù đất chỉ vuông trăm dặm cũng vẫn tồn tại lâu dài vả, 
chỉ sau ba năm, là thiên hạ thống nhất, chư hầu qui phục. 
Nếu được nước muôn cỗ xe mà trị, thì chỉ giơ tay là đã ổn 
định, chỉ một sớm là danh tiếng đã vang lừng trong thiên 
hạ. 

Trên đây là phần chính của thiên 'công biệu của một 
đại nho", chúng tôi xin dịch thêm bai đoạn nhỏ nửa, liên 
quan đến - 


- Quan niệm của Tuân Tử về đạo. 

- Ý kiến của ông về vấn đề trị học, trì và hành 
TỶ . ) 

Đạo của thánh vương là cái mà các người nhân theo đạo 
Nho đều quí trọng, theo đường trung chính mà thực hành. 


Thế nào gọi là đường trung chính ? - Đó là con đường lễ 
nghĩa. Gọi là đạo, không phải là cái đạo của trời, không 
phải là cái đạo của đất mà là cái đạo do người đặt ra, duy 
người quân tử theo được. Người quân tử gọi là hiển, không 
phải là làm được tất cả những gì mọi người làm, người 
quân tử gọi là trí, không phải là biết tất cả những gì mọi 
người biết, người quân tử gọi là biện luận giỏi, không phải 
là biện luận được tất cả những gì mọi người biện luận, 
người quân tử gọi là sáng suốt, rành mạch, không phải là 
hiểu rõ ràng, rành mạch tất cả những gì mọi người hiểu rõ 
ràng rành mạch. Người quân tử là người biết chỗ ngừng - 

. ngừng ở điều lễ nghĩa 

NA"... nh .cốốẽ }. 

* 


* * 


Ta muốn hèn trở nên sang, ngu trở nên quí (nghèo trở 
nên sang được chăng ? 
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Đáp : Phải chăng chỉ nhờ vào học ! 

Học mà thực hảnh được là kẻ sĩ. Thực hành mà cố gắng 
là người quân tử. Học, biết hết, làm, được hết, là bậc 
thánh nhân. Giỏi thì thành thánh nhân, kém thì thành 
bậc sĩ, quân tử. Ái cam mình, Xưa dốt nát, là một người 
thưởng như mọi người, chẳng bao lâu trở nên ngang hàng 
với vua Thuấn, vua Vũ, há chẳng phải là hèn trở nên sang 
đấy ư ? Xưa, cái cửa với cái buông khác nhau thế nào, lờ 
mờ không biết chác, cháng bao lâu, hiểu được nhan nghĩa 
là gốc. phân biệt được phải trái, việc thiên hạ, có thể xoay - 
trên bản tay, dễ như phân biệt được đen với trắng, há 
cháng phải là ngu trở nên trí đây ư ? Xưa, xợ xác trống 
trơn, chảng bao lâu, có đủ cái tài bình trị thiên hạ, há 
chẳng phải là nghèo trở nên giầu đấy ư ?(.......................... ) 
Cho nên người quân tử không có tước vị mà sang, không có 
bổng lôc mà giầu, không nói mả người tìn, không giận mà 
uy nghiêm, cùng khốn mà được quí trọng, lẻ loi mà vẫn 
vụi vé. Há chẳng phải là cái cực sang, cực giàu, cực trọng 
đại, cực uy nghiêm, ở cả trong sự học tập (nho thuật) đấy 
ư ? Cho nên nói : "Cái danh tốt. đẹp của người học tập nho 
thuật, - cái danh mà người ta quí trọng ấy, chẳng thế kéo 
bè mà tranh được, chẳng thể khoe khoang, bịp bợm mà có 
được, chảng thế dùng uy thế hiếp bách mà được”. Tất là 
phải thành thực học tập thì cái danh đó mới đến, mà hã 
tranh thi mất, nhường mới được, khiêm cung thì cảng tích 
tụ, khoe khoang, bịp bợm thì thánh trống rỗng (chỉ là hự 
danh!. Cho nên người quân tử, trong, chăm sửa mình, 
ngoái, lo khiêm nhượng, cốt tích đức nơi thân mà hành xử 
theo đạo. Như thế thì danh sẽ sáng như mặt trăng, mặt 
trời, tiếng thiên hạ hoan hô vang dạy như sấm sết. 


2ã2 TUÂN TỬ 


CHẾ ĐỘ CỦA THÁNH VƯƠNG 
(Vương chế) 


Trong sách Tuân Tử, có đến bảy, tảm thiên chuyên bản 
về chính trị “Vương chế” có thể coi là đại biểu cho các 
thiên thuộc loại 'chính trị” này. 


Chúng tôi chí trích dịch những đoạn chỉnh yếu, liên 
quan đến - 


- Chế đó chính trị của vương giả. 

- Cải gốc lớn của “vương chính". lẻ, nghĩa, 

- Nhưng di đồng giữa vương và bả. và 

- Những cơ hưng vong, đắc thát của chính sách trì đân. 


+ 


Xin hỏi về đạo trị nước. 

Đáp : Người hiển tải thì cất nhác, chăng cần theo thử 
tự quan trật, người kém cỏi, bất lực thì sa thải ngay, 
những quân đại gian,đại ác thì giết phứt, chăng cần giáo 
hóa, với những người đân bình thường dễ dạy thi dùng 
giáo hỏa, cháng cần hình phạt. Khi danh phận chưa phân 
định thi lấy vai vế vá khả năng lắm tiêu chuẩn phân định. 
(Ngôn hành mà) không hợp với lề nghĩa thi dù la con cháu 
vương công, đại phu củng gạt xuống hàng thứ nhân, con 
cháu hạng thứ nhân má chính trực, có vàn học, tài nàng 
va hợp vơi lễ nghĩa thì căng được liệt vao hàng khanh 
tướng, đại phu, sĩ, những kẻ nói xăng, làm bạy, đào vong, 
phản trác. khöng yên phận, thì cho họ phụ trach mỗi người 
một chức nghiệp nhất định, giáo dục họ theo chức nghiệp 
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riêng của tứng người, khuyên khích họ bằng tưởng thưởng, 
trừng giới họ bàng hình phạt, nếu họ yên phân làm tròn 
nhiệm vụ chì nuôi, bàng không thì đuổi. Có năm hạng 
người tật nguyên là cam, điếc, què. cụt, lùn nhỏ quá, nha 
nước phải tu dưỡng và sử dụng họ tùy từng khả năng, cho 
ho cơm ăn, áo mặc, - làm sao cho dân chúng, ai cũng được 
xraang ơn, không một ai bị bỏ sót. Tài năng và hành vì 
nghịch thường thì giết không tha. Như thế là hợp với cái 
đức che chở, nuôi nâng của trời. Đó là chính sự của đâng 
vương gìa. 

Điều tối trọng đại trong việc chính trị là xét đoán cho 
mình : người đên với mình thiện thì lấy lễ mà tiếp đãi, bất 
thiên thì dung hình mà đối xử. Như vậy, tốt xấu sẽ không 
lân lộn, phải trái sẽ không rối loạn. Tốt xấu không lân lộn, 
thì người anh kiệt đến với mình, phải trái không rồi loạn 
thi quốc gia trị bình, như vậy thanh danh sẽ sáng tỏ trong 
thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ đều ái mộ, hoan nghênh, 
chính lệnh ban ra sẽ được thi hành, những hành vi gian tà 
sẽ bị câm tuyệt. và như vậy, là chính sự của đấng vương 
giả cũng được hoàn tất. Phàm người trên oai nghiêm, cưng 
răn, chẳng tỏ thải độ khoan hòa mà dẫn dụ, thì kẻ dưới sẽ 
sợ sệt. chàng dam gần gửi, khép kín ma chẳng chịu cởi mở 
phát biểu, kẻ dưới đã sợ sệt nín thính chẳng dám nói ra, 
thì việc lớn sẽ bỏ bê, việc nhỏ làm bừa. Một mực khoan 
hòa má không biết cự tuyệt, chỉ ưa dân dụ mà không định 
cai làn mức phải ngừng, thì những người sai ngoa, dò ướm 
đêu ủa tửi như ong vỡ tô, việc phải xét sẽ nhiều và càng 
thêm rối chuyện, chỉ sinh hại cho chính sự mà thôi. Cho 
nên có pháp độ mà không thảo luận thêm thì pháp độ 
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không bao quát hết, sẽ còn kẻ hở, pháp độ mà bỏ sót, 
không tới khắp thì hỏng. Chỉ lo làm hết chức vụ la yên 
tam, chứ không thấy rõ những việc tuy ngoái phận sự 
nhưng đồng loại với việc mình phụ trách, thì những việc 
này tất bị bỏ bê. Có pháp độ rồi, lại thảo luận thêm, làm 
chức vụ rồi, còn phải thấy rõ mà quán xuyến cá những 
việc đồng loại với việc mình phụ trach. khỏng một mưu mê 
nảo bị giấu nhẹm, không một việc thiện nảo bị bó quên, 
trăm việc đẻu đúng, đều phải, không phải người quân tử, 
không sao làm được vậy. Vì vậy, công bằng là cái cần cho 
chức vụ, trung hòa là dây mực cho chính sự. Pháp độ có dự 
liệu thì theo pháp độ mà làm, pháp độ không dự liệu thì 
căn cứ vào pháp độ, suy rộng ra má làm, đó là cách chấp 
hành chính sự hay nhất. Thiên tư, không công bằng mà 
bất chấp phép thường, đó là cách chấp hanh chính sự cong 
queo, tổi tệ nhất. Pháp độ hay mà vân loạn, điều đó vẫn 
có, có người quân tử cầm quyến chính mà lại loạn thì 
chuyện đỏ xưa nay chưa từng nghe nói bao giờ. Sách xưa 
cỏ câu : 

Trị an Ìa nhờ người quân tử, rối loạn là tại kẻ tiểu 
nhân”. 
là nghĩa như vậy. 

Sang hèn mà cho hướng bàng nhau thì không có đủ mà 
chia kháp được, thế vị ngang nhau thi khỏng thống nhất, 
mọi người đều "cá mè một lứa" thì không điều khiến, chế 
tài được. Có trời, có đất thì có trên dưới, đăng mình vương 
mới dựng nghiệp, trị nước, tất phải phân đăng cấp. Hai 
ngươi quí hiển ngang nhau thì không thờ nhau, hai người 
thấp hèn ngang nhau thì không sai bảo được nhau, đó là 
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"định số” của thiên đạo tự nhiên, (Là bởi) vị thế ngang cho 
cả hai người thì tAt sinh ra tranh giành, tranh giành thì 
loạn, loạn thì vật dụng hết mà lâm cảnh khốn cùng. Đấng 
Tiên vương ghét loạn, cho nên mới chế ra lề để phân định 
danh phận, cho có thứ bậc giửa kẻ giàu, người nghèo, giữa 
kế sang, người hèn, nơi nơi trật tự được thiết lập, người 
người vật. dụng được đủ dùng, đó là phép tắc cán bản nuôi 
dân, trì dân vậy. Kinh Thư nói : 

“Có sai đẳng thì mới có tê nhất (trật tự? 
chính là nghĩa thế. 


xí1) 


Ngựa sợ xe thì người quân tử '”` (ngôi xe) không yên 


chỗ) dân sợ chính sự thì người quân tử (trị dân) không yên 
ngôi. Ngựa sợ xe thì không gì bàng trấn tĩnh lòng ngựa, 
dân sợ chính sự thi tốt hơn hết là thuận lòng dân '”, chọn 
người hiển lương, cất nhắc người chăm chỉ, cẩn thận, có lễ 
độ, chấn hưng nết hiểu đễ, thu dùng những con côi, vợ 
góa, bù đắp cho những kẻ cùng bản, như vậy thì dân sẽ 
yên tâm không sợ chính sự. Dân yên tâm với chính sự thì 
người quân tử mới yên ngôi. Sách cú : "Vua là thuyền, dân 
là nước, nước chở thuyền, mà nước cũng lật thuyền" là ý 
nói như vậy. Cho nên. vua muốn trị yên thì tốt hơn hết là 
chính sự phải cho công bàng, phải yêu dân, vua muốn vẻ 
vang, thì tốt hơn hết là tôn trọng lễ nghĩ, kính chuộng kế 
sĩ, vua muốn lập công, thành danh, thì tết hơn hết là đê 
cao người hiển, tin dùng người tài. Đó là ba cái đại tiết 
(1? Tế nhất (trật tự! : Thiên Lữ Hình. Nguyên văn chư Hán : "Duy tế phi 


tế". \§ 7. 3 3® 
(2) tuân tử : ở đây trỏ vua, người cầm quyền trị dân. 
{3) Thuận lòng đân : Nguyên văn là "Huệ chỉ” ( › Có lẽ nên 


hiểu là : "tả làng nhân với dân" vỗ về đân. 
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của đâng nhân chủ. Ba đại tiết đó, giữ được đúng, thì kì 
dư đều đúng hết, ba đai tiết đó không giứ được đúng. thì 
kì dư, dủ co đúng mây cúng bằng vô ích, Ông Không Tử 
nó! : "Đại tiết giữ đúng, tiểu tiết giữ đúng, là bậc thượng 
quân tnhân chủ bậc trên), đại tiết giữ đúng, tiểu tiết có cái 
giữ đúng, có cái không, là bậc trung quân (nhân chủ bạc 
mừa), đại tiết không giữ đúng, thì tiểu tiết dú có giữ đúng, 
ta cũng không cần xét đen những hảnh vì khác "Thành 
hầu và Tự công `” la những ông vua bòn rút, bo siết, chưa 
đủ để trị (tức dùng được) dân, Tử Sản '”' là người trị dân 
được má chưa đủ đề dung chính trị trị nước, Quản trọng '' 
là người đùng chính trị trị nước má chưa đủ để sửa sang lễ 
mà giáo hóa dân. Sửa sang lễ mà giáo hóa dân thì có thể 
thành nghiệp vương, dùng chính trị mà trị nước thì có thể 
phú cường, trị được dân thì có thể trị an, bo siết, bòn rút 
của dân thì diệt vong. Nước của vương giả, dân chúng 
giàu, nước của bá giá, quân đội giau, nước ngắc ngoải 
nhưng cón tốn tại được, các đại phu giảu, nước diệt vong, 
rượng, tủ, kho, đụn "giau". Rương, tủ giảu, kho, đụn đây 
mà tràm họ nghèo thì khác nào (một vật chứa nước) trên 
đảy mà dưới thủng, (mấy lúc mà cạn khô) ! Trong không 


(1) Thành hầu, Tự công : hai ông vua nước Vệ (Trung Quốc) Sách Han 
Phi Tử, thiên Nội Trừ Thuết Thượng : Tư công nước Vệ trọng Như 
Nghĩ, yêu Tiết Cơ, nhưng sợ ho được trọng, yêu thi sẻ lấn mình, nên 
lại quí Bạc Nghi để chọi lại Như Nhi, tôn Nguy phì để chọi lạt Tiết 
Gữ” và ; Tự công nước Vẻ sai người đem hàng qua cửa quan bán vá 
bảo người ây, nhân cơ hội, đút tiền cho người coi cửa quan. Người coi 
cửa quan cho qua. Tự công đòi người coi cửa quan đến hỏi tôi. Người 
vúi cửa quan sợ quá, cho Tự công là sáng suốt". 

(2) Tư sản : Tên tư của Công Tôn Kiếu, đại phu nước Thịnh, đời Xuân 

Thu, học rộng, nghe nhiêu, trị dân vừa khoan vựa dữ. Sách Lễ Kí nói 

:_ Tư San như mẹ dân chúng. biết nuäi mà không khéo day". 

Quản Trọng : Tưc Quán Í\ Ngõ, tướng quốc nước Tế, đời Xuân Thu, 

giúp Tế Hoàn Công "củ hợp chư hầu", đựng nên nghiệp bá. 


(ñq 
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hay phòng thủ, ngoài, không chống nổi địch, thì cái cảnh 
sụp đổ, diệt vong, có thể đứng đó mà chờ. Thế là ta bòn 
rút để ta diệt vong, cho địch chiếm lấy để địch giầu thịnh. 
Bòn rút của dân là cải đạo mởi mọc kẻ thủ, nuôi béo quân 
địch, mất nước mà nguy thân. cát đạo ấy. người nhân chủ 
sáng suốt chẳng bao giờ theo. 

Bạc vương giả tranh thủ nhân tâm. bậc bá giả tranh 
thủ cam tình nước bạn, bạc cường giả tranh đất đai. Tranh 
thủ nhân tâm thì được chư hầu thở. tranh thu cảm tình 
nước bạn thì được chư hấu thân mến, tranh đất đai thì bí 
chư hâu coi lá thú địch. Được chư hấu thờ thì thành 
nghiệp vương, được chư hâu thân mến thì thanh nghiệp 
bá, bị chư hầu coi là thù địch thị nguy. Thánh địch. địch 
giữ, quân địch chống đánh, vậy mà ta thủ tháng bằng sức 
mạnh thì tất làm cho dân chúng nước địch thương vong 
nhiều. Làm cho dân chúng nước địch thương vong nhiêu, 
thì dân chúng nước đích tất oán ghét ta lắm, dân chúng 
nước địch oán ghét ta lắm thì nhất định muốn ”sống mái” 
với ta. Thành địch, địch giứ, quân địch chống đánh. vậy 
ma ta thủ thắng bằng sức mạnh thì tất làm cho dân chúng 
ta thương vong nhiễu, làm cho dân chúng ta thương vong 
nhiều, thi dân chúng ta oán ghét lăm, dân chúng ta oán 
ghét ta lãm thì nhất định không muốn vì ta đâu tranh. 
Dan chúng địch muốn "sống mái” với ta. dân chúng ta 
không muôn vì ta tranh đâu, thê la mạnh trở thành yêu, 
đất "lại" mà dân đi, lụy nhiều mà công ít, tuy đất tăng mà 
dân giữ đât giảm. thể lám lớn trở thành nhỏ. Chư hầu 
chảng nước náo lá cháng nghĩ cúng cổ những tình hứu 
nghị sản có. giao tiếp cá với những nước họ vốn không ưa, 
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để đối phó với ta, - kẻ thù lớn mà họ không quên được, 
(chư hầu) rình rập những kẽ hở của nước lớn mạnh, thừa 
chỗ yếu kém, hỏng nát của nước lớn mạnh mà gây hấn, đó 
là luc nguy nan của nước lứn mạnh đay. Hiểu đạo phú 
cường thì không chăm thủ thăng bằng sức mạnh. Đạo đó, 
đại để, là vang theo mệnh lệnh của thiên tử, bảo toàn thực 
lực cho mạnh và sửa đức cho vững, thực lực bảo toàn, thì 
chư hâu không làm cho yếu được, đức sửa cho vững, thì 
chư hấu không làm cho suy tổn được. Chỉ cần thiên hạ 
không có vương giả, bá giả là cường giả thường thắng, vì 
cương giả hiểu cái đạo phú cường. Bá giả thì không thế : 
khai khẩn ruộng nương, tích trừ đây kho đụn, chuẩn bị 
đây đủ khí giới, dụng cụ, chiêu mộ, lựa chọn một cách cẩn 
nghiêm những sĩ tốt tình thông võ nghệ, rồi tưởng lệ để 
khuyến miễn, trừng phạt để sửa sai. gìn giữ những nước 
đang suy vong, bảo tôn những dong họ sáp tuyệt diệt, hộ 
vệ kẻ yếu kém, ngăn cấm kẻ bạo tàn, mà không ráp tâm 
kiêm tính họ, thì chư hầu sẽ thân yêu và qui phụ. Sửa 
sang cải đạo hóa thuận. thương mến đối với các nước lãng 
giềng. kính cẩn giao tiếp với các nước chư hầu, thì các 
nước chư hầu đẹp lòng. Sở dĩ chư hầu thân với ta là vì ta 
không ca lòng kiêm tính họ. Hà ta có lòng kiêm tính thì 
chư hâu xa ta hết. Sở di chư hầu đẹp lòng, lá vị ta hóa 
thuận, có long thương mến đối với các nước láng giêng, 
Đãi ngộ chư hầu như bấy tôi thì chư hâu rời bỏ ta. Cho 
Đền nêu tả tổ rô bằng hảnh động cái lòng không kiêm tính. 
khiên cho chư bâu tìn tướng vao cải thành tâm hóa thuận, 
thương mến của ta đôi với họ, thì hế thiên hạ không có 
vương giả là ta thắng, - vì ta hiểu cái đạo của bá giả. Mân 
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vương nước Tề bị quân năm nước diệt '') Hoàn công nước 
Tế bị Trang công nước Lỗ uy biếp '”', nguyên đo có gì khác 
đâu, chỉ tại tính làm vương giả mà không biết cái đạo của 
vương giả. Bậc vương giả thì không thế. Nhân hơn thiên 
hạ, nghĩa hơn thiên ha, uy hơn thiên hạ, nhân hơn thiên 
hạ cho nên thien hạ ai cũng thân yêu, nghĩa hơn thiên hạ, 
cho nên thiên hạ ai cũng qui trọng, uy hơn thiền hạ, cho 
nên thiên hạ không ai đám đối địch. Có cái oat vô địch Ìạn 
có thêm nhân nghĩa cảm phục lòng người, cho nên chả 
phải đánh mới thắng, chả cần tiến công mà vẫn được đât 
đai, chả phải làm nhọc sức binh linh mà thiên hạ vẫn tòng 
phục. Là vì hiểu vương đạo. 

Biết ba đạo ấy thì muôn làm vương giả được thánh 
vuøng giả, muôn thánh bá gia được thành ba giả, muôn 
thành cường giả được thánh cường giả. 


Bậc vương giả, cử động tất hợp lễ nghĩa, xét đoán tất 
dựa theo pháp độ, việc đủ nhỏ nhạt, cũng thấy rô rang, 
tủy cơ ứng biến mà chẳng bao giờ để bị ham vào thế cùng. 
Thế gọi là nám được cái gốc, đáng gọi là bậc vương giá. 

Luận ve vương đạo thì chế độ của vương gia không dựa 
theo cái đạo đã có từ trước đời Tam đại (Hạ, Thương, Chu) 
má chỉ theo phép tắc của các Hậu vương, Dựa theo đạo đà 
có từ trước đơi Tam đại, gọi là “Đăng” tbấp bênh khóng 
chác không theo phép tác của cac Hậu vương, gọi la 
"không nhã". Áo quần, theo định chế, nhá cửa, theo định 
(1: Điệt : Sách Sử Kí chép : Narn thứ 40 đứi Tế Mãn vương, Nhạc Ngh) 

cảm quản nắm nước Yên, Triệu Sở, Nguy, Tần pha nước Tế. Mân 

vương phải chạy sang nước `ứ 
(2! lá uy hiếp : Xuân Thu tông Dương Truyện! : Tế Hoàn công bì bẩy 


Lôi của Lỗ Trang công la Tào Maạt uy hiếp trong cuộc hôi mình ở đất 
Kha. 
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quì, bình lính. có định số, đồ dùng vào việc tang chế, đều 
theo đảng cấp. Âm thanh, hễ không thanh nhã, chính 
đảng, thì trừ bỏ hết, màu sắc, hễ xưa chưa từng có thì 
phải cấm chỉ, đồ dùng, hề xưa chưa từng có, thì đều hủy 
bỏ hết. Thế gọi là phục cổ, thế là chế đệ của đấng vương 
gHìả. 

Vẻ phép luận người, xếp việc của đấng vương giả thì 
người không có đức không được tòn quí, người không có tài 
không được dùng làm quan, người không có cöng không 
được ban thưởng, người không có tội, không được trừng trị, 
chốn triểu đình không có người vì may mà được chức vị, 
nơi dân gian. không có người vì may mà được tạm sống, 
quí người có đức, dùng người có tài, chức vị mọi người đều 
xứng với khả nang. Giết bỏ quân bao ngược, ngăn ngừa kẻ 
hung hàn mà hinh phat không nghiêm khắc thái quá. 
Tram họ đều biết rằng làm điều thiện ở nhà thì được 
thưởng ở triêu, làm điều bất lương trong vòng lén lút, 
củng bị trưng trị một cách mình bạch, công khai. Đó là 
phép dủng người, xếp bậc bất đi bất dịch, đó là phép luận 
ngươi, xếp bậc của đẳng vương giả. 

Phép tác của đâng vương giả chỉnb đốn dân sự, thuế 
khøa chia thành đảng cấp, chế hóa muôn vật mà nuôi 
nâng muôn dan. Thuế ruộng thì sản lượng thu một phần 
mưới, nơi thì tứ. cửa quan thì tra xét kẻ gian phì, chớ 
không đánh thuế. nơi núi rừng, đam lây, đập cá thi ấn 
định thời kì, cảm chỉ hoặc cho phép đổn cây, đánh cá má 
khỏng đánh thuế. xem xét đât tốt xâu mà ấn định thuế 
ngạch, tùy đường đât xa gần ma bất tiển cống, của cải 
phải lưu thông, thóc gạo không được để ứ đọng, phải 
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chuyển vận, bản ra cho người trong bốn bề như chung một 
nhà. đều co mà dùng. Thế cho nên người ở gần chẳng giấu 
tài năng, người ở xa chẳng phải vật vả, chạy vạy. Dù là 
những nước ở nơi xa xôi, hẻo lánh, chẳng nước nào là 
chẳng vui lòng để cho đấng vương giả sai sử vả yên vui với 
nên chính giáo theo vương đạo. Thế gọi là "nhân sư" - bậc 
trưởng thượng của nhân dân, - thế gọi là phép tắc của bậc 
vương giả. 

Biến Bác có ngựa hay, chó tốt. mà Trung Quốc (nước 
của bậc vương giả) được chăn nuôi, sử dụng, biển Nam có 
lông chìm, ngà vơi, da tê, da bò rừng mà Trang Quốc được 
thu lảm vật liệu, biển Đông có sợi “tì”, sợi “cát” ĐÓ có cá, 
có muối rnà Trung Quốc được lấy làm quần áo, thức ăn, 
biển Tây có da gấu, da chẩn, có đuôi bò tót đen, mà Trung 
Quốc được đem về làm đề dùng. Thế cho nên dân miền 
sông nước có đủ gỏ, dân miên núi rừng có đủ cả, người làm 
ruộng chăng đẽo đục, nặn nụng mà có đủ bàn ghế, bát đĩa. 
người làm thợ, kẻ đi buôn chắng cay cuốc mà đủ ngô (bắp) 
gao. Hổ beo tuy dữ, người quân tử vân lột được da mà 
dùng. muôn loài đất chở, trời che, loài nảo củng nẩy nở tốt 
đẹp để cung phung loài người : trên. trang sức cho các bậc 
hiển lương, đưới, nuôi nấng muôn dân, trăm họ ; nhờ đó, 
mọi người đều được yên vui. Thế gọi là cực trị. Kinh Thi 
nỐI : 

Trời su+h ngọn núi cao này, 

Thai vương khai khẩn mà rây Văn vương 

Lam nhà, dựng cửa khang trang '? 
t1]¡ Sơ ` : Tì một thư có sơi, không rõ tiếng Việt lá g1, cát : trả chủng 

wƯỰ1 sản. 


{2ì Khang trang : Thì : Chu tụng, thiên Thiên tác : "Thiên tác cào sơn, 
Thái vương hoàng chị, bì tác hí Văn vương khang chỉ". 
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+, Ithứ Vậy. 


Năm được thông loại, cương lãnh thì hết lo tạp đa. Một 
chạv thì mười lọt. Từ đầu đến cuối '”, cuối trở lại đầu, 
trược sau chăng rời, vương đạo như chiếc vòng không đầu, 
khôuy cuối, trái cái đạo Ấy thỊ Phiên hạ loạn, Trưi đái lá 
gàc sinh vật, lễ nghĩa Ìa gộc trị đạo, quan tử la gọc lẽ 
nghĩa. Mà người quân tử phải học tập (lễ nghĩa), học tập 
kì cùng, học thêm hoài chẳng chán thì mới thành người 
quân tử. Trời đât sinh ra người quân tử. người quân tử 
sửa trị trời đât. Người quân tử là ngưới tham bợp trời đất, 
(để hóa duc mọi ngườn), thông lãnh vạn vật, là cha mẹ của 
đan. Không có ngướt quân tử thì trợt đất khong được sửa 
trị. tê ñphìa không có đâu tôi, trên không con nghia quân 
sư, dưới không còn tình phụ tử. Như thế là cực loạn. Vua 
tôi, cha con, anh em, vợ chồng, từ đầu đến cuối, cuối trở lại 
đầu. vốn cùng với cái lí "trời đất hóa dục” lá một, cùng 
trường cửu với muôn đời, đó là cái gốc lớn nhất '”, Cho 
nên đặt ra lễ tang tế, triều sính. là để tể nhất mọt người 
{10 việc đâm đương chức vụ /131, phân tôn r1 qui tiể::, 
hoạc giêt chết, hoặc để sống, hoặc tước đoạt, boặc ban tàng 
là để tê nhat khuyến khích mọi ngưới làm điều thiện, 
tranh điêu ác (13), cô xuy nghĩa vua tôi, cha côn, anh em, 
để an hết đạo náy, là để tế nhất gìn tứ ăn t:ah 
L1ì Đn cuối : "Đâu" là đầu môi : là "Môt”, "cuôt” là "tạp đa”, là “muôn”, 
(21 làm nhất Ÿ mi Lê nghĩa mm: h định phần vị ¿Ú gi HhƯƯớt Và tưGIS,¿ 


QUAI ÿiƯa HƠI nÿ\"-6 củng cân Liệt họ Lrong chủ ciiốc xong Thiên 
trường của loäi người khống Kerm công hòa dục của trơn đât,. 

1Ầi Ăn tỉnh : Nguyên vàn chứ Hán "Nhất đã" (— th, ¡ (lắp lại bên lấn! 
Hân chư "nhãt” ứng lén 'nhât” là "một! : "Một chay thí muốn lọt” ở 
trên. (3a sach giang lá : "Ong cùng mỗi đạo lí đo”. 
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Nước lửa có khí mà không có sình (không phải là sinh 
vật), câz có co sinh mà không có trì giác, cảm thú có trì 
giác ma không có nghĩa, con người thì có đủ cá bốn cái đó : 
khí, sinh, tri giác, nghĩa, cho nên quí hơn vạn vật nhiều. 
Người ta, sức, không bằng con trâu, chạy, không bằng con 
ngựa, thế mả con trâu, con ngựa đều bị người ta dùng 
được là tại đâu ? - Tại sao người ta giỏi hợp quần mà trâu 
ngựa không giỏi hợp quản. Người ta lấy cái gi mà hợp 
quần đưưc ? Đáp : Lấy sư phân biệt trên dưới. Sự phân 
biệt trên dưới làm sao mà thì hành được ? - Đáp : Là nhờ 
có nghĩa. Cho nên lấy nghĩa mà phân biệt trên dưới thì 
hòa. hòa thì hợp làm một, hợp làm một thì có nhiều sức, có 
nhiều sức thì mạnh, mạnh thì thắng được vật, cho nên có 
cung thất mà được ở yên. Thuận theo bốn mùa, thành tựu 
vạn vật, lam lợi cho cả thiên hạ, được như vậy, không nhờ 
chỉ cả ma chỉ lạ nhữ sự phân biệt trên đưới có nghĩa. Con 
người ta sông, không thể không hợp quần, hợp quần mà 
không phân biệt trên dưới thì sinh ra tranh giành, tranh 
giành thì rôi loạn, rối loạn thì li tán. lí táo thì yếu. yếu thì 
không tháng được vài; ›cho nên có cung thất mà chẳng 
được ở yên. Thê nghĩa Ìáả con ngưởi ta chắng thể một lúc 
29 Íp nghĩa đ;ểớc, Biết lây lế nghìa ma thờ cha mẹc là hiệu, 
Điết daáa TĐ nga mài thi anh là Tố loất 1^¿ lễ nghĩa mà 
thơ người trên là thuận, biết lấy lễ nghĩa mà sai người 
dưới là vua Vua là người khéo hợp quần. Đao hợp quần 
Hit đăng cM còm cái đâu ác nhỉ cdự c thân mần, nhà vị, 
lục sue đêu được nuöi nàng ma sình sôi nây nở, mọt sình 
vật đêu được yên ổn má sống cái đời cúa minh. Nuôi nấng 
đúng mùa thi Ìục súc nảy nở, đăn chặt đúng mùa thì cây 
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cỏ tôt tươi, chính lệnh hợp thời thì trăm họ thống nhất, 
những người hiển lương phục tùng. Đó là phép tác của bậc 
thánh vương. Luc cỏ cây đang lớn tốt thì rìu búa không 
được vao rừng, làm cho nó thui chột, lúc ba ba, cá, ếch, 
lươn, chach đang thời chửa đẻ, thì vó lưới, thuốc độc không 
được vào vùng đồng nước, làm hại việc sinh nở, đời sống 
vả sự trưởng thành của chúng, mủa xuân cày, mùa hè, 
lâm có, mùa thu, gạt. mua đóng. tích trừ, bốn việc ây 
không làm trải múa, cho nên năm giông thóc không khan 
ma trăm họ dư an. Chuôm, ao, hỗ, vực, sông, chằm, ra 
nghiêm lệnh chí cho khai thác có mua. cho nên cá, ba ba 
nhiều mà tràm họ dư dùng, còn bản ra. Trồng trọt, đản 
chạt không trái mua, cho nên rửng núi không trụi trọc mả 
trăm họ có dư gỏ. Thánh vương thuận theo thiên thời mà 
làm tăng trưởng địa sản, trong khoảng trời đất, van vật 
nhờ vậy đều được an sở. Ý nghĩa của lễ nghĩa tuy nhiệm 
nhặt mà công dụng của lễ nghĩa thật lá rõ rang, phạm vi 
áp dụng lễ nghĩa, trong không gian, thời gian, tuy hẹp 
ngắn. mà ảnh hưởng của lễ nghĩa thật là rộng rãi, sâu xa. 
Công dụng, ảnh hưởng của lễ nghĩa trong việc trí nước 
thật là lớn lao thần hiệu, mà căn bản của lễ nghĩa lại rất 
giản ước. Cho nên nói răng : “hảnh động tê nhất, chẳng rời 
lễ nghĩa, con người cứ thế mà làm thì gọi là thánh nhân 


Có cải đao của vương giá thì dựng nên vương nghiệp, có 
cải đạo của bá giả thì dựng nên bá nghiệp, có cái đạo để 
tên tại an toàn, có cái đạo đưa đến diệt vong. Một nước 
muôn cổ xe, uy lực sơ dĩ cúng cố, danh tiếng sở đi tốt đẹp, 
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quân địch sở đĩ khuất phục, quốc thế sở đĩ yên hoặc nguy, 
hay hoác đở, đều là tại cái đạo mà nước ấy có, chứ không 
tại (nước) người. Vương hay bá, tồn tại an toàn hay nguy 
khốn hoặc diệt vong, tất cả đều tại nơi ta, chứ không tại 
nơi ngươi. Ủy lực chưa đú để làm cho nước láng giêng 
nguy khốn, danh tiếng chưa đủ để cảm cân nẩy mực cho 
thiên hạ thì chưa đủ để độc lập, đâu đám vội nói là khỏi lo 
họa lụy ? Đợi đến lúc thiên hạ bị nước bạo ngược bách hiếp 
rồi mới biết răng không nên hành sự như cái ông vua Kiệt 
xằng bây, mả nên theo đạo của nhứng bậc thánh vương 
như vua Nghêu thì e quá muộn mất. Lúc đó không còn là 
lúc để thành tựu công nghiệp và thanh danh, tồn vong, an 
nguy chẳng tùy thuộc lúc đó. Cái lúc để thành tựu công 
nghiệp, thanh danh, cái lúc mà sự tồn vong, an nguy tủy 
thuộc, tất là lúc quốc gia đang thịnh, đang vui. Ngay tử 
những ngày thịnh tri, nếu thành tâm theo đạo vương giả 
mà trị nước thi cũng thánh vương nghiệp, nếu theo cái đao 
đưa tới nguy khốn, diệt vong thì củng nguy khốn qhệt 
vong. Lúc quốc gia đang thịnh, hãy trung lập, không thiên, 
theo chủ trương tung hoanh mà án bình bât động, ngồi 
xem các nước cường bạo tranh gianh nhau. Ung dung sửa 
sang nền chính giáo cho hắn hoi, giữ cho phong tục lành 
mạnh, chừng mực, giùi mài trăm họ. lúc đó binh lực của 
mình sẽ mạnh hơn thiên hạ, ung dung sửa sang vả hết sức 
sủng thượng điều nhân nghĩa, định phép tắc cho công 
băng, chọn dùng người hiên lương, chăm nuôi tram họ, lúc 
đó danh tiếng cúa mình sẽ tốt đẹp hơn thiên hạ. Quyền 
thế cho lớn ` bịnh lực cho mạnh, danh tiếng cho tốt, như 
thế thì dủ là cái đạo tế nhất thiên hạ của vua Nghiêu vua 
Thuaãn đi nữa, củng chẳng tốt đẹp hơn. 


(1) Cho lớn : Ngờ nguyên văn chư Hán, ở trên có sót ít chứ chăng 7 
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Nhưng kẻ quyên mưu lật lọng rút lui thì những người 
hiền lương, bậc thánh trí tự nhiên lại với, hình chính công 
bằng, trăm họ hòa hợp, phong tục lành mạnh chứng mực, 
bình lực hung cường, thành quách kiên cổ thì nước địch tự 
nhiên khuát phục. Chăm lo những công việc căn bản, dành 
dụm, tích trữ của cải, vật dụng, mà đừng trễ tràng, buông 
vung bỏ vai, khiến thần dân ai nấy đều hành xử đúng 
phép, thì của cải vật dụng có thể súc tích, quốc gia tự 
nhiên phú cường. Làm được ba điểu đó ''' mả thiên hạ 
phục tùng rồi thì tự nhiên ông vua kia, dù cỏ cường bạo, 
củng không thể động bính. Tại sao vậy ? - Tại không ai 
giúp họ. Người giúp họ tất phải là dân của họ, má dân của 
họ thì đều thân với ta, hoan nghênh, yêu mến ta như hoan 
nghênh yêu mến cha mẹ, thích thú ta như thích thú có chị, 
có lan. Ngoái nhìn lại vua quan của họ, họ thấy chúng tán 
khốc như lửa đốt, dao rạch, dữ dàn chẳng khác kẻ thu. 
Con người ta, dù hư hỏng như vua Kiệt, đạo Chích, cũng 
chẳng ai lại giúp đứa mình ghét hờn mà làm bại người 
minh yêu mến, thích thú. Thế, chẳng phải là dân của họ bị 
ta cướp đoạt rồi sao ? CHb nên, xưa, có người chỉ có một 
nước mà rồi lấy được cả thiên hạ. Chẳng phải tranh đoạt 
mà được đâu : Sửa sang nền chính giáo, hợp với ý nguyện 
mọi người là có thể giết quân bạo ngược, câm quân hung 
hãn. Cho nên ông Chu công xuống Nam chỉnh thảo, thì 
dân các nước phương bắc oán thán : "Sao không đến đây 
trước tiên !" Sang Đông chỉnh thảo, thì dân các nước 
phương TAy oán thán : "Sao đến đây sau cùng ?” Người 
được thiên hạ cảm phục như vậy, ai mà địch nổi ? Ái còn 


(1! Ba điều đó : tức : a) Người hiển lương, bậc thánh trí đến với, b) Nước 
địch khuất phục" và c) quốc gia phú cường. 
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dám chống ? Trị nước như thế thì thành vương nghiệp. 
Nhưng ngày thịnh trị, để quân yên, cho dân nghỉ, thương 
yêu tram họ, lhai khẩn ruộng nương, chất chứa kho đụn 
cho đây, để khi cần đến sẵn có, chiêu mộ những kẻ sĩ tài 
giỏi, rồi dùng trọng thưởng để khuyến miễn, dùng nghiêm 
hình mà phòng ngừa, lựa chọn những người thấu hiểu sự 
lí, cho họ lãnh đạo, vì thế mà được yên ồn (.... ) 


Quân trang, khí giới, người ta hằng ngày bỏ vung vãi, 
mục nát ngoài đồng, ta thì sửa chứa giữ gìn, tập trung vào 
kho đụn, của cải, thóc gạo, người ta, hằng ngày. bỏ bừa bãi 
ngoài đồng, ta thì gom góp, chat chứa vào kho đụn, trong 
khi người ta đưa ra mặt trận tiêu hao hết những sĩ tốt 
dũng mãnh tài giỏi thì ta tuyến mộ nhứng người khỏe 
mạnh, lựa chọn cho tập luyện đế dùng trong chính phủ. 
Như thế thì người ngày một suy nhược mà ta ngày một, 
vững mạnh, người ngày một bần cùng mà ta ngày một 
phong túc, người ngày một mệt mỏi, mà ta ngày một an 
nhàn, vua tôi họ trên dưới ngày một lục đục, hục hặc, oán 
hờn, phản bội nhau, mà phía ta thì trên dưới ngày thêm 
thuận hòa, yêu mến nhau, cứ thế đợi người nguy khốn. 
trong khi mình tự lo trị bình, thì sẽ thành bá nghiệp. Lập 
thân theo thế tục, hành sự theo đạo thường. lúc tiến, lúc 
lui, khi thăng, khi giáng, đều cất nhác tin dùng kẻ sĩ, tiếp 
đãi người dưới, với dân chúng tỏ lòng khoan dung, cưu 
mang, như thế thì được an toàn, tồn tại. Lập thân thi phù 
bạc. nhu nhược, hành sự thì đa nghì, lúc tiến, lúc lụi, khi 
thang, khi giáng thì ưa gần gụi lũ tiểu nhấn, bọn phinh 
ninh, tiếp đải người dưới và dân chúng thi thích vơ vet, 
bóc lột, trị nước mà như thể thì nước tât nguy khôn. Lập 


268 TUÂN TỬ 
ch“: .—==.-.___-..=..-... 


thân thì kiêu ngạo, bạo ngược, hành sự thì hay phản phúc, 
lúc tiên lúc lui, khi thăng, khi giáng thì cất nhắc những 
quân hiểm độc, gian trá, tiếp đãi người dưới và dân chúng 
thì bạc bẽo, bát làm ốm xác mà không biết công lao, ưa 
dùng những đứa giỏi đục khoét làm tiền cho mình mà 
quên những công việc cần bản (làm ruộng nuôi tầm), trị 
nước mà như thế thì nước tất diệt vong. Nam điều vừa nói 
đó, không thể không lựa chọn kĩ càng. Đó là những điều 
kiện đây đủ để thành vương nghiệp, bá nghiệp, để an toàn 
tôn tại hay nguy khốn hoặc tiêu vong. Lựa chọn khéo thì 
tài chế được người, không khéo thì bị người tài chế, lựa 
chọn khéo thì nên vương nghiệp, không khéo thi bị dhệt 
vong. Dựng nên vương nghiệp vá bị diệt vong, chế tài 
người và bị người tài chế, những cái đó khác nhau thật xa. 
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LÀM CHO NƯỚC GIÀU 
(Phú quốc) 


Tư tưởng nóng cốt toàn thiên Ìä : 


Định phạn cho rõ, dùng dân cho đúng (Minh phận, sử 
quân! 


Tiết dụng cho đân dự dật dành dụm phần còn thừa (tiết 
dụng dụ dân nhì thiện tàng kỉ dư). 

Đạo trí trị của ông chú trọng vào những điều căn bản 
(trọng hiền, dụng tài, dạy lễ nghĩa, trung tín) chứ không 
tán thành cái lối “chăm ngọn bỏ gốc”. Ông vừa phản đối 
thủ đoạn mĩ chung - ban bố tiểu ân, tiểu huệ, - vừa đả 
kịch chỉnh sách đốt giai đoạn” ép dân lao tác quá sức để 
mau thụ kết qua 

Y toán thiên sâu Văn sáng, đôi dào mà không rườm. 

Chúng tôi chỉ trích dịch những đoạn chính. 

* 


+ * 


Muôn: vật cùng Sinh trong trời đất mà khác hình thể, 
mỗi vật thích nghi cho một việc, nhưng vẫn hứu dụng cho 
người. Đỏ lả điều tự nhiên. Loài ngưởi sinh tụ củng một, 
nơi, củng theo đuổi nhu cầu mà dùng phương pháp khác 
nhau. giỏng nhau về dục vọng mà không giống nhau về trí 
lự. có kẻ kém, người hơn. Đó là nhân tính. Bất luận trí, 
ngu. ai củng có ưa, có thích, nhựng cái ưa, cái thích thì 
thay đối tùy người !Ì: cái mà người trí ghét, kẻ ngu lại ưa 
(1: Tuy người : Nguyên văn chữ Hản : "Sinh đã. giai hứu khả đã. trí ngụ 

đồng. sở khả dị da, trì ngu phân” ( ) Trần Đai Tế cắt nghĩa : "Khả” là 

"trở thánh”, là “ưa thích". "Sở khả" là "cải tình suy nghĩ rỗi mà tra 

thích, cai mình lựa chọn để trở thanh” 


+ b1 T9ều & l8) dị 4É tụ lý 8122, 
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vả ngược lại. Tuy ở cùng vị thế mà cái biết của kẻ trí có 
khác cái biết của người ngu. Tiến hành việc tư lợt mà 
không bị họa hoạn, buõng thả lòng ham muốn mà không 
Bặp giới hạn, thi lòng dân xung động, nổ: lên tranh giành, 
không thể thuyết phục (làm cho vửa lòng) được. Đến nước 
ấy. thì dù là kẻ trí giả cũng vị tất trị (cho yên) được. Kẻ trí 
giả trị con chưa xong, thì làm sao kiến công, lập danh ? 
Công danh không kiến lập thì vì thiếu tiêu chuẩn định 
phân, quần chủng không có đẳng cấp, quản chúng không 
có đảng cấp thì không thiết lập được tương quan vua tôi, 
trên dưới, không có vua để chế tài tôi. không có trên đế 
chế tài dưới và sự túng dục sẽ làm hai thiên hạ. Tình 
người là cùng chung ham muốn, cùng chung ngán ghét. 
Lòng ham muốn không có chừng mà vật ham muốn thi có 
hạn, trạng huống đó đưa tới cảnh tranh giành. Vật dụng 
do bách công làm là để cho mỗi người có đủ má dùng. 
Nhưng khéo léo cũng không thể làm giỏi đủ nghẻ, tài năng 
củng không thể kiêm nhiệm đủ việc. Như vậy mà sống lẻ 
loi, không đở nhau thì khốn đốn. sống quần tụ mà không 
định phận thì tương tranh, khôn đốn là mối lo, tương 
tranh là môi họa. Muốn eứu mối lo, trư mối họa, không gì 
bàng định phận rõ rang đề hợp quần, khỏe hiếp yếu, khôn 
nạt ngu, dưới chống đối trên, nhỏ lăng loàn lớn, như vậy 
má không giáo hóa bằng đức chính thì sẽ có mối lo kẻ già 
yêu không được nuôi nâng và mỗi họa kẻ trai trảng tranh 
gianh lần nhau. Lao tác la cai người ta ghét, lộc vị là cái 
người ta ưa, không phân định chức nghiệp thì ai nây sẽ 
ngàn làm lụng má lo giánh lấy công lao của người Trai 
gai phối hợp, vợ chồng kết đôi, nếu cưới xin, đưa rước 
không theo lễ, thì sẽ có mỏổi lo lẻ đôi, mối họa tranh sác. 
Thẻ cho nên người biết đạo trị nước mới chế lễ để phân 
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định. 

Đạo làm cho nước giàu là biết dụng cho đân dư dật. rồi 
khèẻo tích trử chỗ còn thừa. Thiết dụng bàng lẻ (ân đính 
mức chi tiêu cho vừa phản) cho dân dư dật bảng chinh sách 
(sảng suốt ân định phản đóng góp cho phải chăng). Tiết 
dụng thì sẽ thừa nhiêu. cho dân dư dật, thì dân sẽ giầu cỏ. 
Dân giầu có thì đât hoang sẽ được khai khẩn, đất hoang 
được khai khẩn thị thóc gạo sẻ sản xuất được gâp bội. 
Người trên thu của dan đúng phép, người dưới tiêu xài 
đúng mức, của thừa chât thánh đống, như göỏ như núi, 
khiến người ta có cảm giác không thỉnh thoang đốt. ẩi thì 
sẽ không biết chưa vao đâu. Như vậy thì người quản tứ 
(người trị dân) làm sao còn lo rằng không đủ ? Cho nên 
biết tiết dụng và để cho dân dư đật thì tât cả sẽ được cải 
danh là nhân, nghĩa. thánh, lương và sẽ có cái thực là của 
cải dư dùng, súc tích thành gò núi, Lí do có gi khác đâu. 
chỉ lả tại biết tiết dụng và đề cho dan được dư dạt. Chẳng 
biết tiết đụng và để cho dân dư dạt thì dân ngheéo, dân 
nghèo thi ruộng đất bỏ hoang, ruộng đất bỏ hoang thì sản 
lượng sút kém, không tược phần nửa, người trên dù có 
đánh thuế gắt gao, cúng chẳng thu được bộn, má nếu tiêu 
xài lại không có chừng mực thì tất sẽ chuốc lây cai danh là 
tham lợi, bóc lột và chỉ có cái thực là xơ xác. khðn củng. Lí 
do có gì khác đâu, chỉ là tại không biết tiết dụng và để cho 
dân dư dật. Thiên Khang Cáo '' có câu : 

"Che chở rộng khắp như trời, đức nhân ấy của nhà 
ngươi làm cho thân nhà ngươi vinh quang dư dật”" 
lá nghĩa như vậy, 


t1! Khang Cáo : Kinh Thư. 
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Nguyên tác của lễ là : sang hèn có cấp đáng, giá trẻ có 
sai biệt, giầu nghèo. khinh trọng, đều tương xưng. Cho nên 
thiên tử thì mặc long côn đó, đội mũ miện, vua chư hầu 
thì mạc ao long cổn đen đội mú miện Ở................. ). Đức át 
tương xứng với vị, vị ất tương xứng với lộc, lộc at tương 
xứng với công. Từ hàng sĩ trở lên, phải dứng lễ nhạc mà 
tiết chè. đối với thứ dân, phải dùng pháp luật má chế Lái. 
Ước sự rộng hẹp của đât mà dựng nước, tính sản lượng mà 
nuội dân, hượng sức ngưới mà trao việc, sao cho dân làm 
nổi việc, việc làm sinh lợi, lợi nuôi sông dân : cái ăn, cái 
mặc. những món tiêu vặt, thu phải đủ chỉ, đôt khi thừa, 
thì danh dụm. Thể gọt là “xứng số hợp độ". Từ thiên tử 
đến thứ dân, người nào việc ấy, bất luận sự tình to nhỏ, 
nhiễu ít, cứ theo qui tắc đó mà suy ra. Cho nên nói : 
"Triều đình không có lộc vị may rủi, dân gian không có đời 
sống may rủi" là nghĩa như vậy. Giảm nhẹ thuê ruộng đât, 
bỏ thuế chợ, thuế quan, giảm số người đi buôn, băt dân 
làm xâu ít đi, đừng làm lỡ thời tiết canh tác của dân, như 
thế thì nước giầu, như thế là dùng lương chính (chính sách 
tốt) làm cho dân dư đất. 

Loài người không thể sống mà không hợp quần. Sống 
hợp quản mà không định phận bàng lê thì tất tương tranh, 
tương tranh thì loạn, loạn thì khốn cung, cho nên không 
định phận là mối hai lớn của loài người, định phận là mối 
lợi lớn của thiên bạ. Đấng nhân chủ là then chốt trong 
việc định phận. Cho nên làm cho đâng nhân chủ tôt đẹp là 
làm cho cái gốc thiên ha tốt đẹp, làm cho đấng nhân chủ 
yên vững là làm cho cái gốc của thiên hạ yên vững, tôn qui 
đấng nhân chủ là tôn quí cái gốc của thiên hạ. Các đâng 
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tiên vương đời xưa chia cát (đất) mà định phận, cho có 
đẳng cấp sai biệt : người ở vị cao đ‹p. kẻ ở vị thấp kém, 
người hưởng lộc nhiều, kẻ hưởng lộc it, người được nhàn 
hạ vui vẻ, kẻ phải làm lụng vất vá. Đó chẳng phải cốt để 
cho họ hoang dâm, xa xỉ hay khoe mẽ, mà là đề làm cho 
sáng tỏ cái lề : người có đức nhan thì được tôn sùng, danh 
dương mà chí toại (.......................) Kinh Thì có câu -: 

Chạm trổ cho thêm vẻ, 

Chất đẹp như ngọc vàng, 

Khuyến miễn đâng quân vương 

Làm mối giường bốn phương ''` 

là ý nói như vậy. 


Đem áo đẹp cho người nhân mặc, dâng miếng ngon cho 
người nhân ăn, giao cả tái sản cho người nhân quản lí, họp 
cả thiên hạ mà tôn người nhân lên làm vua, chẳng phải là 
cốt để cho họ hoang dâm xa xỉ mà là để thông nhất thiện 
hạ. Chinh lí sự biến, tài chế muôn vật, nuôi nâng muôn 
dân, cai trị thiên hạ. không ai giỏi hơn người nhận 


Cái đạo lam cho dân no đủ là định phận rõ ràng. Vach 
ranh đất ruông. nhổ có trồng lúa, bón phân lây mầu, đó là 
việc của nông phụ, đan chúng. Trọng thời tiết. khiến đân 
lâm việc được mau, việc tiến mau mà lợi được nhiêu, trăm 
họ thuận hỏa mà không ai biếng nhác, đó là việc của ngươi 
đốc suất. Nơi cao không hạn hán, nơi thấp không ngập lụt, 
nóng lạnh điều hòa, năm giống thóc chín đúng mùa, đó là 
việc của trời. Đèn như che chở hết thảy. thương yêu hêt 


f}I lln phương : Phì Đai Nhà, 
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thảy, dù gặp năm mất. mùa, hạn hán, ngập lụt cũng vẫn 
làm cho đân không bị cái họa đói rét, thì đó là việc của 
thánh vương, hiển tướng. 


Mạc Tử lo rằng thiên hạ không đủ ăn, đủ mặc. Không 
đủ ăn đủ mặc, đâu phải mối lo chung của thiên hạ. Mặc 
Tử quá lo đó thôi. Ruộng đất kia trồng được ngũ cốc, nếu 
người khéo làm, thì mỗi mâu mây bổn '”', mỗi nam lại thu 
hoạch hai vụ. Rồi thì dưa, đào, táo, mận, mỗi cây ra hằng 
bổn quả, rau cỏ có thể mọc đầy châm, chìm muôống lục súc, 
có thể sinh sản chất, đây xe, cá, ba ba, lươn chạch. mùa 
nào giống ấy, mỗi giống có thể sinh sản thành đàn, chìm, 
cò, vịt giời nhiều vô kể, các loài côn trúng đây ra đây, tất. 
ca đều có thể dùng làm thức án. Trời đất sình muên: vật, 
vốn thừa đủ đê nuôi người ma ' Gat, dây sản, tơ tâm, lỏng 
chìm, lông muông. da loài vật vốn thưa đi để lan: đồ mặc 
cho người má ! Thưa hay thiểu, đâu phải là mối lò chung 
của thiên ha. Mặc Từ quá lo đó thôi ! 


Mẽi lo của thiên hạ la loạn lạc kìa ! Äao không thư tìm, 

xem nguyên nhận của loạn lạc là gì. Tôi cho rằng Mạc Tử 
lở - * 

trết dụng là làm cho th'ần hà bản cung, Alậc Pứ đâu có 
muốn hủy hoại thiên hạ. má sự thực là như vàay. Mặc Tư 
giá có thiên hạ, hay chỉ có một nước, thì công đêu mặc ấu 
xáâu, an edra hầm, lo buôn nà chống lại nhạc “, chang côn 
biết lạc thu là i, như vậy là sự tự cúng phụng qua ứ bội 
xeu, qua ư bón xen thì không thoa¿ man được ước inuôn, đá 
ti Máy há, Thời xưa, người rang tìoa đhng hồn để lưong hùng sanh, 
c2: Chùng lại nhạc : Mạc Tư chống âm nhạc thì nhạc TÚ mác trong 

thiên Phí Nhạt của ông, phải hiểu then nghĩa : âm nhu và vác món 

nghệ thuật khac nữa, như : vủ, kiên truc. điều khác, hội họa v.v... 


Không phái là Mác không trong nghề thuật, những ðng chú rằng 
nghề thuật chưa cân kíp. 
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không thỏa mãn được ước muốn thì việc tưởng lệ chí hành 
làm sao ? Mạc Tử giá mà. lớn, có cả thiên hạ hay là, nhỏ, 
chỉ có một nước thi cũng đều giảm bớt quan tước, và người 
trên củng trăm họ sẽ làm lụng vất vả như nhau, nhự thế 
thì không có uy, đã không có uy thì việc trừng phạt thi 
hành làm sao ? Việc tưởng lệ không thể thị hành thì người 
hiển không tiến lên được, việc trưng phạt không thể thì 
hanh thì kẻ hự khòng chịu rút lui. Người hiển không tiên 
lên, kẻ hư không rút lui, thì người tải nàng và người 
không tài năng đều khong được đạt vào đúng chỗ cho ta 
dùng. Như vậy thì vạn vật đều thất nghì, sự biển đều thất 
ứng, trên. rnất thiên thời, dưới mát địa lợi, giứa, mất nhân 
hỏa, thiên hạ sôi sục nhự bị đốt. bị nướng, Mặc Tự dủ vì 
họ ma mặc ác ngắn, đeo dây, an rau đậu. uống nước läã, 
củng chàng thể làm cho họ no đủ Í(.................................. Ì 
Cho nên các đâng tiên vương, các thánh nhâu không lảm 
như vậy. các ngái biệt răng làm đứng nhân chú má không 
đẹp đẻ, không trang sức, thì không thống nhất được dân 
chủng, không giầu. không hậu thì không cai trị được người 
dưới, không oai, không mạnh thì không ngan cẩm được 
quân bao ngược hung hãn, cho nên tất phải khua chuông 
to, đánh trông lớn, thổi ông sinh, ống vụ, gay đan cầm, 
đau sát cho họ vụi tại, tất phải dụng đồ gọt trô, chạm cần, 
đô lễ phục thêu hoa đẹp đê, cho họ sướng mát, tất phải 
đùng thịt loài ăn có. ân thoóc, lựa kê, củng nam vị thơm 
tho, cha hà gọn tpiệng, rồi thị ngưới nảo dũng váo việc 
Av, thương cho hậu. phạt cho nghiêm, đề khuyên khich đe 
rần họ, khiển cho mọt người trong thiên bạ đểu thấy rõ 
rang tật ea những điểu họ trớc muôn la ở đó. cha nên việc 
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tưởng lệ mới có thể thí hành, lại làm cho mọi người trong 
thiên hạ đều thây rô răng tất cả những điều họ sợ hãi là ở 
đó. cho nên hình phạt mới có hiệu lực. Việc tưởng lệ thị 
hành có hiệu quả, việc trưng phạt thì hành có hiệu lực thì 
người hiến tài tự tiến, kẻ hư hỏng tự lui, ma người hiển 
tài, kẻ hư hỏng đều được đạt vào đúng chỗ ta dụng, Như 
vậy thì vạn vật đêu đắc nghị, sư biến đêu đác ứng, trên 
được thiên thời. dưới được địa lợi, mửa được nhận hỏa, của 
Cải tuôn về như suôi, mènh mang như sông biển. chất ngât 
THỨ fñú1:T1i0fHš Ê2z2ee:sá6sxissiadteOkolsoee cai ' Thiên hạ 
đâu còn sơ thiêu thôn ! Cho nên đạo nho ma thật được thì 
hành thì thiên bạ sẽ tốt đẹp mà giầu đủ, nhan nhã được 
MIỆẾ: 2 Ea ng sào Đố ) Đạo Mạc ma thật được thì hành, 
thì thiên hạ chuộng nết kiêm ước mà ngày cảng nghèo 
khó. chông chiến tranh mã agày càng giành giựt nhau 
hơn, vả, tiểu tụy mà cảng vô công hiệu, buồn rầu lo lăng, 
hết lạc thú mà hàng ngáy bất höa (...) 


Ban phát những An huệ vụn vặt mà nuôi nấng dân, vỗ 
về, nâng nu họ, mùa đông nấu cháo gạo cho, mùa hè, nâu 
chè dưa cho, để cầu'chut ¡ít tiếng khen thơm thảo, đó là 
một lối án cấp, có thể được Ìủ gian manh khen ngợi ít lâu, 
nhưng không phải lả cải kẻ trường cứu. sự nghiệp tất 
không thẻ thánh tựu, công huân tất không thể kiến lập. 
Đó là thuật trị dân của phường gian giảo, 


Hung hục. vội vàng, thúc giục dân láảm việc, dựng 
nghiệp lập công. bất chấp lời chê bai, thân nhiên làm mật 
lòng dân, sự nghiệp gây dựng được, nhưng trăm họ oán 


(1! Được việc : Nguyên văn chư Hản : "Tác thiên hạ đại nhí phú. sử nhì 
củng I4 14 7612: Môi nha vhụ thích cắt nghĩa lại khác. 
Chung bùi đưa Ÿ ' Phương Hiệu Bác và Vương Trung Lâm dịch thoát 
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hờn, đó cũng là cách an cáp sức lao tác của dân : mục tiêu 
công lợi có thế đạt được. nhưng thành quả không bên, rồi 
cúng “nước Ìâ ra sông”. Cho nên ban phát những ân huệ 
vụn vàt mà nuôi nấng dân, để cầu ít tiếng khen thơm thảo 
cô nhiên là điều không nên, mả hùng hục làm kì xong việc, 
chẳng đoái hoài đến lòng đân, cũng là điều không nên nữa. 
Ngươi xưa không làm như vậy. (..................- 22h ng 1: 

Khóng day đỗ trước mà trừng trị. giết chóc, thì hình 
phạt tuy nhiều, dân vẫn không bó được théi tà, nhưng chỉ 
dạy dõ má không trừng tri, giết chóc. thì kẻ gian không sợ. 
Chỉ giết chóc mà không tưởng thưởng thì người dân cần 
mân không hứng khởi..., giết chóc, tưởng thưởng mà không 
đúng, thì người dưới sẽ sinh nghị. phong tục sẽ trở nên 
nham hiểm. dôi trá ma trăm họ thành kháng tảng, rà rời. 
Cho nên đâng tiên vương làm sáng tỏ điều lễ nghĩa mà tê 
nhật dân, lấy hạnh trung tín mà thương yêu họ, chuộng 
ngươi hiển, dũng người tải mà định ngôi thứ họ, dùng tước 
lộc, ân sủng mà trọng đãi, tương lẹ họ, việc làm đúng thời, 
người dùng vừa sức để nương nhẹ họ (................ ) như vậy 
cho nên gian ta khỏng nầy nở, trộm cướp không nổi dậy, - 
giao hỏa đả cài thiện họ và khiến họ biết cố găng. Thế là 
tại sao ? - La tại đạo luật của tiên vương giản dị, dễ thí 
hanh. có ánh hướng bền vững trong lòng người và nêu rõ 
những điêu cấm kị cần phòng bị. Nói : "Trên một đạo thì 
dươi theo một. đường, trên nhiều khóe thi dưới sinh nhiều 
“dạ” là nghĩa như vậy. Chảng khác gì cỏ cây, gốc rễ sao thì 
cảnh lá vậy... 

Không làm lợi cho dân mà thấy lợi, không bằng làm lợi 
cho dan đã, rỏi lấy lợi sau thì lợi hơn, không thương yêu 
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dân mà dùng sức dân, không bằng thương yêu dân đã, rồi 
dùng sức dân sau thì có kết quả hơn. Lam lợi mà sau lây 
lợi, không bằng làm lợi mà sau không lay lợi thì lợi hơn. 
thương yêu mà sau không dùng không băng thương yêu 
mà sau không dùng, thì có kết quả hơn. Làm lợi mà sau 
không lấy lợi, thương yêu mà sau không dùng thì lây cả 
thiên hạ, làm lợi mà sau lây lợi, thương yêu mà sau dùng 
thì giữ được xã tác, không làm lợi mà lây lợi không 
thương yêu mà dùng thì lảm nguy hại đến quốc gia 

Thờ một nước cường bạo lá việc khó, khiên một nước 
cường bạo thờ ta là việc dễ. Lấy của cải, châu bảu thờ 
người thì của cải châu báu cạn Ìả giao tình củng hết. cỏ 
liên minh, kết ước thì cũng chưa được mấy ngày là phản 
bội rồi. Nay xén miền nảy, mai cất vung nọ để đút lót 
người, thì đất đai tuy xén cắt má dục vọng của người 
không chán, Thờ người mà càng tỏ ra dễ bảo thì người lấn 
át ta càng ghê gớm, tất là của cải, châu báu phải dâng kì 
hết, đất đai phải cát nộp kì hết mà sau mới thôi. Thờ 
người cách ấy thì dù bên tả có vua Nghiêu, bên hữu có vua 
Thuấn, cũng không thoát nạn được. Khác nào một cô gái 
nhà lành. giát châu đeo ngọc, mang vàng mả trong rừng 
gặp cướp, thì dù có cái nhin của Bồng Mông ' „ng chẳng 
đám ngó thẳng, dù cong Ìưng uốn gối như một con đồi, 
cũng chẳng thể làm sao cho quân gian không cướp của ma 


Bá, côn chép lá ] và đọc là Hùng Môn. Sách LAI nị Xuân 
Thu và sách Sứ HÄ tũng chép vậy. Bông Mông thay P“húng Xiôn: la 
một tay thiện xạ đời xưa, có cắp mắt rãi sáng, cai nhìn rất manh. 
Rồng Mông học phép bán vơi Hau Nghệ. nghì rằng trong thiên hạ chỉ 
có mỗi Hậu Nghệ là bấn tài hơn mình, bên giết Hâu Nghệ. 


(Ị! Bống Mông : "h3, lá Hang Mông. Sách tuân Tủ, thiên Vương 
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để cho minh thoát than. Cho nên không có cái đạo lớn là 
thống nhât lòng dân mà chỉ biết hèn hạ, lạy lục thờ người 
thì không sao giữ cho nước còn, than yên được. 


VƯƠNG VÀ BÁ 
(Vương bá) 


Củng như các Nho gia trước, Tuân TỬ trọng vương hơn 
bà. Nhưng Ông khác họ ở điểm không chê bai bá, mặc dầu 
vấn hết lời đê cao vương. 

Trong thiên này, tác giả đưa các nguyên tắc chính yếu 
của vương đạo và bá đạo, đông thời, cho thấy cái nhân 
quan phê bình lịch sử rất đặc biệt nói trên của ông. 

Chúng tôi chỉ trích dịch những đoạn chính. 

* 
* * 

Ông vua là người tó cát lợi thế nhất trong thiên hạ, vậy 
ma tư minh vần khỏng giử yên được thiên hạ. Muốn giữ 
yên được thiên hạ. tất phai thị hành cái đạo trị bình. 

Người trị nước dùng lễ nghĩa thì thành được nghiệp 
vương, biết thủ tín thì thành được nghiệp bá, nếu dùng 
quyển mưu. cơ trá thì tât bại vong. Ba điều đó, ông vua 
sáng suốt cân lựa chọn cẩn thận, 

Việc má người nhân phải tổ rõ lá °'” : Đem cá nước mà 
hô hao lám việc nghĩa và không làm gì hại đến lễ nghĩa. 


cịt Rõ là, Nguyên văn chứ Han là Bạch ( TC ), Có sách cất nghĩa : 
"Bach” ngờ là 'Hách (767 ¡ viết lộn. Và "Bách" nghìa là gấp rút. 
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Làm một điêu bất nghĩa, giết một người không có tội mà 
được thiên hạ thì kẻ nhân giả không làm. Cứ vững giữ 
lòng mình mà giữ nước. Được như thế thì thực là vững 
vàng. Những người cùng với mình làm việc AẤy đều là 
nghĩa sĩ, những hình pháp đem bày ra cho quốc gia đều là 
nghĩa pháp (phép chính đáng) ,, những điều mà nhận chủ 
.đã thật tin và đem quần thần qui hướng cả về đó là nghĩa 
chí (chí hợp với lễ nghĩa.). Nhưng thế thì kẻ dưới lấy nghĩa 
mà trông cậy vào người trên, mà cơ bản đã định. Cơ bản 
đã định thì nước định, nước định thì thiện hạ định 
(co ¿Ặ⁄) Cho nên nói rằng : “Cả nước nhất tâm 
hướng nghĩa, một sớm hiển dương trong thiên ha" đó là 
(trường hợp của) vua Thang. vua Vũ". Đất Hào cúa vua 
Thang, đất Cảo của vua Vú, đều chỉ rộng có trăm dặm 
vuông mà thống nhất được thiên hạ, các nước chư hầu đều 
thân phục, dan bốn phương đều về theo. Chẳng vì duyên 
cớ nào khác, chỉ vì đã thì hành điều nghĩa. Cho nên mới 
nói : Thi hành điều nghĩa thì thành được nghiệp vương. 

Đức tốt tuy chưa tới mức cao nhất, điều nghĩa tuy chưa 
thì hành được rộng khắp, song mọi sắp xếp trong nước đã 
tạm chỉnh đốn, thưởng phạt đã gây được niềm tin trong 
thiên hạ, thần dân đã biết rằng có thể trông cây (vào 
người trên) được, chính lệnh tuyên bố rồi. dù lợi, dù hại 
cúng không thay đổi mà lừa dối dân, minh ước đã định rồi 
thì du thiệt, dù hơn cũng không thay đổi mà lửa dối dân, 
mình ước đã định rồi thì dù thiệt, dù hơn cùng không thay 
đổi mà lừa đối nước bạn. Như vậy thì bình sẽ mạnh, thành 
sẽ vững, nước địch sẽ sợ. Trong nước, mọi người đoàn kêt 
và trông cậy vào nhau, nước bạn tín nhiệm, thì chỉ là một 
nước ở nơi rất hẻo lánh, uy danh cúng chân động được 
thiên hạ. Đó là (trường hợp các nước của) Ngủ Bá '' 
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Chưa sửa được trọn vẹn cái gốc của chính giáo (tức lễ 
nghia), đức tốt chưa tới được cái mức cao nhất, mọi sắp 
xếp trong nước chưa được thật hoàn chỉnh, chưa thu phục 
được nhân tâm, chỉ toàn hướng về sách lược, dùng thuật 
“di dạt đãi lao" (lấy thong thả mà đợi địch mệt mỏi), chăm 
lo việc dành dụm tích trữ mà chuẩn bị việc chiến thủ, trên 
dưới một lòng thành thực tín nhau, thì không một nước 
nảo trong thiên ha dám đương đầu với. Cho nên Tễ Hoàn 
công, Tấn Văn công, Sở Trang vương, Ngô vương Hạp Lư, 
Việt vương Câu Tiền đều chỉ là vua những nước hẻo lánh 
mà uy danh chấn động được thiên hạ, giầu mạnh có thể 
làm cho Trung Quốc (tức vủng trung nguyên) ngửa 
nghiêng. Chẳng vì duyên cớ nào khác, chỉ vì đã thủ tín. 
Cho nên mới nói : Thủ tín thì thành được nghiệp bá. 
61 vn hs. ) 

Tiết công trị nước Tê giảu mạnh, chẳng lo sửa sang lễ 
nghĩa, chẳng lấy chính giáo làm gốc, chẳng tính thống 
nhất thiên hạ, chỉ kết. giao với các nước xa, chỉ lấy quyền 
mưu, biến trá làm việc gấp. Tuy phía Nam có thể diệt 
được Sở, phía Tây, đủ sức chống Tần, phía Bắc, đủ đánh 
bại Yên, giữa, lại có thể diệt Tống, nhựng quân hai nước 
Yên, Triệu, một sớm dấy lèn tiến công (Tẻ) thì thắng (Tề) 
đề nhự rung lá của cảnh khô (.......................... ) Chẳng vì 
duyên cơ nào khác, chỉ vì không theo lễ nghĩa mà dùng 
quyền mưu cơ trá. Ba đường lối trị nước đó, bạc nhân chủ 
sáng suốt phải cẩn thận lựa chọn, bạc nhân giả phải võ đó 
(1) Ngu lá : Năm nước lần lượt lanh đạo chư hầu thời Xuân Thu : Tê 

Hoàn Công, Tân Văn công v.v. (Xem chủ thích ở trên) Ngủ Há mà 


Tuân Pử nói đây là : Tế Hoàn công, Tấn Văn công, Sở Trang vương, 
Ngà Hạp laz và Việt Câu Tiễn. 
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là việc gấp : khéo chọn lấy cái đạo lớn thì trị người, không 
khéo chọn lấy đạo lớn ấy thì bị người trị. 

Một quốc gia là một "Đại khí" † của thiên hạ, là một 
gánh vác rất nặng nẻ, không thể không "lựa chọn" trước 
khi "thí thế”. Thi thố vào chỗ hiểm nghèo thì nguy, không 
thể không lựa chọn con đường tốt (trỏ vương đao) mà tiến. 
vào, theo con đường xấu thì tắc nghên. Nguy và nghẽn thì 
bại vong. Thí thố chính sự không phải chỉ là vạch cương 
giới mà xong, (còn phải xét xem nên) lựa chọn phép tắc 
lãnh đạo nào ? tìm ai giao phó ? Lựa chọn phép tắc lãnh 
đạo của vương giả, tìm người của vương giả mà giao phó 
thì cũng thành nghiệp vương, lựa chọn phép tắc của bá 
giả, tìm người của bá giả mà giao phó, thì cũng thành 
nghiệp bá (...), giao phó cho người quân tử trọng lễ nghĩa 
thì có thể thành nghiệp vương, dùng kẻ sĩ thành tín thì có 
thể thành nghiệp bá. (.................................} 

Nhân chủ. lấy việc dùng người làm sở năng (....) lựa 
chọn người có đức hạnh, tài năng mà cho họ quan tước, đó 
là đạo lớn của thánh vương (............. ) 

Với một nước đất vuông trăm dặm, lấy nổi cả thiên hạ, 
đó không phải là việc khó, chỉ sợ vì nhân chủ không biết 
cái đạo lớn lấy thiên hạ thôi. Lấy thiên hạ không phải là 
khiêng đất đai của người ta về, bắt người ta theo mình mà 
là có cái đạo khả dĩ thống nhất. nhan dân của người ta, giả 
sử mình đã thống nhất được nhân dân của người ta, thì 
đất đai của người ta không về mình còn về đâu nửa ? Tước 
vị của một nước đất vuông trăm dặm đủ để dung nạp các 
hiển sĩ trong thiên hạ, việc công của một nước đất vuông 


(1) “Đại khí : Nghĩa đen một đồ vật của thiên bạ, ý nói : một cái gì rất 
quí hóa. rất quan trọng. 
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trăm dặm đủ để thu dụng các người có tài trong thiên hạ, 
theo phép cũ, lựa chọn những người tốt mà dùng, thì có 
thể thu phục tất cả những người hiếu lợi trong thiên hạ ?' 
Những người hiển đức, tài năng đều làm quan với ta, 
những người hiếu lợi đêu qui phục ta, như thế thì thiên hạ 
còn ai là người không theo ta nhỉ ?(,................... 2 2S He ) 
Dùng được một người xứng đáng thì có thể lấy được thiên 
ha, dùng phải một người không xứng đáng thì quốc gia có 
thể nguy vong (...), cho nên vua Thang dùng ông Y Doãn, 
vua Văn vương dùng ông Lư Thượng, vua Vũ vương dùng 
ông Thiệu công, vua Thành vương dùng ông Chu công. 
Thấp hơn một bậc là Ngủ bá (thì có Tẻ Hoàn công) Tế 
Hoàn công trong chốn khuê môn thì hoang dam, kiêu xa 
đấy (...), nhưng đã củ hợp '”' chư hầu, cứu vớt thiên hạ, 
đứng đầu Ngũ bá, chẳng vì lí do nào khác, chỉ vì đã giao 
quyên chính cho Quản Trọng. 


ĐẠO-LÀM VUA 
(Quân đạo) 


Ý chính của thiên này : 
Nước trị hay loạn là tại người chứ không phải tại pháp. 


(1) Thiên hạ : "Hiếu lợi " ở đây, không có nghĩa xấu là tham lam mà trỏ 
tính tự nmhiên của người dân là mong được đủ ăn đủ mặc. 


(2) Củ hựp : Nguyên văn là "Cửu hợp" ( 3% ì ; chín lần hp (chư 
hầu). Thực ra Tế Hoàn cóng họp chư hầu đến mười một lần, cho nên 
Chu Hi đoán rằng chư "cứu" đó là chứ "cú" ( } nghĩa là 


“hội họp”. 
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Người lãnh đạo nước phải chăm Ìo sửa mình, tìm người 
hiển tài giúp sức, dàng lễ mà phân công, định vị cho đúng, 
thưởng phạt cho công mình. 

* 


* * 


Có ông vua loạn, chứ không có nước loạn, có người làm 
cho nước hóa trị, chứ không có pháp luật làm cho nước trị. 
Phép bản cung của Hạu Nghệ không hề mãt má người sau 
học phép Hậu Nghệ, không phải đời nảo cũng có được 
những người như Hậu Nghệ. Pháp độ của vua Vũ nay vần 
còn mà nhà Hạ không đời đời làm vua, cho nén pháp 
không thể một mình nên việc, lệ không thẻ tự nó mà 
thành công, được người hay thì tpháp) còn. không được 
người hay thì (pháp) mất. Pháp la cái ngọn của sự trì dân, 
quân tử (tức người tài đức) là cái góc của pháp. Cho nên có 
người quân tử thi pháp tuy tỉnh lược má có thể đủ để thì 
hành trong mọi trường hợp, không có người quân tử, thì 
pháp tuy đây đủ mà thì hành trước sau không nhằm, 
không kịp ứng phó với sự biến đổi của thời thì củng đủ 
hãn loạn. _ 

Không hiểu ý nghĩa của pháp mà chỉ tu chính những 
điều van của pháp, thì pháp tuy nhiều, rộng mà Ìâm sự tất 
rối, cho nên ông vua sáng thì gấp tim cho được người hiển, 
ông vua tối thì gấp tìm cho được vị thế mạnh. Gấp tìm cho 
được người hiển thì than nhản mà nước trí. công to má 
danh đẹp, cao thì có thể thảnh nghiệp vương. thấp thì 
nghiệp bá, không gấp tìm cho được người hiền mả gấp tìm 
cho được vị thế thì thân mệt mà nước loạn, công hỏng mà 
danh nhơ, xã tác bị tiêu diệt. 
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Điều luật (điều văn của pháp luật) trong đạo trị nước, 
ví như dòng nước, chứ không phải nguồn, người quân tử 
(người trị nước, cầm vận mệnh quốc gia) mới là nguồn, các 
quan thĩ giừ điều luật, người quân tử thì bồi dưỡng nguồn. 
Nguồn trong thì dóong trong, nguồn đục thì dòng đục. Cho 
nẻn người trên mà thí:h lễ nghĩa, chuộng người hiển tài, 
dùng người giỏi không ham lợi, thì người dưới tất nhún 
nhường, trung thanh, tín thực mà cấn thân giữ bổn phận. 


Xin bỏi về đạo làm vua tngười lãnh đạo quốc gia). Đáp : 
Dùng lễ mà phản bế cho khắp. chứ không tự tư 
(Ôn si S6) } Thánh vương xưa xét kĩ lễ mà phân bố rộng 
rải kháp thiên hạ, khöng một cử động nào không thỏa 
đáng : ngươi quân tử cung kính mà ung dung chứ không 
sợ sệt, nghéo khó mà không bo bíun, giầu sang mà không 
kiêu ngạo. gặp biến má không bế tắc, đó là vì đã xét kĩ lễ 
vậy. 


Kạn hỏi về đạo trị nước.°- Đáp : Chỉ nghe nói có phép 
sửa minh, chứ chưa nghe nói có đạo trị nước. Ông vua làm 
khuôn phép cho dân, vua giống như cái nêu (dò bóng) : nêu 
ngay thì bóng cũng ngay, vua giống như cái mâm (hoác cái 
thung) : mâm (hoạc thủng) tròn thì nước cũng tròn, vua 
giông nhự cái chậu, chậu vuông thì nước trong chậu cúng 
vuông. Vua thích băn thi bầy tấi lột trần vat áo mà quyết 
xông lên : Sớ Trang vương thích người lưng thon mà trong 
triêu be. ó nhiều người nhịn đói. Cho nên nói : “Chỉ nghe 
nói có phép sửa mình, chưa nghe nói có đạo trị nước" 
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Vua là nguồn của dân, nguồn trong thì dòng trong, 
nguồn đục thì dòng đục. Vua không yêu dân, không làm lợi 
được cho đân mà lại mong dân thân yêu mình, thì tất 
không thể được. Dân không thân yêu mình mà lại mong 
dân hết lòng với mình, chết cho mình thì tất không thể 
được. Dân không hết lòng với mình, không chết cho mình 
mà lại mong có quân mạnh, thành vững thì tất không thể 
được. Quân không mạnh, thành không vững mà lại mong 
kẻ địch không đến đánh, thì tất không thể được. Địch đến 
đánh (trong điều kiện đó) mà lại mong không mất đất, 
không diệt vong thì tất không thể được (.....) 


Cho nên vị nhân chủ muốn mạnh, vửng và yên vui thì 
không gì bằng quay về cầu ở nơi dân, muốn dân qui phụ 
mình thì không gì bằng quay về cầu ở nơi chính sự. Muốn 
sửa sang quốc gia cho đẹp đẽ thì không gì bằng tìm người 
hiển tài (...) 

Đạo là gì ? - Đáp : Là đạo làm vua. - Vua là gì ? - Là 
người khéo hợp quần. - Khéo hợp quần là thế nào ? - Đáp : 
- Là khéo nuôi nấng người, khéo "cai trị" người, khéo cất. 
nhấc người, khéo che chở người, làm đẹp cho người. Khéo 
nuôi dưỡng người thì người thân yêu, khéo cai trị người thì 
người yên, khéo cất. nhắc người thì người vui, khéo che chở 
người, làm đẹp cho người thì người vinh. Đủ cả bốn điều 
đó, thì thiên hạ về với mình, thế gọi là khéo hợp quần. 


Làm vua, chả ai là không muốn mạnh mà ghét yếu, 
muốn yên mà ghét nguy, muốn vinh mà ghét nhục. Đó là 
chỗ vua Vũ và vua Kiệt giống nhau. Muốn được mạnh, 
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yên, vinh và khỏi yếu, nguy, nhục, thì phải dùng cách nào? 
Đáp : - Phải cần thận lựa chọn vị tể tướng, điều đó gấp 
hơn hết. Trí mà không nhân, không được, nhân mà không 
trí. củng không được. Người vừa trí vừa nhân, đó là của 
báu của đấng nhân chủ, là vị phụ tá giường cột của các 
vương, bá. Khỏng gâp tìm cho được, là (vua) không trí, tìm 
được mà không dùng là (vua) không nhân. Không được 
người mà mong thành công là ngu đệ nhất. ° 

Đáng nhân chủ có mối lo lớn là : Dùng người hiển làm 
việc mà để lủ bất tiếu bát bẻ, dùng người trí lo tính mà để 
lũ ngu bàn ngang, giao trách nhiệm cho người đứng đắn 
biết phép mà để cho lũ nhơ nhớp, gian tà ngờ vực. Như thế 
thì có thành công được không ? Trồng cây gỗ thẳng mà lại 
sợ bóng nó cong thì còn gì lầm bằng ? Lời xưa nói : Nhan 
sắc người con gái đẹp là cái tai vạ của mấy cô xấu xí, kẻ sĩ 
công chính là vết lở loét của bọn chúng nhân, con người 
theo đạo là giặc cướp của lũ gian tà nhơ nhớp “Nay lũ gian 
tà nhơ nhớp bàn về cái tên "giặc" vốn bị chúng oán ghét, 
mà lại mong chúng không thiên lệch, thì hỏi có được 
không? Có khác nào trồng cây gỗ cong mà lại mong bóng 
nó thắng, thật chảng còn gì mê loạn bằng ! Người xưa 
không thể. Người xưa lựa mình phải có đạo, dùng người 
phải có phép. Đạo lựa người là lấy lễ làm tiêu chuẩn, phép 
dùng người là phân chia thứ bậc. 


—- = 
t1) Đệ nhật : Nguyên văn chứ Hán là chứ "lục)( 2¬ ! nghia là "sáu". 
Các nhà chi giải bảo : chỉnh là chư "Đại" ( +. nghĩa là to, lớn 
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BÀN VỀ PHÉP DÙNG BINH 
| (Nghị binh) 


Ngoài yếu nghĩa của phép dụng bình tất thẳng, thiên 
này còn nói đến thuật gồm thâu thiên hạ (tức đoàn kết 
nhân tam, thống nhất dân trí) 


Dưới đây là những đoạn chính liên quan đến bai vấn 
đề nây. 


* * 


Lâm Vũ Quân f! cùng Tôn Khanh Tử bàn vẻ việc bình, 
trước mặt Hiếu Thành vương nước Triệu. 

Vương nói : Xin hỏi về yếu nghĩa của phép dùng binh. 

Lam Vũ Quân thưa :Trên được thiên thời, dưới được 
địa lợi. xem xét động tĩnh của địch, xuất quân sau địch, tới 
trước địch. Đó là yếu thuật của phép dùng bình" 

Tôn Khanh Tử nói :"Không phải ! Thần nghe nói đạo 
của người xưa : phảm dùng bình, điều căn bản của việc 
công chiến là đoàn kết dân tâm, thống nhất dân chí. Cung 
tên không tê chỉnh thì dù la Hậu Nghệ cũng không bán 
trúng được cái đích nhỏ, cỗ xe sáu ngựa không tế chỉnh thi 
dù là Tạo Phủ '? cũng không tới được nơi xa. Sĩ (quân) 
dan không than yêu, gắn bó, thì dù là vua Thang, vua Vũ 
củng không thể tất thắng. Cho nên khéo đoàn kết dân 
tam, thống nhất dân chí" mới là khéo dùng binh. Yếu 
nghĩa của phép dùng bình là đoàn kết dân tâm, thống 
{1! Lâm Vù Quân : Không rõ là ai 


(2) Tạo Phủ : Tay đánh xe nổi tiếng đời xưa. Nói đến tài đánh xe là 
người ta nhắc đến tên Vương Lương, Tạo Phủ. 
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nhất dân chí. - 

Lâm Vũ Quân nói :"Không đúng ! Dùng bình quí hẻ 
thừa cái thế, tranh cái lợi và phép hanh binh là biến hóa 
khôn lường. Tôn, Ngô '' dùng phép ấy mà vô địch trong 
thiên bạ. há cứ phải đoàn kết dân tâm, thống nhất dân 
chí?" 

Tôn Khanh nói :"Không phải ! Thần nói đây là nói phép 
dùng binh của bậc vương giả, chí hướng của bậc nhân 
quân kia ! Cái mà Ngài quí là quyển mưu, thế lợi Ay, cái 
phép mà Ngài tiến hành là công đoạt, biến trá ấy, đó là 
công việc của chư hầu. Với phép dùng binh của nhân giả 
thì không thể dùng biến trá được. Bị lừa dối thì chỉ có 
những kẻ trễ nải, mỏi mệt (và) vua trên, tôi dưới lñ tán vả 
không kín đáo. Bao Kiệt lửa đối bạo Kiệt thì, khéo léo, họa 
may nên trò, chứ bạo Kiệt mà lừa dối vua Nghiêu thì cũng 
ví như đem trứng chọi đá, lấy ngón tay khêu nước sôi, 
khác nào nhấy vào lửa, vào nước, nhảy vào là chết thiêu, 
chết chìm. Người của nhân giả thì trăm tướng một lòng, ba 
quân hợp sức : tôi đối với vua. dưới đối với trên, như con 
thờ cha, em thờ anh, nhự tay che chở đầu mặt, hộ vệ bụng 
ngực. Dung cơ trá mà tập kích thì khác nào làm cho người 
kinh động rồi mới đánh. Vả lại nhân giả trị một nước trăm 
dạm thì đã có tai mát của cả nghìn dặm canh chừng, trị 
một nước nghin dặm thì đã có tai mắt của cả thiên hạ 
canh chừng sáng suốt cảnh giới, muên người như một rỗi. 

Hơn nửa, vua một nước bạo ngược thì ai về với hắn ? 
Và với hắn, tất là dân của hắn. Nhưng dân của hắn thân 


: 
(1) Tôn Vũ : Tướng của Ngô Vương Hạp Lư, có tiếng giỏi bình pháp. - 
Ngô Khởi, tướng của Ngụy Vũ hầu, dùng binh rất tài. 


290 TUÂN TỬ 


với ta, hoan nghênh ta như cha mẹ, thích ta như hoa tiêu 
lan. Nhin về người trên của mình, những người dân ấy 
thấy họ như lửa đốt, như kim đâm, như kẻ thủ, theo 
thường tình người ta, dủ: là bạo Kiệt, đạo Chích, có ai lại 
vì kẻ mình ghét mà làm hại người ưa không ? Như thế thì 
khác nàơ bảo con tự hại cha mẹ ? Những người dân ưa ta 
kia tất nhiên sẽ mách ta, vậy thì làm sao địch lừa đói ta 
được?(....) 


Hiếu Thành vương và Lâm Vũ Quân đều nói :” Phải }! 
X4n hồi phép dụng bình của vương giả nên hư thế nào ?" 

Tôn Khanh Tử :” Đó là việc ngọn, đối với vua và cả với 
cac tướng soát nữa. Thần xin nói ngay về cái gốc của sự 
mạnh yếu, còn mâẩt vả cái thế an, nguy của vương giả và 
chư hầu. Vua mà hiền thì nước trị, vua mà không giỏi thì 
nước loạn. chuộng lễ, quí nghĩa thì nước trị, co1 thường lễ, 
rẻ rúng nghĩa thì nước loạn. Trị thì mạnh, loạn thì yếu, đó 
là căn nguyên của sự mạnh yếu. Người trên đáng trông 
cậy thì người dưới mới hết lòng, người trên không đáng 
trông cậy thì người dưới không hết lòng, người dưới hết 
lòng thì mạnh, người dưới không hết lòng thì vếu, đó là lê 
thường của sự mạnh yếu. Chuộng lễ. thận trọng việc 
thưởng công là hơn hêt, thứ đến là coi trọng lộc vị. quí 
ngưởi trung nghĩa thi trọng chiến công mà coi rẻ trung 
nghia la kém nhật, đó la phảm, lệ của sự mạnh yếu, Trọng 
hiến sĩ thì mạnh, không trọng hiến sĩ thì yếu, yêu dân thì 
mạnh. không yêu dân thì yêu, chính lệnh được dân tin thì 
mạnh. không được dân tin thì yếu. dân củng góp sức thì 
mạnh, dân không cùng góp sức thì yếu, coi trọng việc 
thưởng thì mạnh, coi khinh việc thưởng thì yếu, hình phạt 


(L¡ Trung nghĩa ; Y nói : Ngôt cao. lôc hậu không dành cho bất cứ al, 
phái là người hiển tải mới được hưởng. 
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(xứng với tội,) có oai thì mạnh, hình phạt (không xứng với 
tội), bị khinh nhờn thì yếu, khí giới, quân cụ mới, tốt thì 
mạnh, cũ nát thì yếu, trọng việc dùng binh thì mạnh, 
khinh việc dùng bình thì yếu. quyền hành trong tay một 
người thì mạnh, trong tay hai người thì vếu, đó là lẽ 
thường cúa sự mạnh yếu ' 


Trần Hiếu !' hỏi Tôn Khanh Tử : ”*Thảy bàn về việc 
bình thường lấy nhân nghĩa làm gốc, mà người nhân thì 
yếu người (ghét sự giết người), người nghĩa thì theo lẽ phải 
(ghét sự tranh đoạt), như vậy làm sao mà dung binh được 
3 Phàm đã dùng binh là để tranh đoạt". 

Tôn Khanh Tử đáp Anh đâu có hiểu điều đó. Người 
nhân yêu người, yêu người cho nẽn ghét người làm bại 
điểu nhân, người nghĩa theo lẽ phải, theo lê phải cho nên 
ghét người làm loạn lẽ phải. Sự dùng binh là để cấm điều 
- bạo, trừ điều hại không phải để tranh đoạt. Cho nên bình 
của người nhân đóng ở chỗ nào thì dân kính như thần, ởi 
qua nước nào thì cải hóa được dân nước đó, như mưa đổ 
đúng thời, không ai không vui mừng. 


Tất cả có ba thuật kiếm tính (thiên hạ: : Lây đức mà 
kiêm tính, lấy sức mạnh ma kiêm tính vá lấy của mà kiêm 
tình. 

Người ta quí cái thanh danh của ta. phục cái đức hạnh 
của ta, muốn làm dân ta. cho nên mới mở cửa, dọn đường 
đón ta. Thì ta nhân lỏng dân ấy, vào ở nước ấy mà trăm 


(17 Trân Hiệu : Mật học trẻ Tuân Tử, 
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họ đều yên, lập pháp, ra lệnh mà không ai không qui 
phục. Cho nên lấy được đất mà quyển càng tăng, thu được 
dân mà bình càng mạnh. Đó là lấy đức mà kiêm tính 
người. 

Không phải người ta quí cái thanh danh của ta, phục 
cái đức hạnh của ta, nhưng người ta sợ cái uy của ta, 
khiếp cái thế của ta, dân người ta có lòng muốn bỏ ta, 
nhưng không dám tính chuyện phản nghịch, như thế thì 
khí giới càng nhiều, phí tốn do đó càng nặng, cho nên lấy 
được đất mà quyển càng giảm, thu được dân mà bình càng 
yếu. Đó là lấy sức mạnh mà kiêm tính người. 


Không phải người ta qui cái thanh danh của ta, phục 
cái đức hạnh của ta, nhưng vì người ta nghèo muốn giầu, 
đé: muốn no, nên bụng rỗng miệng há, về với ta để có 
miếng, như thế thì ta tất phải phát thóc trong kho cho họ 
ăn, cấp tiên của, vật dụng cho họ sung túc, đặt những 
quan lại hiển lương để tiếp xúc với họ và úy lạo họ, như 
thế quá ba năm rồi mới tin được họ, cho nên được đất mà 
quyển càng giảm, thư được dân mà nước thêm nghèo. Đó 
là lấy của mà kiêm tính ngươi. 

Bởi vậy mới nói :Lấy đức mà kiêm tính người thì 
thành vương nghiệp, lấy sức mà kiêm tính ngưới thì thành 
yếu, lấy của mà kiêm tính người thì thành nghèo.” 
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BÀN VỀ TRỜI 
(Thiên luận) - 


Thiên này bàn về mối quan hệ giữa trời và người, 
diễn tả một cách khá cụ thể và đây đủ quan niệm vũ trụ 
và nhân sinh của tác giả. 


Tư tưởng nòng cốt của toàn thiên là : 
“Trời có bốn mùa, đất có sản vật, người có văn trị" 


- Với văn trị, người tham tán được trời đất trong việc 
hóa dục. 


- Chẳng những tham tán trời đất mà thôi, người ta còn 
có chức vụ "vận dụng trời đất và sai khiến muôn vật" 


Giữa thiên, tác giả bài bác những mê tín nhảm nhí, 
những sợ sệt không đâu. Tư tưởng mới mẻ của tác giả 
phản ánh một tỉnh thần khoa học hiếm thấy ở thời Ông. 


Rất tiếc, ở phần cuối thiên, nhận xét của ông về đạo 
“bách vương" có tính cách duy tam thái quá fÔng cho đạo 
thánh vương vốn nhất quán và bất biến), và, do đó, có vẻ 


lạc lông đối với những trác kiến trong bai phần đầu. 
* 


** 


Việc trời diễn tiến, có qui luật thường, không có ý làm 
cho vua Nghiêu còn, không có ý làm cho vua Kiệt mất 'Ð, 
Nhân sự ứng với luật đó mà an trị thì lành, ứng với luật 
đó mà hỗn loạn thì dữ. Lảm cho mạnh cái gốc (tức việc 
(1! Vua Kiệt mất : Câu này cũng có thế dịch : "Việc trời điễn tiến, có qui 


luật thương, chẳng vì thời Nghiêu trị mà qui luật ấy còn. chẳng vì 
thời Kiệt loạn mà qui luật ấy mát” 
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canh nông,) chi dụng có tiết độ thì trời không thể làm cho 
nghèo đói được, lo cho đủ sự dinh dưỡng và bành động 
thuận thời thì trời không thể gieo bệnh tật cho được, sửa 
đạo mà không trái với đạo, thì trời không gây vạ cho người 
được. Cho nên thủy hạn không thể làm cho người phải đói 
khát được, rét nóng không thể làm cho người đau ốm được, 
yêu quái không thể làm hại người được. Cái gốc bỏ bê mà 
chí dùng xa xi thì trời không thể làm cho người giàu được, 
sự đinh dường sơ lược mà hành động ít thì trời không thể 
làm cho trọn vẹn (tức mạnh khảe) được, trái với đạo mà 
làm càn thì trời cũng không thể làm cho tốt lành được, cho 
nên thủy hạn chưa đến mà đã đói khát, rét nóng, chưa gắt 
mà đã đau yếu, yêu quái chưa tới mà đa bị hại. l 

Ngày tháng thì (đời loạn) cũng như đời trị thôi mà tai 
ương (đời loạn) khác đời trị Không nên oán trời, Lễ tự 
nhiên là như vậy. Rõ được đâu là phần trời và đâu là phần 
ngưởi (mọi sự tại người chứ không tại trời) thì có thể gọi 
được là bậc chí nhân. 

Không làm mà nên, không cầu mà được, gọi là chức vụ 
của trời. Như vậy, sự suy nghĩ của người có sâu, tài nầng 
của người có lớn, sự xét đoán của người có tỉnh, cũng 
không thêm được gì cho đạo trời, cho nên đạo trời dà thâm 
viên, bậc chí nhân cũng không lo nghĩ tới : Thế gợi là 
không tranh chức vụ của trời. Trời có thời của trời, đất có 
sản vật của đất, người có văn trị của người (dùng lễ nghĩa 
má giáo hóa, trị bình), như vậy người với trời đất là ba 
tngười ngang với trời đất, tham tán được trời đât). Bỏ cái 
nó khiến cho con người có thể ngang với (tức việc làm, việc 
hóa dục của người) mà chí muốn biết trời đất thì lâm. Các 
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sao đi vòng, mạt trăng, mặt trời soi sáng, bốn mùa chuyển 
vần, âm dương biến hóa lớn, gió mưa ban phát nhiều, vạn 
vật đều được cái động lực hòa hợp huyền diệu nó nuôi 
nâng mà trưởng thành. Việc làm của cái động lực huyền 
điệu ấy không thấy được, nhưng cái công hiệu của nó thì 
rõ ràng. Cái động lực huyền diệu ấy là thần, at cũng biết 
cái đã thành, chẳng ai biết cái vô hình, thế gọi là thiên 
công (việc trời). Duy bậc thánh nhân là không cần biết trời 
', Chức vụ của trời đã dựng. công việc của trời đã thành, 
hình đủ thì thân sinh '? Ua, ghét, mừng, giận, thương, 
vui chứa cả ở trong, thế gọi là "thiên tình" (tình tự nhiên, 
sinh ra sẵn có) Tai, mắt, miệng, mũi, hình thể '”' đảu có 
khả nang tiếp xúc với bèn ngoài nhưng không có khả năng 
thay thế nhau, như thế gọi là "thiên quan”. Tâm ở giữa, 
hư tĩnh, để trị (làm chủ) ngủ quan, thế gọi là "thiên quân”. 
Tài chế nó những vật không cùng loài với mình (người) đẻ 
dinh dưỡng loài mình (loài người), thế gọi là "thiên dưỡng". 
Thuận theo tính cố hữu cúa vật loại mà tài chế nó là phúc, 
nghịch lại tình cố hữu của vật loại mà tài chế nó gọi là 
họa (thuận theo tính cố hữu của vật loại chư, không 
nghích lai), gọi là "thiên chính". Làm mờ tối "thiên quân", 


(17 Biết trí : vì đạo trời khó lưỡng mã thánh nhân chỉ quan tâm đến 
nhân sự 


(2! Thần xinh : ý nói : con người củng do sự hóa hợp của khi và sự nuôi 
dương của trợi đất mà thanh, hình hái đá đủ thi tình thần phát sinh 
vá tình cám hoạt hiện. 


(3! Hinh thê : nguyên văn chư Hản : Nhi, muc, tị, khẩu, hình nâng cao 
hưu thiếp nồi bất tương náng da...“Các bản đều ngát câu dưới chứ 
nàng (hình năng! Vũ Đông che răng chữ "năng" t 43 „ } là da chứ 
“thái” (f4: 2 viết lầm và cát nghĩa là "theo hình tha 1a nỏi”. ]Yong 
"Đại Cường Triết Hoe Trung Quốc (In lần thư nhất, trang 4#ð, quyến 
Ï, chúng tài đã dựa theo ý Vu Đồng mà dịch : “Tai, mát, miệng, mũi 
theo hình thái mà nói thì đều tiếp xúc v.v" Chúng tôi nghĩ lại thấy 
không ön nên, ở đây, địch lại la : "hình thổ, (quan năng của xúc giác) 
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làm rối loạn" thiên quan", bỏ phép "thiên dưỡng,” ngược 
với "thiên chính”, trái với "thiên tình" để mất "thiên công”, 
thế gọi là đại hung. Bạc thánh nhan làm cho "thiên quân” 
trong sảng, cho “thiên quan" bình chính, cho "thiên dưỡng” 
đây đủ, cho "thiên chính" thuận chiểu, cho “thiên tình" 
trúng tiết, để thành toàn cái "thiên công”. Như thế là biết 
cái nên làm, biết cái không nên làm '” mà có thể vận dụng 
trời đất và sai khiến vạn vật. Cứ sửa sang chính sự cho 
hết trị đạo, cứ theo cái thuật nuôi người cho thật thích 
đáng ; sinh dưỡng van vật, chớ làm chúng tốn thương, thế 
gọi là "biết trời" rồi... Cho nên đại xảo là ở chỗ không làm 
việc trời, đại trí là ở chỗ không lo việc trời. Ghi nhận ở nơi 
trời những thiên tượng để tiên đoán thời tiết, ghỉ nhận ở 
nơi đất những thổ nghì để làm tăng gia sản vật, ghỉ nhận 
ở bốn mùa cái trình tự biến chuyển để thuận lợi mà làm 
an, ghìi nhận ở nơi hai khí âm dương cái lẽ sinh sát (hòa 
hợp, xung khác) để áp dụng vào việc thưởng phạt, trí lí, 
dùng quan chức để biết sự biến hóa của trời đất (như dùng - 
quan “hi hồn" đế xem thiên tượng, "nông tắc” để xét thổ 
nghỉ), còn thường dân thì cứ giữ đạo trời. 

- Trị loạn có phải là tại trời không ? - Đáp : Mặt trời, 
mặt trăng, các ngôi tình tú cùng cách làm lịch, thì trời của 
vụa Vũ và trời của vua Riệt giống nhau, thế mà đời vua 
Vũ thì trị, đời vua Kiệt thì loạn, vậy trí, loạn khóng phải 
là bại trời. 

- Trị loạn có phải là tại thời không ? - Đáp : Sự sinh sôi 
nẩy nở ở mùa xuân, mùa hạ, sự súc tích, thu tàng ở mùa 
thu, mùa đông, thì thời của vua Vũ, và thời của vua Biệt 


(1) Không nên làm : thành toàn thiên công raa không ÿ lại vào trời. 
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cũng giống nhau, thế mà đời vua Vũ thì trị, đời vua Kiệt 
thì loạn, vậy trị, loạn không phải là tại thời. 

- Trị loạn có phải là tại đất không ? - Đáp : Được đất 
thì sống, mất đất thì chết, vậy đất của Vũ và đất của vua 
Kiệt củng giống nhau, thế mà đời vua Vũ thì trị, đời vua 
Kiệt thì loạn, vậy trị, loạn không phải là tại đất. Kinh Thi 
có câu : 

Trời sinh ra múi Eì, 

Vua Thái vương khai hoang, 

Đã khai hoang nứi Eì, 

Vua Văn vương chỉnh trang 

là nghĩa như vậy. 

Trời chẳng vì người ghét lạnh mà ngừng mùa đông, đất 
chẳng vì người ngại xa mà rút bể rộng, người quân tử 
chẳng vị kẻ tiểu nhân (bàn tán) om xòm mà bỏ cái hạnh 
Trời có đạo thường (bất biến), đất có “số” (cái lẽ) thường, 
người có "thể” (qui tắc) thường. Người quân tử theo đạo 
thường, kẻ tiểu nhân chỉ nói công và lợi. Kinh Thi có câu : 

Giữ lấy đạo chử, 

Sá chỉ miệng thế ! 

là nghĩa như vậy. 


Vua Sở đi, xe theo nghìn cỗ, không phải là vua Sở trí, 
người quân tử ăn cháo đậu, uống nước lã, không phải là 
người quân tử ngu. Đó là do thời mệnh. Còn như việc tu 
{]! Chỉnh trang : Kinh Thị, Chu tụng, thiên Thiên tác. Ý nói : việc trị 


loạn, lành, dử là tại người, cũng như núi Kì hiểm trở, nhờ có hai vua 
Thái vương, Văn vương khai khẩn mới có những đường khang trang 


"Bì thư hf Kì, Hưu di chỉ hành” ( ¿ở ;@. 2£ A6 7 22%, ⁄ƒ 
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dưỡng ý chí, trau giỏi đức bạnh, giữ cho trí lự sáng suốt, 
sinh đời nay mà chí ở đời xưa, thì cái đó do nơi ta. Cho 
nên người quân tử trọng sự nhờ sức mình mà thành, chứ 
không trọng sự nhờ sức trời, kẻ tiểu nhân bỏ sự nhờ sức 
mình mà trọng sự nhờ sức trời. Người quân tứ trọng sự 
nhờ sức mình, chứ không trọng sự nhờ sức trời, cho nên 
mỗi ngày một tiến, kẻ tiểu nhân bỏ sự nhờ sức mình mà 
trọng sự nhờ sức trời, cho nên mễi ngày một lùi. Người 
quân tử và kẻ tiểu nhân cách xa nhau là vậy. 


Sao sa cây kêu, người trong nước đều sợ, hỏi rằng : - 
Tại sao vậy ? 


- Đáp : Không tại sao cả. (Sao mà sa, cây mà kêu), đó là 
cái biên hóa của trời đất, am dương, là sự ít khi xảy ra của 
vạn vật, cho là quái lạ thì nên, mà lo sợ thì không nên. 
Mặt trời, mặt trăng có khi "ăn” lân nhau, mưa gió có khi 
không hợp thời, những ngôi sao lạ có khi xuất hiện, những 
cái đó, không thời nào không thấy. Người trên sáng suốt 
mà chính trị phải lẽ, thì dù tất cả những cái quái lạ đều 
xuất hiện cũng không sao. Người trên mờ ám, mà chính trị 
hiểm ác, thì dù không có quái lạ nào xuất hiện, cũng 
không hay gì. Sự xảy ra mà là tai họa do người gây nên 
thì nên sợ. Cây dốt, làm chột lúa, rãy cỏ không đúng lúc, 
chính trị hiểm ác, mất dân, ruộng bỏ cô, lúa xấu, gạo mắc, 
dân đói, đường sá có người chết, đó là những điều tai họa 
do người gây nên, chính lệnh không rõ ràng, hành động 
xếp đạt không đúng lúc '”, việc gốc (tức việc nông tang) bỏ 
bê, đó là những điều tai họa do người gây nên, lễ nghĩa 
(1) Đúng lúc : Nguyên văn chứ Hán : "Cử thố bât thời” # cƯHAẤ Có nhà 


chủ giải cắt nghĩa chư "cử thế" là "khởi binh động chúng” nghĩa là 
dây bình huy động dân chưng. 
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không sửa sang, trong ngoài không phân biệt, trai gái dâm 
loạn, cha con ngờ nhau, trên dưới hục hặc, chia rẽ, cướp 
trộm, tai nạn củng lúc phát sinh, đó là những điều tại họa 
do người gây nên. Tai họa sinh ra từ sự hỗn loạn. Có ba 
điều tai họa đó xảy ra thì không nước nào an trị. Thuyết 
này thiển cận thôi “”, nhưng cái hại của ba điều tại họa do 
người gây nên kia thì thật thảm khốc. Cố gắng không 
đúng thời thì trau đẻ ra ngựa, ngựa đẻ ra trâu, lục súc 
sinh ra yêu dị, cho là quái lạ thì nên, mà lo sợ thì không 
nên '?' Kinh truyện nói : "Những cái quái Ìạ của vạn vật, 
sách không chép". Những lời biện luận vô dụng, những cái 
tinh vị lát léo không cần kíp, thì bỏ đi, không cần xét đến. 
Còn như nghĩa vua tôi, tình cha con, đạo vợ chòng thì là 
những điều hằng ngày phải trau giỏi, không bỏ được. 

- Cầu đảo mà mưa thì sao ? - Đáp : Chẳng sao cả ! cũng 
như không câu đảo mà mưa vậy thôi. Mặt trăng, mát trời 
"ăn" nhau mà cứu, hạn hán mà cầu đảo, bói toán rồi mới 
- quyết định việc lớn, không phải vì cho rằng cầu thì được 
đâu, lam như vậy chỉ là để van sức chính sự cho thêm đẹp 
đẻ, long trọng đấy thôi. Người quân tử coi (lễ) là việc văn 
sức mà trầm họ thì coi (lễ) là việc quỉ là thần. Cøi là việc 
văn sức thì lành, coi la việc quỉ thần thì dữ. 

Ở trời. không gì sáng tỏ hơn mặt trời, mặt trăng, ở đất, 
không gì sáng tỏ hơn nước lửa, ở vật, không gì sáng tỏ hơn 
châu ngọc, ở người, không gì sáng tỏ bơn lễ nghĩa. Mặt 
trăng, mạt trời không ở cao xa thì ánh sáng không rực rỡ, 


(1) Thiển cận thôi : Ý nói : không xa vời như thuyết cho rằng tai họa là 
dơ những điểm không lành như sao sa cây kêu v.v. 

(2ì Không nên : Câu này có lẽ ở liền đưới câu "việc gốc bỏ bê” ở trên kia 
ri đúng 


300 TUÂN TỬ 
——————-——-.-—....._ _.—............. 
nước lửa không chất chứa thì ánh sáng và sức thấm nhuân 
không rộng. châu ngọc không tỏa hào quang ra ngoài thì 
các vương công không cho là của báu, lễ nghĩa không thi 
hánh trong nước, thì công danh không tỏ rõ. Cho nên sinh 
mệnh con người là ở trời, sinh mệnh quốc gia là ở lễ. Đứng 
nhân quân trọng lễ nghĩa mà tôn người hiển thì làm nên 
nghiệp vương, trọng pháp mà yêu dân thì làm nên nghiệp 
bá, hám lợi mà dối trá thì nguy, dùng quyền mưu khuynh 
loát ma thâm hiểm âm ác thì diệt vong. 

Tôn trọng trời mà mến trời thì sao bằng để cho vật súc 
tích nhiều, ta tài chế nó mà dùng ? Theo trời mà ngợi 
khen trời thì sao bàng tài chế cái mệnh trời mà dùng ?. 
Trông mong thời má đợi thời đến thì sao bằng ứng thời mà 
điều khiển thời ? Nhan những vật đã có sẵn mà mong cho 
nó nhiều ra thì sao bằng dùng tài trí của mình mà biến 
hóa ra cho nhiều ?. Nghi đến những vật sản có mà dùng 
nó thì sao bằng trị vạn vật cho hợp lí không để mất 
những vật ãy ? Mong ngóng cho vật ấy sinh ra. sao bằng 
thành bựu những vật ấy ? Bỏ người (không trọng nhân sự) 
mà nghĩ đến trời (tôn Sùng thiên mệnh) thì sai mất cái 
“tình thật" của vạn vật, 

Cái mà bách vương không đối thay (tức lễ chế) đủ làm 
mối nhất quán của đạo, cái đó, tuy có lúc hưng, lúc phế, 
nhưng cứ tùy thời mà tương ứng với cái nhất quán đó thì 
không rồi loạn. Không biết lấy lễ làm mối nhất quán của 
đạo thì không biết ứng biến. Cái đại thể của mối nhất 
quán đó không bao giờ diệt vong. Đại phàm hỗn loạn là 
đều do sự sai lầm, an trị là đều do sự tỉnh tường (biết rõ 
mà nắm vững mối nhất quán của đạo). Cái hay của đạo là 
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thích trung, thiên lệch là điều không nên, sa! lệch thì lầm 
lớn. Người đi sông nước, coi cây nêu trỏ chỗ sâu nông, cây 
nêu mà không rõ thì chết đuối. Người trị dân thì lấy đạo 
làm nêu, nêu mà không rõ thị rối loạn. Lễ chính là cây 
nêu. Phi báng lễ là đời tối tăm, đời tối tăm là rối loạn lớn. 
Đạo luôn luôn sáng tỏ : trong (việc quan hôn), ngoài (việc 
triểu sính) đều "nêu" rõ, kín, tỏ có phép thường, (như thế) 
cho nên cái họa dân chúng bị chết chìm mới mong trừ khử. 

Bị vạn vật làm thiên lệch thì không thây rõ đạo" bị 
một vật làm thiên lệch thì không thấy rõ muôn vật. Thiên 
lệch má tự cho là biết đạo thì đâu phải là người trí. Thận 
Tử” thấy cái lẽ lùi lại, không thấy cái lẽ tiến lên ”' Lão 
Tử“ thây cái lẽ co, không thấy cải lẽ duỗi, Mặc Tử” thấy 


f1) Rõ đạo : Nguyên văn chữ Hán : "Van vật vì đạo nhất thiên, nhất vật 
vị vạn vật nhâL thiên, nại - vì nhất vật nhất thiên ti ĐẤT; ) 
Phương Hiêu Bác cắt nghĩa câu đau là ˆ Muôn vật là của đáo. 
Gòn Vương Trung lâm thì giảng là : Van vất lá một bô phận của đạo, 
mỗi vật lả một bộ phận của van vật, kẻ ngu lại là một bộ phân của 
vật má lại tư cho lá biết đao... 


Thân Tứ : Thận Đáo (-370-290) : Người nước Triệu. Học thuyết của 
ông bất nguồn tử tư tưởng Đạo gia, viết 42 thiên sách. thất truyền. 
Hản Thư, Nghệ Văn CHÍ sắp ông vào phái Pháp gia. Được Thân Bất 
Hại và Hán Phì khen là giới Thân Tử chủ trương không chuộng 
người hiến, không dùng người tài năng, chỉ việc thì hành pháp luật, 
không có ÿ tranh tiên, cho nên Tuân tử chế là không hiết cái lê tiến 
lên 

(3ì Xem thêm chú thích ( ) ở thiên "Sửa mình" và chú thích ở thiên “Chế 
mười hai nhà”. 


(4ì Lão Tử họ Lí, tên Nhi, tác giả Đạo Đức lộùnh. Ông chư trương "lấy cö 
làm duỗi", "lấy nhu nhược thắng cương cường" v.v... cho nên Tuân Tử 
chẽ ông là : "chỉ thấy cái lẽ co, không thấy cái lẽ duỗi" 


(ã) Mặc Tư !-480-397) họ Mạc, tên Địch, người nước Lỗ, nổi tiếng về 
thuyết "Kiêm ái”, "phi công”. "Kiêm ái” là yêu hết mọi người và yêu 
bảng nhau, yêu người như yêu mình, yêu cha người như yêu cha 
mình, yêu nước người như yêu nước mình. Vì thế, Tuân Tử chê ông 
là: "Thấy cái lẽ bằng đều, không thấy cái lẽ sai biệt (xem thêm chủ 
thích ở thiên "chẽ mười hai nhà). 


(2ì 
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cái lẽ bằng đều, không thấy cái lẽ sai biệt, Tống Tử”' thây 
“Tình người là muốn ít”, không thấy “tinh người là muốn 
nhiêu". Làòi mà không tiến thì đân không có lối lên”, co 
mà không duỗi thì sang hèn không phân biệt, bằng đều mà 
không sai biệt thì chính lệnh không thể thi hành, "tình 
người là muốn ít chứ không muốn nhiều" thì quần chúng 
không thể cảm hóa. Kinh Thư có câu : 

Chớ ưa một cách thiên lệch, - 

Cử theo đạo của Tiên vương 

Chớ ghét một cách thiên lệch, 

Cư theo đạo của Tiên vương 

là nghĩa như vậy.'?® 


(1) Tấng Từ (-383 - 290) : Tức Tống Kiên, cng gụi Tống Khanh, hoặc 
Tống Vinh Tử. Ông cho rằng tính con người ta là muốn ít chứ không 
muốn nhiều. Trang TW bảo rằng Tống Tử lấy cấm đánh nhau, triệt 
binh khí làm việc ngoái, lấy ít tình dục làm việc trong "(Xem thêm 
chu thích ở hai thiên Sửa mình “và” Che mười hai nhả” 

{2) Không có lối lên : Nguyên văn chứ Hán : là "Võ môn” ¿Š.Ÿ8 ) Mãi 
sách giảng một cách mà không cách nào xuôi. 


(3ì Như vậy : Kinh Thư, thiên Hồng phạm 
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(Lễ luận) 


Khác với Khổng Mạnh, Tuân Tư rất chú trọng và đề 
cao công dụng của LẺ, cho lễ là cái tiêu chuẩn khách quan 
theo đó mà sửa, mình, trị người. 

Thiên này bản rất kĩ về lễ. Chúng tôi lược bớt những 
chỉ tiết tỉ mi mà chỉ xin trích dịch những đoạn thật cần 
thiết bàn về : 

- Lí do thánh vương đặt ra lễ, 

- Ba nguồn gốc của lễ. 

- Lâ đối với người sống và người chết, 
- Pháp cúng tế, để tang. 


Lễ ở đâu mà ra ? Đáp : Người ta sinh ra có lòng muốn, 
muốn mà không được thì không thể không tìm tời. đòi hỏi, 
tìm tòi, đòi hỏi mà không có chừng mnực, giới hạn thì 
không thể không tranh, tranh thì loạn, loạn thì khốn cùng. 
Tiên vương ghét loạn, cho nên chế định lễ nghĩa để phân 
ra trật. tự, mà nuôi cái muốn của con người, cấp cho con 
người cái mà lòng họ muốn, khiến cho cái muốn không đến 
củng kiệt các vật (nghĩa là phải có giới hạn), các vật không 
làm cúng kiệt cái muốn, hai cái đó (muốn và vật) phù trì 
lẫn nhau mà sinh trưởng, đó là sở khởi của lễ. Cho nên lễ 
là nuõi., Thịt loài vật - ăn - cỏ - thóc, lúa nếp, lúa kê, năm 
vị chế biến thơm ngon để nuôi miệng, hoa tiêu, hoa lan 
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thơm tho để "nuôi" mũi, đê điêu khác, đồ gọt giàa, đồ thêu 
thủa đẹp đẽ để “nuôi” mắt, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng 
khánh, tiếng tiêu, tiếng đàn sát, đàn cảm, tiếng ống 
sinh '', ống vu'”'" em đẻm để nuôi tai, buồng thoáng, cung 
sâu, song thưa, giường êm để “nuôi" thân thể. Cho nên lễ 
là nuôi. 

Ngươi quân tử được nuôi rồi, lại muốn phân biệt. Thế 
nảo là phân biệt ? 

- Là sang hèn có cấp bậc, lớn nhỏ có hơn kém, giầu 
nghèo có trọng khinh, ai nấy đều được đãi ngộ tương xứng. 
Cho nên thiên tử thì đi xe "Đại lộ", bánh bọc cói, để "nuôi" 
thân thể, trên xe chở theo cỏ thơm để "nuôi” múi, trước xe 
có cái "hảnh" '?' được trang sức để “nuõi" mát, tiếng "hòa" 
tiếng " loan" '*'` nhạc Vũ - tượng lúc xe đi châm, nhạc 
Thiều - hộ lúc xe chạy nhanh, để “nuôi” tai. Cờ Long - kì, 
cờ Cửu - du để "nuôi” lòng tín'”” võ sĩ thức ngủ không rời 
đồ giáp trụ, cung thì bọc da hủm, ngựa thì choàng đa hình 
giao long, mui xe thì đệt bằng tơ, ách (vai) ngựa thì đeo 
những tấm vàng, phía dưới có bình đầu rồng, tất cả lá để 
"nuôi" cái oai. Con ngựa kéo xe Đại-Lộ tất phải tập cho 
thật thuần rồi mới cho kéo, như thế là để "nuôi" sự bình 
yên, thoải mái. Nên biết cho rành rằng : hẻu chết chống 
giặc giử toàn tiết nghĩa là để "nuôi" sự sống còn, nên biết 
cho rành rằng : tiêu tiền vào việc thành lập lễ nghĩa là để 


(1) Sình, vụ : Sình : Nhạc khí do 13 ống ghép lại - Vu : Nhạc khi do 36 
ðng ghép lại 


(2! Hành : miếng gỗ-ngang trước xe, hai đầu có hai miếng gỗ dong đóng 
vào bai bên thành xe 


(4; Luan : Chuông nhỏ, chuông 1o treo trong xe 
14) Long tin : ân chúng trông thấy cờ nảy biết chắc lả vua ngự. 
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"nuôi" tiền (tránh sự cướp bóc lẫn nhau), nên biết cho ranh 
rằng : lễ nghĩa, van lí là để "nuôi" tình (giữ gin cho tính 
tỉnh khói phóng túng). Cho nên chỉ thây cái sống (má níu 
tấy sống thì tất chết, chỉ thay có cải lợi (mà bám vào cái 
lợi) thì tất hai, chỉ thấy biếng nhác là yên thì tất nguy, chí 
thấy vừa ý. đẹp lòng là vui thì tất diệt vong. Cho nên con 
người ta chuyên nhất vào tính tình thì mất cá hai, mật cả 
tính tình lân lễ nghia. Nho gia lam cho người ta được cả 
hai. Mặc ma làm cho người ta mất cả hai, Đó là chỗ khác 
nhau giửa Nho và Mạc vây. Đối tượng của Lễ lả ba nguồn 

c : Trời đât là nguồn gốc của sự sống, tổ tiên là nguồn 
gôc của giống nòi, vua và thầy là nguồn gốc của nên bình 
trị. Không có trời đât thi sự sông ở đâu má ra ? Không có 
tổ tiên thì giống nòi ở đâu mà có ? không có vua có thầy 
thì nên bình trị nhờ đâu mà thiết lập ? Ba nguồn gốc đó 
mà mất một thì con người hết yên. Cho nên lễ lá trên thờ 
trời, dưới thờ đất, tôn kính tổ tiên và qui trọng vua, thầy. 
Đó là ba nguồn gốc đối tượng của Lễ. 

Đáng vương giả thờ thủy tổ và thờ trời, vua chư hầu 
khóng dám tế nhà viễn miếu (thờ các vị tổ từ năm đời trở 
lên! tưc không được thờ thủy tế vả trời, đại phụ vả sĩ có 
nha đại tên (thờ tổ tiên hat, ba đời), như thế là để phân 
biệt trong việc tôn trọng nguồn gốc. Tôn trọng nguồn gỗc 
la căn bản của đức. Chị thiên tử mới được làm lễ tế Giao 
ttê trới đât), vua chư hấu thi được làm lễ tế nhà Xã (tế 
đất). cũng như các quan đại phu vá sĩ ''' Như thế là để 


E1) Sĩ. Nhuyên câu nhi Han : Nhị xã chỉ ư chư hầu, đáo vập sĩ, đại phụ 

[u23 JXEK2 Ñ tý § 3. + +4 &⁄ _ Đạo cập có nghĩa la "suốt tới”. Cùng có 
thuyết chớ "Đao" Íá thấn "thấu đương cái" Theo LŠ, đại phu và sĩ 
được phẹp tê thân đường và thần ngỏ 
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phân biệt người ở ngôi cao thì cúng tế các vị thần cao, 
người ở ngôi thấp thì cúng tế các vị thần thấp. Nên lớn thì 
lớn, nên nhỏ thì nhỏ : Người có cả thiên hạ (thiên tử) thì 
thờ bảy miếu (bảy đời), ngưới có một nước (vua chư hầu) 
thì thờ năm đời (năm miếu), người có năm cỗ xe (quan đại 
phu có thái ấp) thì thở ba đời (ba miếu), người có ba cỗ xe 
(sĩ) thì tế hai đời thai miếu), người kiếm an băng nghề 
chân tay (nông công) không được lập tôn miếu. Như thế lä 
để phân biệt người có công lớn : Có công nghiệp lớn thì ân 
trạch rộng, có công nghiệp nhỏ thì ân trạch hep. Tế Đại 
hưởng (tế tiên vương) thì dâng nước lã, cá sống, nước thịt 
ép, như vậy la tỏ ý quí những thức an thức uống nguyên 
sơ. Tế Thới hưởng (mỗi mùa tế một lần) thì dâng nước lä 
rồi rót rượu ngọt, dâng gạo nếp cái, nếp một, rồi cúng cơm 
tẻ, lúa kê, nguyệt tế thì "thần chủ" ''' nếm qua nước thịt 
ép mà ăn nọ các món khác, như vậy là tỏ ý qui cái gốc má 
xem trọng miếng ăn. Qui cái gốc là "văn" (nghi thức), xem 
trọng miêng ăn là "lí” (hợp lẽ phải”. Van vá Ìí hội đủ mà 
hương về “thái nhất” (Thái cô : tình thần vụ bản truyền 
thỏng›. Thế bảo là lễ cực thịnh vậy L........) 


Đại phàm lề, lúc khởi thủy còn sơ lược, rồi được hoàn bị 
bàng cac nghĩ thức, sau cùng được tỉnh giản. Cho nên lề 
rât được hoàn bị khi hội đủ cả phần ý tình lần phần nghị 
thực, dưới một bậc là khi phản ý tình tháng phân nghị 
thức, hoạc phần nghi thức tháng phần ý tình, dưới nửa la 
khi thiểu phần nghĩ thức nhưng ý tình vần hướng về “thải 
thất” (Thanh thực, chất phác) Trời đất nhờ lễ (luật thứ tự 
(1: Thân chủ : Chư hán la "thí" t ⁄ ì Thời xưa, con tê cha me đã 


mật thì anh hoạc em ruột làm “thị thay cha mẹ mà hưởng đó cùng 
tế. Vẽ sau, người ta dùng họa tương làm: "thần chủ" thay chó "thí" 
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trong thiên nhiên), mà hòa hợp ; mạt trăng, mặt. trời nhờ 
lễ ma sáng tỏ ; bốn mùa nhờ lễ mà có thứ tự ; tình tú nhờ 
lễ mà chuyển vần ; sông ngòi nhờ lễ mà lưu thông ; vạn 
vật nhờ lễ mà sống còn, toại ý ; ưa ghét nhờ lễ ma đúng 
mức ; mừng giận nhờ lễ mà thích đáng, lễ khiến cho người 
dưới thuận, lễ khiến cho người trên sáng, lễ khiến cho vạn 
vật biến đổi mà không rếi loạn. Không chuyên theo lễ thì 
diệt vong, Lễ há chẳng rất mực tốt lành đấy ư ? Thiết lập 
một lễ chế cực hay, cực đẹp để làm khuôn mâu cho mọi 
tình tự của con người thì thiên hạ sẽ không còn thêm bớt 
được nửa. Gốc (ý tình) và ngọn (nghi thức) tương thuận, 
sau vả trước tương ứng. Lễ rất mực uy nghị vì nó phân 
biệt trật tự trên dưới, lề rất mực rành mạch, vì nó phân 
biệt, lời phải, lẽ trái. Thiên hạ theo lễ thì trị, không theo lễ 
thì loạn, theo lễ thì yên, không theo lễ thì nguy, theo lễ thì 
cön, không theo lễ thì mất. Kả tiếu nhân không thể lường 
được cái lẽ của lẻ, vì lẽ ấy rât sâu. Lê của lễ rất. sâu, cho 
nên cái thuyết "Kiên bạch", "đồng dị" “` thật rât tỉnh vi 
lắt léo kia, đem vào lễ là chìm, lẽ của lễ rất lớn, cho nên 
những thuyết quê kệch, tự tiện lập ra, đem vào lề là mật, 
lẽ của lễ rất cao, cho nên những thói bạo ngược, ngạo mạn 
hay chê bai dông dài, đem vảo lễ lá rớt. Nảy dây mực thì 
không ai có thể lừa dối về cong ngay, bắc cán cân thì 
không ai có thể lửa dối về nặng nhẹ. đặt cái “qui” (cái 
com-pa), cái "củ" tthước nách) thì không ai có thể lừa dối 
về vuông tròn. Người quân tử rành về lễ thì không ai có 
1 Đồng dị : "14 kiên bach. hợp đồng đị” : một thuyết của Danh gia, chủ 

trương tách rời cai chắc, cải trắng (của hon đả) ra làm hai và đồng 


nhãt sư pồổng nhan và khác nhau (xin xem thêm chuyết tác : Đại 
thương Triệt Hoc Trung tốc" 
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thể lừa dối về điều trá ngụy. Cho nên dây mực là tiêu 
chuẩn cực tốt của sự thẳng ngay, cán cân là tiêu chuẩn cực 
tốt của sự thăng bằng, cái qui, cái củ là tiêu chuẩn cực tốt 
của hình vuông, hình tròn, lễ là tiêu chuẩn cực tốt của đạo 
người. Vậy không theo đúng lễ, không giữ tròn lễ thì gọi là 
người dân vô đạo, theo đúng lễ, giữ tròn lễ thì gọi là kẻ sĩ 
hữu đạo. Đứng trong lễ mà suy tư, gọi là khéo nghĩ, đứng 
trong lễ mà không thay đổi lập trường gọi là bên chí, 
người khéo nghĩ, bên chí đến cực độ thì là thánh nhân. 
Cho nên trời là hết mức cao, đất là hết mức thấp, vô cùng 
là hết sức rộng, thánh nhân là hết mức đạo. Kẻ học cố 
nhiên là học làm thánh nhân, chứ không phải chỉ học để 
nên con người vô đạo. 

Lễ hiến dâng bằng vật dụng, làm cho long trọng bằng 
những nghị thức, tỏ rõ sang hen, lấy biến dâng ít hay 
nhiều rà phân biệt đưới trên, dùng nghị thức phong (nh 
đình) hay sái ftính gián) cốt sao cho thích đáng. Vẻ kính 
(biểu hiện bang nghị thức) nhiền, tâm thành (biếu hiện 
bàng lễ vật) ít, lễ mà kính hơn thánh lá phong. Vẻ kính 
giảm, thành nhiều, đó là lễ tạp, lễ ở mức trung. Cho nên, 
đối với người quân tử (người biết lề) thì lễ. lớn, có thê cực 
phong. nhỏ, có thể cực sải. vừa phải là kính và thành 
ngang nhau (............) 

Lễ la cần thận về việc sinh tử. Sinh là sự bát đầu đời 
người, tử là sự chấm đứt đời người. Sự bát đầu và sự chấm 
dứt đều tốt đẹp. đạo làm người như thế là hoàn tât. Cho 
nên người quân tử kính sự bát đầu mà cấn thận đối với sự 
chấm dứt. Sự chấm dứt và sự bát đầu được chu đáo như 
nhau, đó là đạo của người quân tử, là khía cạnh văn sức 
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của lễ nghĩa, hậu với sự sống và bạc với sự chết, tức là 
kình cái hữu trí, khinh cái vô trí, đó là đạo của người 
không đứng đản, tháng tháng, là lòng bội bạc, tráo trở. 
Đem long bội bạc, tráo trở đối với kẻ hầu, người hạ, người 
quân tử can lấy đố là điều đáng hồ then thay. huống chỉ là 
đem lòng đó mà thờ người thân quí của mình. Đạo đối với 
ngươi chẻt là cải đạo chỉ có một lần chư khóng hai ("nghĩa 
tư la nghĩa tận”). Cho nên lòng bầy tôi rât mực kính trọng 
vua, con rát mực kính trọng cha mẹ, thể hiện hết ở đó. 
Thơ người sông không trung bậu, cung kính, long trọng thì 
gọi la que kẹch. đưa người chết không trung hậu, cung 
kính. long trọng thì gọi là khô khan, bạc bẽo. Người quân 
tử khinh rẻ sự quê kệch và lây sự khô khan, bạc bẽo làm 
điệu đáng xâu hồ.(............ ) 


Tang lẻ là cách tỏ tình của người sống đối với người 
chết, cho sự chết thêm phần trang trọng, là suy từ lòng 
thờ người sông mà tống tang người chết, khóng coi chết, 
khác sóng, không cơi mát kháe còn. cho sự châm dứt với sự 
bat đầu là một.(...... An, 


Pham: lẻ, thơ người sống là để tó bấy niềm vụi một cách 
trang trọng, củng tê lá để tỏ bầy mềm kính một, cách trang 
trong, tổ chưc sư. lử cha phép tác là để tỏ bay uv vú một 
cách trang trong, về những điểm đó. các đâng vương giả 


".- Tế tự la để kính thơ vong hình người khuất, khác 
công vao tự khí fđể thơit lắm lời "lúy” kế đực hạnh! đê đạt 
tên “thụy”, ghỉ chep tình nết. thối quen, tất cá những điều 
đo đều là để kính truyền cat danh người đã khuât, Thỏ 
ngưới sông là làm cho sự bắt đầu trở nén trang trọng. tông 
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táng người chết là làm cho sự chấm đứt trớ nên trang 
trọng. Làm cho sự bắt đầu và sự châm dứt đều được tươm 
tât trang trọng. đó là bẩn phận của người con hiếu được 
vẹn tron, lá đạo của thánh nhân được đây đủ. Đêo người 
chết má đáp cho người sống là theo bọn Mặc '”' đềo người 
sống để đấp cho người chết là mê hoặc, bảt người sống 
chết theo người chết là hanh vi tân tặc. Suy lòng thờ người 
sống mà tống táng ngưới chết, khiến cho việc thở người 
sông, tông táng người chết củng như việc bất đầu vả việc 
chấm dứt đều được phải chang, tốt đẹp, đó là phép tắc của 
lễ nghĩa của các nho giả vậy, 

Đề tang ba nam là nghĩa làm sao ? - Rằng : cân nhắc 
tình nạng nhẹ mà chế lễ cho vừa phải để phân biệt thân 
sơ, sang hen má không thêm bớt được, cho nên nói : đó là 
một định chế, dù đi đâu cúng không thể thay đổi. Vết 
thương lớn thì lâu hàn, đau nhiều thi lâu khỏi, đặt ra cái 
tang ba năm là để tương xửng với nói đau thương cực độ. 
Mặc áo sò số gâu, chống gây tre, ở lều, ăn cháo. nàm gai, 
gói đât la đê bầy tỏ tấm lòng rat mực đau thương. Tang ba 
nam chì để hai mươi làm tháng. Đau thương chưa hết, nhớ 
tiếc chưa nguôi, vậy mà lễ định rút ngăn đi như thê, há 
chăng phải la vì le tông tảng đã xong, cần phải tiết chế 
lòng nhớ thương mà trở lại với công việc sinh sông đấy ư ? 
Sinh ra trong khoảng trời đất, hễ là loài có huyết, khí, tất 
có hiểu biết. Đã là loài có hiểu biết thì chẳng loài nào lả 
không yêu mến đồng loại. Xem như những giống chìm to, 
loài thú lớn kia, khi mất đõi,,lạc đàn, thì qua cá tháng rồi, 


(1! Mác Tử chú trương tiết táng, đoan tang! CTỉnh giản sự chôn cất, đê 
tang ngắn) 
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át vẫn trở lại chốn củ, quanh quẩn, kêu gào, giảm đạp, 
dùng dằng, mà sau mới đành bỏ đi. Những giống chim nhỏ 
như con sẻ, con én kia, cũng còn sè sè, chim chíp, mãi rồi 
mới bỏ đi nổi. Má trong các loài có huyết khí, thì không 
loái nào hiểu biết bằng loài người, cho nên khi người thân 
mất, người ta thương xót đến trọn đời vân chưa nguôi. 
Theo như bọn dâm tà ngu lậu ư ? : Mất cha mẹ buổi sáng, 
buổi chiều quên hén ! Để mặc họ thì, về điểm đó, họ bằng 
cá loài cầm thú. Còn làm sao mà tránh cho cuộc sống tập 
thể khỏi rôi loạn được ! Theo như các bậc quân tử ư ? Thì 
tang ba năm chấm dứt sau hai mươi lăm tháng, thời gian 
đó trôi mau như chiếc xe bốn ngựa vụt qua trước khe cửa, 
nhưng niêm thương nhớ thì chẳng bao giờ nguôi. Cho nên 
các đãng tiên vương, các bậc thánh nhân mới đạt ra tang 
phục mà tiết chế lòng thương xót, sao cho thời hạn để tang 
vưa phải, cho mối giêng tốt đẹp thì thôi.(.......) 

Thể thì để tang người thân tình một nam là tại làm 
sao ? - Rang : trời đất đã thay đổi bốn mùa đã đi hết. một. 
vòng, vạn vật không vật nảo là không đổi mới, cho nên 
thánh vương cũng bắt chước (mà giới hạn thời gian để 
tang là một năm). Thế thì tang ba nam là nghĩa thế nào ? 
- Rằng : ơn cha mẹ dầy hơn, nên tang để lâu hơn, xét nên 
lâu gâp đôi và để thêm một năm nữa. Còn tang để từ chín 
tháng trở xuông là nghĩa thê náo ? - Rằng : Vì xét ơn 
không đáy bang. Tang ba năm là tang gia tăng để bầy tỏ 
tình than, tang ba tháng, sáu thang là tang giảm thiểu để 
bày to tình sơ, tang chín thang ở vao khoảng giữa. 


Trên theo mẫu mực của trời, dưới theo mẫu mực của 
đất, giữa theo phép tắc của người, nhờ vậy mà người ta 
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thực hiện hết cái đạo lí "quân cư hòa nhất"””'. Cho nên để 
tang ba nam là điều làm cho đạo làm người trở nên đẹp đẽ 
rất mực. Tang ba năm là cái tang lễ trọng đại nhất, được 
các vương giả đều tán đồng, đời xưa cũng như đời nay, đều 
nhất tri tuân theo. Để tang vua ba năm là nghĩa làm sao ? 
- Ràng : Vua là người trị đân, gìn guữ trật tự, là nguồn gốc 
của pháp lí, la đối tượng cao nhất của lòng trung thành. 
cung kính, thế thì thân dân để tang vua một cách long 
trọng, há chăng củng nên ư ? Kính Thi có câu : 

Vua vưi vẻ dễ dàng, 

La bậc cha mẹ dân '°` 


"Vụa là cha mẹ dân”, đó là lời người xưa đã nói và lời 
nói đó vốn có lí do : Cha sinh được mà không bú mớm, 
nuôi nấng được ; mẹ bú mớm nuôi nãng được mà không 
dạy bảo được. vua thi vừa nuôi nấng lại vừa khéo dạy 
báo. Để tang vua ba năm, tưởng cũng chưa bày tỏ được hết 
lòng biết ơn (........) 


Đấng tiên vương lập ra tang chế tế tự là để bày tỏ hết 
mực cải nghĩa tôn kính người trên va thân yêu người thân 
vậy. Bởi thế nói : Tế tự là tỏ cái tình ý tưởng nhớ hâm mộ, 
cái lòng trung tín, kính ái rất mực, là nghị thức giãi bày 
lòng trung thành, cung kính một cách trang trọng nhất. 
Không phải là bậc thánh thì không hiểu được ý nghĩa đó. 
Bậc thánh nhân biết rõ, bậc sĩ quân tử yên lòng thì hanh, 
bách quan gìn giử, tram họ tuân theo thành tập tục. Bậc 
quân tử coi đó là đạo người đối với người, trám họ thì cho 


(1) Hóa nhất nghĩa là : Sống tập thể thuận hòa, đoàn kết. 


(2ì Cha mẹ dân : Kinh Thì, Tiểu Nha, Thanh Nhaâng. Nguyên văn chứ 
Hạn : trang Kinh Thí là Khởi dễ quân tứ, v6 tín sàm ngôn{Š La 53 
IS r : Vua vui vé dễ đàng, chớ nghe lới gièm pha. ki 
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đó là đạo người đối với qui thần. (........ } 

Tỏ lòng thương, tỏ lòng kính, thờ ngươi chết như thờ 
người sống, thờ lúc mất như thờ lúc còn, người khuất 
không thấy hình hỏng, thờ kính như vậy, tưởng chừng như 
việc làm mơ hỏ, thể nhựng chính đó lại là cái nghị thức 
hoán thánh đạo làm người vây. 
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BÀN VỀ NHẠC 
(Nhạc luận) 


Đúng với truyền thống của Nho gia và chống lại chủ 
trương của Mặc phái, Tuân Tử cực trọng lê và đề cao nhạc. 


Nhạc, theo nghĩa Tuân Tự hiều, bao gồm ca âm nhạc 
lần ca vũ. 


Thiên này bàn về ý nghĩa dùng nhạc, phương pháp 
chế nhạc vả nhất Ìlä công dụng cùng ánh hướng của nhạc. 


kết luận toản thiên, tác giả nói : Một trong những 
đặc trưng của đời loạn la Am nhạc nhố nhãng bông lông. 


Chúng tôi trích dịch những đoạn chính yếu. 
* 


** 


Nhạc là “lạc”, nghĩa là vui, - một tình cảm mà người ta 
không thể không có. Người ta không thể không có lục vui, 
niềm vui phát ra thành âm thanh. bộc lộ bằng cử động và 
đạo của ngưởi la điểu tiệt các thanh âm, cử động đó mà 
biến hóa tính tình. Người ta không thể không có lúc vui, 
mềm vui không thể không bộc lộ, bộc lộ mà không điều 
tiết thì loạn, Đâng tiên vương ghét loạn, cho nên mới chế 
ra Nha. Tụng để điểu tiết khiến âm thanh đủ vui má 
khỏng phóng túng, khiến thanh âm uyến chuyển, lúc nhặt, 
lúc khoan, lúc trong, lúc đục, tiết tấu đủ cảm lòng người 
mà kích thích những ý thiện, không cho những tả niệm tục 
khí có chỗ dây lân. Đó là ý nghĩa dựng nhạc của tiên 
vương. 
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Nhạc tấu nơi tôn miếu, vua tôi trên dưới cùng nghe thì 
chẳng ai lá chăng thuận hòa, tương kính, nhạc tấu nơi 
khuê môn, cha con, anh em củng nghe thì chẳng ai là 
chẳng thuận hòa, tương thân, nhạc tấu nơi hương đảng, 
ma trẻ cúng nghe thì chẳng ai là chắng thuận hòa tương 
nhượng. Nhạc là luật điệu má điều hòa thanh âm, dựa váo 
t¡ trúc để am khúc thêm tiết tấu, liên hợp các tiết điệu cho 
am thanh thánh văn về, đủ thống suất đại đạo, trị vạn 
biển. Đó là phương pháp dựng nhạc của tiên vương. Mà 
Mạc Tử lại chê là nghĩa làm sao 2? 

Nghe âm thanh Nha, Tụng thị ý chí rộng mở, cầm 
khiên, cầm búa. tập củi ngửa, co duối, mả dung mạo trang 
nghiêm, đi đứng váo nhip mà hàng ngủ ngay ngắn, tiến lui 
chỉnh tẻ. Cho nên có thể dùng nhạc, ngoái, để thảo phạt, 
trong để vái nhường, thảo phạt hay vái nhường, ý nghĩa 
vân là một ; Ra, dung nhạc để thảo phạt thì không al 
không theo ; vao, dùng nhạc để vái nhường thì không al 
không phục. Cho nên nhạc là một công cụ tể nhất thiên 
hạ. là giẻng môi của sự trung hoa, tình cảm của người ta 
không thể không cần tới nhạc. Đó la đạo thuật dụng nhạc 
của tiên vương. Mà Mạc Tư lại chê lả nghĩa làm sao ? 

Vả lại nhạc là để tiên vương dứng má van sức (tô điểm 
và tiết chế, cho đúng mức) sự vui mừng, quân lính, phủ 
việt (bình khíi là để tiên vương dùng mà văn sức sự giận 
dữ. Sự vui mưng, sự giận dữ của tiến vương đều đúng 
mức, cho nên vui mừng thi thần dân phụ họa, giận dư thì 
kẻ bạo loạn nép sợ. Lễ nhạc chính lá cải thịnh điển của 
vương đạo vậy. Ma Mạc Tư lại chê là nghĩa làm sao? 
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Sức cảm hóa nhân tâm của âm nhạc rất sâu xa, cho nên 
tiên vương cẩn thận làm cho nhạc tốt đẹp. Âm nhạc mã 
trung chính thì dan hòa nhã mà không buông thả quá 
trời, âm nhạc nghiêm trang thì dân có kỉ luật mà không 
hồn loạn, dân mà hảo nhà, trật tự thì binh mạnh, thành 
bền, nước địch không dám xúc phạm, thi trăm họ vui sống 
ở dưới, trong cảnh làng xóm, vua quan vui trị ở trên mả 
sau thanh danh được sáng tố, vinh quang được rực rở, 
nhân dân trong bốn bề, chảng ai là không muốn coi (bậc 
vương giả ấy! làm sư trưởng của mình. Đó là khởi điểm. là 
đầu mối của vương nghiệp. Âm nhạc lá lướt, ướt át, bông 
lông, ngề ngáo thì dân đâm biếng, ươn hèn, dâm biếng thì 
hẳn loạn, hỗn loạn thì tranh giành. Dân mà hỏn loạn, 
tranh gianh thì bình yêu, thành nát, nước địch khuynh 
loát, lam cho nguy khôn, thi trăm họ hết vui sống ở dưới, 
trong cảnh làng xóm vua quan hết vui trị ở trên. Cho nên 
lễ nhạc bỏ bê mà âm nhạc dâm tà dấy lên thi đó là nguồn 
gốc của sự nguy vong nhục nhà. Cho nên tiên vương quí 
trọng lễ nhạc mà khinh rẻ tả âm. 

Mạc Tư nói : "Nhạc lá cái thánh vương chê mà nho giả 
về vời đạt ra" Bậc quân tử cho nói như vậy là không đúng: 
Nhạc la cải thánh nhân lấy làm vui nó có thể cải thiện 
được tâm tính dân chúng. vì sức cám hóa lòng người của 
nó sâu xa, nó có thể đi phong dịch tục dễ dàng. Tiên vương 
dẫn dắt dân bằng lẻ nhạc mà dân hòa mục. Có người dân 
nào mà chả có tình ưa. ghét, nếu không khéo khơi dậy 
niềm mưng vui, nỗi bực giận để thuận ưng những tính 
cảm đó thì tất sẻ hôn loan. Tiên vương ghet sự hỗn loạn, 
cho nẻn sửa hạnh cho tôt đẹp, sửa nhạc cho nghiêm chính 


GIẢN CHI & NGUYÊN HIẾN LÊ 317 
————_———__D— 7S cn...n=“c ÍYMỐC 
để thiên hạ thuận tòng. Áo sô gai, tiếng khóc lóc làm cho 
lòng người thương, áo giáp, mủ trụ, khúc ca quân hành 
lam cho lòng người kính sợ, dung mạo diêm dúa, tình khúc 
khêu gợi °” làm cho lòng người tà dâm, đai lưng to, áo 
mầu huyền, nhạc Thiểu, nhạc Vú '?` làm cho lòng người 
trang nghiêm. Cho nên người quân tử, tai không nghe dâm 
thanh, mát không nhìn đâm sắc, miệng không nói ác 
ngôn, đó là ba điều người quân tử thận trọng (.......) 

Người quân tử dùng chuông trống để dân đạo ý chí, 
đùng đan cảm đàn sát để di dưỡng tính tình, biểu diễn vũ 
điệu thì dung tấm khiến, cây búa, lại trang sức đuôi trị, 
đuôi bò rừng, kèm theo có tiếng khánh, tiếng kén. thanh 
âm trong trẻo tượng trưng trời, thanh âm rộng lớn tượng 
trưng đất. những cử động cúi ngửa, xoay vòng gợi ý bốn 
mùa nóng lạnh đắp đổi. Thế cho nên âm nhạc (lành mạnh) 
mà thịnh hành thì ý chí người ta thanh khiết, lễ nghĩa 
được chấn chính và những nết hay thói tốt có thể dưỡng 
thánh (........... ) 


Bởi vậy mới nói : "Nhạc là "lạc”, là vui vẻ : người quân 
tử vui vẽ đạt được đạo lớn, kẻ tiểu nhân vui vẻ thỏa được 
sở dục. “Lây đạo mà chế lòng dục vọng tbì vui vẻ má 
không hôn loạn, vi lỏng dục vọng má quên đạo thì lầm lẫn 
raa hẻt vui. Cho nên âm nhạc hướng dẫn sự vun vẻ, tiếng 
vàng. tiếng đá. tiếng trúc, tiếng tr hướng dần cái đức tốt, 
âm nhạc lành mạnh mà thịnh hành thì dân chúng hướng 
vẻ chính trực, đao nghĩa. Cho nên nhạc là cái công cụ rất 
(1: Khêu gợi : Nguyên văn chữ Hán là "TYịnh Vệ thanh" Chúng tôi dịch 

V. 


{2! Thiểu Vú "Thiếu : Nhạc của vụa Thuấn đời Nẹm (Trung Quốc). Vu : 
Nhạc của vua Vũ vương đời Chu (Trung Quốc) 
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hiệu nghiệm của chính trị. Mà Mạc Tử lại chê bai ! Vả lại 
nhạc là cái hòa bất khả biến. lễ la cái Hú bát khả dịch. 
Nhạc võn hòa để hợp, lề theo lí mà phân, lễ nhạc là giểng 
mối, chính nó có thể bảo quản long người. Tác động sâu xa 
đến tận gốc rẻ, thích ứng linh động với mọi chuyển biến, 
đó là cái "tình thực” của nhạc, giãi bảy niềm trung thành, 
trư khử thói đối trá, đó là phép thường của lễ. Thế mà 
Mạc tử nã cho lễ nhạc là không JẺn) thi thật đáng làm 
tộ1.(.. 


Cái đạc trưng của đời loạn là áo quần điễm dua, xa hoa, 
(đàn ông mài) dụng mạo như đàn bà, con gái, phong tục thì 
đâm loạn, chí hướng thi tham tải lợi hành vị thi lăng 
nhang, nhơ nhớp, âm nhạc thì hiểm quái, bông lõng, văn 
chương thì nham nhí, màu mé, dưỡng sinh không có phép 
tắc, chừng mực, tống tử quá ư đơn giản, cầu thả, không 
trọng van sức, xem thường lễ nghĩa, coi trọng sức mạnh, 
nghèo túng thì trộm cướp, giàu có thì gian tà. Đời trị trái 
ngược lại. 
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GIẢI TRỪ NHỮNG CÁI CHE LẤP 
(Giải tế) 


Thiên này bàn về cái nguyên nhân làm cho tâm con 
người ta bị “che lấp" ttế tác), không thay rõ được chan 
tưởng sự vật và vê cái phương pháp giải trừ sự che lấp đó. 
Đây là thiên nghị luận về tâm - lí - học của tác giả. 

Tông cương toàn thiên nằm trong hai câu đầu thiên : 

"- Trị tắc phục kinh, lưỡng nghỉ tắc hoặc" (Phép trị 
tam là khỏi phục cái chính đạo : hễ không chuyên nhất và 
ngờ vực thì lâm lẫn) và Ttrị chỉ (tâm), trì đạo (.....) hư 
nhất nhì tĩnh" (Phép trị tam để rô đạo là giữ cho tâm "hư", 
“nhất” mà “tĩnh” 


Ngoài ra, tác giả còn phân tích các động thái tâm H, 
mô tả những ảo thoản) giác khi trong lòng có mối hồ nghĩ 
và khu biệt “đao tam" với "nhân tâm”, cùng phê bình các 
phương pháp tu dưỡng 


Mối lo của ngườt ta là bị thành kiến che lấp, làm cho 
chí thấy một khía cạnh sự vật mà không rõ được toàn diện 
chân lí. Muôn giải trừ mối lo ấy, cần khôi phục cái chính 
đạo (cái phép chính thương). Tâm không chuyên nhất và 
nghi hoặc thì tất lâm lân. Thiên hạ không có hai đạo, 
thánb nhân không bai tâm. Nay chính trị cúa chư hầu, 
mỗi nước một khác. học thuyết của bách gia cũng mỗi nhả 
một khác, thì tât nhiên có nước trị, nước loạn, nhà phải, 
nhà trái. Những ông vua nước loạn, những ông chủ nhà '°! 


t1! Öu dưỡng : Trong bán dịch toàn thiên Giải tế nảy, có những câu 
không đúng hẳn với lời trịch dịch trong chuyết tác Đại Cương Triết 
Học Trung Quốc. Ở đây, đất khì lời dài dòng hơn, cốt để soi sáng 


thêm nhưng cãu trích dịch kia đôi khi như qua hàm suc. 
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loạn, có ai lại chăng thực lòng tìm tòi lẽ phải mà hành 
động theo ? Chỉ vì ghét ghen mà nhận lảm đường thắng, 
cho nên mới bị người ta nhân chỗ sở hiếu, sở õ của mình 
ma dẫn dụ mình đi chệch đường. Đem lòng riêng tư đối với 
một thói quen (mình ưa) thì chí sợ nghe người chê thói 
quen ấy la dở. dựa vào long riêng tư mà xét các đạo thuật 
khác (với đạo thuật mình chuộng) thì chỉ sợ nghe người 
khen cái đạo thuật đó hay, cho nên mới xa rời đường ngay 
má vẫn cho mình là đi đụng hướng, tiến mãi không ngừng, 
há chẳng phải là bị thiên kiến che lấp ? làm cho lâm lạc 
trên con đường đì tìm lẽ phải đấy ư ? Con tâm không sử 
dụng thì trắng đen trước mát còn chẳng trông thấy thay, 
trồng lớn bên tai còn chẳng nghe thấy thay, huổông hồ khi 
con tâm bị che lấp ! Người nám được chính đạo, trên, bị 
các ông vua lảm loạn nước chê, dưới, bị các "gia chủ” làm 
loạn "nhà" chê, há chẳng đáng thương ư ? 

"Tại sao mà bị che lấp ? Tại sớ dục bị làm cho bị che lấp, 
tại sở ố làm cho bị che lấp, tại chỗ bắt đầu (sự sống) làm 
cho bị che lấp, tại chỗ chấm đứt (sự chết) làm cho bị che 
lấp. tại xa làm cho ‹bị che lấp, tại gần làm cho bị che lấp, 
tại rộng làm cho bị che lấp, tại nông làm cho bị che lấp, tai 
xưa làm cho bị che lấp, tại nay làm cho bị che lấp. Phàm 
muôn vật khác nhau, chẳng vật nào là chẳng che lấp lân 
nhau, đó lả mối lo chung của tâm thuật mọi người vậy. 

Các ông vua đới xưa bị cái nạn che lấp là vua Kiệt nhà 
Hạ. vua Trụ nhà Ân. Vua Kiệt bị nàng Muội Hf!' và người 
Tư Quan? che lấp, nên không biết có ông Quan Long 
t6: Chủ nhà : chứ Han ]à “Gia”, tró quan đại phu. 

(11 Muột Hi : Súng phì của vưa Kiệt, người nược Hữu Thị 


(2: Tư Quan : Không rõ là ái. Gó lẽ là đong dôi âng Khải (Khải hưu nựn 
Quan) 
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Phủng!!” vì thế mà tam mê hoặc và hành vì lầm lẫn. Vua 
Trụ bị Đắc KẾ” và Phi Liêm?” che lấp, nên không biết có 
ông Vi Tử Khải” vì thế mà tâm mê hoặc và hành vi lầm 
lần. Bởi vậy quần thần mới bỏ lòng trung, chuyên mưu lợi 
riêng, trăm họ oán trách, không qui phụ. bậc hiền lương 
rút lui, lánh xa, ấy chín châu`5' tiêu trầm, tôn miễu tan 
hoang, chính là vì vậy. Vua Kiệt chết ở Lịch Sơn”), vua 
Trụ treo cổ dưới ngọn xích bái” Mình không tự biết, 
người lại không can, đó là cái họa của tình trạng bị che lấp 
vậy. Vụa Thành Thang! trông gương vua Hạ Kiệt, cho 
nên thân trọng trị con tâm, giữ cho con tâm chuyên nhất, 
nhờ vậy ma dùng ông Y Doãn được lâu dài, không lỗi đạo, 
đó la H do khiến ông thay thế được vua nhà Hạ mà làm 
chủ chin châu. Vua Văn nhà Chu trông gương vua Ân Trụ, 
cho nên thận trọng trị con tâm, giữ cho con tâm chuyên 
nhất, nhờ vậy mà dùng ông Lữ Vọng được lâu dài, không 
lỗi đạo, đó là lí do khiến ông thay thế được vua nhà Ân mả 
làm chủ chín châu, các nơi ở xa, chẳng nơi nào không gửi 
những vật lạ, quí tới, cho nên mát được nhìn đủ các mầu 
(1! Quan Long Phùng : Tôi hiến của vua Kiệt. Vua Kiệt làm "ao rượu, 


hèm", cùng ha nghin người “nốc". Quan Long Phùng can thẳng, l3 
vua Kiết bỏ tù rối chết 


42) Đắc KÍ : Ái phì của vua Trụ. Vua Trạ đánh nước Hữu Tô, vua Hưu Tô 
ga Đắc Ki chơ vua Trụ. 

¡3 Ninh thần của vua Trụ và là tố tiên của nhà Tần sau này 

(4) Vị Tử Khải : Anh khác phòng của vua Trụ, một người trung trực. 


(5) Chín châu : Đât nước nhà Ân gốm chín châu, mỗi châu do một quan 

"Mục" cai trì. Hai chứ “Chin châu” về sau dùng với nghĩa là "thiên 

hạ” 

Lịch Sơn : Một quả nui ở đất Nam sào. Các bản đều viết Đình sơn í Thọ 
› Vương Niệm Tôn bảo chứ “Đình" ( + } là do chử í J viết 

lõn, \ đọc bà lịch như “,N.. Lịch sơn là nui ở đất Lịch dương. 

(?› Xích bái : Theo sách Sử Ki thì vua Vú nhà Chu chém vụa TYụ, treo 

đầu thrới ngọn cờ "Thái bạch”. - cở sắc tráng. 
+8) Thánh Thang : Vua đựng nên nhà Thương (sau đổi là nhà Ân) 


(6 
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sắc, tai được nghe đủ các am thanh, miệng được nếm đủ 
các mùi vị, than được ở đủ các cung thất, danh mang đủ 
các mĩ hiệu, sống thì thiên hạ ca tụng, chết thì bốn bể 
khóc thương. Đức như thế là đạt tới mưc chí thịnh. Kinh 
Thi có câu : 

Chim phượng chim hoàng múa hót, 

Cánh xỏóe xòe trông như tấm mộc, 

Giọng véo von như tiếng tiêu, 

Chim phượng chim hoàng đẹp đôi vừa lứa, 

Ma lòng vua vui vẻ bao nhiêu † 

Đó là nói cái phúc không bị che lấp mà có vậy. 

Các nhân thần đời xưa bị cái nạn che lấp là Đường 
Ướng'', Hẻ Tẻ”” Đường Ưởng bị lòng ham chuyên quyển 
che lấp mà đuổi Đái Tử ''. Hẻ Tế bị lòng ham có nước che 
lấp mà hại Thân Sinh ''”. Đường Ưởng bị giết ở nước Tống, 
Hê Tả bị giết ở nước Tấn. Đuổi viên tướng hiển (Đái Tử), 
hại người anh tốt (Thân Sinh) cho nên bị giết, thế mà vẫn 
không hay, đó là cái họa vì bị che lấp mà chuốc lấy vậy. 
Cho nên tham lạm phản bội, tranh quyển mà không bị 
nguy nhục, diệt vong là chuyện xưa nay chưa bao giờ có. 
(1; Đường Ưởng : bảy tôi Tống Khang Vương. Sách Lư Thị Xuân Thu, 

thiên Dâm Từ nói : Vua Tống hỏi tướng quốc Đường Ưỡng : "Quả 

nhân giết nhiều mà quần thần càng không sợ là tại làm sao ? "Đường 

Ưởng thưa : “Tại vua giết toản ngươi hất lương. Giết toàn người hất 

lương, nên người lương thiện không sợ. Nhá vua muốn quần thần sợ, 


thì không gì bàng chẳng phân biệt thiện với chẳng thiện, thỉnh 
thoảng cứ giết bừa ! Không bao lâu, Tống Vương giết Đường Ưởng 


(2) Hệ Tẻ : Con nàng Li Cơ, súng phi của Tấn Hiến Công. 

(3) Đái Tư : tức Đái Bất Thắng nói trong sách Mạnh Tử (Có thuyết báo 
Đái Tử là Đái Loan), Không rõ việc Đường Ưởng đuổi Đái Tử 

(4) Thái TỰ nước Tấn, con vua Tấn Hiến Công, anh ruột Hé Tá. Hiến 
Công nghe lời gièm của súng phi Lì Cơ, giết Thân Sinh, lập con Li Cơ 
là Hề Tẻ lên làm thái tử thay Thân Sinh. 
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Báo Thúc, Ninh Thích, Thấp Bàng ` vừa nhân vừa trí, lại 
không bị che lấp, cho nên giúp được Quản Trọng '?' mà 
danh lợi, phục lộc ngang với Quản Trọng. Thiệu Công °H 
mà danh lợi phúc lộc ngang với Chu Công '“' Cau sách nói: 


Biết người hiển la trí 
Giúp người hiên la tải 
Cố công găng chí, 
Phục lộc lâu dài, 


la nghĩa như vậy. Đó là cái phúc nhờ không bị che lấp mà 
có vậy, 


Các du sĩ đời xưa bị che lấp là những người đã lập nên 
những tạp thuyết : Mặc Tử”' bị thực dụng che lấp mà 
không biết có văn sức, Tống Tử bị tình dục che lấp mà 
không biết có đạo đức, Thân Tử ”ị hình pháp che lấp mà 


í1¡ Báo Thuc :tTức Hảo Thúc Nha) Ninh Thích, Thấp Hàng : Cả bà đều 
tả biển thấn thơ Té Hoàn Công cùng với Quán Trong 

(2¡ Tức Quán Di Ngô 

(3) Thiệu Công, Lư Vọng : Tức Thiệu Công Thích và La? Thượng, hai hiến 
thần của nhà Chu. : 

(4) Chu Công : Tức Chu Công Đán, con Chủ Văn Vương, em Chu Vụ ˆ 
Vương, người múp cháu là Chu Thành Vương (con Chu Vu Vương) 
dựng nên chế độ nha Chu, chế độ phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc 

tä› Tưc Mặc Địch, một triết gia đời Xuân Thu (Xem chủ thích ở thiên ở 
trên) - Hàn Phì Tử, thiên Ngoại Trừ, không bảo Mặc Tử không cần lễ 
văn má chỉ báo Mặc Tử “chất trước mà văn sau” 


(6) Tông Tư : Tưc T6ng Kiên. Tống cho rắng người ta vốn muốn ít chứ 
không muốn nhiều, vậy cứ để mặc cho người ta muốn la tự nhiên 
nước trị, không cẩn đạo đức. (xem thêm chủ thích ở các thiên trên] 

©7) Thân Từ : tức Thân Bát Hạt, tế tường của Hàn Chiêu Hầu. Thân chú 
trương dùng “thế”, nghĩa là dựa vào quyền thế, vận dụng hình pháp 
mà giá ngự thần đân. Hàn Phi Tử báo : "Thân Bất Hai đúng 'thuật” 
Thuật là thuật vận dụng quyến thể, hinh pháp. Thân Tư có câu : 
"Thánh quân dùng pháp chư không dùng trí” : 
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không biết có tài trí, Huệ Thi”' bị cái danh che lấp mà 
không biết có cái thực, Trang Tử ”' bị trời (tự nhiên) che 
lâp má không biết có người (nhân vị). Cho nên lây thực 
dụng lám đạo thì hết thảy chỉ vụ khoái cảm, lấy hình pháp 
làm đạo thì hết thảy chỉ chú trọng vào số mục điều ván, 
lấy uy thế làm đạo thì hết thảy chỉ vụ thuận tiện, lấy 
danh từ làm đạo thi hết thảy chỉ nhăm lí luận hình thức, 
lây trời lam đạo thì chỉ nương theo tự nhiên mà phó mặc 
hất thảy. Thực dụng, tình dục, hình pháp, uy thế, danh từ, 
brơi đều chỉ là những khía cạnh của đạo. Đạo là cái mà thể 
vốn thường tồn với đất trời, còn dụng thì thường biến ở 
nơi vạn vật. Biết một khía cạnh hắn chưa là biết. Hạng 
người “khúc trí” (thiên kiến), mới có cái nhìn cục bộ, chỉ 
thấy được một khía cạnh, chứ chưa thấy được toàn diện 
của Đại đạo, mà đã cho là thấy đủ. rồi điểm tô cho lí 
thuyết của minh. tự mình đã lầm lẫn, lại còn mẽ hoặc 
người, trên che lấp dưới, dưới che lấp trên : Đó là cái họa 
vi bị che lấp, tự bưng bít mà chuốc lấy vậy. Khổng Tử đã 
nhân, đã trí lại không bị che lấp, cho nên học đạo thuật trị 
thiên hạ. tài nghệ sánh kịp các đấng tiên vương, học đạo 
nhà Chu'” thành một nhà lập riêng được học thuyết, đem 
ra ứng dụng không bị các tạp thuyết khác và thành tích 
của chế độ chính giáo đời xưa che lấp. Cho nên đức của 
ông bàng đức của Chu Công, danh của ông bàng danh của 


{1› Huệ Tư ' tức Huệ Thì, một danh gia cự phách, đồng thứi với Trang 
Tư (xem thêm chui thích ở thiên) 


+2) Trang Từ - Tưc Trang Chu, một Đạo gia. Trang chủ trương 'nhâm tự 
nhiên" cho rằng " nhân nghĩa. lễ nhạc. hình thướng đều là nhưng thư 
lam hại con tâm trai với lẽ vự nhiên của thiên đạo. 

(3› (Nhà Chu : Một vài nhà chủ giải cắt nghĩa chứ 'chủ) này là 'chủ kiến" 
trộng khắp. trái với 'nhât thiên '( lêch lạc, một phía. môt chiếu)) 
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Tam vương. Đó là cái phúc nhờ không bị che lâp mà có 
vậy. 

Thánh vương biết mối lo của tâm thuật, thấy mối họa 
của những cái làm che lấp, cho nên, để khỏi thiên trệ về 
một. phía, raới không có ưa, ghét, không chấp trước sau, - 
gần xa, - rộng hẹp, - sâu nông - xưa nay. - co muôn vật 
đồng đều, cảm thẳng cán cân mà nhắc sự vật. Cho nên 
những sự vật khác nhau không che lấp lẫn nhau mà làm 
rối lí. Cán cân đó là øì ? - Là đạo. Cho nên tâm không thể 
khỏng biết đạo. Tam không biết đạo thì chẳng cho đao lá 
phải, lại cho là phải cái không phai đạo. Khi dục vọng 
được tự do thì con người ta, có ai lại ôm lấy cái mà mình 
thây không phải là đạo và tự tuyệt cấm tuyệt cái mình cho 
là phải đạo bao giờ ? Lấy con tam không cho đạo là phải 
mà lựa chọn người, thị tất lựa chọn người không cho đao 
là phải (theo đạo) mà họ vốn không hợp. Lây con tâm 
không cho đạo là phải mà dùng với người không cho đạo là 
phải (không theo đạo) bàn về người cho đạo là phải (theo 
đạo), đó là nguồn gốc của mối hoạn vậy, sao được gọi là 
sáng suốt. là biết đạo" Tam biết đạo rối sau mới cho đạo 
là phải. Cho đạo là phải, rồi sau mới có thể ôm lấy đạo mà 
tự cấm tuyệt cái phi đạo. Lấy con tam biết đạo là phải mà 
lựa chọn ngươi thì tất hợp với. tất lựa chọn người cho đạo 
là phải ttheo đạo), vá không hợp với, không lựa chọn người 
không cho đạo là phải (không theo đạo). 
tả: Hiết đạc : Nguyên chứ Hán là 7 7 (Phú hà dĩ trì - hoặc tríì Các bản 

vát nghĩa : “trổ là "biết, Diệp Ngọc Lân và Vương Trung Lâm theo 


Du Việt, sắt nghĩa "trí là "trí, là sảng suốt hiệt đạu”, ng với cầu 
“Hà hoạn hát trí” ứ dưới 
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lây con tâm biết đạo la phải má cúng với người theo 
đao bạn vê người chóng đạo, đỏ la điều căn thiết cho nên 
lạnh trí vay '° Còn lo gì chẳng sáng suôt hăng biết đạo > 
Cho nên điểu quan yếu của thuật bình trị lá biết đạo. 


Nhớ cải gì mà con ngươi biết đạo. Nhơ cái tâm. Cái tâm 
tại sao má biết được đạo 27 Bởi tâm “hư" (trồng không), 
Tnhảt” (chuyên nhất) và “tĩnh”? an đình (30: Tâm chưa 
tưng bao giơ không chứa đựng” nhưng vấn có cải trang 
that gọi được là “hư”, tâm chưa từng báo gìở khong biết 
hai việc cũng một Ìúc,. nhưng vần có cải trang thải gọi 
được la "nhất”. tâm chưa từng bao giờ không hoạt động, 
nhưng vân có cải trạng thái gọt được lá "tĩnh". Người ta 
sinh ra là có cai biết (trì nàng), có biết thị eó cai nhớ 
t?chí”). Cai nhớ tực lá cải biết chứa chất ở trong tâm, tuy 
nhiền tâm vấn có cái trạng thai gọi được la "hư" : chăng vì 
cai đang chát chưa mả hại đên cái sắp tiếp nhận. như thê 
gọi là “hư” : tâm sinh ra là có biết, biết mà phân biệt dị 
động, phản biệt dị đồng tực là cùng một lúc biết góm 
tnhiều thứ, biết gôm là đồng thời biết ít nhất hai điều. 
Tuy nhiền tâm vấn cớ cải trạng thái gọi được lá "nhất" 
chàng lây một điều biết nào làm bại một điêu biết nảo, 
như thế goi là "nhất" tâm, ngủ thì mộng mi, sẽnh va thi tư 


011 nh Trí váy :ÝY đoạn này nói : Không hị chè lấp hới xơ hiệu, sử õ Chị 
sẻ phân biết chắc chán được thiên, ác. hiện, bất tiêu, như vậy sẻ gần 
tiưướn hay, xa người dự, ngàn" thiện sẻ lại vơi, nưười av xẻ rưt hại. Vá 
như thẻ. nước sẻ 1rị. 


& 


Tình : Hư la trăng rồng. âm Thư là tâm khong vì thanh kiến ma 
tigthing lẹch. chấp trước, "Nhất, là chuyên nhật, tấp trung vá mỗi 
điều, ttnñh` lá an đỉnh, yên lắng, không bỉ rõi loạn. 

‡*x¿ hứa đựng Nưuyên vàn chữ Han đoạn nay vất nghĩa rât tấi, mốt nha 
vhú thích vất nghĩa mới khác. Œó nhà chủ thích ghì là - "Khòng rủ 
nụha, vo le mắt chứ” Chúng tì lược dịch thec y của Phương thêu 
Ngưhia 
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ÿ bóng lông, khi được dung thì suy tính, cho nên tâm chưa 
từng bao giờ không hoạt động, tuy nhiền tâm vần có cái 
trạng thải gọi được lá "tỉnh" : Không vì mộng mì mà vớ 
vấn buồn phiến, làm cho cái biết rốt loạn, như thể gọi là 
tính. Chưa được đạo má cầu đao thì báo : hãy dưỡng cái 
tâm cho nó "hư", "nhất” và “tĩnh”, lập thành chuẩn tác mà 
theo. Theo cát chuân tác "hư" má cầu đạo thì sẽ vao được 
đạo, theo cái chuẩn tác "nhất” mà thơ đạo thi sẽ hiểu thâu 
đạo, theo cái chuẩn tắc “tính” mà luòn nghĩ đến đao thì sẽ 
sáng suốt, hiểu đạo rành mạch (không còn bị che lấp) 
Đích thân hanh đạo, thể nghiệm đạo, mới hiểu ranh mạch 
được đạo và, ngược lại, có hiểu rành mạch đạo mới cung 
hanh, thê nghiệm được đạo. Giử được con tâm Thư. "nhât” 
và "tĩnh", Ay là tam tới cảnh giới "Đại thanh mình” trất 
sáng suốt). Trong cảnh giới rât sảng suốt của tâm đó, 
muôn vật khong có vật nào có hình mà không hiện rỏ chân 
tướng, mà không biện luận rảnh mạch được cai lï của no, 
không một vật nảo cải Ìí của nó đã biện luận được rảnh 
mạch mà lạ bị định giá sai lãm. Ngồi ở nhà mà biết khắp 
bên bể. ở đời nay mà hiểu việc lâu dài, quan sát sự vật 
bàng cái nhìn nhất quán mà biết sự thật của sự vật. khảo 
nghiệm các cuộc trị loạn má hiểu lẽ thịnh suy, lận mỗi 
giường cho trời đất mà định vị tương xứng cho vạn vật, 
phân tích cái tổng nguyên lí của vủ trụ mà thầy được trật 
tự của tự nhiên. Thênh thang, bao la, biết đâu là bến bờ ? 
Rộng rải, mênh mông, biết đâu là công đức ? Sôi sục, rối 
bời, biết sao được hình dạng ? Sáng ngang mặt trăng, mặt 
trời, lớn kháp bốn phương, tám hướng. Ấy bậc đại nhân là 
như thể đó, còn cái gì che lấp được ? 
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Con tâm ngự trị phần hình và làm chủ phần thần, ra 
lệnh mà không chịu lệnh. Nó tự cấm đoán nó. tự sai sử nó, 
có tự đoạt tự thủ, tự hành, tự chỉ. Cho nên có thể cướp lời 
ma bắt ìm, có thể cưỡng ép thân thể mà bát co duõi, chớ 
không thể buộc được con tâm phải đổi ý : Phải thị nó chịu, 
không phải thị nö chối từ, cho nên nói : "Tâm dựng sự vật, 
tự quyết định, lựa chọn, sự vật bác tạp, nhưng tâm chuyên 
nhất đèn cao độ thì nó không lẫn lầm ?'È! 

Kinh Thi có câu : 

Tái rau quyền nhĩ, 

Không được lưng giỏ, 

Ôi ! ta nhớ ai, 

Bản đường ta bỏ ! 


Gió đề đầy, rau quyền nhĩ dễ kiếm, thế mà phân tâm 
(không chuyên nhất) thì giỏ chẳng đây rau, còn quên mà 
bỏ bên đường nứa ! Cho nên tâm mà phân thì chả còn biết 
gì. nghiêng lệch thì cái biết không còn tình tế, không 
chuyên nhất thì nghi hoặc. Trái lại, giúp cho con tâm khảo 
sát trong trạng thái “hự, nhất” thì có thể biết gồm vạn vật, 
chuyên nhât đến hết mức vào việc làm thì việc Ìàm sẽ tốt 
đẹp. Viẹc đềếu có thống loại riêng, không thể một lúc làm 
hai việc được '°” Cho nên biết là biết chọn lãy một mà 
chuyên nhất, vào đó. Người làm ruộng sành việc cấy cày 
mà không thể làm vị sư trưởng của nghề làm ruộng (như 
trưởng nha canh nông ngày nay), người đi buôn sành việc 
(1) Không lần lầm : Nguyên văn câu này củng rât khó hiểu, mỗi nhà 

châm câu mật khác. Chúng tôi theo Diệp Ngục Lân. 


{2) Hai việc được : Nguyên văn chư Hán là : U TÌ #8. (Laại bất khả 
lường da). Chư loại trang sách Tuân Tử có iêu nghĩa (Xem : Nhưng 
chư đặc biệt trong ngữ vưng Tuân Tử ở đầu phần này). Câu nảy 
nưhĩa không rõ ràng mà các nhà chú giải đếu hỏ qua, không cho biết 
y tac giá đích thực min nói gì. 
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xuua bán má không thể làm vị sư trưởng của nghề đi buôn, 
người làm thợ sành việc chế tạo đỗ dùng mà không thể 
làm vị sư trưởng của nghẻ làm thợ. Lá vì họ chỉ sành cái 
nghẻ riêng cúa họ và bị nghề riêng che lấp. Co người 
khỏng sanh ba nghẻ đó má có thế khiến họ trị lí công việc 
của Tam quan'!', ấy vậy là vì người ấy hiểu đạo. khác với 
người hiểu việc. Sảnh một việc thì trị ìí được một việc, 
rành về đạo thì kiêm tri được mọi việc. Cho nên người 
quân tử chuyên chú vào đạo mà giúp cho con tâm kiêm trị 
mọi việc. Chuyên chú vào đạo thì cái biết đúng. trị lí mọi 
việc thì cái biệt thêm rành. Biết đúng, làm thấu đáo thì 
đánh giá sự vật không sai, đặt sự vật vào vị trí tương 
xưng. Xưa. vua Thuấn trị thiên hạ (chuyên chủ vào đạo), 
chàng cân đích thân báo ban từng việc mà sự sự vật vật 
đều thanh tựu. Vua Thuận vì biết chuyên nhật mà cần 
thận cánh giới nên vinh quang đây mình, ông chuyên nhất 
tu dưỡng tỉnh vi cho nên tới cảnh vinh quang mà không 
hay. Kinh Thư nói : 


Nhàn tâm thác thòm khó yên 
“Đạo tăm vì áo khó rô 


Cái thắc thom đó, cái ví áo đó, chỉ bậc quân tử sáng 
suôt mới thây rõ được. Con tâm người ta ví như mâm 
thoạc thủng) nước, mâm ngay ngắn, nước không sóng sánh 


(1! Tam quan : Trỏ ba vị sự trưởng nói trên, quản trị ba ngành nông 
thương va cũng. 

Vị áu khó rõ : Thư, Đại Vũ Mô : "Nhân tâm duy nguy. đạo tâm đuy 
vị tthay vì Nhân tâm cổ? nguy, đạo tâm chỉ vì, như ở đây đá dấn(, 
(hủ Hị cát nghĩa : "Nhân tâm là phần dục. đạo tâm là thiên lí. Nhân 
tâm do khí huyết tạo thánh, đạo tâm hâm thụ các đực : nhân, nghĩa, 
lẻ. trí (Chu Tử Toàn Thưi, G.S. Thẩm (ỳuỳnh. dịch gia Thư Kinh. cắt 
nghĩa cảu nay la : 'Làng người rất thiên về Vật dục. rãL nguy, long 
mền đạo khai hiểu về nghĩa lì rất nhá. Muôn có nghìa hơn, tưởng còn 
cù thê dịch như thể này : "Cùn tâm: phảm tục vôn để sa ngựa. phái 
vánh giữ: de chưng. con tâm đạo lí vấn vị điệu. nên chất chỉu gin gnf'. 


t2 
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thì cặn lãng mà mặt nước trong sáng, có thể soi rõ từng kẽ 
tóc chân mày. Gió nhẹ lướt qua, cặn vấn lên, mật nước 
đâng, thì những vật lớn sot cũng không thật. Con tâm 
cung vậy : Hương dân nó bằng lí. giữ gin nuôi nâng nó cho 
trong, không đề ngoại vật lam no nghiêng lệch thì nó định 
rõ được phải trái, giải quyết được hiểm nghĩ. một vật nhớ 
dẫn du, la sự vật bèn ngoài đổi thay chân tướng và con 
tâm bản trong mật thế bình chình, không quyết đoán được 
mọi lẽ. Nhiều người thích viết chữ mà chỉ chứ của Thương 
Hiệt'' được truyền lại đời sau, ấy là bởi Thương Hiệt đã 
chuyên chú vào đạo sáng chế chứ. Nhiều người thích trồng 
trọt, mà chị phép trồng trọt của Hậu Tác'“' được truyền 
lại, âv là vì Hậu Tác đã chuyên chú vào đạo trồng trọt. 
Nhiều người thích am nhạc. mả chí âm nhạc của ông Qui 
'!° được truyền lại đời sau. ấy là vì ông Quì đã chuyên chú 
vào đạo chế am nhạc. Nhiều người ưa điều nghĩa má chỉ co 
hạnh cua ông Thuần được truyền lạt đời sau. ây là vì ông 
Thuân đả chuyên chú vao việc làm nghĩa. Ông Thủy ) 
làm cung. ông Phù Du 'Ÿ' làm tên (40) mà ông Nghệ 
ranh về phép bản, ông Hẻ (Trọng '”' sáng chế xe, ông Tang 


In) 


t1! Phương Hiệt : Sứ thân của Hoàng Đề. Tương truyền ảng là người 
xan chẻ ta chỉ Tâu. Thuyết nảy đá hị nhiên bục giá bác. 

(2ì Hậu Tác : Thủy tổ nhà Chu. tên la Khi. Tương truyền ông lá “tác 
quan” thơới vua Nghiêu, day dân phép trồng lúa, 

14, tậu ; Quan shạc-chính, thời vua Thuận. Vua Thuân từng trả lứi về 

việu Xin chòn thêm nhac-quan răng : "Chẻ nhác nh ông Mì thì một 

mình ảng t)ui đu rối” ¡Nhược Qui giả. nhàt chì túc hí 

Thủy : Quan Cung-công đời vua Thuân, chưởng quản vé công nghệ. 

Tương truyện cung tên đã có tự trước thời vua Thuận. hoặc giả Thủy 

là người vải chê tên chăng ?. 

Phu Du : Chưa rò là ai, người thời nàu, Sách Thế Bản chép Dị Mâu, 

hảy tôi vua Hoành đề, chè ra tên, Hoặc giá Phủ Du là một tên khac 

vúa [ Mâu ? 

Nghệ : Í- Mát xa-quan thời vua Nghiêu. 2- Vua nước Hưu ùòng. đời 

Hạ. tỏi hăn. cướp ngôi của Hướng. Sau, hị hây tôi là Hàn Trạc giết. 


t4 


m 
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Đã '!' dạy phép dùng xe bốn ngựa mà ông Tạo Phú !2 
rành nghẻ đánh xe. Từ xưa đến nay, chưa từng bao giờ 
không chuyên chú mà rành rọt được cả. Thây Tang Từ nói: 
"Mát để ngoái sân rình đập chuột, thì làm sao củng tà ca 
vịnh được ?", 

Trong hang đá nọ, có người tên Cấp, '”' người ấy bán 
giỏi và ưa suy tự vẻ thuật bắn. Muốn tai mắt tiếp xúc với 
ngoại vật thì bại mất cái hứng suy tư, tiếng ruẻổi muỗi có 
thê làm tốn giảm niêm tình thành, biết vậy, cho nên người 
ây bít cái dục của tai mất, xa lánh tiếng ruối muỗi (vào ở 
trong hang), nhàn nhà mà sống, tĩnh mịch mà nghĩ!. nên 
mơ thấu triệu thuật bán. 


Suy tư về nhân mà cũng được như thế thì hoặc giả tới 
cảnh giới "duy tỉnh, duy nhất” chăng ? Ông Mạnh Tử sợ 
bại đức mà bỏ vợ, có thể nói sửa mình như thế là có nghị 
lực tự cưỡng, nhưng vẫn chưa bằng chịu suy tư. Ông Hưu 
Tử đất tay để khỏi buôn ngủ, có thể nói chăm học như thế 
là có nghị lực tự nhân, nhưng vân chưa bàng ưa suy tư. 
Bít cai dục của tai mắt. xa lánh tiếng ruồi muỗi nó Ìàm 
tôn giam tiềm tỉnh thánh. có thể noi như thể là biết e sợ, 
tự cảnh giới, nhưng vân chưa thẻ nói là tơi canh giới "duy 
tình, duy nhất”. Tơi cảnh giới "duy tình, duy nhất" lá bậc 
(1ý Hệ Trồng ; Quan xa-chính thời Hà Vú. Thời Hoàng đề, đá biết dúng 

xe tcho nên mới có cái tên "Hoàng để Hiến Viên" - Hiên viên nghĩa là 

xet. 


L1: Tang Đồ : ach Thế Hản chép : "Tương Thổ dạv phép dũng bản ngựa 
kèu xe”, "Đề" với “Thổ” cùng ấm, vì đạy phép qung hôn ngưa kéo xu 
{ thàng má” ¡ cho nền cng gọi "Tường Đồ là Thang để. Theo 
Vương Niệm Tôn thí không phai thể : Chính la Tang Đá. Tang Đó 
đông ân: vớ Tương Thô, cho nên “tá đụng. mượn Tương Thẻ thay 
VÌ 

1i Tựn Phú : Táy đanh xe nên tiếng đư: xưa. 

93) Cáp : Không biết la ái, người thời nào, 
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"chí nhan”. Bạc chỉ nhân thị cần gì tự cưỡng, tự nhẫn, tự 
nguy '. Sáng mà chưa trong là sáng bên ngoài má bêu 
'?' sáng mà trong vắt là sáng cả ngoài lẫn 
trong, - sáng từ bên trong sáng ra ”. Đấng thánh nhân 
túng dục, tận tình mà vẫn ám hợp với cái lí nó tài chẽ, thị 
cần gi tự cường, tự nhân, tự nguy. Cho nên bậc nhân gia 
háảnh đạo không làm điều gì biết la trái H, đang thánh 
nhân hảnh đạo không cần miễn cưởng, tự chế. Bậc nhận 
giả suy tư thì cung kính. đấng thánh nhân suy tư mà thấy 
vui. Ấy cái đạo trị tam là như thế đó. 

Đại phàm xét vật, có chỗ nghỉ ngờ, con tâm bất định, 
thi ngoại vật không rõ rệt. Suy nghĩ chựa ra thì chẳng nên 
quyết đoán nên chang, phải trái. Đi trong đếm tối, thây 
khối đa năm, ngờ là con cọp nép. nom lủm cây ngỡ có bóng 
người theo. đó là bong tối che mât cái sáng láng vậy. Kẻ 
»ax rượu vượt cái ngòi tram bộ ngỡ bước qua cái rảnh vài 
gang, khom lựng qua công thành, ngờ chui gua cải cửa 
nho. Đó là men rượu làm mê mắn tâm thần vậy. Ấn mát 
rỏi nhìn thì một trông ra bai, bịt tai mà nghe thì không 
tiếng động vần thấy ù ù. Đó là cái sự thế nó làm cho giác 
quan rổ: loạn vậy. Cho nên tử trên núi nhìn xuông, bò nom 
ngỡ trựu mả người tìm trừu không xuống dắt, Đỏ là tâm 
xa che lâp bề to vậy. Từ đưới núi nhìn cây (trên cao¡, cây 
mưởi "phận" còn bảng chiếc đứa. mà người cần đủa không 
lén be. Đó la tâm cao che lấp bề dái vậy. Nước động má 
bóng lay. người không biết chác bóng xâu hay đẹp. Đó lá 
thê nước lam hoáng cả mắt ta vậy. Người đụ ngưa mật 


trong còn đục 


(1! Tư nguy : E dè, tự cảnh giới. 
(21 Còn đục : Ví như còn ở trình độ phải tự cường, tự nhắn, tư nguy. 


G Sáng ta : Ví với trạng thái can lâm của hậc chí nhân ở cảnh giới 
“tình nhàt”. 
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trong mà chẳng thấy sao, có sao hay không, nào có thấy gì 
đâu mà chắc. Đó là mắt hỏng làm cho người ấy lầm vậy. Ở 
trong tình trạng như thế mà toan xét đoán sự vật thì quả 
thật la con người ngu nhất đời. Ngh: mà quyết đoán, quyết: 
đoan tắt không đúng, đã không đúng thi có thế nào không 
lôi lắm. Ở phía nam cửa sông Hạ Thủy, có anh chang tên 
lä Quyên Thục Lương ngu đản mà lại nhát. đêm trang ra 
đi. cúi nhin bóng mình, ngỡ là qui nép, ủ té chạy trở lại, 
vẻ- gần tới nhà thì đứt hơi mà chết. thế có đáng thương 
không ! Phàm người bảo có ma, tất là trong cơn hoảng hốt 
đã "thần hồn nát thần tính" mà vội quyết. đoán, không, cho 
là có, có, bảo là không. Bị thấp khí thì sinh tê bại. tê bại 
ma đi: mô lợn. đập trống cúng cầu thì thủng trống, mát toi 
lợn mà tê bại vẫn hoàn tê bại. tuy chăng ở phía nam cửa 
sỏng Hả-thủy, má ngu cúng chang kém Quyên Thục 
Lương. 

Có kha năng biết là tính của người, có thể biết là lẽ của 
vật. Lây cái nhan tính có khả năng biết suy cầu eái vật lí 
có thê biết, nhưng vật lí không bến bờ, nếu không có 
chuẩn tác nhât định. thì suy cầu hết đời cũng không thể 
hiệu biết, nẽu khóng quản thông được cái lí thì dù có hiểu 
biết muôn van, củng vần không thày được kháp suốt cải 
biển thải của van vật. Vá như vậy thì củng chảng khác gi 
niột người ngư. Học đến giá đơi, đến cái tuổi con cải đả 
trưởng thanh ca mà vẫn không biết dựt bỏ cái lối học vô 
tích sự ấy, thì quả thực là ngu muội. Thế cho nên học vân 
cần có chuẩn tác. Chuẩn tác nào ? Ấy là chuẩn tác rất mực 
cao. rât mực thiện. Chuẩn tác nào rất mực cao. rât mực 
thiện ?, - Đại đạo của thánh nhân và vương giả. Thanh 
nhân là người nam đây đủ vật Ìí, vương giả là ngưởi năm 
đây đủ pháp độ. Năm đầy đủ vật lí va pháp độ thì đủ làm 
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tiêu chuẩn cho thiên hạ. Cho nên kẻ bọc nên lấy thánh và 
vương làm thấy. Lấy pháp độ của thánh. vương làm phép 
tặc để suy cầu cái qui-luật-tích-nôi-tai của sự vật thì tất 
phải bát chước thánh nhân. Theo hướng đó mà đi là ke sĩ. 
bạt chước thánh nhân mà gần được như thánh nhân là bậc 
quân tử. quán thöng, thấu triệt cái quÌuật-tính-nöt-tại 
cua sự vật, ây là thánh nhân. Biết trái mà lo lắm phải, ấy 
la biết e đè, tự giới Œ?' Mạnh dạn làm điều trái mà át điều 
phải, ây gọi là "tặc", - là đỏ phá hoại, biết rõ là trái làm 
mà cư cho là phải, ấy gọi là cái “thoán đoạt” (cãi bướng, 
cưỡng đoạt lẽ phải), biết trái mà khéo điểm tô. làm cho 
trái hóa phải, ấy gọi là xảo trá'”' giỏi biện luận bào chữa 
cho trái hóa phải, phải hóa trái. cho trái phải lẫn lộn, ây 
gọi là làm miệng, lẻo mép. Sách cổ có câu : "Có hai lẽ xét 
đoan : thiên hạ cho lá trải, xet xem có phải không. thiên 
ha cho là phái, xet xem có trải không”. Ý nói : xét phải, 
trải. cần lây pháp độ của thánh. vương làm chuẩn đích 
thợp vơi pháp độ của thánh, vương là phải, ngược lại với 
trai. Có bao giờ không lấy pháp độ của thánh, vương làm 
chuẩn đích trung chính mà lại phân biệt được trái, phải, 
đoán định được cong, ngay không ? Học vấn mà không 
phân biệt được trải, phải, đoán định được cong, ngay, biện 
giai được lẽ trị loạn, sửa sang được đạo làm người. thì dù 
có tải năng củng chảng ícb lợi cho ai. không tải nâng củng 
chang thiệt thời cho ai. (Những ké hiểu biện) lập ra những 
DO Tự giơi : Nguyên văn chứ Han0itZl1 $££ ‡Ñ`w Đa nàng phì dì tủ 
đăng thị, tác vị chỉ trủ. Phương Hiếu lHác cát nghĩa “Đáng” là Luyền 
dương. “trì” là chứ s (ta) viết lâm. : vn 
(3) Xáo tra : Nguyên ván chữ Hản là ## 5 tầt vi 4 ÂU 382 VỆ tô 
hưu trị phi di lự thị, tắc vị chỉ cu) Theo lời chú giải xưa thì "uụ” là œ 
de. tư giơi. Vương Dân Chỉ thì cho rằng chư "cu" chính là chữ tquậc) 
viết lầm, "Quác” lá "quặc thủ” : quảm lây, trả nguy. Và, theo ý họ 


Vương, [hiếp Ngọc Lân cất nghĩa câu trên lá : "Có trí thuê ma không Ìo 
đến chế để của thánh, vương là "quấc thủ. (trả NNMY: xáu trải, 
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thuyêt quải gở, ưa dung những lời kì quạc đề lam rồi 
nhau. lãp liếm. phủ `!" mạ bêm, trợ tráo mà không xâu hổ, 
hanh vị không đàng hoảng mà hay khoe khoang, cãi cối 
mã câu lợi, không ưa nhún nhường, không trọng lễ tiết má 
thích đè lần, chen ép, đó lá tính chât của những học 
thuyết do bọn người khóng đứng đán ở đời loạn lập ra. 
Những học thuyết. trang thiên hạ giống loại học thuyêt đó 
nhiều lầm. Sách xưa nói "Tia tót lời văn không chinh đính 
ma cho thể là ranh mạch, tính tế, bàn bac sự lí không 
chính đính mà cho thế lạ hưng biện người quân tử khinh 
ghét những người như thế. Nghe rộng nhớ dai, nhưng toàn 
la những điểu không hợp với pháp độ của thánh, vương, 
người quân tử khinh ghét những người như thế". Lời ấy 
chình là nói những bọc thuyết của bọn người gian tà kể 
trên. Lập ra có thành cũng vô ích, tìm kiếm có thấy củng 
vỏ bố. đau đáu lo toan củng chẳng lợi gì cho cuộc an, nguy, 
những học thuyết nhự thê, người quân tử vứt bỏ cho xa, vì 
chắng muôn đế cá: vô ích làm hai cái hữu ích, bât lòng 
phải bân bịu, dú là trong chốc lát, Cháng nuối tiệc cải đã 
qua. chăng ngại ngúng cải sấp tới. gác bỏ nhưng cái vô ích, 
trư tuyệt long nuôi tiệc, ngại ngúng, chi cầu hợp với đạo li, 
đụng thơi ma hánh động, tủy cơ ma ưng biên, việc xảy ra 
biện biệt được ngay thì mối trị loạn, điều nên chăng sẽ 
thây ró ràng rảnh mạch. 

Giử kin để được việc, sợ tiết lộ thì hỏng việc '?` cac 
đảng mình quân không như vậy. Tuyên bố ra thi thanh 
cũng, mâu kin thì hỏng việc, củng không có chuyện ấy với 
+1: Phù : Nguyên văn chứ Hán 3? 0) vn Ấu Y# tÀn cương kiếm nhị 

lựi khâu! Trái vơi các nhá chú thìịch trước cắt nghĩa : "kiêm lá "khoa 

lbi huời Vương Niệm Tön bảo : "kiếm" la “ác”, là "mảng phủ" (Tan nìa 
t2! Hong việc : Am chỉ học phải chủ trường đúng "thuật" trị dân. 
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các vị hòn quan, Ở ngôi nhân chủ má bưng bít thì những 
lời gièêm pha sẽ ua tới, những lời thẳng thán sẽ lảng ra. 
Kinh “Thị có câu : 

“Kín mít, tối mù mà bảo sáng, 

Con hô. con lỉ càng mầu xanh '"' 

Ý noi vua hôn ám bưng bít thì tôi gian nịnh, nham 
hiểm. vua sáng suốt, cời mớ thì sẽ được nghe nhưng lời 
tháng ngay, thay vì nhứng lợi ton hót, người quân tử sẽ 
đến với, kẻ tiểu nhân sẽ lánh xa. Kinh Thi con có câu : 

"Sáng láng ở đưới, 

“Rỡ ràng ở trên '”` 


Ý nói : vua có đức tính tốt thì tôi sẽ cảm hóa. 


—=——— 

(1ì Màu xanh - Đật Thi : Mặc di vì mình, hồ l nhị thương. ( ) 
Sắc loại hồ lí Qđoái chến) vàng. mà háo là xanh, khác náo “trò hiệu 
hảo là ngựa”. Ý nói vua thiếu sang suốt thì töi dõi trá (Hậu Hán Thư, 
Văn Uyến Truyện, củng có câu : “Nguyên thuyền) hoang cái sắc, tả 
tộc đị hình! 1 l. 

(2ì Ở trên : Thị, Đại Nha, thiên Đại Minh. Chính nghĩa là : Vua Văn 
vương ở dưới sáng suốt. cho nên Thương Đế ở trên cũng thây rô ràng. 
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CHÍNH DANH 


Trong số các Nho gia, người nghiên cứu vấn đề 
CHÍNH DANH đây đủ, mạch lạc nhat là Tuân Tử 

Trong thiên này, ông luận thuyết rất có hệ thống việc 
"vương giả chế danh" và nói lên ý nghĩa hệ trọng của việc 
chính danh. Chúng ta sẽ thấy ông "lập tam biểu" ra làm 
sao và phá tam hoặc” như thế nào. 

Dương hạng đời Đường, - người đầu tiên chủ thích 
sách Tuân Tử, nói : "Thời đó tmạt kì Chiến quốc! bạn Huê 
Thí, Công Tôn Long đã làm rối loạn danh, bảo phải la trái, 
trái là phải, cho nên (Tuân Tử) viết thiên Chính Danh” 
Đúng ! 

Toàn thiên chia làm năm đoạn : Đoạn một bàn riêng 
về vấn đề chính danh, đoạn hai, ba và bốn nói về phương 
pháp và tính cách trọng yếu của biện thuyết, đoạn năm 
bàn về vấn đề tình và dục, là một kiểu mâu biện thuyết, 
cho ta thấy phép biện thuyết nên tiến hành như thế 
nào, ` 


* * 


Các Hậu vương đã quì định danh từ : Danh về hình 
luật thì theo nhà Thương “'' vẻ quan tước thì theo nhà 
Chu “*', về lễ tiết thì theo kinh Lễ, tên gọi các vật thì theo 
phương ngôn, tục ngứ của Chư Hạ °®', Những tiếng lạ của 


(1ì Thương : Vì hình pháp nhà Thương nhiều Lưử Thị Xuân Thu : 
Thương thư nói : "Hình phạt ba năm, tội bất hiến nặng nhất. 


(2ì Chu : Theo sách Chu Quan, nhà Chu có năm bạng chư hầu và #360 
quan tước, chế độ thật đầy đủ. 
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các phương xa không cùng phong tục thì, nhân sản có đó, 
phổ biến đi mà dùng. Những danh áp dụng vào người : 
Sinh ra vốn thế gọi là tính '''. Bản năng mà điều hòa, lành 
mạnh, thì cảm ứng với ngoại giới đúng, chẳng cần học mà 
biết, chẳng cần dạy mà hay, đó cúng gọi là tính _ Tính 
phát động thành ưa, ghét, mừng, giận, thương, vui thì gọi 
là tình. Tình như thế mà tâm lựa chọn nên chàng thì là lự 
(suy nghĩ, cân nhắc). Tam suy nghĩ mà bản năng nhờ đó có 
thể dụng khác chế thì tác động đó gợi là ngụy. Tâm suy 
nghĩ, cân nhác lâu ngày. bản năng khác chế thành thói 
quen mà tới được cảnh giới “hóa tính" thì cái công phu tu 
vị đó cũng gọi là ngụy. Mưu lợi đúng chính đạo gọi là sự 
nghiệp”, hành động đúng chính nghĩa gọi là "chính hạnh". 
Cái ở nơi người nhờ đó mà người ta hiểu (biết gọi là "Tri", 
- là bản năng tri giác. Tri tiếp xúc với vật gọi là "trí" - (rỉ 
thức). Sở năng của "trị" °” nơi con người, gọi là bản năng 
“` Bản năng tác động hợp với điều tam lựa chọn, gọi là tài 
năng. Tính mà bị thương tổn thì gọi là bệnh. Ngẫu nhiên 
gặp phải gọi là vận mánh. Đó là những danh áp dụng vào 
người. Đó là những danh đã định mà các Hậu vương dùng. 

Bậc vương giả đặc ra "danh", danh đã định thì “thực 
được rõ ràng, cái phép đặt danh thi hành đúng thì sự hiểu 
biết được suất khắp (nghia là mọi người đều hiểu như 


(1ì Chư Hạ : Đây trẻ các chư hấu của Trung Quốc có nên văn hóa cao. 

(1) Gợi là tính : Chư "Tính" nảy có nghĩa là "bản chất sinh lí, Mạnh Từ 
gọi là "thực sắc chỉ tính”, ta thường quen gọi là bản năng. 

(2) Cũng gọi là tính : Chư "tính" nầy có nghái là "bản năng", khả nàng 
tư nhiên. 

(3! Tri : Nguyên văn chứ Hán là : trí. Phương Hiếu Nghĩa đính chính là 
trì. 

(4) Năng : Chữ "năng" này trỏ cái thế của bản năng. 
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nhau) và dân được dân dát nhất trí, theo dùng những 
danh đã chế. Bẻ queo ''' nghĩa, tự tiện đạt danh để làm rối 
loạn những danh chính đáng, khiến cho dân sinh ngh) 
hoặc, khiến cho mọi người sinh nhiều chuyện tranh biện, 
kiện tụng thì gọi là đại gian, tội ngang với tội lâm "phủ 
tiết '”' giả". Cho nên người dân không đám bịa đạt những 
lời khác thường để làm rối loạn những danh sách chính 
đáng. Vì vậy mà dân tín thực, dân tín thực thì dễ sai 
khiến, dễ sai khiến thì được việc. Dân không dám bịa đặt 
những lời khác thường để làm rối loạn những danh chính 
đáng thì cái thành quả việc làm của đứng vương giả được 
tăng bội. Thành quả tốt đẹp, công huân thành tựu, đó là 
cái mức cao đẹp nhất của một nền chính trì. Được thế là 
nhờ khéo gìn giữ cái danh đá ước định quen dùng rỗi vậy. 
Nay đang thánh vương đã qua đời, việc gìn giử chính 
danh lơ là, những từ ngữ dị kì mọc lên, danh với thực hôn 
loạn, trái với phải lơ mờ. (Đã đến nước ấy) thì đù có những 
chức viên biết giữ phép, những nho giả "tụng số"'”' củng 
đều bản rối. Nếu tó đấng vương giả dây lên thì tất lá ngài, 
một mật, sẽ theo những danh nào vần dùng vả, mặt khác, 
sẽ chế những danh mới để thay thế những danh không 
phù hợp với thực. Vậy thì phải xét lại sao mà cần có danh, 
(1) Bẻ queo : Chữ Hán : "Gõ tích tư thiện tác danh... sử dân nghĩ hoặc” 
Nhiễu nhà chứ giải cát nghĩa "tích" là Đăng Tích - người đả bị Tử 
Sản giết vì tội làm loạn danh. Nếu vậy chữ "từ" thành vô nghĩa. 
Phương Hiểu Hác giải thích : “Tích từ cũng như "tích ngôn” trong câu 


xách Lẻ Kí (Vương Chế) : “Tích ngôn, phá ITuật loạn danh cái tác, 
chấp tả dạo dĩ loạn chính, sát” và nghĩa là "chứ chứ, bè queø). 


(2) Phù Liệt : Còn đấu có hai phần ghép lại đế mỗi hến cảm một phần 
. lảm tn. 
(3` Tung số : Tạ Dung đời Thanh cát nghĩa là : thiên nhà. chuyên trị vệ 
tiột vàn đê 
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duyên do vì đâu mà phân biệt được giống với khác (để mà 
chế ra những cái danh giống nhau, khác nhau) và những 
nguyên tác cốt yếu để chế danh là như thế nào. 


Muôn vật hình đều khác nhau, thấy khác hình thì lòng 
người biết rằng không phải cùng vật, nếu không lập định 
cái danh để phân biệt vật này với vật khác thì danh và 
thực trở nên tối tăm và rối ren, gỡ không ra mối, sang hèn 
không rõ, giống, khác không phân. Như vậy có cái mối lo 
là sự hiểu biết của ta sẽ không được rõ ràng và cöng việc 
sẽ gặp cái vạ bê trễ. Cho nên người trí giả muốn phân biệt 
vật mới chế danh để trỏ vật, trước là để rõ sang với hèn, 
sau là để phân biết giống với khác, Một khi sang hèn đã 
rõ, giống khác đã phân thì không có cái Ìo sự hiểu biết của 
ta không rõ ràng, không có cái va công việc bè trễ. Đó là 
cái lí đo vại sao phả› chế danh. 


Thế thì duyên do vì đâu mả phân biệt được giống với 
khác ? Thưa rằng : duyên do là nhờ “thiên quan” (tức các 
giác quan) '”, Con người ta vốn đồng loại đồng tình, bởi 
thể thiên quan của mọi người, đối với mọi vật, cảm giác có 
giống nhau. Cho nên có thể suy cái cảm giác của chính 
mình má phỏng đoán được rằng cái cảm giác của người 
khác cũng tương tự. Thế rồi can cứ vào đó mà chế ra danh 
la một thứ ước lệ để hiểu nhau khi nói về vật. Hình thể 
mầu sắc, đương net lầy mất mà phân biệt, thanh âm trong 
đục, nhó to, mỗi vật một khác, thì lấy tai mà phân biệt, 
ngọt, đăng, mạn, nhạt. cay chua, vị mỗi vật một khác, thì 
lây miệng ma phân biệt, thơm, thối, tanh tưởi, nông nặc 
'?' mùi mỗi vật một khác, thì lấy mũi mà phân biệt, đau 


(1) Giác quan : Đây trỏ chung nu quan vả tâm. 
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ngưa, lạnh, nóng, trơn tru, sần sui, nạng nhẹ, cảm giác 
khác nhau thì lấy hình thể mà phân biệt, những ý tình 
vừa lòng, nhàm chán, mưng giận, thương vui, yêu ghét thì 
lấy tâm mà phân biệt. Ngoài ra, tam lại có cái tác dụng 
Trưng trí” (do kinh nghiệm tích lũy mà phản tỉnh phân 
biệt được). Có tác dụng "trưng tri" thì do tai mà biết được 
tiếng, do mắt mà biết được hình. Tuy nhiên, tác dụng 
trưng tri tất cũng phải nhờ ngủ quan tiếp xúc với vật và 
ghi nhận cảm giác mà sau mới biết. Ngủ quan tiếp xúc 
cảm giác mà không biết, tâm có tác dụng trưng trì, nhưng 
nếu không sản kinh nghiệm về vật mà ngủ quan đá cảm 
giác thì cùng không biết vật đó thuộc loại náo, là vật gì !”', 
Ấy nhờ thế mà phan biệt được giống với khác để mả chế ra 
nhửng cái danh giống nhau, khác nhau. 

Rồi sau theo mà chế danh : cung loài thì cùng tên, khác 
loại thì khác tên. Đơn danh đủ hiểu thì dùng đơn danh, 
đơn danh không đủ hiểu thi dùng kiếm danh, Nếu đơn và 
kiêm không có gì trái với nhau tnghĩa là có chỗ giống) thì 
đặt cho chung một cộng danh '?'. Biết ràng khác thực thì 
khác danh, cho nên phải chế danh lam sao cho hề thực mà 
khác thì đanh cảng phải khác. để không thể lân lộn được. 
làm sao cho không có vật nào thực cùng mà danh lại 
không cùng. Cho nên muôn vật dù nhiều, vẫn có lúc muốn 
tì! Nông nàc - Nguyên chữ Hán . Hương, xú., phân, uất, tanh, tao, sái, 


toạn” “Tanh lá mui lưn hồi, tao là mùi chó hôi 
v.v, chung tôi dịch thuát cho gụn. 

(I3 Vật mì : Chúng tôi địch đái hơn nguyên văn cho để hiểu. 

(2) Gông danh : Thí du : Ngựa là đơn danh, ngựa trảng là kiêm đanh 
(kiếm thêm một tính cách nữa). Ngựa, bó, tràu đều thuộc loái thú (ở 


điểm chúng đếu có bốn chân. vậy là không khác nhau). thu là công 
danh. 
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gọi gộp tât cả, bởi vậy mới gọi gộp là "vật" : cái danh "vật” 
lä một "đại cộng danh". Suy ngược trở lên mà gọi gộp thì 
(nhiễu) cộng danh lại có chung một cộng danh, cho tới khi 
không thể gọi gộp được nửa mới thôi. Có lúc lại muốn gợi 
tách ra, cho nên (không gọi là vật) mà gọi tách la chìm, 
muông. Cái danh "chim, "muông" là những "đại biệt đanh” 
(cũng lá "tiểu cộng danh"). Suy xuôi trở xuống mà gọi tách 
ra thì một biệt danh lại gồm nhiều biệt danh, cho tới khi 
không thể gọi tác được nửa mới thôi (Lúc đó là đơn danh). 
Không có cái danh nào vốn đúng, chỉ là theo ước lệ mà 
gọi, ước lệ theo quen rồi thì là đúng. trải với ước lệ thì lả 
không đúng, không có cái danh nào vốn có cái thực cả \ 
chỉ là theo ước lệ mà gọi, ước lệ theo quen rồi thì danh 
thanh "thực danh” (tên riêng của một cái thực). Có cái 
danh vốn hay : thẳng, gọn, đễ dàng mà không ngang nghĩa 
thi là hay, là tốt. Vật có khi bể ngoài giống nhau má thực 
lại khác, có khi bẻ ngoái khác mà thực lại giống. Điều đó 
cần phân biệt. Hễ bề ngoài giống mà thực khác thì tuy hợp 
được, vẫn, gọi lá hai thực (thai vật). Bê ngoài biến, thực thể 
vần Ìa một tuy có khác, thi gọi là "boa” ”` "Hóa" mà thực 
tế vẫn thể thi vẫn gọi la một thực. Điều đỏ phải xem xét. 
cạn cư vao thực má định là một hay hai (định môi tương 
quan giửa số danh vá số thực). Đo là những nguyên tác cốt 
yêu của việc chế danh. Nhưng danh đã định mà các Hậu 
vương dung thi ta không thể không xem xét cho kĩ được. 
¡1ï Thức cá : Như loài vật chay nhanh, ta nuôi để cưới mã đi xa (con 


nga? la vai thức vá tiếng ngựa. má, choval... lá cái danh để trẻ nó. 
Phải có thực rồi mới đặt danh. 


02) THoaT : Như còn tăm biển thành con bướm vân là một con vật, mội 
thực thể nhưng đã hiên đổi hình dang. 
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”Bị khinh nhờn, chẳng nhục", "đấng thánh nhân chăng 
tự yêu mình”, "giết trộm chẳng phải Ìà giết người" đó lá 
lầm ở chỗ dùng danh má làm loạn danh. Gãm cán duyên do 
tại sao chê ra danh mã xet kỉ xem thể nào là xuôi. thì có 
thể căm được cái tệ hai dùng lầm danh mà thành ra loạn 
danh. 


“Núi vực bằng nhau", "người ta vốn muốn it" (chẳng 
hạn : "đủ ba chén cơm, ba manh áo thì thôi, chứ không cần 
nhiều”), "Thịt loài vật tăn có và ăn thóc) chẳng làm cho 
thêm ngon miệng”, "chuông lớn chắng làm cho thêm vui 
tai” : Đó là lâm ở chỗ dùng thực mà lam loạn danh. Gâm 
cái duyên đo tại sao có sự đồng dị giửa những cá: thực mà 
xét kĩ xem thể nào la đúng, thì có thể cấm được cái tệ hại 
dùng lầm thực mà thành ra loạn danh. 


"Phi nhì yết doanh '”', "Bò, ngựa chẳng phải là ngựa" : 
Đó là lâm ở chỗ dùng danh mà làm loạn thực. Gâm lại ước 
lệ, những nguyên tắc cốt yếu của việc chế danh, dùng điều 
cho là phải. bỏ điều cho là trái, thì cốt yếu của việc chế 
danh, dùng điều cho là phải, bỏ điều cho là trái, thì có thể 
câm được cái tệ hại dùng lân danh mà thành ra làm loạn 
thực. 


Phàm những thuyết tà lời lạ, xa rời đại đạo mà tự tiện 
lập, tự tiên đặt cháng thuyết nào, lới nào là chắng do 
những lâm lần thuộc ba loại lắm lẫn này. Đứng mình quân 
phân biệt mà biết lắm lần thuộc loại nào, suy gâm chứ bất 
(1: YếL doanh : Tất cả các học giá đều không hiểu đích thực nghĩa mây 

chứ nảy. Riếng Phương Hiểu Bác bảo. "YếU" là de chứ vị” (là báo) 

viết lâm, “doanh” cùng nghĩa với chứ “doanh” là “đầy”, "phí" là "bài 
xich”. chồng nhau. Đây lả nói về thuyết "Kiên hach” của Công Tên 


Lưung : chắc rắn và trắng. (hai thuộc tính của đa) chưa nhau tdoanh) 
tá lại bác "chòng” nhau (lra! nhau. 
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tất phải tranh biện ` 
Dân dễ trí bằng đạo má không nên nói với họ những lí 
do. nguyên tác, cho nên đưng mình quân chế ngự họ băng 
uy thê, dân đát họ bàng mệnh lènh, soi sáng họ bảng lợi 
ngưới xưa. câm đoán họ bàng hình phạt má họ cám hóa 
theo đạo như có ma lực, có cần gì phải biện thuyết. Nay 
thánh vương qua đời, thiên hạ rối loạn, những lời xăng 
bậy dãy lên, người quân tử không có uy thế để chê ngự, 
không có hình phạt để cấm đoán, cho nên mới biện thuyết. 
Không thể dùng cái thực má hiểu dụ được mới đát ra 
_cái danh mà gọi '”, đặt danh gợi mà vẫn không hiểu rõ 
mới đem bình trạng ra tả, đem hình trạng ra tả mà vẫn 
không biết rõ, mới dùng lời thuyết mình, dùng lời thuyết 
minh mà vẫn không hiểu rõ, mới đem mọi lẽ ra biện bạch. 
Cho nên đặt danh, tả hình trạng, thuyết mình, biện bạch 
là những công việc có tác dụng "văn hóa” lớn lao và là khởi 
điểm của vương nghiệp vậy. Khiến cho người ta nghe cái 
danh mà hiểu rõ cái thực, đó là công dụng của danh. Hợp 
nhiều danh lại mà thành văn, đó là chỗ phối hợp của 
danh. Thâu được danh cả vẻ hai phương điện công dụng 
lản phối hợp. thì gọi là biết danh. “Từ” (lời là gồm tóm cái 
danh của những cái thực khác nhau để biếu diền một ý. 
Biện thuyết la đứng làm sai lạc (nghĩa là phái giữ cho tiên 
fì Tranh hiện : Tuân Từ đứng về phương điện đạo đức và chính trị nên 
xét cac Danh điện có phân nghiêm khác. Nhưng "ngụy biện" của Công 
Tôn lưng chẳng han, không phải luôn luồn về HH : Như đứng vậ 


phương diện tương đổi thì trong vụ trà vô biên. núi với vực đế là nhỏ, 
thấp như nhau cả, có thể hào là “bảng” nhau được. 


(2ì Mã gọi : Ví dụ có một con vật lạ chưa ai biết tđi nhiên là chưa có tên? 
thì lám sao gọi được, lárn sao cho người khác hiểu được, không lẻ mỗi 
lần lai đem con vật ây ra chỉ chủ. cho nên phải đặt cho no một cài tên 
để mọi người biết mình nói gì đã. 
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hậu nhàt trí đối tượng của các cuộc thảo luận và (giữ cho 
tiến hạu nhất trí giới thuyết của) những danh từ dùng 
trong các cuộc tháo luận đó, để cho danh và thực không 
loạn, hâu lam cho rõ mọi Ìẽ tmọi quan hệ và mọi tình 
huống vận động tiến hóa giữa các sự vật). Phương cách 
biện thuyết sử dụng vẫn bất ngoại dũng danh má gọi và 
đem hình trạng mà tả, Biện thuyết là nói ra cái đạo mà 
tâm thây rõ. Tam là chủ tế của đạo va làm cho đạo viên 
thành. Đạo là phép tác chính, bất biến, để theo mà trị 
nước. Tâm phái hợp với đạo, biện thuyết phải hợp với tâm, 
tử phải hợp với biện thuyết. Chính lại cái danh mà biểu tả 
cát thực, nếu hình chất cái thực tự nói gợi lên được cái 
danh của nöỏ thị nhân đó sự hiểu biết được thêm dễ dàng, 
biện bạch vừa đủ để phân biệt cái chỗ khác nhau giửa các 
sự vật thì thôi, chứ đừng đi quá (rườm lời), suy vật nảy ra 
vật kia để tìm được cải lí mả không trải lẻ, nghe người 
biện thuyết, chỗ nào hợp văn lí thì chấp nạp, chính minh 
biện thuyết thì phải làm cho rô hết lí do, dãi bầy cho hết 
sự thực. Lày chính đạo mà biện biệt những thuyết xăng 
bậy. thật có như nầy dây mực để xác định cong ngay. Vì 
thế má các tà thuyết khóng thể lám rối loạn, trăm nhà 
(lập ngón) không thế lấp hHêm. Có đủ sáng suốt để láng 
nghe tất cả mà không tô vẻ khoe mình. có đủ cẩn trọng để 
xét. lại tất cả mà không hợm đức. Thuyết thì hành được thì 
làm cho thiên hạ bình chính, thuyết không thì hành được 
thì đạo được sáng tỏ mà mình lui về ở ẩn. Đó lá sự biện 
thuyết, cua bực thánh nhân. Kinh Thị có câu : 
Dùng mao kinh cẩn hỏa thuận, 


Ÿ khi sảng ngời cao vót, 
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Như ngọc khuê, như ngọc chương, 

Có tiếng đân lành và danh vọng tốt, 

Bậc quân tử là người 

ham kỉ cương 

Cho bốn phưong ''' 

là nghĩa như vậy. 

Giữ được nết từ nhượng, thuận được cái Ìí có già, có trẻ, 
không phạm điều kị húy, không nói lời quái gở. lấy lòng 
nhân mà biện thuyết, lấy lòng kính sợ mà lảng nghe, lấy 
lòng công bằng mà phân biết phải trái, cháng vị chúng 
nhân khen chê mà nao núng, chắng cốt làm choáng loa tai 
măt ngươi nghe, chắng mua chuộc ké quyền cao, thể 
mạnh. chăng ưa phao truyền những lời thiên lệch dị kì. 
cho nên có thể một lòng theo sát đạo, cât tiếng là không 
bát bẻ được, hòa nhã mã không quá lời. trọng lẽ công 
chính mà xem khinh lôi tranh tháng. Đó là sự biện thuyết 
của bậc quân tử. Kinh Thị có câu : 

Dăng dạc chừ đêm dài, 

Tự xét lại mình hoài, 

Đạo cô cháng hề sai, 

Là nghĩa củng không trải, 

Miệng đời cam chỉ ngại ' “ 

la nghĩa như vậy. 

Lời người quân tử khöng vụ thâm thuy `” mà tình tế. 
thiết cận má ra manh mối, để cập nhiêu chuyện. tường 
.1. Hón phương : Thi, Đại Nhú. thiên (luyến a. 


tý ThS nga - lát TÌhỉ 
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nhự xô bỏ ma vân qui hướng vẻ một điểm. người quân tử 
dung danh chính xác, dung lời thích đáng la để diễn tá ý 
nghĩa cho rõ ràng : danh từ là cai đúng để chuyền đạt ý 
nghĩa. bẻ truyện đạt đúng ý nghìa rồi thì thôi, còn tỉa tốt, 
lát léo một cách tam bợ lá gian tả ``'` Danh đủ để chỉ đúng 
thực. lơ đế điển đứng ý là được rối, ngoài ra chì làm tôi. 
gây khẻ. điệu đó, người quân tử ruống bó ma ke ngu lại vớ 
lấy. coi la qui báu. Cho nền lời kẻ ngu mâp mở má thỏ lậu, 
phiên toái má không ra manh môi, rườm và má huyện 
thiên, kẻ ngu dúng danh để dụ hoạc ngưới, dùng lời để 
huyển diệu ngườ) mã v nghĩa nội dụng thì thật nông cạn. 
họ noi loanh quanh, họ nói lung tung '“' mà không truyền 
đat được ý tướng, rất la nhọc nhản mà không thu được 
công, tham cầu danh mà không được danh. Bởi vậy. lới nói 
của bậc trí giả, nghĩ qua là hiểu, thực hành dễ dàng, li 
luận dễ đảng, thuyết thành thì tất được cái mình ưa mà 
không gạp điều mình ghét. Kẻ ngu thì trái lại. Kinh Thì có 
câu : 
M la cơn qui 7 


Mĩ la con vực?” 


Thâm thuy : Chữ Han là Thiệp nhiên. Pạ Dụng và ( Văn 
Niệu cát nghĩa lạ về vao sâu” Chăm nhập chỉ mạo¡. Phương Hiểu ljac 
xất nghĩa là nông rẻ” Chì thiển hiện: 

(tt Gian ta Nguyên vàn chứ han (câu chì gian đá¡:. Nghĩa 
lá . Đo lx sư gian vua nét eẩu thả. Trong thiên liât cấu (Chẳng Cấu 
Thai, sach Tuần Từ, nói : "Ngôn hất qui cẩu sat”. Nôi chẳng chuông 
nhưng lới lí luận qua tình vị lắt léo. Chúng tôi dựa vào chứ 'vấu sat” 
nay ma dịch bên chứ "¿âu chì piani đả”. 

(21 lung tùng : Nguyên văn chư Han : "cô đúng tạ nhị 
về cực” ! Câu này, mới hoc giả chú thích mỗi khác, chúng Lôi then 
"hương Hiện liac, 

tq8‹: Vực : Mất loai chốn nhỏ, không ai được thây rõ mật. Tương truyền # 


vunt Trương thang, Hoan thúy. hệ loái vực phun hoặc cần váo bóng 
a1 la ngàn ấy ngá bênh. 
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ẢM: không cơ mật, 

Đaănh không thấy mặt ! 

Mà mĩ là người, 

Có mặt hẳn hỏi, 

Để ta mong hoài, 

(Làm sao không bực ?) 

Chuốt lời thơ này, 


} 


Trách mi phần phúc, ' 
là nghĩa như thế. 


Nói chuyện bình trị mà lại hòng ai nâãy bỏ lòng dục và 
không nghĩ đến việc hướng đần lòng dục thì sẽ bị khốn, vì 
lẽ đã là người, ai mà chẳng có lòng dục. Nói chuyện bình 
trị mà lại hỏng ai nấy ít lòng dục '”` và không nghĩ đến 
việc tiết chế lòng dục thì sẽ bị khốn. vì lẽ : đã là người, ai 
mà chắng nhiều long dục. Sự "hứu dục" với "vô dục" la hai 
thứ khác nhau, như cái sống và cái chết '”', hữu dục hay vô 
dục không hề gì đối với việc trị hay loạn. Dục nhiều hay ít 
cũng là hai thứ khác nhau do cái tình nhiều hay ít, đa dục 
hay quả dục không hè gi đối với việc trị loạn. Muốn thì 
chẳng đợi chác được mới muốn, đó lả do tinh tự nhiên, cầu 
thì cải gì nên cầu mới cầu. đó là đo lòng con người đả lựa 
chọn suy tính. Cái dục do tính tự nhiên là cát dục thuần 
nhật. Cái thiến-tính-dục ấy khác với cải lí-tính-dục Ìa cái 
H1) Phân phục : Thì Tiểu Nha, Thiên Hả Nhân Tư. Chúng tôi địch thoát 

ấy ÿ. 

L9) thùt dục : Đao giá nnì và dục. Mạnh Tư, Tông Tư chủ trương quả 
dục. Tuân Tự phản đổi cá hai 


Ủ3‹ Cai chết : Phương Hiêu liác cắt nghĩa câu này : Sự hưu dhịc và stf vô 
dục khac ìual 
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dục đã bị lòng con người biết suy nghĩ cân nhắc mà hạn 
chẻ lại. Cải mà người từ bỏ sự sống, chấp nhạn sự chết, 
không phải la họ không muốn sống mà muốn chết, nhưng 
là tại họ không cho cái sống là phải mà cho cái chết là 
phải. Cho nên khi cái dục thái quá mà hành động bất cập, 
là vì cái tam ngăn lại, con tâm cho là phải mà phán đoán 
của con tâm đúng lí, thì cái dục tuy nhiều cũng không hại 
gì cho việc trị. Cái dục bất cập mà hành động thái quá, là 
bởi con tâm sai khiến, con tâm cho là phải mà phán đoán 
của con tâm đúng lí, thì cái dục tuy nhiễu cũng không bại 
gì cho việc trị. Cái dục bất cập mà hành động của con tâm 
không đúng lí, thì cái dục tuy ít, cũng không ngăn được 
mới loạn. Cho nên trị hay loạn là do phán đoán của con 
tam đúng lí hay không đúng lí, chứ không do cái muốn của 
tình nhiều hay ít. Không tìm ở chỗ phán đoán đúng lí của 
tâm mà lại tìm ở chỗ muốn ít của dục thì dù được đây 
cũng vân là mật. 

Tính là cái tự nhiên trời sinh ra, tình là thể chất của 
tỉnh, dục là cái thỏa mãn nó.ứng dụng của tình. Cho cái sở 
dục la cai khả đác thi cầu, thỏa mãn nó là sự tật nhiên 
của tính ngưới. cho dục lá phải mà dẫn dát nó thì trí lự 
tất ở đo má ra. Cho nên dù là người coi cổng thành (địa vị 
thấp kém nhất) cũng không thể bố được lòng dục (lòng 
muốn), bởi dục là cái biếu hiện cụ thể của tình, Dù là 
thiên tử (địa vị cao sang nhât) cũng không thế thỏa mãn 
hết được lòng dục. Lòng dục tuy không thể thỏa mãn hết 
được, nhưng nếu dần dất nó thi có thể thỏa mân nó gần 
hét. lóng dục tuy không thể bỏ, nhưng vẫn có thể tiết chế 
aö mã cầu thỏa mãn, lòng dục tuy không thể thôa mân 
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hết, nhưng vân có thể thỏa mản gân hết, lòng dục tuy 
không thể bỏ, nhưng nếu cầu thỏa mản không được thi 
người biết suy nghĩ lựa chọn, vân có thể tự nguyện tiết chế 
nó. Người có đạo thì, tiến, có thể thỏa mân gần hết lóng 
dục, thoái, có thể tiết chế sự mưu câu, thiên hạ không còn 
có gì bằng thế. Là người, chắng ai là chẳng theo điều mình 
cho là phải, bỏ điều mình cho là trải. Biết rằng đạo là cái 
phải nhất rồi mà lại không theo đao, chuyện đo chưa từng 
có bao giở. Giả sử có người có điều sở dục ở phương Nam, 
bất kể điêu sở dục ấy, nhiều, (không thể thỏa mân hết), ít, 
(có thế chịu đựng được), có điều sở õ ở phương Bác, bất kể 
điều sở ố ấy, nhiều (không thể chịu đựng được), có điều sở 
ố ở phương Bác, bất kể điêu sở õ ấy, nhiều (không thế chịu 
đựng được), ít (không sao kham nổi), người đo há có ví 
điều sở dục ở phương Nam (nhiêu) không thể thỏa mân 
hết) mà bỏ đường vê Nam, theo đường lên Bác không ? 
Nay, người ta có điều sở dục, bất kể nó nhiều (không thế 
thỏa mãn được) và có điều sở ố, bất kể nó ít (có thể chịu 
đựng được), người ta há có vì điêu sở dục không thế thỏa 
mãn hết được mà Bỏ điều sở dục, đi theo điều sở ố không ?. 
Cho nên nếu như tâm biết là hợp đạo mà theo thì còn gì 
làm tổn giảm sự loạn cho bằng, nếu như tâm biết là không 
hợp đạo mà bỏ thì còn gì ích lợi cho sư trị cho bàng ''' ? 
Cho nên bậc trí giá biết lẽ trị loạn thì chỉ bàn về đạo má 
thời. Biết như vậy rồi. thì những thuyết được mây "tiểu 
gìa" '”? kia quí hóa, sẽ sụp đổ. Đại phàm khi người ta lây, 


_———— 

vì: Cho bảng : Nguyên văn chữ hán : Gẽ khả đạo nhì tông chì, hể dĩ tốn 
chì nhì luan, bất khá đạo nhì lì chì, hế đi ích chì nhì tTỊ, Nghia TÂU 
tổn, môi nhá chủ giải giải thích một khác, chúng tôi theo Ta Dung và 
Juư Văn Biểu. 


(2) "Tiếu gia" : Trả học thuyết của Mặc Địch và Tổng Kiến chủ trường 
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thi chưa từng bao giờ cái lấy hoàn toàn là cái người ta 
muốn, tức cái hay, khi người ta bỏ, thì chưa từng bao giờ, 
cái bo hoàn toàn là cái người ta ghét, tức cái đở '!' Cho 
nên người ta không bao giờ hành động mà không lấy đạo 
làm bản cân cân nhắc. Bàn cân không bình chính, bên đòn 
dài. bên đòn ngắn - thì vật nặng treo ở đầu ngẩng lên bị 
cot lá nhẹ, vật nhẹ treo ở đầu trúc xuống bị coi là nặng, vả 
do đó người ta lắm lân trong việc xét đoán nặng nhẹ. Bàn 
cân khỏng bình chính - tiêu chuẩn xét đoán không phải là 
đạo - thì họa nằm trong điều sở dục mà cho là phúc, phúc 
nằm trong điểu sở ố mà cho là họa, do đó người ta củng 
lầm lần trong việc xét đoán họa phúc, Đạo, xưa này, là cái 
bản cân bình chính. Rời đạo mà tự ý lựa chọn, thì không 
biết họa phúc năm ở đâu. Đổi một lấy một, người ta bảo là 
không lới. không thiệt, đối một lấy hai, người ta bảo không 
thiệt mà lời, đổi hai lấy một, người ta bảo rằng không lời 
ma thiết So đo thì lấy phần nhiều, mưu cầu thì theo cái 
phải. Đài hai lấy một, chả ai làm như vậy, bởi lẽ thấy rõ 
nhiều ít. Theo đạo mà lựa chọn thì cũng như đổi một lấy 
hai, thiệt gì ? Lăa đạo mà tự ý lựa chọn, thì cũng như đổi 
hai lây một, lời đâu ? Chât cái sở dục tram năm, đổi lấy 
cát sớ hiếm một thời mà người ta vân làm, là vì không rõ 
nhiêu ït, 

Lại thử xem cho kĩ mấy việc sâu kín và khó xét dưới 
đây thì rà. Bẻn trong coi khính lí, mà bên ngoài không 


nên khử dục, quá đục Tuân Thử cho "tiết đục" mới quan hệ đến đạo 
vD. loạn, chư khang cần "khử duc”... hưu dục là của người sông, võ 
dục lá của ngươi chết (người sống Chỉ có làng dục, người chết mới 
không có lùng dục). 

tỊt Cai đở : ŸÝ nót trong cái mình (chủ quan) cho là hay vẫn tự né có khía 
vạnh đở, cái minh cho là lợi, tư no vẫn có khía cạnh bại. 
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trọng vật, đó là điều không có bao giở bên ngoải trọng vật 
mà bên trong không lo, đó là điều không có bao pmởờ. hành 
động không theo lí mà ngoài củng không gặp nguy, đó lá 
điệu khóng có bao giờ. Lòng lo sợ thì miệng ăn thít mà 
chẳng biết vị ngon, tai nghe chuông trống mà chẳng biết 
tiếng vui, mát nhìn đỗ phú phất “'' mà chẳng thấy vé đẹp, 
mình nằm chiếu nệm mà cháng thấy yên ấm. Hưởng muôn 
vàn vật tốt đẹp mà cháng khoái lạc, dù có khoái lạc tạm 
thời, thì vẫn không sao dứt được nỗi bất khoái ý vị lo lắng. 
Cho nên hưởng muôn vàn vật tốt đẹp mà vẫn lo nhiều, 
gồm muôn vàn mốt lợi má vẫn hại lắm. Như thế mà cầu 
vật ư ? Mà dưỡng sinh ư ? Má mong thọ ư ?. Muốn nuôi 
cái dục mà buông thả mình, muốn nuôi cái tính mà làm 
nguy bình hài, muốn nuôi cái vui mà vùi dập con tâm, 
muốn nuôi cái danh mà làm loạn cái hạnh, (hành động 
bây) như thế thì dù có được phong hảu, làm vua cũng 
chẳng khác gì quân đạo tặc, dủ có đi xe "hiên" ”' đội mủ 
miện củng chẳng khác gì kẻ nghèo khổ, túng thiếu Như 
thế gọi là đem thân tâm làm mọi cho ngoại vật. Con tâm 
yên vui thì những mầu sắc rất tầm thường vẫn có thể di 
dường mát ; âm thanh rất tâm thường vẫn có thể di đưỡng 
tai ; cơm hẩm canh rau vân có thể di dưỡng miệng ; áo vải 
thưa, giầy có bện vẫn có thể di đưỡng thân thể ; lều tranh. 
nệm cót, bàn mọt, chiếu nát vẫn có thể đi dưỡng bính hài. 
Cho nên không có muôn vàn vật, tốt đẹp mà vẫn nuôi được 
mềm vui. không có ngôi cao, thế mạnh mà vẫn nuôi được 
đanh thơm. Đem con tâm yên vui, không màng danh lợi ấy 


11? Phu phât : Nhưng lề phục có thêu nhiều mầu. 
+2) Hiền miền : Đại khái xe, mù của các vương hấu. 
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ra ma trị thiên hạ thì tất vì cái chung của thiên hạ nhiều 
mà vi cái riểng cua mình ít. Như thế gọi là trọng thân tâm 
ma sai khiến ngoại vật. 

Những lới nói không khảo nghiệm, những hành vị 
khóng thương thấy, những mưu tính không thường nghe, 
ngướt quân tử rất thận trọng coi chừng những cái ấy y: 


(1¡ Gái äy : Câu này ý ám chỉ các học thuyết và hành vì của bọn Điền 
Hiền. Tông Kiên. Mặc Địch 


TÍNH ÁC 


Tuân Tử bảo tính người là ác, ngược lại với Mạnh Tử 
bảo tính người là thiện. 


Thiên này cho thấy : 
- Thế nào là tính, theo như Tuân Tử hiểu. 
- Nhưng luận cứ chứng mình rằng tính người Ìlá ác. 
răng nhạn định tĩnh thiện của Mạnh Từ la sai. 
- Tại sao, mặc dầu tình vốn ác, người ta lại có thể trở 
thành thiện. 


Tính của người ta vốn ác, nó mà hóa thiện được là do 
công của người ta. Tính con người sinh ra là hiếu lợi, 
thuận theo tính đó thì thành ra tranh đoạt lẫn nhau mà 
sự từ nhượng không có, sinh ra là đố kị, thuận theo tính 
đó thì thành ra tàn tặc mà lòng trung tín không có, sinh 
ra lả có lòng muốn của tai mắt, có lòng thích về thanh sắc, 
thuận theo tỉnh đó thì thành ra dâm loạn mà lễ nghĩa, van 
lí không có. Như thế thì theo cái tính của người ta, thuận 
cái tỉnh của người ta, tất sinh ra tranh đoạt, phạm vào cái 
phận (tức quyền lợi của nhau), làm loạn cái lí mà mắc cát 
lỗi tàn bạo. Cho nên phải có thầy có phép để cải hóa tcái 
tính) đi, có lễ nghia để dẫn dất nó, rồi sau mới có từ 
nhượng, hợp văn lí và thánh ra trị. Xét vậy thì cái tính 
của người ta vốn ác đã rõ lắm, nó mà hóa thiện được là do 
cỏng của ngưới ta vậy. Cho nên gỗ cong thì phải luộc rồi 
uốn nán mới ngay, sắt nhụt thi phải giủa mải rồi mới sắc. 
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Nay tính người ta ác thì phải có thầy, có phép, rồi mới 
thanh thắng ngay, phải nhờ lễ nghĩa rồi mới thành ra trị. 
Người mà không có thầy, có phép thì thiên lệch, hiểm ác 
mà không thẳng ngay, không có lễ nghĩa thì bội loạn mà 
không trị. Xưa, các đấng thánh vương vì thấy tính người 
ta ác, thiên hiểm mà không thắng ngay, bội loạn không trị, 
cho nên mới đặt ra lễ nghĩa, chế ra phép tắc để uốn nấn 
tính tình người, làm cho nó thành thắng ngay, để nhiều 
hóa tính tình người mà dẫn dắt nó cho đều thành ra trị, 
hợp với đạo. Nay, người ta được thầy, được phép cải hóa, 
được có văn học '”' nhiều, được lễ nghĩa dẫn dắt thì thành 
người quân tử, buông thả tính tình, huênh hoang, càn Tỡ 
mà trái với lễ nghĩa thì thành kẻ tiểu nhân. Xét vậy thì 
cái tính của người ta ác là rõ lắm mà cái thiện của tính 
người là do công của người ta vậy. 

Mạnh Tử bảo : người ta học là để thành tựu cái tính 
vốn thiện (chứ không phải để uốn lại cái tính). Tôi bảo : 
không phải ! Nói vậy là không hiểu tính của con người, 
không phân biệt TÍNH và NGỤY (NGỤY là cái do người 
làm ra). Tính là cái trởi sinh ra đã có vốn thế, không thể 
học, củng không thể làm ra được, lễ nghĩa là cái thánh 
nhân đặt ra, người ta học rồi mà biết, làm rồi mà thành. 
Cái gì không học, không làm mà đã có ở lòng người rồi, cái 
đó mới là tính, cái gì ở người, học rồi mới biết, làm rồi mới 
hay, thì gọi là ngụy. Đó, tính và ngụy khác nhau như vậy. 
Tính người ta là mắt nhìn được, tai nghe được. Cái sáng 
cho mát thấy, không thể la mát, cái thính cho tai nghe 


(1) Văn học : Chữ VĂN HỌC: này nghĩa rộng hơn ngày nay, không phải 
chỉ la văn chương ruà chú trọng nhất tới đạo đức, tu dưỡng, lẻ nghĩa. 
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không thể lìa tai. Mát sáng, tai thính, không phải do học 
mà sáng mà thính, điều đó rò ràng. Mạnh Tử bảo : Người 
ta tính vốn thiện, đánh mất bản tính mới thành ra ác. Tôi 
bảo : Nếu thế thi sai ! Tính người ta sinh ra mà la cái tài 
chất thuần phác, ngyên sơ thì tất mất nó rồi. Xét vậy thì 
"cái tính của người ta ác rõ lắm, Nói tính người ta thiện là 
nói cái tính đó không lìa cái tài chất nguyên sơ thuần 
phác, mà vân tốt đẹp, không lìa cái tài chất thuần phác 
nguyên sơ mà vẫn sắc, có như thế thì mới nói được là tính 
con người vốn thiện. Cái tài chất thuần phác nguyên sơ 
kia phải củng như cái sáng cho mát thấy không ba mát, 
cái thính cho tai nghe không lìa tai, thì mới gọi là tính 
được. Cho nên (cái sáng không lìa mát, cái thính không lìa 
tai thì mới) nói được rằng : tính mắt sáng và tính tai 
thính. Nay tính người ta đói thì muốn no, lạnh thì muốn 
ấm, mệt thì muốn nghỉ, đó là tính tình con người ta. Nay 
người ta đói, thấy bậc tôn trưởng mà không dám ăn trước. 
ấy là vì muốn nhường, mệt (thấy bậc tôn trường) mả 
không dám xin nghỉ, ấy là vì muốn làm thay. Con nhường 
cha, em nhường anh, con thay cha, em thay anh, hai hành 
vị đó đều là phản lại bản tính, trái ngược với tình người. 
Nhưng mà đó là đạo người con hiếu, nét đẹp của lễ nghĩa. 
Cho nên thuận theo tính tình thì chẳng từ nhượng, từ 
nhượng thì trái ngược với tính tình. Xét vậy thì cái tính 
của người ta ác là rõ lắm mà cái thiện của tính người là do 
cöng của người ta vậy. 

Người ta hỏi : Tính người ta ác, thì lễ nghĩa ở đâu ra ? 
Đáp : lễ nghĩa do thánh nhan làm ra, chứ không phải do 
tính người sinh ra. Người thợ gốm nhào đất mà lăm đỏ 
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dùng, vậy đô dùng là do người thợ gốm học tập rồi làm ra, 
chứ không phải do tính người tự nhiên biết mà sinh ra. 
Người thợ mộc đẽo cây mà làm đỏ dùng, vậy đồ dùng là do 
người thợ mộc học tập rôi làm ra, chứ không phải do tính 
người tự nhiên biết mà sinh ra. Đứng thánh nhân dày 
công suy tư, tập thành thói quen để làm ra lễ nghĩa, đặt 
ra phép tặc, vậy lễ nghĩa, phép tắc là do công phu suy tư, 
chế tác cua đứng thánh nhân mà ra, chứ không phải do 
tính người tự nhiên biết mà sinh ra. Còn nhự mất ưa sắc 
đẹp, tai ưa tiếng hay, miệng ưa vị ngon, tâm ưa lợi, xương 
da, thân thể ưa an nhàn, thì đó đều là do tính tình người 
ta sinh ra tự nhiên thấy như vậy, chẳng đợi phải làm gì 
mà sau mới như vậy. Sinh ra tự nhiên không được như 
vậy, tất phải đợi làm gì mà sau mới thành như vậy thì gọi 
là "ngụy". Đó là cái trưng nghiệm của sự khác nhau giữa 
tính và "ngụy”. Thánh nhân biến hóa cái tính mà lập nên 
cái "ngụy, do cái nguy mà sinh ra lễ nghĩa, do lễ nghĩa mà 
đặt ra phép tắc, sở đi khác mọi người, hơn mọi người, là do 
cái "ngụy". Thích lợi, tham được, ấy là tính người ta. Giả 
sử anh em có tài sản chia nhau, nếu cứ thuận theo cái 
tính tình thích-lợi-tham-được mà chia, thì thế tất xảy ra 
tranh giành đánh lộn, nếu được là nghĩa cải hóa thì dù là 
người dưng củng không tranh nhau mà biết tương nhượng. 
Ấy đấy, thuận theo tỉnh tỉnh thì anh em tranh giành 
nhau, được lễ nghĩa cải hóa thì người dưng có thể tương 
nhượng. 

Người ta sở dĩ muốn làm thiện là vì tính người ta vốn 
ác. Bạc thì muốn hậu, xấu thì muốn tốt, hẹp thì muốn 
rộng, ngheo thì muốn giau, hèn thì muốn sang : Nếu trong 
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không cỏ, tất tìm đớ ngoài. Xét vậy thì người ta muốn làm 
thiện là vì tính ác. Nay, tính người ta vốn không có lễ 
nghĩa. cho nên mới cố học, cầu cho có, tính người ta vốn 
không biết lễ nghĩa, cho nên mới suy nghĩ, cầu cho biết. 
Vậy, chỉ thuận theo tính bẩm sinh của người ta mà thôi 
thì người ta không có lễ nghĩa, không biết lễ nghĩa. Người 
ta không có lễ nghĩa thì loạn, không biết lễ nghĩa thì bội 
nghịch. Vậy, chỉ thuận theo tính bẩm sinh của người ta 
mà thôi, thì mầm bội loạn ở ngay trong mình rồi. Xét vậy 
thì cái tính của người ta ác là rõ lắm, mà cái thiện của 
tình người là do cõng của người ta vậy. 

Mạnh Tử bảo tính người ta thiện. Tôi bảo : Không phải! 
Xưa nay. thiên hạ gọi là thiện những gì hợp với sự "chính 
lí bình trị", gọi là ác những gì hợp với sự "thiên hiểm bội 
loạn". Đó là điểm phân biết thiện và ác. Nếu tính người ta 
vốn hợp với sự "chỉnh lí bình trị” thì hà tất còn cần đến 
thánh vương ? Hà tất còn dùng lễ nghĩa ? Vả dù có thánh 
vương lễ nghĩa thì cảng có bổ ích gì cho sự chính lí bình trị 
đâu ? Thật ra, không phải: Tính người ta ác. Xưa, đứng 
thánh nhân cho tính người ta là ác, là thiên lệch, nham 
hiểm và không ngay thẳng, cho nên mới lập ra vua để chế 
ngự, làm sáng tỏ lễ nghia đề giáo hóa. đặt phép tác, dựng 
chế độ để trị bình, dùng nghiêm hình để ngăn cấm, khiến 
cho thiên hạ thành trị và mọi người thành lương thiện. Đó 
là trị công của thánh vương và hóa lực của lễ nghĩa. Nay 
thử bỏ sự chế ngự của vua, không dùng sự giáo bóa của lễ 
nghĩa, bỏ sự trị bình của phép tác, chế độ, bỏ sự ngăn cầm 
của hình phạt, ngồi mà xem người trong thiên hạ đối xử 
với nhau ra sao. Nhất định là người mạnh sẽ hâm hại, 
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cướp bóc kẻ yếu, số đông sẽ lấn áp, xâu xé số ít và thiên 
hạ sẽ rối loạn, diệt vong ngay tức thì. Xét vậy thì cái tính 
của người ta ác là rõ lắm, mà cái thiện của tính người là 
do công của người ta vậy. 

Giỏi bàn việc đời xưa tất phải chứng nghiệm ngay ở 
việc đời nay, giỏi bàn việc trời, tất phải chứng nghiệm 
ngay ở việc người. Biện luận thì phải trọng sự phù hợp với 
chứng nghiệm (như hai phần của một con dấu chia đôi 
đem hợp lại? '”', cho nên ngồi mà nói, đứng lên mà xếp đặt 
và có thể thì hành được. Nay Mạnh Tử bảo : Tính người ta 
thiện. Biên luận của ông không hợp với chứng nghiệm, 
ngồi mà nói, đứng lên mà không thể xếp đặt, không thể thi 
hành được. Há chẳng là lời nói quá quất ư ? Tính người ta 
thiện thì bỏ thánh vương ởi, dẹp lễ nghĩa đi. Tính người ta 
ác thì nên theo thánh vương, trọng lễ nghĩa. Là vì cây 
cong nên phải có "ẩn quát" (dụng cụ uốn nắn gỗ), cây 
không thẳng nên phải dùng dây-mực, tính người ta ác nên 
mới lập vua, làm sáng tỏ lễ nghĩa, Xét vậy thì cái tính của 
người ta ác là rõ lắm mà cái thiện của tính người là do 
công của người ta vậy. Cây tháng chẳng đợi có cái "ẩn 
quát” cũng thảng, vì "tính” nó vốn thẳng, cây cong thì tất 
cần được luộc uốn mà sau mới tháng, vì "tính" nó không 
thẳng. Nay, tính người ta ác, thì tất cần có thánh vương 
sửa trị, lễ nghĩa giáo hóa mà sau đó mới trở nên thuần 
lương. Xét vậy thì cái tính của người ta ác là rõ lắm, mà 
cái thiện của tính người là do công của người ta vậy. 

Người ta hỏi : Dù lễ nghĩa là công phu "tích ngụy" ® 
thì tính người ta củng tất phải sẵn có lễ nghĩa thì thánh 
(1) Hợp lại : ý nói lí thuyết phải hợp với thực tại. 
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nhan (cúng là người) mới làm ra lễ nghĩa được chứ ? - 
Thưa ràng : Không phải ! Kìa như người thợ gốm, người ấy 
nhào đất sét làm đỏ dùng, há phải tính người ấy vốn biết 
nhào đất sét làm đề dùng ? Kia như người thợ mộc, người 
ấy đẽo gỗ làm đỏ dùng, há phải tíẫh ngưới ấy vốn biết đẽo 
gò làm đô dùng ? Thánh nhân làm ra lễ nghĩa cũng ví như 
người thợ gốm nhào đất sét làm đồ dùng, thế thì há phải 
tính người ta sản có lễ nghĩa, - công phu của "tích ngụy” ? 
Phàm là tính người thì vua Nghiêu vua Thuấn hay bạo 
Kiệt, đạo Chích cũng cùng tính ấy, quân tử hay tiểu nhân 
củng cùng tính ây. Nay bảo lễ nghĩa, - công phu tích ngụy 
- là tính người ư ? Thế thì hà tất quí trọng vua Nghiêu, 
vua Vũ, hà tất quí trọng các bậc quân tử ? Sở đi quí trọng 
vua Nghiêu, vua Vũ vả các bậc quân tử là vì họ khéo biến 
hóa cái tính, tích lũy cái ngụy, cái ngụy phát khởi thì sinh 
ra lễ nghĩa, Thế thì thánh nhân biến hóa tính người cho 
hợp lễ nghĩa, củng giống như người thợ gốm nhào đất sét 
làm thành đỗ dùng, Xét vậy thì lễ nghĩa, - công phu tích 
nguy - há phải là tính người ? Sở di khinh rẻ bạo Kiệt. đạo 
Chích vá các kế tiểu nhân là vì họ buông thả tính tính, 
huênh hoang càn bạy, sinh ra tham lam tranh giành. Xét 
vậy thì tính của người ta ác là rõ lắm, mà cái thiện của 
tính người là do công của người ta vậy. Trời không yêu 
riêng mấy ông Tăng Sam '!, Mãn Tử Khiên '”, Hiếu Ki '” 
Ø1) Tịch ngụy : việc làm của người chất chưa lại. 
(1 táng Sâm : Họ Tăng, tên Sâm, tự Tử Dư, người nước Lỗ. càng với 
cha la Tăng Tích theo hục Khống Tử. Có tiếng là người chí biếu. 

(3; Mẫn Tử Khiên : Họ Mâẫn, tên Tốn, tự Tử Khiến, học trỏ Khổng Tử. 
: Lúc nhỏ, mồ côi mẹ, bị dì ghé bạc đãi, mua đông cho mặc áo bông lau, 
trong khi hai em, con ruột của dì, được mặc áo bêng gạo. Cha biết 
chuyện, toan bỏ người vợ bất công và tàn nhẫn. Mẫn Tử Khiên thưa 


với cha : "DI con còn thì chỉ mình con rét ; dì con đi, thị cả ba anh em -- 
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mà ghét bỏ những người khác. Thế mà riêng mấy öng 
Tang Sam, Mãn Tứ Khiên, Hiếu Ri thực có cái hạnh chí 
hiệu và được cái danh toàn hiếu la tại làm sao ? - La tại 
ba ông đã biển hóa được cái tính và dốc lỏng theo lễ nghĩa. 
Trời không có yêu riêng dân nước Tề, nước Lỗ mà ghét bỏ 
đân nước Tân. Vậy mà về tình cha con, nghĩa vợ chêng, 
dân Tần không bằng dân Tẻ, Lỗ là những người giảu lòng 
hiểu kính, thê là tại sao ? - La tại dân Tân thuận theo 
tính tỉnh, huênh hoang. càn bạy, xem thường lẽ nghĩa. cứ 
có phải là tại tính họ khác (tính dân Tẻ,Lỗ đâu ?). 

Câu cô ngử : "Người ngoài đường (người dân thưởng) 
cũng có thể thành vua Vũ (bậc thánh vương) được” là 
nghĩa làm sao ? - Thưa : Câu ấy ý nói rằng : Vua Vũ mà 
thành được vua Vũ là vì đã làm điều nhận nghĩa, giữ phép 
tháng ngay. Thế nghĩa là điều nhân nghĩa, phép thắng 
ngay có cái lẽ hiểu được, giữ được. Mà "người ngoài đường" 
đều có cái tài chất để hiểu được điều nhân nghĩa phép 
thăng ngay, đều có cái tải chất để làm được điều nhân 
nghĩa. giữ được phép tháng ngay. Vậy thì họ có thể thanh 
vua Vũ là điều rõ rệt. Nay cho rằng điều nhân nghĩa, phép 
thẳng ngay không có cải lề hiểu được, giử được ư ? Nếu 
vậy thì vua Vũ củng chẳng thẻ hiểu điều nhân nghĩa, phép 
thẳng ngay, cũng chẳng thể lảm điều nhân nghĩa, giữ phép 
tháng ngay được. Nay, cho rằng “người ngoài đường” vốn 
không co cải chất để hiểu được điều nhân nghĩa, phép 
thang ngay, vốn không có cái tài chất để làm được điều 
nhân nghĩa, giữ được phép thẳng ngay ư ? Nếu vậy thì 


chúng con chịu cảnh cô đơn", Cha Mẫn bèn bó ý định hỗ vợ và người 
ửì ghả cũng vam hoa. 


(1) Hiển Kì : Thái tứ, con vna Cao Tôn nhà Ấn, nổi tiếng hiển thảo. 
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"người ngoài đường" sẽ, trong, không thể hiểu nghĩa cha 
con, ngoài, không thể hiếu đạo vua tôi. Nhưng không phải 
thế : "Người ngoài đường” đều, trong, hiểu nghĩa cha con, 
ngoài. biểu đạo vua tôi. Vậy thị cái tài chất có thê hiểu, 
cải tại chất có thể làm, khỏng "người ngoài đường” nào 
không có. là điêu rõ rang vậy. Với cái tài chất có thể hiểu, 
có thể lãm (mà "người ngoài đường” đều có), lại cân cứ vào 
điều nhân nghĩa có cái lẽ có thể hiểu, có thể làm mà xét, 
thì "người ngoái đưởng" cũng có thể thanh vua Vũ được là 
điều rò ràng rồi. Giả sử "người ngoài đường” cỏ học tập, 
chuyên tâm nhất chí, suy tư, xét nèet, lại thêm vào đo, 
tháng này qua năm khác, làm hoài điều thiện không 
ngưng, thì họ sẽ tới được cánh giới "cảm thông thần mình”, 
"tham tán trời đất". Thể cho nên, thánh nhân chỉ là người 
(thưởng! nhờ công phu tích ngụy mà thành. 

Hỏi : Thánh nhân là người thường nhờ công phu tích 
ngụy má thành, còn các người khác không "tích ngụy” đề 
thành thánh được là tại sao ? - Đáp : tại họ có cái tài chất 
để làm (tích ngụy) được nhưng lại không làm. cùng như kẻ 
tiểu nhân có thể làm người quân tứ ma không chịu lâm 
người quân tứ. người quân tử có thể lam người tiểu nhân 
mà không chịu làm người tiểu nhân. Tiểu nhân và quân tử 
chưa tưng không thể ké nọ làm người kia, người kia làm 
kẻ no, nhưng họ không làm. la vì có thể làm má họ không 
chịu lam. Cho nên "người ngoài đường” có thể làm được 
vua Vũ. nhưng điểu đó không phương hại đên cái khả 
nàng lam được vua Vụ. Chán ngươi đó thể đi khăp thiên 
hạ. nhưng chưa co ai tứng đi kháp thiên hạ. Người làm 
thợ chưa từng không thế lam ruộng hay đi buồn, cũng như 
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người làm ruộng hay đi buôn chưa từng không thể làm 
thợ. thế nhưng chưa từng có nhứng người làm thợ làm 
ruộng hay đi buôn đổi lân nghề với nhau. Xát vậy thì 
"có-thế- làm-được" chưa hắn là "làm được”. Tuy không làm 
được, củng chẳng phương hại gì đến cái khả năng làm 
được Vậy làm được và không-làm-được với có-thể- 
làm-được và không-thể làm được, hai đằng khác nhau xa 
lam, không thể thay đổi nhau được là điều rõ ràng rồi. 
Vua Nghiêu hỏi vua Thuân : “Tình người như thế nào ?” 
Vua Thuâấn đáp : "Tình người rất không đẹp, còn hỏi làm ˆ 
gì ? Có vợ, có con là lòng hiếu với cha mẹ suy giảm, thị 
dục được thỏa mán rồi và lòng tín thực với bạn bè suy 
giảm, tước lộc hưởng đủ rẻi là lòng trung kính với quân 
thượng suy giảm. Tình người ư ? Tình người rất không 
đẹp, còn hỏi làm gì ?". Chỉ những bực hiển giả mới không 
như vậy. 


Cö cải trí của thánh nhân, có cái trì của kẻ sĩ quân tử, 
có cái tri của tiêu nhân. có cái trí của đứa dịch phu (tức 
như đầy tớ) 


` 


Nói nhiều thì có văn vé vá thống loại, nghị luận suốt 
ngày về những điều mình nói, thiên cử vạn biến, mà cái 
thống loại vẫn là một, ấy là cái trí của thánh nhân. 

Nói Tt. văn tất và rõ rệt, nghì luạn có khuôn phép. 
khóng phong túng, như kéo thẳng sợi dây, Ấy là cái trí của 
kẻ sĩ quân tài. 

Lời nơi thì siểm, việc làm thì trái với lời nói, làm việc 
thị hay lầm lân. ấy là cai trí của kẻ tiểu nhân, 

Liến thoảng, bộp chộp mà không có thống loại. kì quậc, 
viên vỏng mà không dung được. gầy gọn. tính tưởng mà 


364 TUÂN TỬ 


không vụ thiết thực, không kể phải trái, không luận cong 
ngay, chủ ý chỉ muốn thắng người bàng được, ấy là cái trí 
của đứa dịch phu. 

Có thượng dũng, có trung dũng, có hạ dũng. 


Khi thiên hạ có đạo trung thì mình quả cảm giữ cái 
thắng của minh, không nương dựa vào đâu cả, đứng tiên 
vương có đạo thì thì mình quả cảm theo cái ý chí của mình 
mà làm !”` trên, không theo ông vua đời loạn. dưới, không 
theo dân đời loạn, chỗ có nhân thì không biết có sự bần 
cùng (bản cùng cúng chìu), chỗ không có nhân thì không 
biết có sự phú gui (phú quí cũng không thèm), Thiên hạ 
biết tới củng vui khổ với thiên hạ, thiên hạ không biết tới 
thì chững chạc đứng một mình trong khoảng trời đất mà 
không sợ ây là thượng đúng. 

Về thì cung kính mã y thì nhún nhặn, rât trung tín mà 
khinh bi tài hóa. Ai là người hiền thì dám suy tôn mà kính 
chuộng. ai là kẻ hư hỏng thì dám đẩy ra mà bỏ đi, ây là 
trung dùng. . 


Re minh mà trọng của cải, không chịu cảnh giới mà 
tranh họa, khi họa tới lại rườm lời biện minh để chạy tội. 
cấu thả mà khöng kế phải trái, đúng hay không đúng, chỉ 
muốn tranh tháng bằng được, ấy là hạ dũng, - cải dùng 
hạng bét. : 


Phồn nhược, Cự thử là hai cây cung tốt đời xưa, nhưng 
nếu không được gắn cái "kính" '°` thì cũng không bắn được 
ngay. Cây Thông của vua Hoán công, cây Khuyêt của ông 
11 Nguyễn van4.XÂ li ñ 44. Ú (Tên vương hưu đạo. cám hảnh kì 

y›, Câu nảy tối nghĩa. Sách Tuân Tử Tập Chái ghỉ sau câu này : 

"Ngăn bấL nghì đã : ŸÝ nói : không ngờ (đạo của tiên vương” Nhưng 

như vậy nghĩa củng vấn chưa thông 
12: Miếng gỗ gản vao cung để nhảm cho thẳng. 
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Thái công, cây Lục của Van vương, cây Hốt, của Trang 
vương, cây Can tương, cây Mạc tà, cây Cự khuyết, cây Tích 
lư của vua Hạp Lư đều là những cây gươm tốt đời xưa (Ù 
nhưng không được mài thì cũng không thể sắc, không được 
sức ngươi thì cũng không thể chém đứt được gì. Con Hoa, 
con Lưu, con Kì, con Kí, con Tiêm l, con Lục nhĩ đều là 
những con ngựa tốt đời xưa, nhưng trước tất phải có hàm 
thiếc khống chế, sau tất phải có roi vọt ra oai, thêm vào 
đó, được Tạo Phủ cưỡi thi một ngày mới chạy được ngàn 
dặm. Người ta dù có tính chất hơn người và tâm biện biệt 
sang suốt tất vần phải tìm thầy hiền mà thờ, chọn bạn tốt 
mà chơi. Được thầy hiển mà thờ thì nghe toàn đạo vua 
Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang, được bạn tốt mà 
chơi thì thấy toàn hành vị trung tín, kính, nhượng, thân 
hàng ngày tiến vào đường nhân nghĩa mà không tự biết, 
ây lá vi cảm nhiễm xui nên. Nay, cùng ở với người bất 
thiện thì nghe toản chuyện lọc lửa, vu khống, thấy toàn 
hành vi bẩn thiu. đam tà, dối trá, tham lam, thân còn 
vướng vảo vòng tù tôi, giết chóc mà không tự biết, ấy là vị 
sự thuân tông. sự cảm nhiễm xui nên, Sách xưa nói : 
"Không biết con mình, thì nhìn chúng bạn nó, không biết 
vua minh, thì nhìn bọn cận thần". Chỉ là sự cảm nhiễm 
dân và xui nên mà thôi, chỉ là Sự cảm nhiễm xui nên mà 
thôi ' 
(1) Thông, Khuyết, Lưuc, Hồt lá những cây gươm quí của Tẻ Haàn Công, 
Tẻ Thai Uông. Chu Văn Vương vá Sở Trang Vương, Gan-tương, 


Mạc-ta, Cư khuyêt, Tích-lư đều là gươm quí của vua Hạp Lư nước 
Ngô. - Mặc La cúng đọc Mặc da.(an-tương, Mạc-ta (có sach viết lả 
Mạc-da! là tên hai vự chống rnột nhá đục gqươm Can Tương định chẽ 
một đôi gươm quí má mãi không thánh, sau. vợ, Mạc Tà, bỏ tóc và 
mong Lay của mình váo thép mới đúc được đôi gqươm như ý muôn, đôi 
£ươm mang tên của đổi vự chồng : cây Can Tương của chồng, cây Mac 
Ta của vự. 
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ĐẠI Ý NHỮNG THIÊN KHÔNG 
TRÍCH ĐỊCH 


ĐẠO BỀ TÔI 
(Thần đạo) 


Nội dung thiên này nhất trí, cũng như nội dung thiên 
Vương Đạo ở trên. Tác giả phân biệt bốn hạng bê tôi : 
. Thái thần : bê tôi nịnh vua, chỉ tìm cách làm vui lòng 
vua để được vua yêu, chẳng nghĩ tới dân, tới xã tác, như 
Tô Tần, Trương Nghi... 


- Thoán thần : bề tôi lấy lòng dan để được dan khen, 
họp bè đảng để lấn áp (thoán là cướp) vua, như Mạnh 
Thường Quân nước Tế. su 

- Công thần : biết trị dân, trung với vua, làm lợi cho 
nước, như Quản Trọng nước Tế. 


- Thánh thần : tài đức cao nhat, giáo hóa được dân, như 
Y Doãn đời Ấn. 


Trung thần cũng có ba hạng : 


. Thượng trung : dùng sức mà che chở, cải hóa được 
vua, nhự Chu Công. 

- Thứ trung : dàng đức mà giúp vua nên sự nghiệp, như 
Quản Trọng. 


tU Nước Tê : Nếu thiên này thực của Tuân viết thì Tuân có nghĩ đến 
Xuân Thân tuân nước Sở, ân nhân của "ân không ? 
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- Hạ trung : dùng đạo lí mà khuyên can vua như Ngũ 
Tư Tư. 


Còn hạng không nghĩ tới vua, tới dân, chỉ mưu lợi cho 
mình thì là quốc tặc (giặc trong nước). 


* 


BẬC SĨ CỰC HIỀN 
(Trí sĩ) 


Thiên này gồm nhiều ý rời rạc, bàn về cách dung 
người, về sự ích lợi và tư cách của bậc sĩ quân tử, về cách 
đối đãi với dân (phải khoan dung cùng kính, theo lễ nghĩa) 
về đạo làm thầy và tư cách ông thầy. 


Xet chung, tư tưởng trong thiên không thêm được gì 
cho những thiên đã được trích dẫn. 


LÀM CHO NƯỚC MẠNH 
(Cường quốc) 
Thiên này khả dài, chắc là do một môn sinh của Tuân 


viết, vì có câu Tuân Khanh Tư thuế Tê vương viết... ˆ (Thầy 
Tuân Khanh thuyết tướng quốc nước Tề rằng...) 
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Tác giả xét cách làm sao cho nước mạnh. Đại ý vẫn là 
đề cao đạo đức : đạo đức phải hơn người thì mới thật là uy 
nghiêm, mới có cải thế hơn người, hễ “đắc đạo” thì 'đấc 
nhan”, mà đạo tức là lê nghĩa, từ nhượng, trung tín. 

Như trường hợp nước Tân : Đất đai rất rông, bình lực 
rất mạnh ma vần sợ các nước khác liên hiệp với nhau để 
đánh mình, là vì không biết tuyển dụng bậc sĩ quân tử 
(Tuân Tử gọi là bậc đại nho! để trị nước. Cuối cùng Tuân 
TỬ bảo Ưng hầu, tướng quốc nước Tần : "Toàn dụng đạo 
nho thì có thể thành vương nghiệp, tạp dụng đao nho 
tnghĩa là có khi dàng đạo đó có khi không dùng no mà 
dùng thuật) thì có thể thanh nghiệp bá, không toàn dụng 
mà củng không tạp dụng thì sẽ diệt vong : đó là chỗ sở 
đoản của Tân” 

Cuối thiên, tác giả bảo sở dĩ bọn gian nổi lên la vì người 
trên khong biết trọng nghĩa Trí dân phải lấy nghĩa làm 
gốc, phải có đức tín. 


SỬA LẠI NHỮNG Ý KIẾN SAI LẦM 
(Chính luận) 


Thiên nảy dài và khá quan trọng, chủng tôi đâ trích 
dần vải đoạn trong phần I (Học thuyết). 

Tuan đả đảo Pháp gia vì họ chủ trương rằng vua phải 
bí hiểm, cách biệt với bề tôi, không cho họ biết ý mình 
muốn gi, định lãm øị, như vậy, họ mới sợ mình. Ông cho 
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rằng trái lại vua phải thân cận với bề tôi, với dân, cho họ 
biết rõ ý mình, không giấu giếm gì hết. 

Có người chê Thang, Vũ cướp ngôi của Kiệt, Trụ, Tuân, 
cảng như Mạnh TỬ, bảo : giết bạo quân cứng như giết một 
tên vô lại vậy thôi, 

Tuân không chấp nhận thuyết Nghiêu, Tuấn nhường 
ngôi vua của Mạnh Tử (coi phần Ì). 

Ông bảo lễ táng phải trọng hậu, chứ không được sơ sài. 

Cuối thiên, có hai đoạn trùng với các thiên Giải Tế, Phi 
thập nhị tử, tức những đoạn đã thuyết “Riến vũ bất nhục” 


và “Nhân tình dục quả của Tống Tử. 
* 


* *+ 


QUÂN TỬ 
(Quân tử) 


Thiên này ngắn, có lẽ là một phần trong thiên Quân 
đạo mà sắp lộn và tách ra. 

Nhan đề là Quân tử mà nội dung chỉ bàn về đạo làm 
vua, ý không có gì lạ, chỉ nhắc lại những điều đã nói trong 
các chương trước về việc thưởng phạt, trọng người hiển, 
người có tài, dà họ ở trong giới bình dan.. Do đó, có học 
giả ngờ rằng nhan đề chính là Thiên tử mà người sau cháp 
lộn. 
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THÀNH TƯỚNG 
(Thành tướng) 


Nhan đê "Thành tướng" chỉ là hai chữ đầu của thiên, 
không liên quan gì đến đại ý của thiên ("Thành tướng" vốn 
là một nhạc khí để gõ nhịp trong khi giã gạo). 

Tác giả củng lặp lại những ý về trị nước đã diễn trong 
các thiên khác : trọng hiền nhân, trung thần, vụa phải 
chăm chủ giữ đạo, bê tôi phải chăm lo chức vụ, phải tiết 
dụng, pháp luật phải rõ ràng, xác đáng v.v. 


* 


PHÚ 
(Phú) 


Phú vốn là một phép hành văn ma qui tắc là "trực trần 
kì sự" (nói thẳng điê mình muốn nói), sau dùng để trỏ 
một thể văn tả cảnh vật, tâm sự một cách diễm lệ, du 
dương, lên bổng xuống trầm, đôi khi có đối, có vấn. 

Phư phát sinh ở phương Nam, có lẽ do ánh hưởng của 
Khuat Nguyên (trong Sởử từ). 

Tương truyền Tuân Tử có khoảng mươi bài phú, thất 
lạc gần hết, đây là một bài, có lẽ là một thiên gồm nhiều 
bài thì đúng hơn, vì gồm ba phần chính không liên quan gì 
với nhau - 


- Phần đầu nói về lễ và trí. 
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- Phần giữa nói về mây, con tàm, cái trâm (cải đầu), 
nên coi phần này là ba bài phú nhỏ. 

- Phần dưới than thở về nông nỗi : người ngay thẳng thì 
bị nghỉ mà kẻ gian tà thì được thưởng. 


Dưới đây. chúng tôi xin trích dịch nửa phần đầu, nói về 
lã để độc giả biết hình thức thể phú thời đó mà so sánh với 
các bài phú của Tư Mã Tương Như đời Hán và các bài đời 
Đường, đời Tống sau này 


(Viên hữu đại vật, phi tì phi bạch, văn lí thành chương, 
phi nhật phi nguyệt, vì thiên hạ minh, sinh giả dĩ thọ, tử 
giả dĩ táng, thành quách di cố, tam quân di cường, túy nhì 
vương. bác nhì bá, vô nhất yên nhỉ vương (vong). Thần ngu 
bất thức. cảm vấn chỉ vương. - Vương viết : Thử phù van 
nhi bất thái giả dư ? Giản nhiên dị trì nhì trí hữu lí giả dư 
? Quân tử sở kính nhi tiểu nhan sở phủ giả dư ? Tính bất 
đắc tác nhược cầm thú, tính đác chi thậm nhã tự giả dư ? 
Thất phu long chỉ tắc vi thánh nhận, chư hầu long chì tắc 
nhật tử bải giả dư ? Trí mình nhì ước, thậm thuận nhi 
thể, thỉnh qui chỉ lễ). 
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Có một vật nọ, chẳng phải tơ, chẳng phải lụa mà thêu 
thua đẹp đã, không phải mặt trăng, mặt trời mà chiếu 
sảng thiên hạ, người sống nhớ nó mà thọ, người chết nhờ 
nö mà được chân cất, thành quách nhờ nó mà vững, ba 
quân nhờ nó mà mạnh, một mực dùng nó thì thanh vương 
nghiệp, tạp nhạp dùng nó thì thành bá nghiệp, hoàn toàn 
không dùng nó thì bại vong. Thần ngu dốt, không biết (nö 
là cải gl, xin hỏi nha vua, - Vua đáp : Phải cái đó đẹp đề 
mà không mầu mè chăng ? Giản dị dễ biết mà rất có điều 
lí chăng ? Nó phải là cái mà quân tử tôn trọng còn tiểu 
nhân thì khinh bí chăng ? Bản tính người ta không có nó 
thì không khác gì cầm thu, có nó thì rất tao nhã chăng ? 
Kẻ thất phu trọng nó thì thành thánh nhân, chư hầu trong 
nó thì thống nhất được thiên hạ chăng ? Nó rất sáng sủa 
mà lại giản ước, lí nó rất thuận mà dễ thi bành. Cái đó la 
lễ. 

Chỉ là những ý đã diễn nhiều lần trong các chương trên 
nhưng hình thức khác hản : khi thì cứ bốn chử lại ngắt 
như : "Phi t¡ phi bạch, văn lí thành chương”, khi thì ba 
chử, mười một chữ, tám chứ, đặc biệt nhất là thành từng 
vế đối nhau : "Phi tỉ phi bạch, văn lí thành chương" đối với 
"Phi nhật phi nguyệt, vì thiên hạ minh", hoặc "túy nhị 
vương” đôi với "bác nhì bá”, hoặc "thất phu long chi tác vi 
thánh nhân” đối với "chư hâu long chi tắc nhất tứ hải"... 
Nhưng bàng trắc, bổng trầm chưa được phân phối đều mà 
vần cùng chưa có, như trong các bái phú từ đời Hán trở đi. 

Lối dùng những vế cùng một số chứ và đối nhau đã 
thỉnh thoảng thấy xuất hiện trẻ nhất là từ đời Khổng Tử, 
ví dụ câu này của Khống Tử (chép lại trong Luận ngử : 
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(Hữu quốc hữu gia giả), bất hoạn quả (nhi hoạn bất quân, 
bất hoạn bản. nhị hoạn bất. an), đó là một xu thế tự nhiên 
của những ngôn ngữ cách thể (đơn âm), có nhiều thanh 
như Hoa ngữ, Việt ngử. Đạo Đức Kinh của Lão Tứ rất 
thường duúng nó một cách cố ý. Có hệ thống, thanh một thế 
văn thì phải đợi đến Khuất Nguyên và Tuân Tử. 


* 


GHI VĂN TẮT NHỮNG ĐIỀU 
CỐT YẾU 


(Đại lược) 


Thiên này rất đài và cũng rất hôn tạp, có lẽ do môn đệ 
của Tuân Tử nhớ đâu ghi đấy, không theo một thứ tự nào 
cả. Đa số là những châm ngôn về đủ các vấn đề : tục lạ, lễ 
nghĩ, cách cư xử, ăn nói, dạy con, trị dân, đạo vợ chồng các 
quan khanh khuyên vua khi vụa lên ngôi, đạo hiếu, đạo 
người quản tử.. Những châm ngôn đó thường ngắn, gọn, 
ham súc như câu này "Lễ dĩ thuận nhân tâm vị bản, cố vô 
ư Lễ Ninh nhỉ thuận nhân tâm giả giai lễ dã" : Cái gốc của 
lễ là thuận lòng người, cho nên điều gì kinh Lễ không chép 
mà thuận lòng người thì cũng là lễ. 

Một số nữa là những cố sự lí thú về các biên nhân, 
quân tử thời trước nhự Tang Tử, Tử Hạ, vua Thang, Án 
Anh, Quản Trọng... 
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HỮU TỌA 
(Hữu tọa) 


Nguyên là chữ HƯU dùng như chữ HỮU. “Hữu tọa” là 
một vật vua đặt bên phải chỗ mình ngồi để trong thấy nó 
mà tự răn mình. Vật đó nếu không chứa nước thì nghiêng, 
chứa đầy quá cũng nghiêng, chứa vừa phải thi đứng ngay 
ngăn. 

Nhan đê đó không tóm được đại ý trong thiên, vì nội 
dung của thiên cũng hôn tạp, gồm chín cố sự về Khổng Tử, 
khi ông làm tư khấu nước Lỗ, khi ông bị vây ở khoảng 
giữa hai nước Trần và Thái, khi ông nói chuyện với môn 
sinh... hầu hết là những chuyện đã chép trong Luận Ngữ. 


ĐẠO LÀM CON 
(Tử đạo) . 


Củng chép những lời của Khổng Tử nói về trung, hiếu, 
trĩ, nhân. 


Có chuyện bắt chước Luận Ngữ. Nội dung tầm thưởng. 
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THEO PHÁP (tức lễ) MÀ LÀM 
(Pháp hành) 


Thiên này rất ngắn và cũng tầm thường, chép lại ít lời 
của Không Tử và Tăng Tử khuyên ta đừng ham lợi, nên 
xét những đức "nhân, trị, dũng !..” của ngọc, nên giao du 
với bạn ra sao... 

* 


* * 


AI CÔNG 
(Ai công) 


Tác giả '`' lấy mấy chữ đầu thiên để đặt tên thiên. Chép 
những lời Khổng Tử đáp vua Ai Công nước Lỗ về việc trị 
nước, về các hạng người : hang tâm thường, kẻ sĩ, bậc 
quân tử, hiển nhân, thánh nhan, khuyên vua đừng làm 
kiệt sức dân... » 


* 


* * 


VUA NGHIÊU HỎI 
(Nghiêu vấn) 


Củng dùng hai chữ đầu để đặt tên thiên. Gôm hai phần 
: Phần trên chép một ít cố sự, ngôn hanh của vua Nghiêu, 


(1) Tác giả : Có thể l4 người thu thấp thiên nảy. 
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Ngô Khởi, Chu Công, Tôn Thúc Ngao, Không Tử, phần 
đưởi chép lời một môn sinh của Tuân TỬ cực lực khen 
thầy, đại ý bảo : "Các người học đạo (tức người học đạo! 
thời nav mà được những đi ngôn của Tôn Khanh thì đủ 
làm phép tắc cho thiên hạ (...). Coi những hành vì của ông, 
dâu Khổng Tử củng không hơn, thế mà người đời không 
xét kĩ, bảo ông không phải là thánh nhân (...) Ông không 
gặp thời, chứ đức ông ngang với Nghiêu, Vũ, mà người đời 
ít ai biết. phương thuật (chính sách) của ông không được 
dùng nên bị người đời nghị ngờ, trí ông cực sáng suốt, cứ 
thị hành theo chính đạo (của ông) thì có thế làm kỉ cương 
cha đời. Ôi ! Ông thật là bậc hiên, đáng làm đế vương...” 
Bộ Tuân Tử kết thúc bằng lời ca tụng đó. 
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PHỤ LỤC 


VĂN HỌC QUAN VÀ TÁC PHONG 
CỦA TUÂN TỬ 


Từ Không Tử trở vẻ sau. Mạnh Tử và Tuân Tử được 
suy tôn ngang hàng nhưng đứng về phương điện phê bình 
văn. học mà nói thì Tuân Tử tương đôi quan trọng hơn. 
Tuân Tử trong thiên Phi Thập Nhị Tử, bàn về Tử Tự, bảo 
hai ông này “theo phép tác của tiên vương mà không biết 
đầu mỗi", quá đúng như vậy, bàn theo quan điểm phê bình 
văn học, Tuân Tử cùng "nắm được đầu mối", cho nên Tuân 
Tử xác định cái văn học quan truyền thống của thời đại 
phong kiến. Tuân Tử là người có tương đối tiếp thụ tư 
tưởng duy vật chất phác của Đạo gia và Mặc gia. Thế thì 
tại sao ông lại có thể xác định được cái văn học quan 
truyền thống ? - Ấy là vì đàng nào thì rút cuộc Tuân Tử 
vẫn là Nho gia, là- người đại biểu cho lí luận của giai cấp 
phong kiến thống trị, cho nên tư tưởng ông mới có biện 
tượng đó ''' mà văn học quan của ông cũng mới thành được 
văn học quan truyền thống - tức củng là cái van học quan 
“Văn học hợp nhất” theo khẩu hiệu mà về sau cả phái Cổ 
van gia lân phái Đạo học gia '”` đều đưa ra. Như vậy, hai 
(1) Hiện tượng đó : Ở trên, trong tiết nói về văn học quan của Khổng 

môn, tác giá đá khẳng định tư tưởng Khống môn vừa "thượng văn” 


(chủ trọng Thị giảo! vừa "thương dụng" (quan tâm trị đạo, giải mình 
luân lí!. 


(21 Đạo học gia : Tức các Nho gia đứa Tông chủ trương phục hồi cài đao 
chinh thông của Khổng Tư truyền lại qua Tử Tư vá Mạnh Tử và chưa 
bị tự tưởng cưa [áo Phật pha trôn. 
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chử "văn học" mà Tuân Tử nói tới trong sách của ông 
không phải trỏ thức văn học chỉ gồm có hai nghĩa văn 
! mà lá thứ văn học hợp lưu của khoa 
van học và khoa đức hanh của Không Tử '”' Thiên Đại 
Lược, sách Tuân Tử nói : 


chương và bác hoc 


"Người ta đôi với văn học củng nhự ngọc đối với sự đêo 
mại, Kinh Thị nói : "Như cát, như cứa, như đẽo, nhự màải”, 
ây là nói về sự học vấn. Ngọc Bích của họ Hoa, đá Quyết 
của Tỉnh Lí, ngươi thợ ngọc đèo mái làm bảo vật của thiên 
tư. Tử Cống. Quí Lộc vốn là người quê kệch. nhờ đu học 
vận. theo lễ nghĩa mà thành những kẻ sĩ của thiên hạ”. 


Đó là lời thuyết mình văn học có sức đèo mài con người, 
Trong thiên Lễ Luận. ông nó: : Tính là cái tài phác nguyên 
sơ. "ngụy” la cái văn vẻ tốt đẹp", ấy cũng lá để diễn tả 
cung một ý. Tỉnh con người chỉ là một thứ bản páng, tất 
phải thêm văn học, được đếo mài, đẽo mài tức là một thư 
bản năng, tất phải thêm văn học, được đẽo mài, đẽo mài 
tức lá công phu ngụy”, cho nên nói : Không có “ngụy” thì 
tính không thẻ tự tốt đẹp. Như vậy, theo ông quan niệm, 
văn bọc củng văn vẻ, tốt đẹp không khác cát “ngụy”, cho 
nên quan niệm van học của ông Ìä quan niệm văn học theo 


nghĩa rộng, co chưa đựng nhân tổ "đạo" ở trong. 
+ 


* * 


11) Hac hục : luận Nưưữ 3# của Hình Bính giải thích câu "Văn học : tử 
Du, Từ Hạ íliân Ngư, Tiên Tiên) nói : văn chương. bác học thị có hai 
người Tử iu và Tử Hạ. 

t2! Của Khẩng Tư : Hôn khua cúa Không môn la : 1- Đức hanh. 2- Ngôn 
nựưứ. 3- thính sư và 4- Văn học. 
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Trước Tuân Tử, cố nhiên Trang Tử, Mạnh Tử và Mặc 
ma đêu là những người khai sáng ra lối văn biện luận, 
thuyết lí. thế nhưng hoàn thành thể chế lối văn biện luận, 
thuyết lí đủ tính cách cẩn nghiêm thì công đó phải qui cho 
Tuân Tử. Tại sao ? - Văn Trang Tử có thể nói là do nhiều 
mẩu chuyện chắp lại thành thiên, đến những chỗ chấp lại 
thì hấu như không thật khít khao gắn bó, do đó, nhìn toản 
thiên, thấy mạch lạc không được nghiêm mật. Mạnh Tử 
mạch lạc hơn, nhưng thường phải cầu cứu đến thể vân đáp 
mới trình bảy được rõ ý kiến mình. Tình hình ấy vẫn còn, 
khi nhóm hậu học của Mạc gia chép lại lời Mặc Tử. Tuy 
không phải đôi bên vân đáp nhau, nhưng thường thường 
hay dùng bốn chứ "Thầy Mạc Tử nói". đặt ở đầu câu làm 
lời chuyển tiếp. Điêu đó chứng tỏ cái gì ? - Điều đó chứng 
tỏ răng văn lí luận mà kết cấu được thành thiên, có mạch 
lạc nghiêm mật không phải là chuyện dễ dàng lắm đâu ! 
Tuân Tử thì chắng dùng thể vấn đáp, chẳng dung thể 
thuật ngôn, ông đã có thể dựng nên. rất là mạch lạc. một 
thiên văn từ kết cấu tượng đối khá nghiêm mật. Mã Tuân 
Tử sở đi hoàn thành được tác phẩm tỉnh mật, cấn nghiêm 
như vậy, không thể không nói rằng điều đó có mối tương 
quan hệ với tư tưởng "lô-gic” và van học quan của ông. 


Trích dịch Trung Quốc Văn Học 
Phê Bình Sử của Quách Thiệu Ngưu, 
Thư điểm Hàng Trí, Hương Cảng. 1921. 


SACH THAM KHAO 

Tuân Tử Tập Giải 
của Tạ Dung và Lư Văn Siêu, - Tân 
Hưng Thư Cục, Đài Bác 1959 

Tuân Tử Bạch Thoại Cư Giải 
của Diệp Ngọc Lân, - Hoa Liên Xuất Bản 
Xã, Đài Bác, 1967 

Tuân Tử Tuyển Chủ 
của Phương Hiếu Bác, - Tân Nguyệt 
Xuất Bản Xã, Hương Cảng, - 1973 

Tân Dịch Tuân Tử Độc Bản 
của Vương Trung Lâm, - Tân Dan Thư 
Cục, Đài Bác, 1974 

Tuân Tử Học Thuyết 
của Trần Địa Tế, - Trung Hoa Văn Hóa 
Xuât Bản Sự Nghiệp, - Đài Bác, 1954 

Tuan Tử Dữ Cổ Đại Triết Học 
của Vị Chính Thông, - Thương Vụ ấn 
'Thư Quán, Đài Bắc 1968 

Trung Quốc Triết Học Sử 
của Phùng Hưứu Lan, Thái Bình Dương 
Đỏ Thư, Hương Cảng, - 1972 

Tai: Mguyên Nhân 
của Phùng Hữu Lan, - Thượng Hải Ấn 
Thư Quán, Hương Cảng 1976 

Tân Nguyên Đạo 
của Phùng Hưu lan, - Trung Quốc Triết 
Học Nghiên Cứu Hội, - 1976 

Trung Quốc Cổ Đại Triết Học Sử 
của Hà Thích, - Thương Vụ ấn Thư 
Quán, Thượng hả: 19... 
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T t3] 3 ^- 3 đọ Xa ta ẩn HÀ Š 
Mhj+ờ,Ấ# đọ Ê # ÑÄrš 2 yL 9| 8X 'š # XỶ 
hệt - 3L mm X2 3a p7NÏ #ÄW#.u 
#Ÿ É xa2_ "1... 8 duix dụ T tị 
=. —ỞŸ 2 _:š =¬ ñỊ 8| #2 
jâ-#| ñ 1413*#_+ 413* đa + Thư £ 
5U 4 NH2 vU.ILAa1f2 ES2Y 
jể sa #2 382 JŠ lổ mn 8#1E2. 8c J& 
tả n2 k IÀ đ 6 to Ụ 6 4 É.Ê 
,fo 43⁄4 8 Xa k.12.#.2^'# n A9 š# 
ZÃ 24p 3e} 3S, 
J1 c3 SẠ Ê đọ 6 4 X te Ấ .. 
l5 #1: 413v J# ÁN 3 ST *ây2. lŠ ưu : 
“+ 3Ä IR/j#Ÿ2 +8 ky 2 2ý) 846 và 
bi # ->y/ 1Ä 8, T v2) #4 ä4 BỊ 
X.ÿ7)J32# 81/8 #. 24:92. ‡# I##&>_ 
Tử ,ÊHT Š 7Ä 3# 2b, 
c3x2 4$ £ 1# Ll ElR !31{? €4 RA ¿2 Èð 


` 


20 ) 


207 


ke. 
~ 
`“ 


1o s2 0] 3k ve 2^ 2 Bê oto lR nh vÀ 4 
šb # v2 T83 b1 đề b,19v( g0 RE) 
8 38 2 3 ÑỆ vị. Ý H ở ho IV Đ-4- 
912 XS 2 3# JỆ đổ: xm "A ã- Š. vị 
jX /§-:&-‡L y§ #2" #t # v7 + j tu 4. 
# 8 y# TIỆC VN JÙ.# k$ dp v l} 3 
6] 8 TW" #4 #4 có iÈ Ê ý `" 
& 3$ l3 Œ;w'Š jn BỊ 6 ẻ, 
$È /Á đất dụ đ— 2, lá] đi _ XãJ#W.2 # ứ 
1 sâ- #4 2 31 >4Tâ'Â] Ất 3Ÿ: Xí. `. 
3ñ Z3 &'ị ‡k th ty 2 Su VN #2 
$ tải th #9 ri ế  Íá ti v. #Luờ, 
Đ§ dễ | Úf cW % 2l] 4 +2 #3 ‡b tị # 
đẾ vn Ấk tà 22. št Éf 2, Đọ tot; k6 
¬b,©3 HỊ mãi 3.2 3M 3f2 By g. 6) Éx, 
tÃ * #| # dt 
+. lÑ  &o 2 vÀ ah R dãy ĐŸ 2Ý 

T- áb 8| SÀ . Z4 1 

# #. lã| 'Ÿ LẤo 2 y2 4-1 #b DĐ, Lạt > lý 
$Š 
% ñ lỊ #28 #, vo 4-1 3ì 
3$ ñ l3 3X dụ ?i[ -# LzŸ # - . 319 -È' ST 


¬w JP* 


— 


Z 


>ne =h 
» 


sự _—e 
3M 


bj 


cà 
% 


{ 


\% 


405 


208 


209 
210 


211 


chế 


j] +, lễ| th Z, #4 Y 4g 4-32, 2 8: 
ah  ẽằẻằ nh 
#38 2 mẽ Ÿ 2 “và 4© 3 #.kè, 
| 6 2 tô #- v) 
{ tệ 7: Á- W⁄.“219 618L 8114 ^- tuy, 
#. + & vi ÂUA # eufập + 9 vÀ Šb R & 
øụ HẺ,R $M,1T đất X2 & tì HỆ - đR 2k $. 
nôn 77 
ï xuất. 3 ở lo YÀ KÌ XS ) §,#š #8 
bì +2 +. #⁄ KHúP ‡ấi tủ 7T *P : tt x„È, 
3.0.9 vLÑŠ Ä viẾa 3 6 Éọ vi X#[ 
tt ty Ât | ât S2 Ấ. 
độ} 3a v2Ä nối , si, 


*-Jf- ‡‡ LT: # 2 T2 5/8 ki É 


k® 
— 


2K +2 ° À2 ý) d1 3Ế 1 


z~ xÈ, 

y. Á< c¡ 3, v1 Bh ng B} v2 ng đt 1: $»-†- #_ 
“..> IE##. 1/3 TM;E2 f1 H 8 &-Ñ;l 2. 
l§ #227 Ø4 8 2 HỆ á RUẤ 3É ấn T: 


4022 sài 2000200 sản là cà 


Koệ ch Di 2 ị?® + C2. : 
31 12,2 Hỳ ‡Srit vÀ 19 2. tố 3Ñ, v2 j& 2. 3: 5À 


40? 


#2 MP 2-6 É 8#, 
ằ, ¬¬: rà kì 


Tuân Tử 


(Nguyễn Hiến Lê - Giản Chú) 


Chịu trách nhiệm xuất bản. Quang Huy 


Biên tập ; Ngọc Bách 
Bìa b + N. Quang 
Trình bày, sửa bản in - Nguyên Thăng 


In 4000 cuốn, khổ 13x19 cm tại xí nghiệp in Tân Bình 
Tp.HCM theo giấy đăng kí đề tài xuất bản 12 CT/VHTT ngày 
16-03-1994 của cục xuất bản BVH-TT.In xong nộp lưu chiểu 
tháng 08-94 


Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 43 Là Đúc Hà Nội 


Khổng học tới Mạnh tử trải một lần biến, tới 
Tuân tử lại trải một lần biến nữa. Khổng tử chỉ 
nót tính tương cận, tập tương uiên”"uè trọng đức 
nhân hơn cả; Mạnh tử đưa ra thuyết tính thiện, œi 
sinh ra cũng sẵn có bốn đầu mối: nhân, nghĩa, lễ, 
trí. Ông ít nói đến nhân mà nói nhiều đến nghĩa; 
Tuân tử, trái lại chủ trương tính ác, uò thiên 
nhân bất tương quan? ông ít nói đến nhân,nghĩa 
mà rất trọng lễ. 


Tuân hoàn toàn là một triết gia, học rất rộng, 
có nhiều tư tưởng độc đáo,bàn cả uề trì thức, đanh, 
biện thuyết...nên được nhiều người tôn là học giả 
uyên bác nhất thời Chiến Quốc. 


Ở nước ta uì chịu ảnh hưởng năng của Tống 
Nho, các nhà Nho cũng khinh Tuân, buộc Tuân 
cát lội đã đào tạo kí Tư uà Hàn Phi giúp Tn 
Thủy Hoàng dựng nghiệp đế rôi đốt sách chôn 
Nho. Cho nên tới nay (..) chưa có một cuốn nào 
chuyên uiết uê Tuân tử 


Bộ Tuân Tử này bổ khuyết điểm đó 
(Theo Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê) 


